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PHỤ CHÚ 


Phần thứ hai trong bản Hán gồm 8 chương. Bốn chương đầu, 
giới pháp tỳ-kheo-ni. Bốn chương sau gồm: ø. Kiền-độ thọ giới, 
6. Kiền-độ thuyết giới, 7. Kiền-độ an cư, 8. Kiền-độ tự tứ, phần 
trên. Sự chĩía phần như vậy chỉ căn cứ theo hình thức. Bản dịch 
Việt tách giới pháp tỳ-kheo-ni thành một phần riêng biệt. Các 
chương còn lại đưa xuống phần thứ ba. Sự chia phần này, về 
hình thức, không cân đối; nhưng vì để tiện lợi cho việc nghiên 


⁄4 


cưu. 


CHƯƠNG I 


BA-LA-DI' 


A - THÔNG GIỚI 
I. BẤT TỊNH HẠNH*” 


[714a7| Một thời, đức Phật ở tại giảng đường Lâu các,` bên sông 
Di hầu, Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này” tập 
hợp các Tăng tỳ-kheo, nói: 


“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, tập hợp mười cú 
nghĩa: Ì. Nhiếp thủ đối với Tăng; 2. Khiến cho Tăng hoan hý; 3. 
Khiến cho Tăng an lạc; 4. Khiến cho người chưa tín thì có tín; 5. 
Người đã có tín khiến Tăng trưởng: 6. Để điều phục người chưa 
được điều phục; 7. Người có tàm quý được an lạc; §. Đoạn hữu lậu 
hiện tại; 9. Đoạn hữu lậu đời vị lai; 10. Chánh pháp được cửu trụ.” 


' Bản Hán, quyền 22 (tr.714al). Ngữ phân 11 (tr.77b27): Phần II. Ni luật. Tăng 
kỳ 36 (tr.514a25). Thập tụng 42 (tr.302c15): Ni luật. Căn bản Thuyết nhất thiết 
hữu bộ Bi-sô-ni t)-nại-da (vt. Căn bản mì) Ì (tr.907a1). PälI: Bhikkhunivibhanga, 
Vin. ¡v. 206. Các bộ đều có § điều. Trong đó, 4 điều thuộc thông giới. Những 
học xứ, tuy duyên khởi từ tỳ-kheo, chung cho cả hai bộ. Duyên khởi, giới tướng, 
giải thích từ ngữ, của những học xứ này đại thể giống nhau. Xem Phần I, các 
điều liên hệ. Các thông giới sẽ được đánh dấu hoa thị (*). 

? Thông giới. Các bộ trong Hán tạng đều có nguyên nhân kết, và giới văn của 4 
thông giới. 7háp f„ng và Luật Pali không có giới văn của 4 thông giới này. 

Ỷ Lâu các giảng đường 3#Ä‡Ä“#. Ngôi nhà sàn dùng làm nhà hội. Trên kia, có 
chỗ (tr.577b13) dịch là Cao các giảng đường ï 3 šš %”. 

* Xem Phần I, Ch.i ba-la-di 1, do nguyên nhân Tu-đề-na, Phật kết giới cho tỳ- 
kheo. Nhân đó, kết giới luôn cho tỳ-kheo-ni. Có 4 ba-la-di là thông giới, chung 
cho cả hai bộ. Bốn điều riêng biệt cho tỳ-kheo-ni gọi là “bất cộng giới.” 

” Xem cht. 38, Phần I, Ch.i ba-la-di 1. 
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Muốn nói giới nên nói như sau: 
1)-kheo-ni nào, hành pháp dâm dục, phạm bắt tịnh hạnh, 
cho đên cùng với loài súc sanh, Tỳ-kheo-ni ây là kẻ ba-la- 
dĩ, không được sông chung. 
1)-kheo-ni: có tỳ-kheo- m danh tự, tỳ-kheo- ni tương tự, tỳ-kheo- m 
tự xưng, tỳ-kheo-ni thiện lai,ˆ tỳ-kheo-ni khất cầu, tỳ-kheo-ni mặc 
áO cắt rọc, tỳ-kheo-ni phá kết sử, tỳ-kheo-ni thọ đại giới bạch tứ 
yết-ma như pháp thành tựu đúng cách. Tỳ-kheo-mi nói ở đây là tỳ- 
kheo-mi thọ đại giới, bạch tứ yêt-ma như pháp, thành tựu như pháp, 
trụ trong pháp tỳ-kheo-mI. Đó gọi là nghĩa tỳ-kheo-m. 


Hành pháp dâm dục, phạm bắt tịnh hạnh, cho đến cùng với loài 
súc sanh: đó là chỉ chỗ có thê hành dâm. 

Ba-la-dï: ví như người bị chặt đầu, không thể sống trở lại được. Tỳ- 
kheo-ni cũng như vậy, phạm ba-la-di rôi, không thành tỳ-kheo-ni 
được nữa, nên gọi là ba-la-dI. 


Thế nào gọi là không được sống chung? Không được sống chung 
với hai việc: cùng một yết-ma, cùng một thuyết ĐIỚI. Tỳ-kheo- -m 
kia không được cùng sinh hoạt trong hai việc này. Cho nên gọi là 
không được sống chung. 


Có ba đối tượng hành dâm thành ba-la-di. Loài người, phi nhân và 
súc sanh. Cùng hành dâm với ba đôi tượng này thì phạm ba-la-d1. 


Lại nữa, hành dâm với ba đối tượng nam phạm ba-la-di: Nam loài 
người, nam phi nhân, súc sanh đực. [714b| Hành dâm với ba đôi 
tượng này thì phạm ba-la-dI. 


' Ngũ phân, Ưu-ba-li hỏi Phật: “Thế Tôn đã kết giới cho tỳ-kheo... Được áp 
dụng cho một, hay cả hai bộ Tăng?” Phật đáp: Cho cả hai bộ... /)-kheo-mi, cùng 
với các tỳ-kheo-ni đồng giới, phạm bất tịnh hạnh...(xem Phần I, Ch.i ba-la-di 1). 
? Thiện lai tỳ-kheo-ni -Ý-2kb_ứ #,. Päli (Vin. iv. 214): ehi bhikkhunï. Trong các 
nguyên nhân đắc giới, không có trường hợp tỳ-kheo-ni thiện lai. Xem Phần III, 
Chương 1. Thọ giới. 


§ 
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Hành dâm với ba đối tượng có hai hình,” phạm ba-la-di: Loài người 
có hai hình, loài phi nhân có hai hình, súc sanh hai hình. Đối với ba 
đối tượng hai hình này cùng hành dâm, phạm ba-la-di. 

Hành dâm với ba đối tượng huỳnh môn,” phạm ba-la-di: Nhơn 
huỳnh môn, phi nhân huỳnh môn, súc sanh huỳnh môn. Đối với ba 
đối tượng này hành dâm phạm ba-la-di. 


Tỳ-kheo-ni với tâm dâm dục, nắm nam căn của người để vào ba 
chỗ đại, tiểu tiện, và miệng; vào thì phạm, không vào thì không 
phạm. Có ngăn cách với có ngăn cách; có ngăn cách với không 
ngăn cách; không ngăn cách với có ngăn cách; không ngăn cách 
với không ngăn cách; thảy đều phạm ba-la-di. Đối với phi nhân 
nam, súc sanh đực, nhị hình nam, huỳnh môn cũng như vậy. 
Tỳ-kheo-ni với tâm dâm dục, nắm nam căn của nam tử đang ngủ, 
của người chết mà thân chưa hư hoại hay hư hoại một ít, mà để vào 
ba chỗ, vào thì phạm; không vào thì không phạm. Có ngăn cách với 
có ngăn cách; có ngăn cách với không ngăn cách; không ngăn cách 
với có ngăn cách; không ngăn cách với không ngăn cách; đều ba- 
la-di. Phi nhân nam, súc sanh đực, nhị hình nhơn nam, huỳnh môn 
cũng như vậy. 

Tỳ-kheo-ni nào bị giặc bắt đem đến chỗ người nam, giặc cầm nam 
căn để vào ba chỗ. Khi mới vào, (tỳ-kheo-mi) cảm thấy thọ lạc; vào 
rồi thấy thọ lạc; khi lấy ra thấy thọ lạc, phạm ba-la-di. Khi mới vào, 
(ty-kheo-mi) thấy thọ lạc; đã vào rồi thấy thọ lạc; khi lấy ra không 
thấy thọ lạc, phạm ba-la-di. Khi mới vào thấy thọ lạc, vào rồi 
không thấy thọ lạc, khi lấy ra thấy. thọ lạc, phạm ba-la-di. Khi mới 
vào thấy thọ lạc, vào rồi không thấy thọ lạc, lấy ra không thấy thọ 
lạc, phạm ba-la-di. Khi mới vào không thấy thọ lạc, vào rôi không 
thấy thọ lạc, lấy ra thấy thọ lạc, phạm ba-la-di. Khi vào, không thấy 
thọ lạc, vào rồi thấy thọ lạc, lấy ra không thấy thọ lạc, phạm ba-la- 


3 Xem Phần I, Ch. ¡ ba-la-di 1. 
* Xem Phần I, Ch. ¡ ba-la-di 1. 
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di. Khi mới vào không thấy thọ lạc, vào rồi thấy thọ lạc, lẫy ra thấy 
thọ lạc, phạm ba-la-di. Trường hợp thứ sáu này, có ngăn cách cho 
đến, không ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. Phi 
nhân nam, súc sanh đực, nhị hình nam, huỳnh môn, có ngăn cách 
cho đến, không ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. 
Tỳ-kheo-ni bị giặc bắt đem đến chỗ nam tử đang ngủ, người chết 
thân chưa hư hoại hay hư hoại một ít, dùng nam căn của họ để vào 
ba chỗ. Khi mới đề vào, (tỳ-kheo-ni) cảm thấy thọ lạc; vào rồi, thọ 
lạc. Cho đến, mới để vào không thọ lạc, vào rồi không thọ lạc, lấy 
ra thọ lạc, cũng như trên. 

Có ngăn cách với không ngăn cách, cho đến không ngăn cách với 
không ngăn cách, cũng như trên. Co đến huỳnh môn cũng như 
trên, có ngăn cách với có ngăn cách, cho đến không ngăn cách với 
không ngăn cách, cũng như trên. 

Ty-kheo-ni nào bị giặc bắt, hành dâm nơi ba chỗ. Khi mới để vào, 
(ty-kheo-ni) cảm thấy thọ lạc; vào rồi thọ lạc, lấy ra thọ lạc, cho 
đến khi mới đề vào không thọ lạc, vào rồi không thọ lạc, lấy ra thọ 
lạc, cũng như trên. Có ngăn cách [714e] với có ngăn cách, cho đến 
không ngăn cách với không ngăn cách, cũng như trên. 

Tỳ-kheo-ni nào, phương tiện muốn hành bắt tịnh, làm thì phạm ba- 
la-di, không làm phạm thâu-lan-g1á. 

Tỳ-kheo phương tiện chỉ bảo tỳ-kheo-ni phạm dâm, (tỳ-kheo-m) 
làm theo, (tỳ-kheo dạy kia) phạm thâu-lan-giá. (Tỳ-kheo-mi) không 
làm, (tỳ-kheo) phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni” chỉ bảo tỳ-kheo-ni 
phạm dâm, (tỳ-kheo-m) làm theo, (ty-kheo-mi dạy kia) phạm thâu- 
lan-giá. (Ty-kheo-m) không làm, (tỳ-kheo-ni dạy kia) phạm đột- 
kiết-la. Dạy người khác, trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni; người ấy làm hay 
không làm, (tỳ-kheo-ni dạy) phạm đột-kiết-]a. 


' Đệ lục cú. Tổ hợp 3 giai đoạn hành đâm cùng với cảm thọ hay không cảm thọ 
lạc, thành 6 trường hợp phân biệt. 
* Các bản Tống Nguyên Minh không có từ øi. 
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Tỳ-kheo, ba-la-di. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la diệt 
tần. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Ngủ không hay biết, không thọ lạc, tất cả không 
có dục tâm. Thảy đêu không phạm. 


Người không phạm: Người phạm lần đầu tiên khi chưa kết giới; 
người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


II. BÁT DỮ THỦ* 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt. Bấy 

giò, đức Thế Tôn vì nhân duyên này” tập hợp Tăng tỳ-kheo, bảo 

răng: 

“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, 

cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, nơi thôn xóm hay chỗ trồng vắng, với tâm 
trộm cặp, láy vật không được cho. Tùy theo vật không được 
cho mà lây, hoặc bị vua hay đại thân của vua băit, hoặc giêt, 
hoặc trói, hoặc đuôi ra khói nước, răng “Ngươi là giặc, 
ngươi ngu sỉ, ngươi không biết gì;` f)-kheo-ni ây là kẻ ba- 
la-di, không được sông chung. 


HI. ĐOẠN NHÂN MẠNG* 


Một thời, đức Phật ở tại Tỳ-xá-ly, vì nhân duyên này” tập hợp các 
Tăng tỳ-kheo, bảo các tỳ-kheo răng: 


Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, cỗ ý tự tay dứt sinh mạng người, cằm dao 
3 Nguyên nhân bởi tỳ-kheo Đàn-ni-ca; xem Phần I, Ch.¡ ba-la-di 2. 


* Thông giới cho cả hai bộ. Xem Phần I, Ch.i ba-la-di 2. 
” Thông giới cho cả hai bộ, xem Phần I, Ch.i ba-la-di 3. 
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đưa người, khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, nói: 
“Này bạn, sống cuộc sống xấu ác này làm gì, thà chết còn 
hơn!" Với tâm tư duy như vậy, bằng mọi phương tiện khen 
ngợi sự chêt, khuyên khích cho chêt; tỳ-kheo-mi ây là kẻ ba- 
la-di, không được sông chung. 

IV. ĐẠI VỌNG NGỮ* 

Một thời, đức Phật ở trên nhà lầu các, bên sông Di hầu, Tỳ-xá-ly, vì 

nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, bảo các tỳ-kheo răng: 

“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, 

cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
1ỳ-kheo-ni nào, thật không [715alJ sở trì mà tự xưng rằng: 
“Tôi chứng đặc pháp thượng nhân, tôi biêt như vậy, tôi 
thấy như vậy.” Vào lúc khác, tỳ-kheo-Hli ñy hoặc bị người 
cật vân, hoặc không người cật vân, muôn tự thanh tịnh nên 
nói như vây: “Tôi thật không biêt, không tháy, mà nói có 
biêt có thây, nói lời hư dôi vọng ngữ." Trừ tăng thượng 
mạn. Tỳ-kheo-ni äy là ké bqa-la-di, không được sông chung. 


B- BẤT CỘNG GIỚI 
V. MA XÚC? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, có trưởng giả đại hào quý tên là Đại Thiện Lộc 
Lạc,” tướng mạo đoan chánh. Thâu-la-nan-đà tỳ-kheo-nmi nhan sắc 


' Thông giới, xem Phần I, Ch.i ba-la-di 4. 

? Ngũ phân 11 (tr.7§8a3). Tăng kỳ 36 (tr.515a17). Thập tụng 42 (tr.302c16). Căn 
bản mỉ 5 (tr.929a29). Päl, Vnn. 1v. 2L]. 

3 Đại Thiện Lộc Lạc k-##,#‡. Ngã phẩn: Thi-lị-bạt Ƒ #Ì##, cháu ngoại của bà 
Tỳ-xá-khư. Thập fụng: Lộc Tử cư sĩ nhi jš-Ÿ +, con trai ông Lộc Tử. Pali: 
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cũng xinh đẹp. Ông trưởng giả Lộc Lạc để ý Thâu-la-nan-đà, Thâu- 
la-nan-đà cũng đê ý trưởng giả Lộc Lạc. 

Sau đó một thời gian, ông trưởng giả vì Thâu-la-nan-đà nên thỉnh 
các tỳ-kheo-nmi và Thâu-la-nan-đà đên nhà dùng cơm. Đêm ây, ông 
chuân bị đây đủ các thức ăn, sáng sớm, đi báo giờ. Thâu-la-nan-đà 
biết trưởng giả vì mình nên thỉnh Tăng, bèn ở lại chùa không đi. 
Đến gIỜ, các tỳ-kheo- -nI khoác y, bưng bát, đến nhà ông trưởng giả. 
Đến nơi, các vị ngồi vào chỗ ngồi. Khi Ấy, ông trưởng giả nhìn 
khắp ni chúng, không thấy Thâu-la-nan-đà, liền hỏi: 


“Thâu-la-nan-đà ở đâu không thấy đến?” 

Chư mi đáp: 

“Cô ấy ở lại chùa, không đến.” 

Ông trưởng giả vội vàng sớt thức ăn xong, liền đến chùa, nơi Thâu- 
la-nan-đà ở. Thâu-la-nan-đà từ xa thây ông trưởng giả đên, liên 
năm trên g1ường. 

Ông trưởng giả hỏi: 

“A-di” bệnh khổ thế nào?” 

Thâu-la-nan-đà trả lời: 

“Không có bệnh khổ chi cả. Chỉ có những điều tôi muốn mà ông 
không muôn thôi.” 


Sãlho Migäranatiä, cháu của bà Migära. Tứ phân đọc là Sadhu Migãraratia. 

* Thâu-la-nan-đà 1 ####ˆÏš. 7ăng kỳ: Lại-tra tỳ-kheo-ni ‡Ãä*£,tb # #, dạy kinh 
cho một thiếu niên họ Thích. 7Ùđp ứng: Châu-na-nan-đà ÿ] 3š ‡##ƑÈ. Päli: 
Thullanandä. Cf. Vin. iv. 212, bốn chị em xuất gia: Nandã, Nandavati, 
Sundarimanda, Thullananda. Trong đó, chuyện xảy ra giữa Thullanandä và 
Salha. 

” A-di 3#. Từ phiên âm, không phải nghĩa. Päli: ayye, từ xưng hô đối với 
người trên. 
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Ông trưởng giả nói rằng: “Tôi muốn chứ chắng phải không muốn.” 
Bấy giờ, ông trưởng giả liền ôm choàng phía trước, đặt cô năm 
xuông, sờ, mó, hôn hít. Sau đó, trưởng giả ngôi trở lại, hỏi: 

“A-di cần thứ gì?” 

Thâu-la-nan-đà nói: 

“Tôi muốn được táo chua.” 

Ông trưởng giả nói: 

“Muốn có thứ ấy, sáng mai tôi sẽ đem đến.” 

Bấy giờ, có cô sa-dini nhỏ giữ phòng, thấy sự việc như vậy. Chư 
ni thọ thực vê, cô kê lại đây đủ. 

Chúng tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà rằng: “Sao cô lại làm việc như vậy với ông trưởng giả?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên Phật, 
Đức Phật liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô sô 
phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

“Việc cô làm là sai quấy, chăng phải Oai nghị, chẳng phải pháp sa- 
môn, [715b| chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Thâu-la-nan-đà, sao lại cùng với ông trưởng 
giả làm việc như vậy?” 

Đức Thế Tôn Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các 
tỳ-kheo: 

“Kẻ ngu si tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đàn này là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. 


Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 
Muôn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, với tâm nhiêm ô, cùng người nam có tâm 
nhiêm ô, thân xúc chạm nhau từ nách trở xuông, từ đâu 
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gối trở lên; hoặc sờ mó, hoặc kéo, hoặc đây, hoặc vui lên, 
hoặc vuốt xuỐng, hoặc nâng lên, hoặc để xuống, hoặc nắn, 
hoặc bóp;” tỳ-kheo-ni ấy là kẻ ba-la-di, không được sống 
chung. Vì thân xúc chạm nhau vậy.` 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tâm nhiễm ô:ˆ tâm nhiễm đắm nhau. 

Người nam có tâm nhiễm ô: cũng như vậy. 

Từ nách trở xuống: phần thân bên dưới nách. 
Từ đâu gối trở lên: phần thân bên trên đầu gỗi. 
Thân: là từ ngón chân cho đến tóc trên đầu. 


Thân xúc chạm nhau: hai thần hoặc sờ mó, hoặc kéo, hoặc xô, hoặc 

vuôt ngược, hoặc vuôt xuôi, hoặc nâng lên, hoặc đê xuông, hoặc 
z x x5 

bóp, hoặc năn. 


' Ngũ phân, Thập tụng: từ chân tóc trở xuông, từ đầu gối trở lên. Tăng kỳ: từ bờ 
vai (giải thích: từ vú) trở xuống, từ đầu gối trở lên (giải thích: đến rốn). Căn bản: 
từ con mắt trở xuống từ đầu gối trở lên. Päli: adhakkhakam 
ubbhajãnumandalam, từ xương cô (xương đòn gánh) trở xuống, từ đầu gối trở 
lên. 

? Ngũ phân, Tăng kỳ, không có chỉ tiết này. 

3 Pali: ubbhajãnumandalikä tí, “vì xúc chạm từ đầu gối trở lên.” Các bộ khác, trừ 
Tứ phần và Päli, không có yếu tố này. 

* Ngũ phần: dục thạnh biến tâm #3.#*x. Xem cht. Phần I, Ch. ii tăng-già-bà- 
thi-sa 2. Thập tụng: lậu tâm 3ã". PAli: avassuia, bị rò rĩ (lậu tiết bởi dục); giải 
thích: ham muốn dục lạc (sđrz#ã), mơ tưởng dục lạc (apek&avzii), tâm bị hệ lụy 
(patibaddhacitt3). 

Ÿ Hán: tróc ma ‡$£/#, khiên *, thôi 3È, nghịch ma :š /##, thuận ma !lä/Z, cử 3#, 
hạ F, tróc 3, nại ‡£. Päl, 5 động tác: ađdhakkhakam ubhajãnumandalam 
ãmasanam vã parãmasanam vã gahanam chupanamn vã pafipianam vã 
sãdiyeyyäti, “... thuận tình cho vuốt ngược, vuốt xuôi, ôm ghì, sờ mó hay ép sát, 
từ xương cô trở xuống và từ đầu gối trở lên...” Xem thêm, Phần I, Ch. ii tăng- 
già-bà-thi-sa 2 & cht. 22-27. 
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- Sở mó:" dùng tay vuốt ve phía trước hay phía sau thân. 

- Kéo: là kéo ra phía trước. 

- Đầy: là xô ra. 

- Vuốt ngược: từ dưới rờ lên. 

- Vuốt xuôi: từ trên rờ xuống. 

- Nâng: là ẫm lên. 

- Để xuống: ăm đề xuông, ngồi hay đứng. 

- Nắm: năm phía trước, phía sau, nơi bắp vé, nơi ngực. 

- Năn bóp: năn phía trước, phía sau, nơi bắp về, nơi ngực. 

Nam tử, tưởng là nam tử; nam tử dùng tay sờ thân cô ni, hai thân 
xúc chạm nhau, với dục tâm nhiễm đăm, thọ lạc bởi xúc chạm, (tỳ- 
kheo-m) phạm ba-la-di. Nam tử, tưởng là nam tử, nam tử dùng tay 
xoa thân cô ni, động thân với dục tâm nhiễm đăm, thọ lạc bởi xúc 
chạm, phạm ba-la-di. Cho đên năn, bóp cũng như vậy. 

Là nam tử mà nghi, phạm thâu-lan-giá. Hoặc là nam, khởi tưởng 
nam. Ni dùng thân xúc chạm y, anh lạc, đô trang sức của người kia, 
với dục tâm nhiễm đăm, thọ lạc bởi xúc chạm, phạm thâu-lan-giá. 
Hoặc nam, khởi tưởng nam. Ni dùng thân xúc chạm y phục, anh 
lạc, đô trang sức của người kia, với tâm dục nhiễm đăm, không thọ 
lạc; khi xúc chạm, phạm thâu-lan-giá. 

Hoặc là nam, khởi tưởng nam. Nam dùng trang cụ, anh lạc, y nơi 
thân mình mà xúc chạm thân của cô n1. Ni với dục tâm nhiễm đăm, 
thọ lạc bởi sự xúc chạm, phạm thâu-lan-giá. 

Hoặc là nam khởi tưởng nam. Nam dùng trang cụ, anh lạc, y phục 
nơi thân mình mà xúc chạm thân cô n1. Ni có dục tâm nhiễm trước, 
nhưng không thọ lạc khi xúc chạm, phạm thâu-lan-giá. 


° Tróc ma 3£ Ƒ#. 
7 Ni 3#, lấy ngón tay đè, ấn xuống. 


° Cf Pali: 
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Nam, khởi tưởng nam. Ni dùng thân xúc chạm trang cụ, anh lạc, y 
phục nơi thân nam, với dục tâm nhiêm trước, động [715c] thân, 
không thọ lạc khi xúc chạm, phạm thâu-lan-giá. 

Hoặc là nam, khởi tưởng nam. Ni dùng thân xúc chạm trang cụ, 
anh lạc, y phục nơi thân nam, với dục tâm nhiễm trước, không 
động thân, thọ lạc khi xúc chạm, phạm thâu-lan-g1á. 

Hoặc là nam, khởi tưởng nam. Nam dùng trang cụ, anh lạc, y nơi 
thân mình mà xúc chạm thân cô ni. NI có dục tâm nhiễm trước, 
động thân, không thọ lạc khi xúc chạm, phạm thâu-lan-giá. 

Nam, khởi tưởng nam. Nam dùng trang cụ, anh lạc, y phục nơi thân 
mình mà xúc chạm thân cô ni. Ni có dục tâm nhiễm trước, thọ lạc 
khi xúc chạm, không động thân, phạm thâu-lan-giá. Hoặc là nam, 
khởi tưởng nam, thân xúc chạm nhau. Ni có dục tâm nhiễm trước, 
không thọ lạc khi xúc chạm, động thân, phạm thâu-lan-giá. 

Nam, khởi tưởng nam, thân xúc chạm nhau. Ni có dục tâm nhiễm 
trước, thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, phạm thâu-lan-giá. 
Cũng vậy, từ vuốt ve cho đến sờ nắn, tất cả đều phạm thâu-lan-giá. 
Nghi là nam, phạm đột-kiết-la. 

Nam khởi tưởng nam. Ni dùng y phục nơi thân của mình xúc chạm 
y phục, trang sức, anh lạc nơi thân của người nam. Ni với dục tâm 
nhiễm trước, khi xúc chạm thọ lạc, đột-kiết-la. 


Nam khởi tưởng nam. Ni dùng y nơi thân của mình xúc chạm y 
phục, trang sức băng anh lạc của người nam, với dục tâm nhiễm 
trước, không thọ lạc khi xúc chạm, đột-kiêt-la. 

Nam, khởi tưởng nam. Ñ dùng y phục nơi thân của mình xúc chạm 
y phục, trang cụ, anh lạc nơi thân của người nam, với dục tâm 
nhiễm truớc, không thọ lạc khi xúc chạm, động thân, đột-kiêt-Ìa. 
Nam, khởi tưởng nam. Ni dùng y phục nơi thân của mình xúc 
chạm y phục, trang cụ, anh lạc nơi thân của người nam, với dục 
tâm nhiêm trước thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, đột-kiêt- 
la. 
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Nam, khởi tưởng nam. Ñ¡ dùng y phục nơi thân của mình xúc chạm 
phục, trang cụ, anh lạc nơi thân của người nam, với dục tâm nhiêm 
trước, không thọ lạc khi xúc chạm, không động thân, đột-kiêt-la. 


Nam, khởi tưởng nam. Ni dùng y phục nơi thân của mình xúc chạm 
y phục, trang cụ, anh lạc nơi thân của người nam, với dục tâm 
nhiễm truớc, thọ lạc khi xúc chạm, động thân, đột-kiêt-la. 


Cũng vậy, cho đến nắm, đẩy, tất cả đều đột-kiết-la. Đó là nam mà 
nghị, đột-kiêt-la. 


Tỳ-kheo-ni cùng với nam tử, hai thân xúc chạm nhau; mỗi xúc 
chạm là phạm một ba-la-di. Tùy theo sự xúc chạm nhiêu hay ít, tât 
cả đêu phạm ba-la-di. 

Nếu là nam của loài trời, nam của a-tu-la, cho đến giống đực của 
súc sanh có thê biên hình, hai thân xúc chạm nhau, đêu phạm thâu- 
lan-giá. Với súc sanh không thê biên hình, hai thân xúc chạm nhau, 
đột-kiêt-a. 

Nếu cùng với người nữ, hai thân xúc chạm nhau, đột-kiết-la. 

Nếu cùng với hạng hai hình, hai thân xúc chạm nhau thâu-lan-giá. 
Nếu người nam đảnh lễ, mà năm bàn chân; nếu ni có cảm giác thọ 
lạc khi xúc, không động thân, đột-kiêt-1a. 

Nếu tỳ-kheo-mi với dục tâm mà xúc chạm y, bát, m-sư-đàn, ống 
đựng kim, dép, cho đên tự xúc chạm thân của chính mình, tât cả 
đêu đột-kiêt-]a. 

Nam loài người tưởng là nam loài người, ba-la-di. Nghi là nam loài 
người, thâu-lan-giá. Nam loài người, tưởng nam loài phi nhân, 
thâu-lan-giá. Nam loài phi nhân, khởi tưởng là nam loài người, 
thâu-lan-giá. Nam loài phi nhân [716a1[ mà sinh nghị, thâu-lan-giá. 
Tỳ-kheo, tăng-già-bà-thi-sa.' Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 





' Xem Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 2, “Ma xúc giới.” 
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Sự không phạm: Nếu khi đưa hay nhận vật gì, xúc chạm thân; hoặc 
khi giỡn chơi mà xúc chạm; hoặc khi đê cứu giải mà có sự xúc 
chạm. Tât cả nêu không có tâm dục. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: Người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; 
người sỉ cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 


VI. BÁT SỤ? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ, có ông trưởng giả tên 
là Sa-lâu Lộc Lạc,) tướng mạo đẹp đẽ. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà 
cũng có nhan sắc xinh đẹp. Trưởng giả Lộc Lạc để tâm nơi Thâu- 
la-nan-đà, Thâu-la-nan-đà cũng đề tâm nơi Lộc Lạc. 


Tỳ-kheo- -ni Thâu-la-nan-đà, với dục tâm, bằng lòng để cho trưởng 
giả nắm tay, năm áo, cùng vào chỗ vắng, cùng đứng, cùng nói, 
cùng đi, hai thân dựa nhau, cùng hẹn hò. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà: “Sao cô với dục tâm bằng lòng để cho trưởng giả nắm tay, 
nắm áo, cùng vào chỗ văng, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, hai thân 
dựa nhau, cùng hẹn hò?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: 

“Việc cô làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, sao cô với dục tâm 


* Päli, bất cộng BẠn thứ tư. 
3 Sa-lâu Lộc Lạc ‡#‡ #8 3. Cùng nhân vật như trên, Đại Thiện Lộc Lạc, nhưng 
âm nghĩa có khác. Pali: Salha Migaranatta; Hán đọc là Sadhu Migãraratta. 
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bằng lòng để cho trưởng giả nắm tay, nắm áo, cùng vào chỗ vắng, 
cùng đứng, cùng nói, cùng đi, hai thân dựa nhau, cùng hẹn hò?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Thâu-la nan-đà rồi 
bảo các tỳ-kheo: 

“Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các J0 -ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
1ỳ-kheo-ni nào, với tâm nhiễm ô, biẾt người nam có tâm 
nhiêm ô, băng lòng đề cho năm tay, năm áo, vào chô văng, 
cùng đứng, cùng nói,' cùng đi, thân dựa kề nhau, hẹn 
nhau. Tỳ-kheo-ni áy là kẻ ba-ld-di, không được sông 
chung. Vì phạm tám sự vậy.” 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tâm nhiễm ô: tâm có nhiễm trước. 

Người nam có tâm nhiễm ô: cũng có nhiễm trước. 

Nắm fay: năm bàn tay cho đến cô tay." 

Nắm áo: nắm lẫy áo trên thân. 

Vào chỗ vắng: [716b] xa chỗ không thấy, không nghe. 

Cùng đứng chỗ vắng: đứng chỗ người không thấy, không nghe. 

Cùng nói: cũng ở chỗ người không thấy không nghe. 

Cùng đi: cũng ở chỗ không thấy nghe. 


' Tăng kỳ: “cùng đứng nói chuyện tỮHS tầm tay với.” 

? PRli: a/ghavatthukä, “vì phạm tám sự.” Tăng kỳ, không có câu này. Thập tụng: 
“Biểu lộ tướng tham trước bằng tám việc này.” Căn bản nỉ: “Cùng nhau lãnh thọ 
tám việc như vậy.” 

3 Ngũ phẩn: nắm tay, nắm từ cùi chỏ về trước. 
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Thân dựa nhau: thân này nương vào thân kia. 

Hẹn nhau: hẹn đến chỗ có thê hành đâm." 

Tỳ-kheo-ni với tâm nhiễm ô băng lòng cho nam tử có tâm nhiễm ô 
năm tay, phạm thâu-lan-giá. Năm áo, thâu-lan-giá. Vào chỗ văng 
cùng đứng, chỗ văng cùng nói, chô văng cùng đi, lây đó làm sự vui 
thích, đê thân nương dựa nhau. Mỗi môi đêu phạm thâu-lan-giá. 


Phạm trong bảy sự này, nếu không phát lồ sám hối, tội chưa trừ, mà 
phạm đền việc thứ tám thì phạm ba-la-di.` 


Với con của trời, con của rồng, con của a-tu-la, con của dạ-xoa, ngạ 
quỷ, súc sanh có thể biến hình, phạm bảy sự, mỗi mỗi đều đột-kiết- 
la; phạm đến sự thứ tám thì thâu-lan-giá. Với súc sanh không thể 
biến hình, phạm đến việc thứ tám, đột-kiết-la. 


Cùng người nữ có tâm nhiễm ô, phạm việc thứ tám, đột-kiêt-la. 


Tỳ-kheo, tuỳ theo chỗ giới." Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-nI, đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


* Tám sự, theo Ngũ phân (tr. 716a28): nắm tay, nắm áo, cùng đi, cùng đứng, cùng 
nói, cùng ngồi một chỗ, thân thể cọ sát nhau. 7hập /„ng (ư. 303c20): cho năm 
tay; cho năm áo; cùng đứng; cúng nói; cùng hẹn; vào chỗ khuất; chờ đàn ông 
đến; trao thân như nữ bạch y. Căn bản mỉ (tr.930c13): 1. trạo cử; 2. đùa giỡn; 3. 
cười cọt; 4. chỉ định chỗ; 5. hẹn giờ; 6. ước tín hiệu; 7. đi đến chỗ đàn ông; 8. 
cùng ở chỗ có thể hành sự. Päli: jha#haggahanzm, cho nắm tay, 
sanghätikannaggahanam, cho nắm vạt áo tăng-già-lê, sanfiffheyya (...purissa 
hatthapäse), đứng (trong tầm tay với của đàn ông), salapeyya (...purissa 
hatthapäse), nói chuyện (trong tầm tay với...), saiÄefam vã gaccheyya, đi đến 
chỗ hẹn, øwzissa vã abbhãgamanzm., cho đàn ông đến gần, channam vã 
anupaviseyya, đi theo vào chỗ khuất, kãyam vã tadatthäãya upasainhareyya, trao 
thân cho mục đích ấy. 

* Ngũ phần (tr.78b20): mỗi việc riêng biệt, phạm thâu-lan-giá. Phạm bảy việc, dù 
đã sám hối tùy mỗi việc; khi phạm đến việc thứ tám, đủ cả tám việc, ba-la-di. 

° Tuỳ trường hợp: hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hoặc ba-dật-đề. 
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Sự không phạm: Nếu khi có cái cần trao hay nhận, khi â ấy tay chạm 
nhau; hoặc vui giỡn. Hoặc để giải cứu nên phải nắm áo. Hoặc CÓ sự 
dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hồi, hoặc thọ pháp vào chỗ vắng 
cùng chung một chỗ. Hoặc có sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám 
hối, hoặc thọ pháp vào chỗ vắng cùng đứng. Hoặc có sự dâng cúng, 
hoặc lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp, vào chỗ vắng cùng nói. 
Hoặc có sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp, 
vào chỗ văng cùng đi. ' Hoặc bị người đánh; hoặc có giặc đến; hoặc 
có voi đến, ác thú đến; hay gặp phải gai nhọn, nên xoay mình để 
tránh; hoặc đến cầu giáo thọ, hoặc nghe pháp, hoặc thọ thỉnh, hoặc 
đến trong chùa; hoặc cùng hẹn nơi không thể làm việc ác. Tất cả 
đều không phạm. 

Người không phạm: Người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; 
người SI cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 


VII. PHÚ TÀNG TRỌNG TỘI? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở tại vườn Cắp-cô-độc, cây Kỳ-đà nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có em gái của tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà,” tên là Đề-xá- 
nan-đà” cũng xuất gia, mà phạm pháp ba-la-di. Tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà, biết mà nghĩ rằng: “Đề. xá-nan-đà là em của ta, nay phạm 
pháp ba-la-dI, chính ta muốn nói với người, nhưng sợ em ta mang 
tiếng xấu. Nếu em ta mang tiếng xấu thì đối với ta đâu tốt lành gì.” 
Bèn im lặng không nói. Sau đó một thời gian, tỳ-kheo-ni Đề-xá- 
nan-đà [7lóc] bỏ đạo. Các tỷ-kheo-ni biết, hỏi Thâu-la-nan-đà 
răng: 


' Giống nhau câu trên; chỉ khác: cùng chung chỗ, cùng đứng, cùng nói, cùng đi. 

* Ngũ phần (tr.79a1), ba-la-di thứ tám. Pãli, bất cộng giới thứ hai. 

3 Xem cht. 18 trước. 

* Đễ-xá-nan-đà 34⁄4-##ƑÈ. Pali: SundarTnandã; xem cht. 18 trước. Thập rựng: hai 
chị em, tỳ-kheo-ni Di-đa-la i8 # ## phạm giới dâm; em gái là tỳ-kheo-ni Di-đề- 
lệ 78 ;ï'#È, thanh tịnh, biết nhưng giấu tội cho chị. 
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“Cô có biết em của cô thôi tu hay không?” 
Thâu-la-nan-đà nói: 
“Em của tôi làm như vậy là đúng chứ không phải không đúng.” 
Các tỳ-kheo-mI hỏi: 
“Làm như vậy là đúng, nghĩa là sao?” 
Thâu-la-nan-đà cho biết: “Trước đây tôi biết em tôi làm việc như 
vậy, như vậy.” 
Các tỳ-kheo-ni nói: “Nếu trước đây cô có biết, tại sao cô không nói 
với các tỳ-kheo-n1?” 
Thâu-la-nan-đà nói: “Để-xá là em của tôi, phạm pháp ba-la-di, 
chính tôi muốn nói với người khác. Nhưng sợ em tôi mang tiếng 
xấu. Nếu em tôi mang tiếng xấu thì xấu lây tới tôi. Do đó tôi không 
nÓI VỚI a1.” 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, quở trách Thâu-la-nan-đà: “Sao 
cô che giâu trọng tội của Đê-xá?” 
Các tỳ-kheo-mi bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ- 
kheo, quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 
“Việc cô làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điêu 
không nên làm. Thâu-la-nan-đà, sao cô che giâu trọng tội của tỳ- 
kheo-ni Đê xá?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đâu. 
Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
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Tỳ-kheo-ni nào, biết người khác phạm ba-la-di, không tự 
mình cứ tội, không bạch với Tăng, không nói cho người 
biết. Thời gian khác, tỳ-kheo-ni kia, hoặc thôi tu, hoặc bị 
diệt tẫn, hoặc chúng Tăng ngăn,` hoặc theo ngoại đạo. Sau 
đó lại nói rằng: “Tôi trước đây đã biết cô ấy có tội như vậy, 
như vậy.” Tỳ-kheo-ni ấy là kẻ ba-la-di, không được sông 
chung. Vì che giấu trọng tội. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni chế giới như vậy. Có người phạm ba-la- 
di ở trong thành, ra ngoài thôn xóm đề sống; có người phạm ba-la- 
đi nơi thôn xóm vào trong thành đề ở. Các tỳ-kheo-ni không biết họ 
có phạm ba-la-di hay không, sau mới biết là họ có phạm ba-la-dI. 
Do đó nói mình đã phạm ba-la-di, hoặc nghi. Đức Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi, nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết fỳ-kheo-ni phạm ba-la-di, không tự 
mình J717al] phát lỗ” không nói cho mọi người, không 
bạch với đại chúng. Thời gian khác, tỳ-kheo-Hi kia, hoặc 
qua đời,` hoặc bị chúng cử tội, hoặc thôi tu, hoặc theo 
ngoại đạo,` sau đó mới nói rằng: “Tôi trước đây đã biết cô 
ấy có tội như vậy, như vậy.” Tỳ-kheo-ni này là kẻ ba-la-di, 


' Tăng giá ‡#3Š; giới văn lần sau không có. 

? Bất tự phát lồ ® ñ ###, trên kia: bất tự cử ® ä %. Päli: nevaanä 
paficodeyya, chính mình đã không buộc tội. 

3 Giới văn trên kia không có. Päli: sẽ ƒhifã vã assa cufã vã, cô ấy vẫn tồn tại, hay 
đã chết; giải thích: ƒb#Z (trụ, hay tồn tại), nghĩa là vẫn nguyên giới tính (sai!ige 
th”ã vuccafi). Cf. Ngũ phân: nhược tại, nhược tử, nhược viễn hành, Dạy bÉc bị tẫn, 
nhược bãi đạo, nhược hình biến #⁄#&3‡#3?‡š4732t‡ä3?jÊiắ 37%. Thập 
tụng: nhược trụ 4È, giải thích: trụ trong pháp bạch y (hoàn tục). 

* Có sự bất nhất trong bản dịch Hán, hai đoạn văn trong hai lần kết giới không 
đồng nhất.- Ngữ phần, thêm các yếu tố: nhược tại 3##‡, vẫn còn đó; nhược viễn 
hành 3?+‡ŠÍT, đi xa; và nhược hình biến 37 ®, thay đỗi giới tính (khi đó mất 
giới ty-kheo-n1). 
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không được sống chung. Vì che giấu trọng tội. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Biết: là nói tôi biết phạm tội như vậy, như vậy. 
Tăng: cùng một yết-ma, cùng một thuyết giới. 
Đại chúng: hoặc bốn người, hay hơn bốn người.” 
Thôi tu: ra khỏi pháp này. 
Diệt tấn: Tăng trao cho pháp bạch tứ yết-ma đuôi đi. 
Ngăn:" Khi trong chúng quyết đoán tội trạng, ngăn chận không cho 
nhập chúng. 
Ngoại đạo: thọ giáo của ngoại đạo. 
Trọng tội: tám ba-la-di. Trong tám pháp này phạm bất cứ pháp nào. 
Tỳ-kheo-nI kia biệt tỳ-kheo-nI này phạm ba-la-di trước bữa ăn, sau 
bữa ăn mới nói, phạm thâu-lan-giá. Sau bữa ăn biệt, đâu đêm nói, 
phạm thâu-lan-giá. 
Đầu đêm biết giữa đêm nói, phạm thâu-lan-giá. Giữa đêm biết, sau 
đêm nói, phạm thâu-lan-giá. Sau đêm biệt không nói, đên tướng 
sáng xuât hiện phạm ba-la-di. Trừ tám pháp ba-la-di, che giâu các 
tội khác không nói, tùy theo tội phạm mà xử lý. Tự che giâu trọng 
tội phạm thâu-lan-giá. 
Che giấu tội người khác trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, đột-kiết-la. 
Ty-kheo, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: nêu không biết, hoặc nói với người, hoặc không có 
người đề nói, ý muốn nói mà chưa nói, tướng sáng xuất hiện; nói sẽ 
bị mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không nói, thì không phạm. 


Ÿ Đại chúng, nhóm người, đông nhưng không thành Tăng. Päli: gan. 
° Từ ngữ được giải thích không có trong giới văn lần hai; có trong lần đầu. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


VIII. TUỲ THUẬN BỊ XỦ' 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cù-sư-la, tại Câu-thiểm-di. 
Bấy giờ, Tôn giả Xiển-đà tỳ-kheo bị Tăng cử tội,” đúng pháp đúng 
luật đúng lời Phật dạy mà không thuận tùng, không sám hôi, Tăng 
chưa tác pháp cho ở chung. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni tên là Úy-thứ,` tới lui phục vụ tỳ-kheo Xiển- 
đà. Các tỳ-kheo-nmI nói: 

“T-kheo Xiến-đà bị Tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật 
dạy, mà không thuận tùy, không sám hôi, Tăng chưa tác pháp cho ở 
chung, cô đừng nên thuận tùng.” 

Úy-thứ trả lời: 

“Thưa các đại tỷ, Xiến-đà là anh của tôi. Nay không cúng dường 
thì đợi đên khi nào.” Rôi vẫn như cũ, Uý-thứ không chịu châm dứt 
tuỳ thuận. 


[717b| Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách tỳ-kheo-ni Uý- 
thứ răng: “Iy-kheo Xiên-đà bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, như 


' Ngũ phân, ba-la-di thứ 7. Päli, bất cộng giới thứ ba. 

* Cf Phần I, Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa 13.- Ngữ phẩn: Xiển-đà bị Tăng tác yết-ma 
bất kiến tội (ngoan có không chịu nhận tội, bị Tăng xả trí). 7ăng kỳ: bất kiến tội 
cử yết-ma 7£ R,33##3/Š. Thập tụng: Ca-lưu-la Đề-xá + 9 3#‡£ 2` bị Tăng tác 
yết-ma bất kiến tấn Z Rj‡Ÿ. Päli: Tỳ-kheo Arittha bị Tăng xả trí (samaggena 
sanghena ukkhitta). Cf. Phần I, Ch.v Ba-dật-đề 68; Päli, Pãc. 69. 

3 Uý-thứ #†3*. Ngũ phần: Xiễn-đà có em gái là tỳ-kheo-ni Uu-ta ###š. Tăng kỳ: 
Xiến-đà có mẹ RÏ 2# là tỳ-kheo-ni bênh vực chống lại Tăng. Thập /ựng: Tỳ- 
kheo Ca-lưu-la Đề-xá ‡” ý Zš ‡#2' bị Tăng tác yết-ma bát kiến tẫn Z Ñ.‡# (bị xả 
trí, vì không nhận tội); có 7 cô em gái đều là tỳ-kheo-ni tùy thuận chống lại 
Tăng. 
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lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa tác 
pháp cho ở chung, tại sao nay cô vần cô ý thuận tùng như vậy?” 
Các tỳ-kheo-ni thưa với các tỳ-kheo, các tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, quở trách 
tỳ-kheo-ni Uý-thứ rằng: 
“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo Xiển-đà đã bị Tăng cử tội, như pháp, như 
luật như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hồi, Tăng 
chưa tác pháp cho ở chung, tại sao cô thuận tùng?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật nói với các tỳ- 
kheo: 
Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo-ni Uý-thứ pháp bạch tứ yết-ma ha 
trách, nên quở trách như vây: 
Trong ni chúng, nên sai một vị có khả năng, hoặc thượng tọa, hoặc 
thứ tọa, hoặc người tụng luật hay không tụng luật được, mà có thê 
tác pháp yết-ma, tác bạch như vầy: 
“Đại tÿ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni Uý-thứ này đã biết 
t)-kheo Xiên-đà bị Tăng cử tội, như pháp như luật, như lời 
Phật dạy mà không thuận tùng, không sám hồi, Tăng chưa 
tác pháp cho ở chung; nhưng cô thuận tùng tỳ-kheo Xiển- 
đà. Các tỳ-kheo-ni nói với cô rằng: “Tỳ-kheo Xiển-đà đã bị 
Tăng cử tội nhự pháp, nhự luật, như lời Phật dạy, mà 
không thuận tùng, không sám hỗi, Tăng chưa tác pháp cho 
ở chung; cô không được thuận tùng." Nhưng cô vẫn cỗ ý 
thuận tùng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, nay Tăng trao cho t)-kheo-ni UJý-thứ pháp ha 
trách, để bỏ việc này. Nói rằng: “Đại tỷ, tỳ-kheo Xiển-đà đã 
bị Tăng cứ tội nhự pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà 
không thuận tùng, không sám hỗi, Tăng chưa tác pháp cho 
ở chung; cô chứ tùy thuận. ° Đáy là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! T)-kheo-ni Uý-thứ đã biết t}- 
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kheo Xiển-đà bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời 
Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối, Tăng chưa 
tác pháp cho ở chung, mà cô vẫn thuận tùng £)-kheo Xiễn- 
đà. Các tỳ-kheo-ni nói với cô rằng: “Tỳ-kheo Xiển-đà đã bị 
Tăng cử tội nhự pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà 
không thuận tùng; cô không được tùy thuận.` Nhưng cô 
vận cô ý tùy thuận. Nay Tăng trao cho tỳ-kheo-ni Uý-thứ 
[717c] pháp ha trách để bỏ việc này. Nói rằng: “Tỳ-kheo 
Xiên-đà bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật 
dạy, mà không thuận tùng, không sám hồi, Tăng chưa tác 
pháp cho ở chung, cô chớ tùy thuận." Các đại tỷ, ai chấp 
thuận Tăng trao cho tỳ-kheo-ni Uý-thứ pháp ha trách cho 
bỏ việc này thì ừm lặng. VỊ nào không đồng ý xi nói. Đây 
là yễt-ma lần thứ nhất.” (Lân thứ hai, lần thứ ba cũng nói 
như vậy). 


“Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ-kheo-ni Uý-thứ pháp ha 
trách đê bỏ việc này rồi. Tăng cháp thuận nên m lặng. Việc 
này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


Nên tác pháp ha trách tỳ-kheo- -nI Uý-thứ như vậy. Tăng đã trao cho 
pháp bạch tứ yết-ma rồi, nên bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu có Tỳ-kheo-ni nào thuận tùng tỳ-kheo bị Tăng cử tội như vậy 
thì Tăng cũng trao cho pháp bạch tứ yết- ma ha trách như vậy. Từ 
nay trở đi, Ta vì in -m kết giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến 
câu chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, đã biết tỳ-kheo bị Tăng cử tội, như pháp, 
nhự luật, nhự lời Phát dạy, nhưng không thuận theo, 
không sám hối, Tăng chưa tác pháp ở chung, ` mà thuận 
theo, thì các tỳ-kheo-ni nên nói với cô rằng: “Đại tỷ, )-kheo 


' Ngũ phần: bất cộng trú, bất cộng sự, bất cộng ngữ. 
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này đã bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật 
dạy, mà không thuận theo, không sám hội, Tăng chưa tác 
pháp cho ở chung, cô không nên thuận theo. ” 
Khi t)-kheo-ni can gián t)-kheo-ni kia như vậy mà cô ấy 
kiên trì không bỏ việc này. Tỳ-kheo-mi nên can gián lân thứ 
hai, lần thứ ba cho bỏ việc này. Cho đên ba lân can gián, 
bỏ thì tôt, không bỏ, tỳ-kheo-nl kia phạm ba-la-di, không 
được sống chung. Vì tùy thuận bị cử.` 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tăng: như trên. 

Cử tội: bị Tăng cử tội, bạch tứ yết-ma. 

Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 

Không thuận theo: không thuận theo pháp trị tội. 

Không sảm hồi: chưa chịu sám hối tội phạm cho thanh tịnh. 

Tăng chưa tác pháp cho ở chung: Tăng chưa tác pháp yêt-ma giải 

tỘiI. 

Tùy thuận: có hai thứ; một là pháp, hai là y thực. 

- Pháp tùy thuận: dạy tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng 

thượng huệ, dạy học vân, tụng kinh. 

- Y thực: cung cấp ăn uống, y phục, giường nằm, tọa cụ thuốc chữa 

bệnh. 

Tỳ-kheo-ni đã biết tỳ-kheo bị Tăng cử tội, như pháp, như luật, như 

lời Phật dạy, nhưng không tùy thuận, không sám hôi, [718a| Tăng 

chưa tác pháp cho ở chung mà thuận theo. Các tỳ-kheo-nI nên nói: 

“Tỳ-kheo này đã bị Tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật 


' PRli: ukkhitãnuvattikä, đi theo người bị Tăng xả trí. Päli, như 7⁄ phần. Các bộ 
khác không có câu này. 
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dạy, nhưng không thuận theo, không sám hối, Tăng chưa tác pháp 
cho ở chung; cô đừng thuận theo. Cô nên bỏ việc này, đừng để 
Tăng phải cử tội mà thành trọng tội.” 

Nếu cô ấy nghe lời thì tốt; bằng không, nên tác bạch. Tác bạch TỒi, 
nên nói: “Cô nên biết, tôi đã bạch xong, còn tác pháp yết-ma. Cô 
nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải cử tội mà thành trọng tội.” 

Nếu cô ấy nghe lời thì tốt. Bằng không nghe, nên tác pháp yết-ma 
lần thứ nhất. Tác pháp yết- ma lần thứ nhất rồi, nên nói: “Này cô, 
tôi đã tác bạch và tác yết-ma lần thứ nhất rồi, còn hai pháp yết-ma 
nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải cử tội mà thành trọng 


^°.33 


tỘI. 

Nếu cô ấy nghe lời thì tốt. Bằng không, nên tác pháp yết-ma lần 
thứ hai. Tác yết-ma lần thứ hai xong, cũng phải nói: “Cô nên biết, 
tôi đã tác bạch và tác pháp yết-ma lần thứ hai rồi, còn một pháp 
yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải cử tội mà 
thành trọng tội.” 

Nếu nghe theo lời thì tốt. Bằng không, tác pháp yết-ma lần thứ ba 
xong, phạm ba-la-dI. 

Sau khi tác bạch và yết ma lần thứ hai, yết-ma xong mà bỏ, phạm 
ba thâu-lan-giá. Sau khi tác bạch và yết-ma lần thứ nhất xong mà 
bỏ, phạm hai thâu-lan-giá. Tác bạch xong mà bỏ, phạm một thâu- 
lan-giá. Nếu tác bạch chưa xong mà bỏ, phạm đột- kiết-la. Trước 
khi chưa bạch, tùy thuận tỳ-kheo bị cử tất cả đều phạm đột-kiết-]a.“ 


Nếu khi Tăng tác pháp ha trách tỳ-kheo-ni mà có tỳ-kheo khuyến 
khích: “Cô đừng bỏ!” Sau khi Tăng tác pháp ha trách xong, tỳ-kheo 
ấy phạm thâu-lan-giá. Nếu Tăng không tác pháp ha trách, tỳ kheo 
ấy phạm đột-kiết-la. 


? Thập tụng: đôi với tỳ-kheo bị Tăng xả trí, Tăng tỳ-kheo-ni tác yết-ma không 
cung kính: tỳ-kheo sẽ không lễ bái, không cúng dường, không nói chuyện với tỳ- 
kheo ấy. 
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Nếu, tỳ-kheo-ni xúi: “Đừng bỏ!” Sau khi Tăng tác pháp ha trách 
xong, tỳ-kheo-ni ây phạm thâu-lan-giá. Tăng không tác pháp ha 
trách, Ty-kheo-mi ây phạm đột-kiêt-Ìa. 

Trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, người khác bảo: “Đừng bỏ!” Tăng đã ha 
trách hay chưa quở trách, thảy đêu phạm đột-kliêt-la. 

Ty-kheo, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-m, tùy cử thì phạm đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi bắt đầu can gián liền bỏ; phi pháp biệt chúng, 
phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ 
pháp hòa hợp chúng, khác với pháp, khác với tỳ-ni, khác với lời 
Phật dạy; tât cả trước khi 

chưa tác pháp ha trách. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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CHƯƠNG II 
v ` ` 1 
TANG-GIA-BA-THI-SA 
I. MAI MÓI* 
[718b2| Một thời, đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La- 
duyệt. Bấy giờ, Thế Tôn vì nhân duyên này” tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
nói với các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đên câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào làm mai mỗi, đem lời người nam nói với 
người nữ, đem lời người nữ nói với người nam; hoặc đê 
thành việc vợ chông, hoặc vì việc tư thông, cho đên chỉ trong 
chốc lát. T)-kheo-ni này phạm pháp lân đâu, tăng-già-bà-thi- 
sa, phải bị xả trí.` 
H. VÔ CĂN BÁNG* 
Một thời, đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt. 
Bấy giờ, Thế Tôn vì nhân duyên này" tập hợp Tăng tỳ-kheo, bảo các 


! Tự phần, Ngũ phâẩn,: 17 điều, trong đó, 7 thông giới. Tăng kỳ: 19 điều, 6 thông 
giới. Căn bản: 20 điều. Thập tụng, Pãli, 17 điều, trong đó 7 thông giới, đều không 
có giới văn của các thông giới. 

° Thông giới, duyên khởi, xem Phần I, Chương ii Tăng-già-bà-thi-sa 5. 

* Hán: phạm sơ pháp ưng xả tăng-già-bà-thi-sa 332;⁄J‡# 1”im3È Ƒ ›}. Ngũ 
phẩn: sơ phạm tăng-già-bà-thi-sa khả hối quá 3936,1”‡in3š Ƒ ›}*T #38. Tăng kỳ: 
thị pháp sơ tội tăng-già-bà-thi-sa Z4 3Z3J ÄÉ JŠin3š Ƒ ‡}. Thập tụng: thị pháp sơ 
phạm tăng-già-bà-thi-sa khả hối quá Z ›⁄39364É1in3# Ƒ ¿ÿ »Ị#‡8. Vin. ¡. 224: 
ayamụ bhikkhunï pathamapattiham dhammam ãpannã nỉssãranjam sangha- 
disesam, “tỳ-kheo-ni này phạm pháp lần thứ nhất, tăng-già-bà-thi-sa, cần phải bị xả 
ly.” Nghĩa là, ngay khi vi phạm lần đầu, tức thành tăng-già-bà-thi-sa với hình phạt 
là bị cách ly với Tăng mà không kinh qua sự khuyến cáo (asama-wubhãsanäya). 

* Duyên khởi, xem Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 8. 
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tỳ-kheo: “Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú 

nghĩa, cho đên cấu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn, không hoan hÿ, vũ không bằng 
pháp ba-la-di không căn cứ, muôn hủy hoại đời sông thanh 
tịnh của vị kia. Về sau, dù bị cật vấn hay không bị cật vấn, sự 
việc ấy được biết là không căn cú, Tỳ-kheo-ni này nói rằng: 
“Tôi vì thù hận nên nói như vậy.” Tỳ-kheo-ni này phạm pháp 
lân đâu, tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

II. GIÁ CĂN BÁNG* 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này” tập hợp Tăng tỳ-kheo bảo 

các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa 

cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, vì giận hờn, không hoan hỷ, dựa vào tiểu tiết 
trong phân sự khác, đôi với t)-kheo-ni không phải là ba-la-di 
mà vu không bằng pháp ba-la-di không căn cứ, muôn húy 
hoại đời sông thanh tịnh của vị ấy. Về sau, dù bị cật vấn hay 
không bị cật vấn, sự việc ấy được biết là dựa lấy tiểu tiết 
trong phân sự khác, tỳ-kheo-ni này tự nói rằng: ôi vì thù 
hận nên nói nhự vậy.” Tỳ-kheo-ni này phạm pháp lân đâu, 
tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

IV. TÓ TỤNG? 


Ỷ Nên thêm văn: “đối với tỳ-kheo-ni không phạm ba-la-di mà (vu khống).” Xem 
giới văn trong thông giới tỳ-kheo. 

” Duyên khởi, xem Phần I, Ch.ii Tăng-già-bà-thi-sa 9. 

7 Ngũ phân, tăng-già-bà-thi-sa 7. Tăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa 4. Thập tụng: tăng- 
già-bà-thi-sa 7. PaHI, biệt giới l. 
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a. Duyên khởi 


Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni sống ở nơi a-lan-nhã. Nơi đó, có 
một cư sĩ cất tỉnh xá, cũng dường cho Tăng tỳ-kheo-ni ở. 

Sau đó một thời gian, có việc xấu xảy ra cho tỳ-kheo-ni nơi trú xứ a- 
lan-nhã. Các tỳ-kheo-mi bỏ tịnh xá này đi. Khi cư sĩ qua đời, người 
con của cư sĩ đên cày đât nơi tịnh xá. Các [718e| tỳ-kheo-mi thây vậy, 
nÓI: 

“Đất này của chúng Tăng, ông chớ cày.” 

Con của cư sĩ trả lời: 

“Đúng vậy! Khi cha tôi còn sinh tiền, làm tịnh xá này cúng cho Tăng 
tỳ-kheo-ni. Tăng Tỳ-kheo-mi bỏ đi. Cha tôi qua đời. Nay tôi cày đê 
trông trọt, chứ đê bỏ đât không hay sao?” 

Con của cư sĩ nói như vậy rồi cứ tiếp tục cày. Tỳ-kheo-ni đến quan 
đoán sự thưa kiện. 

Bấy giờ, các quan đoán sự liền kêu con của cư sĩ đến. Y theo pháp 
luật quyêt đoán, tịch thâu tài sản của con cư sĩ nhập vào nhà quan. 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiêm trách tỳ-kheo-nI kia: “F-kheo-mi 
sao lại đên nhà quan thưa kiện con của cư sĩ, khiên cho nhà quan tịch 
thâu tài sản của họ?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo, các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
tỳ-kheo-ni kia: 

“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni sao lại đến cửa quan kiện thưa?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni kia rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười 
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cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-rni nào, thưa kiện người, hoặc cư sĩ, con cự sĩ, hoặc 
kẻ tôi tớ, người làm thuê, hoặc ngày, hoặc đêm, hay trong 
một niệm, trong cái búng ngón tay, hay trong chốc lát; f}- 
kheo-ni này phạm pháp lần đầu, tăng-già-bà-thi-sa, phải bị 
xổ trí. 

Thế Tôn, vì tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ, có người vợ nhỏ! 

của vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, làm một tính xá cúng cho tỳ- 

kheo-ni. Tỳ-kheo-ni kia nhận rôi ở một thời gian, sau đó bỏ đi du 

hành trong nhân gian. Vợ nhỏ của vua, nghe tỳ-kheo-ni bỏ tịnh xá, 

du hành trong nhân gian, vội đem tịnh xá HH: chuyển cúng cho nữ 

phạm-chí. Tỳ-kheo-ni kia nghe nghĩ rằng: “Ta vừa đi văng, đã vội 

đem tịnh xá của ta cúng cho người khác.” Tỳ-kheo-ni liền trở về lại 

tinh xá, nói với nữ phạm-chí: 

“Cô dọn đi! Tại sao ở tịnh xá của tôi?” 

Nữ phạm-chí kia nói: 

“Tinh xá này vốn là của cô thật! Thí chủ đã xây cất cho cô, nhưng cô 

bỏ đi du hành trong nhân gian, thí chủ đó đã đem cúng cho tôi rôi. 

Bây giờ tôi không thê bỏ đi.” 

Tỳ-kheo-ni kia giận, xô kéo, bảo nữ phạm-chí ra. 

[719a1]Bấy giờ, nữ Phạm-chí đến quan đoán sự thưa. Các quan đoán 

sự kêu tỳ-kheo-ni đên. Tỳ-kheo-ni nghi, không dám đên, tự nghĩ: 

“Thê Tôn chê giới, không được đên cửa quan kiện tụng.” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch với đức 

Thê Tôn. Đức Thê Tôn bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, nếu có quan kêu thì phải đến.” 

Tỳ-kheo-ni liền đến chỗ quan đoán sự. Các quan đoán sự hỏi: 

“A-di! Sự việc ây thế nào? Cứ nói rõ ràng.” 


! Tiểu phụ. 
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Tỳ-kheo-nI kia trả lời: 

“Tất cả đất đai đều thuộc về nhà vua. Gia sự thuộc về cư sĩ. Phòng xá 
thuộc thí chủ. Giường ghê, ngọa cụ cũng vậy. Sửa sang phòng xá làm 
chỗ cơ ngơi cho chúng Tăng được nhiêu phước. Tại sao vậy? Do thí 
chủ cúng, tôi được cư trú.” 

Các quan đoán sự vặn nói: “Như A-di nói, “Tất cả đất đai đều thuộc 
vê nhà vua. Gia sự thuộc về cư sĩ. Phòng xá thuộc thí chủ. Giường 
ghê, ngọa cụ cũng vậy. Sửa sang phòng xá làm chỗ cơ ngơi cho 
chúng Tăng được nhiêu phước. Tại sao vậy? Do thí chủ cúng, tôi 
được cư trú.` Nay tịnh xá này nên giao cho nữ Phạm-chí ở.” 

Các Tỳ-kheo đến bạch với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ- 
kheo: : Ty-kheo- -_m này không khéo nói. Quan đoán sự cũng không 
khéo giải quyết. Tại sao vậy? Lần thí trước là như pháp, lần thí sau là 
phi pháp.” 

Vua Ba-tư-nặc nghe Tỳ-kheo-ni nói như vậy, các quan đoán sự giải 
quyết như vậy, đức Thế Tôn giảng như vậy. Nhà vua phạt, tịch thu 
tất cả tài sản nhập của quan đoán sự vào nhà công khó. 


Các tỳ-kheo nghe, đến bạch đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ- 
kheo: Từ nay trở đi, nên nói giới như vây: 
T)-kheo-ni nào, đến quan thưa kiện nhau” cư sĩ, con cư sĩ, 
kẻ tôi tó, người làm thuê,` hoặc ngày hoặc đêm, hay trong 
khoảnh khắc, trong cái búng ngón tay, hay trong chốc lát, 
fỳ-kheo-ni này phạm pháp lần đâu, tăng-già-bà-thi-sa, phải 
bị xả trí. 


° Hán: tương ngôn 38 *. Ngũ phẩn: ngôn nhân Š ^.. Tăng #ÿ: tranh tụng tương 
ngôn ‡##4# š. Thập rụng: thị thế ngôn nhân ‡‡3+š ^.. Päli: ssaya-ãdika, kiện 
cáo. 

3 Pali, thêm: awamaso samanaparibbäjakenäpi, cho đến sa-môn du sĩ (xuất gia 
ngoại đạo). Tăng kỳ: hoặc người tục, hoặc xuất gia. 

* “Hoặc ngày, hoặc đêm..” 7ăng kÿ: hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc chốc lát. Các bộ 
khác không có các chỉ tiết thời gian này. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Thưa kiện nhau: đến cửa quan cùng nhau tranh cãi ngay, gian. 

Cự sĩ: là người không xuất gia. 

Con: là do cư sĩ sanh ra. 

Tôi fớ: hoặc thuê mướn hay do trong nhà sanh ra. 

Người làm thuê: trả tiền bảo họ làm. 

Nữ Phạm-chí:” kẻ nữ xuất gia ngoài pháp này. 

Nếu tỳ-kheo-mi kiện thưa người khác, hoặc cư sĩ, hoặc con cư sĩ, 
hoặc tôi tớ, hoặc người làm thuê, hoặc ngày đêm, hoặc trong khoảnh 
khác, hay trong cái búng ngón tay, hoặc trong chôc lát. Như nữ 
Phạm-chí đên cửa quan trình bày sự việc này. Quan đoán sự hạ thủ 
[719b| phê án, ni phạm tăng-già-bà-thi-sa. Chỉ nói miệng mà không 
ghi thành danh tự, m phạm thâu-lan-giá. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc bị kêu; hoặc có việc cần đến tâu; hoặc bị 
cường lực bắt đi, hoặc bị trói dẫn đến, hoặc mạng nạn, phạm hạnh 
nạn; tuy miệng nói mà không báo cáo với quan thì không phạm. 


Người không phạm: Người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; 
người sỉ cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


V. ĐỘ NỮ TẶC? 


a. Duyên khởi 
Một thời, đức Thế Tôn ở trên lầu các bên sông Di hầu tại Tỳ-xá-ly. 
Bây giò, những người phụ nữ dòng Ly-xa ra ngoài dạo chơi. Trong 


' Phiên âm (không phải dịch nghĩa) từ tương đương Päli: paribbä/ikZ, nữ xuất gia 
(ngoại đạo). 

? Ngũ phần, tăng-già-bà-thi-sa 5. Tăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa §. Thập đựng: tăng- 
già-bả-thi-sa 8. Căn bản: tăng-già-bà-thi-sa 10. PäHI, biệt giới 2. 
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đám đông đó có nữ tặc trà trộn cùng đi; đợi lúc vui đùa, trộm lấy của 
cải rôi tâu thoát. 

Bấy giờ, các phụ nữ sai người đến báo cáo với Ly-xa, “Ở đây có bọn 
" nữ lây của cải của chúng tôi đào thoát, yêu câu vì chúng tôi tâm 

” Các Ly-xa sai người tâm nã, nêu băt được thì giết liên. 

nã giờ, tặc nữ nghe tin bị người tầm nã, nếu bắt được thì giết liền, 
nên liền bỏ Tỳ-xá- ly trốn thoát đến thành Vương-xá, vào trong Tăng- 
già-lam nơi ni chúng ở, thưa với các nỉ rằng: 


“Con có tín tâm, muốn xuất gia.” 

Chư mi nghe vậy, liền độ cho xuất gia, thọ giới cụ túc. 

Bấy giờ, các Ly-xa nghe tặc nữ trốn thoát đến thành Vương-xá, liền 
đên báo cáo với Bình-sa vương nước Ma-klỆt: 

“Có tặc nữ lấy của cải của phụ nữ tôi trốn thoát đến đây, yêu cầu vua 
vì tôi tâm nã cho.” 

Bình-sa vương liền ra lệnh cho tả hữu tra xét đề bắt. Các quan tả hữu 
tâu với nhà vua: 

“Có một tặc nữ đang ở trong Tăng-già-lam của ni, xuất gia học đạo.” 
Khi Bình-sa vương nghe, có một tặc nữ đến đây, và tỳ-kheo-ni đã độ 
cho xuất gia học đạo, liền gởi tín sứ cho Ly-xa, nói rằng: 

“Tôi nghe có một nữ tặc đang ở trong Tăng-già-lam của ni, nhưng đã 
xuât gia học đạo. Tôi không thê nói được.” 

Bấy giờ, các Ly-xa cùng nhau cơ hiềm: “Các tỳ-kheo-ni không biết 
hồ thẹn. Họ đều là tặc nữ. Bên ngoài tự xưng, tôi biết chánh pháp. 
Tại sao tặc nữ có tội đáng chết, mọi người đều biết, mà họ cho xuất 
g1a thọ giới cụ túc. Như vậy có gì là chánh pháp?” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách tỳ-kheo-ni kia: “Tại sao cô 
độ tặc nữ xuất gia hành đạo?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. [719e] Các tỳ-kheo đến bạch 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ- 
kheo, quở trách tỳ-kheo-mi kia: 
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“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao biết là tặc nữ mà độ cho xuất gia thọ giới cụ 
túc?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni kia rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 

“Ty-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giỗng hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-mI kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, ní tặc phạm tội đáng chết, mọi người đều 
biết, mà độ cho xuất gia, thọ giới cụ túc; f)-kheo-ni phạm 
pháp này lân đâu, tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 

Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. 

Có người làm giặc trong thành rồi ra ngoài thôn. Ngoài thôn làm giặc 
rồi vào trong thành. Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni không biết họ là giặc 
hay không phải giặc, tội đáng chết hay không đáng chết, người biết 
hay không biêt. Sau mới biệt họ là giặc phạm tội đáng chêt, có người 
bit, nên nói là phạm tăng-già-bà-thi-sa, hoặc nghi. Đức Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

T }-kheo-ni nào, đã biết là nữ tặc, tội đáng chết, mọi người 
đều biết,' mà không hỏi đại thân của vua, không hỏi dòng 


họ,” lại độ cho xuất gia thọ giới cụ túc; f)-kheo-ni phạm pháp 
này lẫn đầu, tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 


! Pãli: corim vajham viditam. 

?Päli, Vin. 226, “Chưa được phép của vua, của Tăng (szgha), của cộng đồng 
(gana), của hội đoàn (sez), trừ phi hợp pháp (kappa).” Tăng kỳ: chủ chưa cho. 
Ngũ phân: chủ chưa cho, trừ trước đó đã xuất gia. Thập fụng: vua và chúng sát-lợi 
chưa hủy án tử. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tặc (cướp) :* trộm năm tiền hoặc trên năm tiền. 

Đáng chết: tức bị xử vào tội chết. 

Nhiều người biết:” vua biết, đại thần biết, nhân dân biết. 

V„a: không nương vào người để có ăn. 

Đại thần: nhận địa vị quan trọng của nhà vua, giúp quản lý việc 
nước. 

Dòng họ:` Xá-di, Câu-]y-di-ninh, Bạt-kỳ, Mãn-la, Tô-ma. 

Tỳ-khco-ni kia biết tặc nữ, tội đáng chết, nhiều người biết, không 
hỏi đại thần của vua, họ hàng liền độ cho học đạo, ba phen yêt-ma 
xong, Hòa-thượng ni phạm tăng-già-bà-thi-sa; hai phen yết-ma xong, 
phạm ba thâu-lan-giá; yết-ma lần đầu xong, phạm hai thâu-lan-g1á; 
bạch xong, phạm một thâu-lan-giá; nếu bạch chưa xong, phạm đột- 
kiêt-la. Trước khi chưa bạch, nêu có cạo tóc, hoặc cho xuât gia, cho 
thọ giới, tập hợp chúng Tăng, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la, đủ chúng 
cũng phạm đột-kiêt-Ìa. 

Ty-kheo, phạm đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, [720a1] sa-di-nI, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: Nếu không biết; hoặc có tâu với vua, đại thần, họ 
hàng. Hoặc tội đáng chết, vua cho xuất gia. Hoặc có tội, (quan tha) 
cho xuất gia; trong trường hợp giam cầm rồi phóng thích cho đi xuất 
gia. Hoặc cầu cứu khiến được thoát khỏi. Thảy đều không phạm. 


! Pãli: corï, nữ tặc. Phân biệt ăn trộm (adinnadãna: bất đữ thủ, lẫy trộm vật dưới 5 
mãsaka), và trộm cướp (cøra), trộm vật có giá trên 5 mãsaka. 

? PäIi: viditã: aññehi manussehi ñãtã hoti, esã vaj/häã` ti, tội chết đã được công bó, 
mọi người đều biết “Người này đáng bị giết.” 

3 Pali, chi tiết: (được hứa khả bởi) Tăng tức tỳ-kheo-ni Tăng (sưgho nãma 
bhikkhunisangho VICCdi); bởi cộng đồng (gapo: chúng hay chúng hội); bởi hội 
đoàn (pñgo: đoàn thể), tập đoàn (segi); và chưa được miễn tội (aññatra kappä) 

* Không hỏi: không xin phép. Pãli: apzloketabbo, chưa được sự hứa khả (của...). 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

VI. TỰ Ý GIẢI TỘI” 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Uỷ-thứ” bị Tăng cử tội, như pháp, 
như luật, như lời Phật dạy, mà cô ây không thuận theo, có tội mà 
không sám hôi, Tăng chưa tác pháp cho cộng trú, mà tỳ-kheo-ni 
Thâu- la- nan-đà không. bạch với m BH n ni Tăng Si sai khiên, 


S..p đễn “UA :à 


Các 6 khe: -mi nghe, trong đó có vị thiêu ñẺ tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà 
rằng: “Tại sao, ni Tăng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, cử tội 
tỳ-kheo-ni Uỷ-thứ, mà cô không thuận theo, có tội không sám hối, 
Tăng chưa tác pháp cộng trú, ni Tăng không sai khiến, mà cô vội tự ý 
ra ngoài cương giới, giải tội cho cô ấy?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo, quở 
trách Thâu-la-nan-đà: 


“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Thâu-la-nan-đà, tại sao, ni Tăng như pháp, như luật, 
như lời Phật dạy cử tội tỳ-kheo-ni Uỷ-thứ, cô ấy không thuận theo, 
có tội không sám hối, Tăng chưa tác pháp cho phép cộng trú, ni Tăng 


Š Ngũ phân, tăng-già-bà-thi-sa 6. Tăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa 8. Thập tụng: tăng- 
già-bà-thi-sa 10. Căn bản: tăng-già-bà-thi-sa 12. PalI, biệt giới 4. 

° Xem Ch. ¡ ba-la-di §. Thập zựng 43 (tr.310b19): tỳ-kheo-ni Xiến-đề R]‡#, em gái 
của Xa- -nặc, tính ngang ngược, bị các tỳ-kheo-ni tác yết-ma bất kiến tẫn (bị xả trí vì 
ngoan có không nhận tội). Mẹ là tỳ-kheo-ni Ưu-bà-hòa -3##», vốn là người đoán 
sự của Tăng, tự ý ra ngoải giới tác pháp giải tội. Päli, Vin. 1v. 231: ty-kheo-nI 
Candaklr bị các tỳ-kheo xả trí vì không nhận tội (ãpaffiyã adassane ukkhipi). TỲ- 
kheo-mI Thullanandã tự ý tập hợp tỳ-kheo-nl giải tội cho CandakalI. 
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không sai khiến, mà cô vội tự ý ra ngoài cương giới tác pháp yết-ma 

giải tội cho cô ấy?” 

Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: “Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều 

giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì 

tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu 

trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, biết t)-kheo-ni kia bị Tăng cử tội,' như pháp, 
nh luật, như lời Phật dạy, mà không thuận theo, chưa sm 
hỗi, Tăng chưa tác pháp yết-ma cho pháp ở chung; vì thân 
ái, “ không hỏi Tăng, Tăng không sai bảo, ra ngoài giới tác 
yễt-ma giải tội; tỳ-kheo-ni phạm pháp này lần đầu, tăng-già- 
bà-thi-sa, phải bị xả trí. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ri: [720b]nghĩa như trước. 

Tăng: nghĩa cũng như trước. 

Cử tội: Tăng bạch tứ yết-ma đê cử. 

Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 

Không thuận theo: không tuân hành theo pháp trị tội do Phật chế. 
Chưa sám Hi có tội mà Bà 00. Đ6(ƑE3 đến bu nói lên sự ăn năn. 


. 


Vì thân ái nhau nên không hỏi Tăng, Tăng không Sa1 khiến, ra ngoài 
giới tác yết-ma giải tội, ba phen yết-ma xong, tăng-già-bà-thi-sa; 
bạch nhị yết-ma xong, ba thâu-lan-giá; bạch nhất yết-ma xong, hai 
thâu-lan-giá; bạch xong, một thâu-lan-giá; bạch chưa xong, đột-kiết- 
la; trước khi chưa bạch, tập chúng, đủ chúng, tất cả đều đột-kiết-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


' PRli: sanghena ukkhifam, bị Tăng xả trí. 
? Vị ái có #92 #. Các bộ không có chỉ tiết này. 
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Sự không phạm: Có bạch với chúng Tăng, hoặc được Tăng sai khiến; 
hoặc phạm nhơn hạ ý sám bồn tội. Hoặc Tăng vì giận hờn nên không 
giải tội cho người kia, thì giải mà không phạm. Hoặc trước đó Tăng 
tác pháp yết-ma rồi, Tăng này di chuyên, hoặc chết, đi xa, thôi tu, 
hay bị giặc bắt dẫn đi, hoặc bị nước cuốn trôi; bấy giờ giải tội cho, 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


VI. ĐỘC HÀNH” 


a. Duyên khởi 

1. Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni một mình vén cao y lội qua 
sông, từ bờ bên này đến bờ bên kia. Tỳ-kheo-ni này lại có nhan sắc 
xinh đẹp. 


Bấy giờ, có một kẻ giặc để ý, chờ cô ni kia lội qua sông xong, liền 
ôm lây và quấy rối. Các cư sĩ thấy, cùng nhau cơ hiềm rằng: và 
kheo-ni này không biết tàm quý, hành pháp bất tịnh. Bên ngoài tự 
xưng, tôi biết chánh pháp. Một mình vén y cao, lội qua sông như 
dâm nữ không khác. Như vậy có gì là chánh pháp?” 

2. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Sai-ma có nhiều đệ tử. Cách Tăng-già-lam 
không xa, có một thôn xóm quen biết. Vì việc cần, nên bỏ chúng, 
một mình vào thôn. Các cư sĩ thấy, bảo nhau: “Tỳ-kheo-ni Sai-ma 
này một mình đi vào thôn là muốn kiếm đàn ông.” 

3. Tỳ-kheo-m kia một mình nghỉ đêm lại nơi thôn, không trở về. Các 
cư Sĩ lại nói: “Sở dĩ cô mi ngủ lại thôn một mình, chính là cần đàn 
ông.” 

4. Bấy giờ, có nhóm sáu tỳ-kheo-ni và Thâu-la-nan-đà cùng số đông 
tỳ-kheo-mi trên con đường giữa Câu-tát-la và Khoáng-dã. Nhóm sáu 


Ỷ Päli, Tăng tàn biệt giới 3. Wgñ phân: tăng-già-bà-thi-sa 6. Tăng kỳ: 9. Thập tụng: 
tăng-giả-bà-thi-sa 6, phân thành 4 khoản nhỏ cho 4 sự kiện. Căn bản: tăng-già-bà- 
thi-sa 6, 7, 8, 9 (gồm 4 điều). 
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tỳ-kheo-ni và [720c| ty-kheo-ni Thâu-la-nan-đà thường một mình đi 
sau chót. Các tỳ-kheo-mi thây vậy, nói: 

“Này các cô, sao các cô không đi chung với chúng tôi, mà cứ đi sau? 
“Nhóm sáu tỳ-kheo-nl trả lời: 

“Các cô cứ đi theo đường của các cô. Chuyện gì các cô can dự đến 
việc của chúng tôi?” 

Ni chúng liền nói: 

“Các cô không nghe đức Phật kết giới, phải đi chung với bạn đồng 
hành, hay sao?” 

Nhóm sáu tỳ-kheo-mi và Thâu-la-nan-đà trả lời: 

“Các cô không biết tôi chăng?” 

Chư ni nói: 

“Không biết.” 

Thâu-la-nan-đà nói: 

“Sở dĩ chúng tôi đi sau là muốn gặp đàn ông!” 

Các ty-kheo-ni nghe thế, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách những tỳ-kheo-nI kia 
răng: “Sao tỳ-kheo-nI lại vén cao y một mình lội qua sông? Vào 
trong thôn một mình? Ngủ lại đêm một mình? Cùng với bạn đi mà lại 
một mình đi sau?” 


Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo 
dùng vô số phương tiện š bà trách những tỳ-kheo-ni kia rằng: 

“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao tỳ-kheo-mi lại một mình vén cao y lội qua sông? 
Một mình đi vào thôn xóm? Một mình ngủ lại đêm? Cùng với bạn đi 
sau một mình?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách những tỳ-kheo-ni kia 
rồi, bảo các tỳ-kheo: 


45 


Luật tứ phần 3 T22. 72la 


“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, lội qua nước một mình, vào xóm một mình, 
ngủ đêm một mình, đi sau một mình;' tỳ-kheo-ni phạm pháp 
này lân đâu, tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Nước: nước sông, một mình không nên lội qua. 
I. Tỳ-kheo-mi kia nên tìm tỳ-kheo-ni cùng lội. Tỳ-kheo-ni nên từ từ 
vén y khi xuống nước, đợi bạn. Tỳ-kheo-ni đi trước vội vàng lội 
xuống nước, khiến cho bạn không đi kịp, tăng-già-bà-thi-sa. Khi 
xuông nước, tùy theo mức nước sâu cạn mà vén y lên, đợi bạn đi sau. 
Nếu vội vàng xuống nước, không đợi bạn đi sau, phạm thâu-lan-giá. 
Đến bờ bên kia, từ từ xổ y xuống, đợi bạn đi sau; nếu vội vàng đi, 
không từ từ xổ V xuống: lên bờ không đợi bạn đi sau, phạm thâu-lan- 
giá. 
2. Tỳ-kheo-ni kia nên tìm một tỳ-kheo-ni cùng đi vào xóm. Nếu tỳ- 
kheo-ni một mình đi vào xóm, tùy theo chô đên, phạm tăng-già-bà- 
th-sa. Nêu đi qua vùng [72la] đông trông một mình, quá một 
khoảng cách, đánh một tiếng trống không nghe, phạm tăng-già- -bà- 
thi-sa. Một mình, đi chưa đến nơi xóm, phạm thâu-lan-giá. Dưới tầm 
không nghe một tiếng trống, phạm thâu- lan-giá. Một mình đi vào 
trong xóm, cùng một cương giới, phạm đột- kiết-la. Tìm phương tiện 
muôn đi mà không đi; hoặc kết bạn muốn đi mà không đi; tất cả đều 
phạm đột- kiết-la. 
3. Tỳ-kheo-ni kia cùng ngủ, nên nằm trong tầm tay duỗi ra đụng 
nhau. Tỳ-kheo-ni kia ngủ một mình, khi hông chạm đât, phạm tăng- 


! Bốn độc, bốn trường hợp tỳ-kheo-ni không được phép đơn độc: độc độ, độc vãng, 
độc túc, độc lưu. 
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già-bà-thi-sa. Mỗi lần nghiêng mình qua lại, phạm tăng-già-bà-thi-sa. 
Tỳ-kheo-ni cùng ở trong xóm, khi nằm ngủ, phải nằm trong tầm duỗi 
cánh tay đụng nhau. Nếu duỗi cánh tay không đụng nhau, mỗi lần 
nghiêng mình là phạm một tăng-g1à-bà-th1-sa. 

4. Tỳ-kheo- -m kia cùng đi trên một đường, không được cách xa (đồng 
bạn) ngoài tầm thấy nghe. Nếu tỳ-kheo-ni cùng đi trên một đường mà 
ở ngoài tầm nghe và thấy (của đồng bạn), phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 
Ngoài chỗ thấy mà không ngoài tầm nghe, phạm thâu-lan-giá. Cách 
chỗ nghe, không cách chỗ thấy, phạm thâu-lan-giá. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: 
1. Hai tỳ-kheo-ni cùng lội qua nước, khi xuống nước, tùy theo mức 
nước sâu cạn mà từ từ vén y, đợi bạn đi sau; khi xuống nước không 
đi nhanh, đợi bạn, khi lên bờ từ từ xổ y, đợi bạn; hoặc vượt qua bằng 
thần túc, bằng xe cộ, hay bằng thuyền, bằng cầu. Hoặc tỳ-kheo-ni 
đông hành qua đời, hay thôi tu, đi sau, hoặc bị giặc dân đi, mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, nạn ác thú. Hoặc bị cường lực bắt, bị trói dân đi. 
Hoặc bị nước cuôn trôi. Thảy đêu không phạm. 
2. Nếu, hai tỳ-kheo-ni vào xóm, mà khi đang ở trong xóm có một tỳ- 
kheo-ni đồng bạn qua đời, hoặc thôi tu, hoặc đi xa, hoặc bị giặc dân 
đi, cho đên bị nước cuôn trôi, như trên, thì không phạm. 
3. Nếu cùng hai tỳ-kheo-ni ngủ lại đêm, duỗi cánh tay ra phải đụng 
nhau; hoặc một tỳ-kheo-ni đi ra ngoài đại tiêu tiện, hoặc thọ kinh, 
tụng kinh; hoặc ưa ở chô văng một mình khi đi kinh hành; hoặc vì tỳ- 
kheo-ni bị bệnh, nấu canh, cháo, cơm; hoặc qua đời, thôi tu, đi xa, 
hoặc bị giặc dẫn đi, cho đến bị nước cuốn trôi cũng như trên, thì 
không phạm. 
4. Hai tỳ-kheo-ni cùng đi không cách nhau chỗ thấy chỗ nghe thì 
không phạm; hoặc một tỳ-kheo-ni đi ra ngoài đại tiểu tiện, hoặc 
mạng chung, thôi tu, hoặc bị giặc bắt dẫn đi, cho đến bị nước cuốn 
trôi, như trên, thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
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loạn tâm, thống não bức bách.' 
VIHI. NHẬN CỦA NAM NHIÊM TÂM” 


a. Duyên khởi 

[721b9| Một thời, đức Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, giá lúa gạo 
tăng vọt, trở thành kham hiêm, khât thực khó được. Có tỳ-kheo-ni 
vào thành khât thực, mang bát vê không. Cùng lúc ây, tỳ-kheo-mi Đê- 
xá Nan-đà đên giờ, đặp y bưng bát, vào thành khât thực, tuân tự đên 
nhà một người buôn, đứng 1m lặng. Tỳ-kheo-ni Đê-xá là người có 
nhan sắc xinh đẹp, nên người buôn thây, liên đê ý cô. Ong đên trước 
mặt cô và hỏi: 

“A-di cần gì?” 

Đề-xá trả lời: 

“Tôi muốn khất thực.” 

Nhà buôn bảo: 

“Cô đưa bát đây.” 

Đề-xá trao bát. Nhà buôn lấy cơm canh đựng đây bát, rồi trao lại cho 
tỳ-kheo-ni Đê-xá. 

Sau đó, thường xuyên Đề-xá cũng quấn y bưng bát đến đó, im lặng 
đứng. Nhà buôn cũng lại hỏi: 

“A-di cần thứ gì?” 

“Tôi cần khát thực.” 

Nhà buôn cũng lại lấy bát đựng đầy cơm canh rồi trao lại cho Đề-xá. 
Các tỳ-kheo-ni thấy vậy hỏi: 

“Hiện nay ngũ cốc khan hiểm, khất thực khó được. Hầu hết chúng tôi 
mang bát vào thành khât thực, trở vê bát không. Hăng ngày cô ổi 
khât thực, khi trở vê đêu được đây bát. Lý do nào cô được như vậy?” 


' Bản Hán, hết quyền 22. 
° Päli, biệt giới 5. Mgñ phẩn: tăng-già-bà-thi-sa 8. Tăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa 11. 
Thập tụng: tăng-già-bà-thì-sa 4. Căn bản: tăng-già-bà-th1-sa 4. 
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Đề-xá trả lời: 
“Các cô khất, cũng có thể được vậy.” 
Lại một ngày khác, tỳ-kheo-ni Đề-xá cũng, quấn y bưng bát đến nhà 
người buôn đó. Người kia từ xa trông thây tỳ-kheo-ni đên, liên tự 
tính nhâm: Từ trước đên nay ta đã cho cô ni này ăn, tính theo giá có 
thể đủ 500 tiền vàng, bằng với giá mua một người nữ. Vừa nghĩ như 
vậy xong, ông ta liền bước đến trước ôm cô tỳ-kheo-ni, muốn hành 
dâm. Tỳ-kheo-ni kia liền kêu la: 
“Đừng làm vậy, đừng làm vậy!” 
Người lân cận liền hỏi: 
“Vừa rồi, sao cô la lớn thế?” 
Đề-xá trả lời: 
“Người này bắt tôi.” 
Người kia hỏi: 
“Sao ông bắt tỳ-kheo-ni?” 
Đáp: 
“Tôi trước sau cho tỳ-kheo-ni này ăn, tính ra giá trị bằng [721e] 500 
tiên vàng. Đủ đê mua một cô gái. Nêu tỳ-kheo-ni này không ham 
thích tôi, sao lại nhận đô ăn của tôi.” 
Người kia hỏi: 
“Có thật vậy không cô?” 
Cô trả lời: 
“Có thật vậy.” 
Người kia hỏi: 
“Cô biết ý người ta cho cô ăn không?” 
Đáp: 
“Biết.” 
Người kia nói: 
“Cô đã biết rồi. Sao còn kêu la?” 
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Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni nghe biết. Trong đó có người thiểu dục, tri 
túc, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni Đề-xá Nan-đà: “Tại sao tỷ- 
kheo-ni với tâm nhiễm ô nhận thức ăn của người cho có tâm nhiễm 
ô?” 
Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-mi Đề-xá Nan-đà: “Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao đem tâm nhiễm ô 
thọ nhận thức ăn của người có tâm nhiễm ô?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Ty-kheo-m Đề-xá Nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, có tâm nhiễm ô,' đếm người nam cũng có 
tâm nhiêm ô nhận, thứ có thê ăn, thức ăn và các vật khác. 
T)ỳ-kheo-ni phạm pháp này lần đâu, tăng-già-bù-thi-sa, phải 
bị xả trí. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Các tỳ-kheo-ni không biết 
người ây có tâm nhiễm ô hay không, sau mới biệt họ có tâm nhiễm ô, 
nên nói mình phạm Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc nghi. Đức Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, với tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm 
nhiêm ô, mà đên người ãy nhận, thứ có thê ăn, thức ăn và 
các vật khác. Tỳ-kheo-ni phạm pháp này lân đâu, tăng-già- 
bà-thi-sa, phải bị xả trí. 


' Tăng kỳ: Tỳ-kheo-ni không có lậu tâm ‡#& Xä*>. Thập fựng: tỳ-kheo-ni có lậu tâm, 
và người nam cũng vậy. PäÌI: bhikkunï avassufã avassufassa purisapuggalassa, tỳ- 
kheo-ni có tâm nhiễm ô, (nhận) của người nam có tâm nhiêm ô. Xem cht. 23, ba- 
la-di 5 (ma xúc giới). 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tâm nhiễm ô: tâm nhiễm trước dục. 

Người nam có tâm nhiễm ô: nam tử có tâm nhiễm đắm trước dục. 
Thứ có thể ăn: thức ăn bằng gốc (củ), thức ăn bằng cọng, thức ăn 
băng lá, thức ăn băng bông, thức ăn băng trái, thức ăn băng dâu, thức 
ăn bằng hồ ma, thức ăn bằng đường đen, thức ăn nát vụn. 

Thức ăn: cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt. 

Các vật khác: vàng, bạc, trân, bảo, ma-nI, chân châu, tỳ lưu ly, kha 
bôi, bích ngọc, san hô, hoặc tiên sanh tượng kim. 

Tỳ-kheo-ni với tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô, 
[722a1| đên người đó nhận vật có thê ăn và thức ăn, cùng các vật 
dụng khác. Người (nam) kia đưa; (tỳ-kheo-m) này nhận, phạm tăng- 
già-bà-thi-sa. Người (nam) này đưa; (tỳ-kheo-n) không nhận, thâu- 
lan-giá. Phương tiện muôn cho mà không cho, hoặc cùng hẹn, hoặc 
(tỳ-kheo-m) ăn năn rôi trả lại; tât cả đêu thâu-lan-giá. 

Con trai của chư Thiên, con trai của A-tu-la, con trai Càn-thát-bà, 
con trai Dạ-xoa, con trai ngạ quỉ, súc sanh đực có thê biên hình; (tỳ- 
kheo-m) đên nơi chúng mà nhận vật có thê ăn và thức ăn, cùng các 
vật khác; kẻ kia đưa, (tỳ-kheo-m) này nhận, thâu-lan-giá. Với loài 
không thê biên hình, (tỳ-kheo-m) phạm đột-kiêt-a. 

Đến nơi người nữ có tâm nhiễm nhận vật có thể ăn và thức ăn, cùng 
các vật khác, đột-kiêt-la. 

Tâm nhiễm ô tưởng là tâm nhiễm ô, tăng-già-bà-thi-sa. Tâm nhiễm ô, 
thâu-lan-giá. Tâm không nhiễm ô, tưởng là tâm nhiêm ô, thâu-lan- 
giá. Tâm không nhiễm ô, nghi, thâu-lan-giá. 


' Đây chỉ loại thức ăn cứng khư-đà-ni, xem Phần I, cht. 227 Ch.v Ba-dật-đề 35. 
Pall: khãdaniyam. 

: Đây chỉ loại thức ăn mềm, hay chánh thực, hay bồ-xà-ni; xem Phần L, chí. 180, 
Ch.v ba-dật-đề 35. Päli: bhojamiyaim. 
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Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: trước không biết, hoặc mình không có tâm nhiễm ô, 
người kia cũng không có tâm nhiễm ô, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

IX. TÁN TRỢ NI KHÁT THỰC BÁT CHÍNH” 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, giá lúa gạo tăng vọt, khât câu khó được, các tỳ- 
kheo-ni vào thành khât thực, mang bát không về. Tỳ-kheo-ni Đê-xá 
Nan-đà vào thành khât thực cũng mang bát không vê. 

Các tỳ-kheo-ni hỏi tỳ-kheo-ni Đề-xá Nan-đà rằng: 

“Thường khi cô khất thực mang về đây bát, tại sao nay mang bát 
không vê, khât thực khó được chăng?” 

Đề-xá trả lời: 

“Thật vậy.” 

Chư ni hỏi: 

“Tại sao vậy?” 

Đề-xá nói: 

“Này các cô, trước đây tôi thường đến nơi nhà người thương gia xin, 
nên dê dàng được. Nay tôi không đên đó, nên xin khó được.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni, Thâu-la-nan-đà và mẹ của tỳ-kheo-ni 
Đê-xá nói với tỳ-kheo-ni Đê-xá răng: 

“Dầu cho người kia có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, can 
hệ gì đên cô? Miễn cô tự mình không có tâm nhiễm ô thì, khi nhận 
được thức ăn cứ thanh tịnh mà nhận, có sao đâu?” 


* Päli, biệt giới 8. Ngũ phần: tăng-già-bà-thi-sa 9. 7ăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa 12. 
Thập tụng: tăng-già-bà-th1-sa 5. Căn bản: tăng-già-bà-th1-sa 5. 
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Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni, Thâu- 
la-nan-đà và mẹ của ni Đê-xá răng: “Sao các cô nói với ni Đê-xá, 
“Dâu cho người kia có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, can 
hệ gì đên cô? Miễn cô tự mình không có tâm nhiễm ô, khi nhận được 
thức ăn cứ thanh tịnh mà nhận, có sao đâu?”” 
Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. [722b| Các tỳ-kheo đến bạch 
lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo-ni, Thâu-la-nan-đà và mẹ của tỳ-kheo-nI Đê-xá. 
“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao các cô nói với ni Đề-xá, 'Dầu cho người kia có 
tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, can hệ gì đên cô? Miễn cô 
tự mình không có tâm nhiêm ô, khi nhận được thức ăn, cứ thanh tịnh 
mà nhận, có sao đâu?”” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách lục quần, Thâu-la- 
nan-đà và mẹ của ni Đê-xá rôi, bảo các tỳ-kheo: “Những tỳ-kheo-ni 
này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. 
Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 
1)-kheo-ni nào dạy tỳ-kheo-ni nói như vậy: “Đại tỷ, người 
kia có tâm nhiêm ô hay không có tâm nhiêm ô, can hệ gì đên 
cô? Miên cô tự mình không có tâm nhiễm ô, khi nhận được 
thức ăn, cứ thanh tịnh mà nhận. T)-kheo-ni phạm pháp này 
lần đâu, tăng-già-bà-thi-sa, phải bị xả trí." 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


' Các bộ giống nhau. Riêng 7ăng kỳ (tr.521c5): tỳ-kheo-ni (nói như vậy), sau ba 
lân được can gián mà không bỏ, tăng-giả-bà-th1-sa. 


53 


Luật tứ phần 3 T22. 722c 


Tỳ-kheo-ni kia nói với tỳ-kheo-ni: “Đại tỷ, người kia có tâm nhiễm ô 

hay không có tâm nhiễm ô, can hệ gì đên cô? Miễn cô tự mình không 

có tâm nhiễm ô, khi nhận được thức ăn, cứ thanh tịnh mà nhận.” Nói 

rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa. Nói không rõ ràng, phạm thâu-lan- 

giá. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 

la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc nói vui chơi, nói gấp vội, nói một mình, nói 

trong mộng, hay muôn nói việc này nhâm nói việc khác thì không 

phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 

loạn tâm, thông não bức bách. 

X. PHÁ HÒA HIỆP TĂNG* 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt. Bấy 

giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này' tập hợp Tăng tỳ-kheo, bảo các 

tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, ta vì Tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 

đên câu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, muốn phá hoại hòa hợp Tăng, tiễn hành phá 
hoại hòa hợp Tăng, cháp chặt pháp phá hòa hợp Tăng, kiên 
trì không bó. Các fỳ-kheo-ni kia nên can giản tỳ-kheo nỉ này 
răng: “đại tỷ chớ phá hòa hợp Tăng, chớ tiên hành phá hoại 
hòa hiệp Tăng, chớ chấp chặt phá hoại hòa hợp Tăng kiên trì 
không bỏ. Đại tỷ, [722c] nên cùng Tăng hòa hợp, vì cùng 
Tăng hòa hợp, hoan hỷ không tranh chấp, đồng một thấy 
học, hòa hợp như nước với sữa thì ở trong Phật pháp mới có 
sự tăng ích, sông an lạc.” Tỳ-kheo-nli ãy khi được can giản 
như vậy ba lân cho bỏ việc ây. Cho đên ba lân can gián, bỏ 
thì tôt, nêu không bỏ, f)-kheo-ni này phạm ba pháp tăng-già- 


! Thông giới, duyên khởi, xem Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 10. 
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bà-th-sa, cân xả trí.” 

XIL.TÙY THUẬN PHÁ TĂNG* 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt. Bấy 

giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này" tập hợp Tăng tỳ-kheo, bảo các 

tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 

đến câu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
T }-kheo-ni nào, có bè đẳng từ một, hoặc hai, hoặc ba, cho 
đến vô số. Các fỳ-kheo-ni bè đảng ấy nói với các f)-kheo-Hni 
rằng: “Đại tỷ, chớ can gián f)-kheo-ni ấy. Tỳ-kheo-ni ấy là tỳ- 
kheo-ni nói như pháp. Tỳ-kheo-ni ây là -kheo-ml nói như 
luật. Những điều f)-kheo-nl ây nói, chúng tôi ưa thích. 
Những điều t)-kheo-ni ấy nói chúng tôi chấp nhận." Chúng 
tỳ-kheo-ni nên nói với tỳ-kheo-ni bè đảng ấy rằng: “Đại tỷ 
chớ nói như vẩy: “Tỳ-kheo-ni ấy là tỳ-kheo-ni nói như pháp. 
1)-kheo-ni ây là f)-kheo-ni nói như luật. Những điều f}- 
kheo-ni ây nói chúng tôi ưa thích. Những điều tỳ-kheo-mi ây 
nói là chúng tôi chấp nhận." Tại sao vậy? Những điều tỳ- 
kheo-ni ấy nói là phi pháp, là phi luật. Đại tỷ, chớ phá hoại 
hòa hợp Tăng. Các cô nên hoan hỷ hòa hợp Tăng. Đụi fỷ 
cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, đồng học 
một thây, hòa hợp như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới 
có tăng ích an lạc. Các fỳ-kheo-ni bè đảng được can giản 
như vậy mà kiên trì không bó. Chúng tf)-kheo-mi kia HÊH can 
gián ba lần cho bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì 


°“ Hán: phạm tam pháp ưng xả tăng-già-bà-thi-sa 3 Z;kJš‡£ ÃZJin‡# đất 1. Ngũ 
phẩn: tam gián phạm tăng-già-bà-thi-sa khả hối quá 3È3#,j#i3‡ Ƒ ¿} rTTHHB, 
PalI, không có giới văn cho thông giới này. Tham khảo biệt giới 7 (Văm. 1v. 236): 
yãvafatiyakam dhammam ãpannã nissaraniyarn sanghadisesam, phạm pháp này, 
(được can gián) cho đến lần thứ ba, tăng-già-bà-thi-sa cần xả trí. 

3 Thông giới, duyên khởi, xem Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa I1. 
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tốt. Nếu không bỏ, tỳ-kheo-ni này phạm ba pháp tăng-già-bà- 
thi-sq, cần xả trí. 

XI. Ô THA GIA* 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 

nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này' tập hợp Tăng 

tỳ-kheo bảo các ty-kheo: 

“Từ nay trở đi, ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 

đến câu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, nương tựa nơi làng xóm hoặc nơi thành ấp 
mà làm hoen Õ nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen 
nhà người mọi người đều thấy đều nghe; [723al] hành vi 
xấu mọi người đều thấy đều nghe. Tỳ-kheo-ni này HÊH can 
gian f)-kheo-ni kia răng: “Đại f, cô làm hoen ô nhà người, 
có hành vi xấu, sự làm hoen ô nhà người mọi người đều thấy 
đều nghe; hành vi xấu mọi người đều thấy đều nghe. Đại £, 
cô làm hoen ô nhà người, có hành vì xấu, nay nên xa lìa xóm 
làng này, không nên ở nơi đây nữa. ° 
Tỳ-kheo-ni ấy nói với tỳ-kheo-ni kia rằng: “Đại f, các t}- 
kheo-ni có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bắt mình. Vì 
có f)-kheo-ni đông tội như vậy mà có người bị đuổi có người 
không bị đuổi. ° 
Các T)-kheo-ni nên trả lời t)-kheo-ni ấy rằng: “Đại tỷ, cô chớ 
nói: “Cúc fÈ-kheo-Hi có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có 
bắt mình. Vì có t)-kheo-ni đồng tội như vậy mà có người bị 
đuổi, có người không bị đuổi.' Tại sao vậy? Các tỳ-kheo-ni 
không có thiên vị, không có thù nghịch, không có sợ hãi, 
không có bắt mình, f)-kheo-mi đồng tội như vậy, có người bị 
đuổi, có người không bị đuổi; mà vì đại tỷ là người làm hoen 
ô nhà người, có hành vì xấu. Sự làm hoen Ô nhà người mọi 


' Thông giới, duyên khởi, xem Phần I, Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 12. 
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người đều thấy đều nghe.° Khi các f}-kheo-ni này can gián 
mà f)-kheo-ni kia kiên trì không bó, các f)-kheo-ni này nên 
can gián ba lần cho bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, bỏ 
thì tốt; không bỏ, tỳ-kheo-ni này phạm ba pháp, tăng-già-bà- 
thi-sq, cân xả trí. 


XII. ÁC TÁNH BÁT THỌ GIÁN NGỮ* 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại Câu-thiểm-di. Bấy giờ, 

đức Thế Tôn vì nhân duyên này' tập hợp Tăng tỳ-kheo, bảo các tỳ- 

kheo: 

“Từ nay trở đi, ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến 

cấu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào có tánh ngoan cố, không nghe lời người 
khuyên, đã được các t)-kheo-ni khuyên can như pháp về 
những điều trong học giới, tự thân không nhận lời can gián, 
lại nói: “Các đại tỷ, chớ nói với tôi điều gì hoặc rỐI, hoặc xâm; 
tôi cũng không nói với các đại tỷ điều gì hoặc tốt hoặc xấu. 
Các đại tỷ hãy thôi, chớ can gián tôi. ` Các fỳÈ-kheo-Hi này nên 
can gián tỳ-kheo-ni kia rằng: “Đại tỷ, cô chớ tự thân không 
nhận lời can gián. Đại tỷ, hãy tự thân nhận lời can gián. Đại 
tỷ nhự pháp can gián các fỳ-kheo-ni. Các tỳ-kheo-Hi cũng sẽ 
nhự pháp can gián đại tý. Như vậy, chúng đệ tử Phật được 
tăng ích lần lượt can gián lẫn nhau, lần lượt chỉ bảo cho 
nhau, lần lượt phát lỗ với nhau." Khi tỳ-kheo-ni này được 
can gián như vậy, kiên trì không bó, các tf}-kheo-Hni nên can 
gián ba lần cho bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, [723bj 
bồ thì tốt; không bỏ, t)-kheo-ni này phạm ba pháp, tăng-già- 
bà-th-sa, cân xả trí. 


XIV. TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ ÁC HÀNH” 


' Thông giới, duyên khởi, xem Phần I Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 13. 
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a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-Vệ. Bây giờ, có hai Tỳ-kheo- _m, một tên là Tô-ma, một tên 
là Bà-phả- di, cùng sống gần gũi với nhau, cùng làm hành vi xấu, 
tiếng xấu đồn khắp, hỗ tương cùng che giấu tội lỗi cho nhau. Các Tỳ- 
kheo-ni nói rằng: 

“Đại tỷ, hai vị chớ nên gần gũi nhau, cùng nhau làm hành vi xấu, 
tiếng xâu đồn vang, lần lượt cùng che giấu tội lỗi cho nhau. Hai vị, 
nêu không gần gũi ăn ở với nhau, làm các việc xấu, tiếng xấu đồn 
khắp, lần lượt che giấu tội lỗi cho nhau, thì ở trong Phật pháp mới có 
tăng ích, sống an lạc.” 

Nhưng họ vẫn cô chấp, không chịu cải hối. 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, CƠ hiềm tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả- 
di: “Tại sao hai cô cùng nhau gần gũi, cùng làm hành vi xâu, tiếng 
xấu đồn khắp, lần lượt cùng che giấu tội lỗi cho nhau? Các tỳ-kheo- 
ni đã khuyên rằng, “Đại tỷ, hai vị chớ nên gần gũi nhau, cùng nhau 
làm hành vi xâu, tiếng xâu đồn khắp, lần lượt cùng che giấu tội lỗi 
cho nhau. Hai vị, nêu không gần gũi ăn ở với nhau, làm các việc xấu, 
tiếng xấu đồn khắp, lần lượt che giấu tội lỗi cho nhau, thì ở trong 
Phật pháp mới có tăng ích, sống an lạc." Nhưng các vị vẫn cố chấp 
không chịu cải hối!” 
Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo, quở trách tỳ- 
kheo-nmi Tô-ma và G0 61355 

“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 


° Päli, biệt giới 9. Ngữ phẩn: tăng-già-bà-thi-sa 15. Tăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa 17. 
Thập tụng: tăng-già-bà-thi-sa 16. Căn bản: tăng-già-bà-thi-sa 15. 

3 Tô-ma, Bà-phả-di. Ngữ phần: Tu-hưu-ma 1#2kƑš, Bà-phả 3#J#ñ 7ăng kỳ: Chân 
Đàn #3, Uất-đa-la fŸ 7 š#. Thập tụng: Đạt-ma ‡ÈƑ#, Đàm-di #8. Căn bản: 
Khả Ái 5T, Tùy Ái Rỗ Š. 


28 


T22. 723c Chương 11. Tăng-giả-bà-th1-sa 


không nên làm. Tại sao hai cô cùng nhau gần gũi, cùng làm hành vi 
xấu, tiếng xấu đồn khắp, lần lượt cùng che giấu tội lỗi cho nhau? Các 
tỳ-kheo-ni đã khuyên răng, “Đại tỷ, hai cô chớ nên gần gũi nhau, 
cùng làm điều xấu, tiếng xấu đồn khắp, lần lượt che giấu tội lỗi cho 
nhau. Nếu, hai cô không gần gũi nhau, cùng làm hành vi xấu, tiếng 
xấu đồn vang, cùng nhau che giấu tội lỗi nhau thì ở trong Phật pháp 
có tăng ích, sống an lạc." Nhưng cả hai vẫn cố chấp không chịu cải 
hối. Thế là sao?” 

Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ- 
kheo: “Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di pháp 
can gián cho bỏ việc này, bằng bạch tứ yết-ma.” 

Nên can gián như vây: trong ni chúng, sai một vị có thể tác pháp yết- 
ma, theo sự việc trên [723e] tác bạch như vây: 


“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di 
này sông gân gũi nhau, cùng nhau làm hành vì xâu, tiŠng 
xấu đồn khắp, hỗ tương che giấu tội lỗi cho nhau. Các t- 
kheo-nl khác đã can gián rằng: “Đại f, hai cô chớ nên sông 
gân gửi nhau, cùng nhau làm hành vì xấu, tiếng. xấu đồn 
khắp; đừng hỗ tương che giấu tội lỗi cho nhau. Nếu, hai cô 
không cùng nhau gẵn gũi, cùng nhau làm xấu, tiễng xấu đẫn 
khắp, thì ở trong Phật pháp có sự tăng ích, sống an lạc. 
Nhưng họ vẫn cô chấp không chịu cải hỗi. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận trao cho tỳ-kheo-ni 
Tô-ma và Bà-phú-di pháp can gián cho bó việc này, nói: “Đại 
tỷ, hai cô chớ nên sông gân gửi nhau, cùng nhau làm hành 
vỉ xấu, tiễng . xấu đồn khắp; đừng hỗ tương che giấu tội lỗi 
cho nhau. Nếu, hai cô không cùng nhau gân gũi, cùng nhau 
làm xấu, tiếng xấu đồn khắp, thì ở trong Phật pháp có sự 
tăng ích, sống an lạc. * Đây là lời tác bạch. ” 
“Đại tý Tăng xin lắng nghe! T)-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di 
này cùng nhau gân gũi cùng nhau làm hành vì xâu, tiŠng 
xấu đồn khắp, lần lượt cùng nhau che giấu tội lỗi. Các f}- 
kheo-ni khác đã nói: “Đại tỷ, hai cô chớ nên sống gân gũi 
nhau, cùng nhau làm hành vi xấu, tiếng xấu đồn khắp; đừng 
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hỗ tương che giấu tội lỗi cho nhau. Nếu, hai cô không cùng 
nhau gân gũi, cùng nhau làm xấu, tiếng xấu đồn khắp, thì ở 
trong Phật pháp có sự tăng ích, sống an lạc." Nhưng họ vẫn 
cô chấp không chịu cải hối. Nay, Tăng trao cho tỳ-kheo-ni 
Tô-ma và Bà-phả-di pháp can gián cho bỏ việc này, nói: “Đại 
tý, hai cô chớ nên sông gân gửi nhau, cùng nhau làm hành 
vỉ xấu, tiễng . xấu đồn khắp; đừng hỗ tương che giấu tội lỗi 
cho nhau. Nếu, hai cô không cùng nhau gân gũi, cùng nhau 
làm xấu, tiễng xấu đôn khắp, thì ở trong Phật pháp có sự 
tăng ích, sống an lạc." Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng trao 
cho tf)-kheo-Hnli Tô-ma và Bà-phả-di pháp can ngăn cho bỏ 
việc này, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là 
yễt-ma lần thứ nhất.” (lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như 
vậy). 

“Tăng đã chấp thuận trao cho t)-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả- 
di pháp can gián cho bỏ việc này rồi. Tăng chấp nhận nên ừm 
lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


Tăng tác pháp can gián bạch tứ yết-ma rồi, các tỳ-kheo-ni bạch với 
các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo, đến bạch lên đức Phật. Đức Phật dạy: 

Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như các tỳ-kheo- -m này thì Tăng tỳ-kheo-ni 
cũng sẽ trao cho pháp ha trách can gián bạch bằng tứ yết-ma như 
vậy. “Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muôn nói giới nên nói như vây: 
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Tỳ-kheo-ni nào, gắn gui sống chung, [724al] cùng làm hành 
vỉ xấu, tiếng xấu đôn khắp, lần lượt che giấu tội lỗi cho 
nhau. Các f)-kheo-ni này nên can gián tỳ-kheo-mi kia rằng: 
“Đại Ø, các cô chớ gân gũi sống chung, cùng làm hành vi 
xấu, tiễng xấu đồn khắp, cùng nhau che tội. Nếu các cô 
không gân gũi sống chung thì trong Phật pháp được tăng 
ích, sống an lạc. ° Khi tỳ-kheo-ni này can gián, tỳ-kheo-ni kia, 
kiên trì không bỏ. Tỳ-kheo-ni này nên can gián ba lần cho bỏ 
việc ấy. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt; nếu không bỏ, tỳ- 
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kheo-ni kia phạm ba pháp, tăng-già-bà-thi-sa, cần xả trí. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Gần gñi: thường cùng nhau vui đùa, thường cùng nhau giỡn cợt, 
thường cùng nhau nói chuyện. 
Hành vi xấu: tự mình trồng bông, trồng cây, chỉ bảo người trồng. Tự 
mình tưới nước, chỉ bảo người tưới. Tự mình hái hoa, chỉ bảo người 
hái hoa. Tự mình làm tràng hoa, chỉ bảo người làm. Tự mình dùng 
chỉ xâu, chỉ bảo người xâu. Tự mình mang đi, chỉ bảo người mang đi. 
Tự mình câm tràng hoa đi, chỉ bảo người câm đi. Tự mình lây chỉ 
xâu câm đi, chỉ bảo người lây chỉ xâu câm đi. Hoặc ở trong thôn 
cùng người, cùng nam tử đứng ngôi chung chạ, ăn uông chung một 
đồ đựng, nói cười, vui đùa, tự mình ca múa hát xướng, hoặc người 
khác làm mình xướng họa, hoặc nói lối, hoặc đánh trống, thôi ống 
tiêu, làm tiếng kêu của con chim tước, hay các loài chim, hoặc nhảy, 
hoặc đi khập khiếng, hoặc thôi địch, hoặc tự uôn éo thân hình, hoặc 
thọ nhận sự ngăm nghía giỡn chơi... : 
Tiếng xấu: tức lời nói xâu đồn khắp bốn phương, không chỗ nào 
không nghe. 
Tôi: che giấu các tội khác, trừ tám pháp ba-la-dI. 
Nếu tỳ-kheo-ni cùng nhau gần gũi, cùng nhau làm hành vi xấu, tiếng 
xâu đôn khắp, cùng nhau che tội lỗi. Các tỳ-kheo-ni khác nên can 
gián tỳ-kheo-ni này: “Các đại tỷ! Các cô chớ nên cùng nhau gân gũi, 
cùng nhau làm hành vi xấu, tiếng xấu đồn khắp, cùng nhau che tội 
cho nhau. Nếu, các cô không cùng nhau gần gũi cùng nhau làm hành 
vi xấu, tiếng xấu đồn khắp, thì ở trong Phật pháp được tăng ích, sống 
an lạc. 


Các cô nên châm dứt việc này, đừng để cho Tăng phải quở trách can 
gián mà phạm tội trọng.” Nêu họ nghe lời thì tốt, bằng không nghe 
lời thì nên tác bạch. Tác bạch rồi nên nói: “Này cô, tôi đã tác bạch 


' Xem Phần I, Ch. ii. Tăng già-bà-thi-sa 12. 
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rồi, còn các pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải 
quở trách can gián mà phạm trọng tội.” Nếu nghe theo lời thì tốt, 
bằng không nghe theo lời thì nên tác pháp sơ yết-ma. Tác pháp sơ 
yết-ma tồi, nên nói lại: “Này cô, tôi đã tác bạch và sơ yết-ma rồi, còn 
[724b| hai yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải quở 
trách can gián, mà phạm trọng tội.” Nếu nghe theo lời thì tốt, bằng 
không nghe theo thì tác yết-ma lần thứ hai. Tác yết-ma lần thứ hai 
rôi, lại nên nói: “Này cô, tôi đã tác bạch và yết-ma hai lần rồi, còn lại 
một pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải quở 
trách can gián mà phạm trọng tội.” 

Nếu họ nghe theo thời tốt, bằng không nghe theo, yết-ma lần thứ ba 
xong, phạm tăng-già-bà-thi-sa. Tác bạch, hai yết-ma xong rồi mới 
bỏ, phạm ba thâu-lan-giá. Bạch xong, một yết-ma rồi mới bỏ phạm 
hai thâu-lan-giá. Bạch xong rồi bỏ, phạm một thâu-lan-giá. Chưa 
bạch xong mà bỏ, phạm đột-kiết- la. Trước khi chưa bạch cùng nhau 
gần gũi, cùng nhau làm hành vi xấu, tiếng xấu đồn đãi, tất cả đều 
phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo tùy theo đó mà phạm. Thức-xoa-ma-na, 
sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới bắt đầu nói liền bỏ; hoặc tác pháp ha trách 
phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ 
pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật 
dạy bảo mà ha trách, hoặc hoàn toàn không ha trách can gián. Thảy 
đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XV. TÁN TRỢ ÁC HÀNH' 


a. Duyên khởi 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, hai tỳ-kheo-ni Tô-ma và Bà-phả-di bị Tăng 


' Päli, biệt giới 10. Ngữ phẩn: tăng-già-bà-thi-sa 15. Tăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa 18. 
Thập tụng: tăng-già-bà-thi-sa 17. Căn bản: tăng-già-bà-thi-sa 16. 
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quở trách can gián rồi, nhóm sáu tỳ-kheo-mi, tỳ-kheo-ni Thâu-lan- 
nan-đà bảo họ răng: “Hai cô nên cùng sông với nhau. Tại sao vậy? 
Vì tôi cũng thấy các tỳ-kheo-ni khác cùng sống với nhau, gần gũi 
nhau, cùng làm hành vi xấu, tiếng xấu đồn khắp, che tội cho nhau. 
Chúng Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng.” 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi và tỷỳ- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà: “Tăng đã trao cho ty-kheo-ni Tô-ma và Bà- 
phả-di pháp quở trách can gián rồi, tại sao các cô bảo họ: “Các cô nên 
cùng ở với nhau. Tại sao vậy? Vì tôi cũng thấy các tỳ-kheo-ni khác 
cùng ở với nhau, gần gũi nhau, cùng làm hành vi xấu, tiếng xấu đồn 
khắp, che tội cho nhau. Chúng Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống 
riêng.” 
Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. 
Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách lục quần 
và tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 
“Tăng đã vì tỳ-kheo-n Tô-ma và [724c| Bà-phả-di tác pháp quở 
trách can gián, tại sao các cô lại bảo họ: “Các cô nên cùng ở với 
nhau. Tại sao vậy? Vì tôi cũng thấy các tỳ-kheo-ni khác cùng ở với 
nhau, gần gũi nhau, cùng làm hành vi xấu, tiếng xấu đồn khắp, che 
tội cho nhau. Chúng Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng.”?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
và tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà rồi bảo các tỳ-kheo: 
Cho phép Tăng tỳ-kheo-nmI trao cho nhóm sáu tỳ-kheo-mi và tỳ-kheo- 
ni Thâu-la-nan-đà pháp quở trách bằng bạch tứ yết-ma. Nên can gián 
như vây: Trong ni chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, 
theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại fÿ Tăng xin lắng nghe! Nhóm sáu fỳ-kheo-ni và f)- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà này, Tăng đã trao cho f)-kheo-ni 
Tô-ma và Bà-phả-di pháp can gián quở trách mà họ lại bảo 
rằng: “Các cô nên cùng sống với nhau. Tại sao vậy? Vì tôi 
cũng thấy các tỳ-kheo-ni khác cùng sống với nhau, gắn gũi 
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nhau, cùng làm hành vi xấu, tiếng xấu đồn khắp, che tội cho 
nhau. Chúng Tăng vì thà hận nên bảo các cô sống riêng.) 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trao 
cho nhớm sáu t)-kheo-Hi và f}-kheo-ni Thâu-la-nan-đà pháp 
quở trách, cho bỏ việc này, nói: “Các cô đừng nói như VÂY: 

“Các cô đừng sống riêng, nên sống chung. ` Cũng dừng nói: 

“Tôi cũng thấy các tỳ-kheo-ni khác cùng sông với nhau, gân 
gũi nhau, cùng làm hành vỉ xấu, tiếng xấu đồn khắp, che tội 
cho nhau. Chúng Tăng vì thà hận nên bảo các cô sống 
riêng. "° Nhưng chỉ có hai t)-kheo-ni này cùng nhau gần gũi, 
làm hành vi xấu, tiễng xấu đồn khắp, che tội cho nhau chứ 
không có cô nào nữa. Nếu, fỳ-kheo-ni không gân gũi nhau, 
cùng làm hành vì xấu, tiễng xấu đồn khắp thì ở trong Phật 
pháp mới có tăng ích, sống an lạc. Đây là lời tác bạch. 

“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Nhóm sáu t)-kheo-ni và tỳ- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đdà này, Tăng đã trao cho f)-kheo-ni 
Tô-ma và Bà-phả-di phép can gián, mà họ lại bảo: “Các cô 
nên cùng sông với nhau. Tại sao vậy? Vì tôi cũng thấy các tỳ- 
kheo-ni khác cùng sống với nhau, gân gũi nhau, cùng làm 
hành vì xấu, tiếng xấu đồn khắp, che tội cho nhau. Chúng 
Tăng vì thù hận nên bảo các cô sống riêng." Nay Tăng trao 
cho nhóm sáu tỳ-kheo-ni và f)-kheo-ni Thâu-la-nan-đà pháp 
quở trách cho bỏ việc này, bảo: “Các cô đừng nói như vậy: 

“Các cô dừng sống riêng, nên sống chung. ` Cũng dừng nói: 

“Tôi cũng thấy các tỳ-kheo-ni khác cùng sống với nhau, gân 
gũi nhau, cùng làm hành vì xấu, [72541] tiếng xấu đồn khắp, 
che tội cho nhau. Chúng Tăng vì thù hận nên bảo các cô 
sống riêng. ° Nhưng chỉ có hai t)-kheo-ni này cùng nhau gân 
gũi, làm hành vì xấu, tiếng xấu đồn khắp, che tội cho nhau 
chứ không có cô nào nữa. Nếu tỳ-kheo-ni không gân gũi 
nhau, cùng làm hạnh ác, tiếng xấu đồn khắp, thì ở trong 
Phật pháp có Tăng ích, sống an lạc. ° 

“Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng vì nhóm sáu fỳ-kheo-ni và 
£)-kheo-mi Thâu-la-nan-đà tác pháp quở trách can giản cho 
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bồ việc này thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Đây là 
yết-ma lần đầu.” (yết-ma lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói 
như vậy). 
“Tăng đã chấp thuận quở trách nhóm sáu f)-kheo-ni và f}- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà khiến cho bỏ việc này rồi. sếp ðăng 
chấp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Tăng đã vì nhóm sáu tỳ-kheo-ni và tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà tác 

pháp can gián quở trách bằng pháp bạch tứ yết-ma rồi, các tỳ-kheo 

đến bạch đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: 

“Nếu có tỳ-kheo-ni nào như vậy, Tăng cũng sẽ tác pháp ha trách cho 

bỏ việc ấy bằng bạch tứ yết-ma như vậy. 

“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 

đến câu chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, khi Tăng tỳ-kheo-ni vì họ tác pháp quở 
trách, mà f)-kheo-ni khác dạy họ như vẫy: “Các cô đừng 
sống riêng, nên sống chung với nhau. Tôi cũng thấy có các 
f)-kheo-ni khác không sông riêng; cùng sống với nhau, cùng 
làm các hành vì xâu, tiếng xấu đồn khắp, che giấu tội cho 
nhau. Tăng vì không bằng lòng các cô nên bảo các cô sống 
riêng." Các t)-kheo-ni nên can gián tỳ-kheo-ni kia rằng: “Đại 
tỷ, cô đừng bảo các t)-kheo-ni khác rằng: 
“Các cô đừng sống riêng. Tôi cũng thấy có các f)-kheo-ni 
sống với nhau làm các hành vì xâu, tiếng xấu đồn khắp, che 
giâu tội cho nhau. Tăng vì không bằng lòng các cô nên bảo 
các cô sống riêng. * Nay chỉ có hai f)-kheo-Hi này, cùng sống 
với nhau, cùng làm các hành vi xấu, tiếng xấu đồn khắp, che 
giấu tội cho nhau, chớ không có cô nào nữa. Nếu các tỳ- 
kheo-ni này sống riêng thì ở trong Phật pháp mới tăng ích, 
sống an lạc." Khi các tỳ-kheo-ni này can gián tỳ-kheo-ni kia, 
kiên trì không bỏ, thì các tỳ-kheo-ni nên ba lần can gián, 
khiến cho bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt; 
không bó, f)-kheo-ni này phạm ba pháp, tăng-già-bà-thi-sa, 
cần xả trí. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tăng: cũng như trước. 

Khi Ty-kheo-ni nào bị Tăng tác pháp ha trách, các tỳ-kheo-ni khác 
bảo: [725b] “Các cô đừng ở riêng, nên ở chung. Tôi cũng thấy các 
tỳ-kheo-ni cùng nhau gần gũi, cùng nhau làm hành vi xấu, tiếng xấu 
đồn khắp, che tội cho nhau. Tăng vì không bằng lòng các cô nên bảo 
các cô ở riêng.” T-kheo-ni này nên can gián tỳ-kheo- ni kia: “Đại tỷ! 
Cô đừng bảo các tỳ-kheo-mi răng: “Các cô đừng ở riêng nên ở chung. 
Tôi cũng thấy các tỳ-kheo-ni cùng nhau gân gũi, cùng làm hành vi 
xấu, tiếng xấu đồn khắp che tội cho nhau. Tăng vì không bằng lòng 
các cô nên bảo các cô ở riêng.` Nay, chỉ có hai tỳ-kheo-ni này chớ 
không có cô nào nữa. Các cô cùng nhau gần gũi, cùng làm hành vi 
xấu, tiếng xấu đồn khắp, che tội cho nhau. Nếu tỳ-kheo-ni này ở 
riêng thì có tăng ích, sông an lạc trong Phật pháp. Nay, các cô nên bỏ 
việc này, đừng đề tăng phải quở trách mà phạm trọng tội.” 


Nếu nghe theo thì tốt, bằng không nên tác bạch. Tác bạch rồi nên 
nói: “Đại tỷ, tôi đã tác bạch rồi. Còn có các yết-ma nữa. Cô nên bỏ 
việc này.” 

Nếu nghe lời thì tốt; bằng không, nên tác pháp yết-ma lần thứ nhất. 
Tác pháp yết-ma lần thứ nhất rôi, nên nói: “Tôi đã tác bạch và tác 
pháp yết-ma lần thứ nhất rồi, còn hai pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ 
việc này, đừng để Tăng phải quở trách, lại phạm trọng tội.” 

Nếu nghe theo lời thì tốt; bằng không, tác pháp yết-ma lần thứ hai. 
Tác pháp yết-ma lần thứ hai xong, nên nói: “Này cô, tôi đã tác bạch 
yết-ma lần thứ hai rồi, chỉ còn một pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc 
này, đừng để cho Tăng quở trách mà phạm trọng tội.” 

Nếu nghe theo lời thì tốt; bằng không, tác bạch yết-ma lần thứ ba 
xong, phạm tăng-già-bà-thi-sa. Tác yêt-ma lần thứ hai xong mà bỏ, 
phạm ba thâu-lan-giá. Yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ phạm hai 
thâu-lan-giá. Tác bạch xong mà bỏ, phạm một thâu-lan-giá. Bạch 
chưa xong mà bỏ, phạm đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, dạy rằng: 
“Các cô đừng ở riêng. Tôi cũng thấy tỳ-kheo-ni khác cùng ở chung, 
ó6 
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cùng làm hành vi xấu, tiếng xấu đồn khắp, cùng che tội cho nhau. 
Tăng vì không băng lòng các cô nên bảo các cô ở riêng.” Tât cả đêu 
phạm đột-kiêt-la. 

Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như vậy, khi Tăng trao pháp can gián. Có tỳ- 
kheo bảo: “Đừng bỏ!” Đã quở trách, phạm thâu-lan-giá; không quở 
trách, phạm đột-kiết-la. Nếu tỳ-kheo-ni bảo: “Đừng bỏ!” Khi quở 
trách, phạm thâu-lan-giá; chưa quở trách, phạm đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, [725c| đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ; hoặc tác pháp quở trách phi 
pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp 
biệt chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, phi pháp phi luật, phi Phật dạy 
bảo mà quở trách; tất cả không thành quở trách. Thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XVI. DỌA BỎ ĐẠO! 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-mI, chỉ vì một việc nhỏ mà 
giận hờn, bất mãn, liền nói như vây: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. 
Không phải chỉ có sa-môn Thích tử mà còn có sa-môn bà-la-môn 
khác tu phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni: “Tại sao các cô chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn bất mãn mà nói: 
“Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có Sa-môn 
Thích tử, mà còn có các sa-môn bà-la-môn khác tu phạm hạnh. 
Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh.”?” 


' Päli, biệt giới 7. Ngũ phần: tăng-già-bà-thi-sa 17. Tăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa 19. 
Thập tụng: tăng-già-bà-thi-sa 14. Căn bản: tăng-già-bà-thi-sa 13. 
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Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 

“Tại sao các cô chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn bất mãn, nói: “Tôi bỏ 
Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có sa-môn Thích tử, 
mà còn có các sa-môn bà-la-môn khác tu phạm hạnh. Chúng tôi cũng 
có thê đên đó tu phạm hạnh.ˆ?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 

Cho phép Tăng trao cho nhóm sáu tỳ-kheo-ni pháp ha trách cho bỏ 
việc này, băng bạch tứ yêt-ma. Nên quở trách như vây: Trong chúng 
nên sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, theo sự việc trên tác 
bạch: 


“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Nhóm sáu t)-kheo-ni này, chỉ vì 
một việc nhỏ, giận hờn bất [726al] mãn, bèn nói: “Tôi bỏ 
Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có Sa-môn 
Thích tứ, mà còn có các sa-smôn bà-la-môn khác tu phạm 
hạnh. Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh.° Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao 
cho nhóớm sáu t)-kheo-Hli pháp quở trách, bỏ việc này, nên 
nói: “Này cô! Chớ nên vì một việc nhỏ giận hờn bất mãn mà 
nói “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ có sa- 
môn Thích tứ, mà còn có sa-smôn bà-la-môn khác cũng tu 
phạm hạnh. Chúng tôi có thể đến đó tu phạm hạnh. °° Đây là 
lời tác bạch. 

“Đại tý Tăng xin lắng nghe! Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này chỉ vì 
một việc nhỏ, giận hờn bất mãn, bèn nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ 
Pháp, bó Tăng. Không phải chỉ riêng có sa-môn Thích tứ, mà 
còn có các sa-môn của bà-la-môn khác tu phạm hạnh. 
Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh." Nay Tăng trao 
cho nhóm sáu f)-kheo-ni này pháp ha trách cho bỏ việc ấy. 
Nói rằng, “Đại tỷ, chớ nên vì một việc nhỏ, giận hòn bất mãn 
mà nói: “Tôi bó Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ 
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riêng có Sa-môn Thích tứ, mà còn có các sa-môn bà-la-môn 
khác tu phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm 
hạnh.°° Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng tác pháp ha trách 
nhóm sảu f)-kheo-mi, cho bó việc này, thì im lặng. VỊ nào 
không đông ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ” (lần thứ 
hai, lần thứ ba cũng nói như vậ)). 
“Tăng đã chấp thuận trao cho nhóm sáu t)-kheo-ni pháp ha 
trách, cho bỏ việc này rỗi. Tăng chấp thuận nên im lặng. 
Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Tăng tác pháp ha trách đối với nhóm sáu tỳ-kheo-ni cho bỏ việc này, 

bằng bạch tứ yết-ma như vậy rồi, bạch lại các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 

đến bạch đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo-ni nào như vậy, Tăng cũng sẽ trao cho pháp ha 

trách bằng bạch tứ yết-ma như vậy. 

“Từ nay trở đi, Ta vì các Tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, 

cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, chỉ vì một việc nhỏ, giận hòn bất mãn, bèn 
nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có 
sa-môn Thích tử mà thôi, còn có các sa-môn bà-la-môn khác 
tu phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh. 
Các t)-kheo-ni nên can gián t)-kheo-ni kia rằng: “Đại tỷ, 
đừng chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn bắt mãn, bèn vội nói: “Tôi 
bỏ Phật, bỏ Pháp, bó Tăng. Không phải chỉ riêng có sa-môn 
Thích tứ mà thôi, còn có các sa-môn bà-lasmôn khác tu 
phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thể đến đó tu phạm hạnh.” 
Các f)-kheo-ni khi can giản mà t)-kheo-ni kia kiên trì không 
bó; các t)-kheo-ni nên can gián ba lần cho bỏ việc ấy. Cho 
đến ba lân can gián,|726bJ bỏ thì tốt. Nếu không bó, tỳ-kheo- 
nỉ phạm ba pháp tăng-già-bà-thi-sa, cần xả trí. 


b. Giới tướng 


1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
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Nếu tỳ-kheo-mi chỉ vì một việc nhỏ, giận hờn bất mãn bèn vội nói: 
“Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng có sa-môn 
Thích tử mà thôi, còn có các sa-môn bả-la-môn khác tu phạm hạnh. 
Chúng tôi cũng có thê đến đó tu phạm hạnh. Tỳ-kheo-ni này can 
gián tỳ-kheo-ni kia: “Đại tỷ! Cô đừng vì một việc nhỏ giận hờn bất 
mãn, vội nói: “Iôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Không phải chỉ riêng 
có sa-môn Thích tử mà thôi, còn có các sa-môn bà-la-môn khác cũng 
tu phạm hạnh, chúng tôi có thể đến đó tu phạm hạnh.? Cô nên bỏ việc 
này đừng để Tăng quở trách mà phạm trọng tội.” 
Nếu nghe lời thì tốt. Bằng không, nên tác bạch. Tác bạch rồi, nên 
nói: “Tôi đã bạch rồi, còn các pháp yết-ma nữa, cô nên bỏ việc này, 
đứng để Tăng phải quở trách, mà phạm trọng tội.” 
Nếu nghe theo thì tốt; bằng không, nên tác pháp yết-ma thứ nhất. Tác 
pháp yết-ma lần thứ nhất rồi, nên nói: “Tôi đã tác bạch và tác yết-ma 
lần thứ nhất rồi, còn hai pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng 
để Tăng phải quở trách mà phạm trọng tội.” 
Nếu nghe lời thì tốt; bằng không, nên tác yết-ma lần thứ hai. Tác yết- 
ma lần thứ hai rồi, cũng nên nói: “lôi đã tác bạch và tác hai pháp 
yết-ma rồi, còn một pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để 
Tăng phải quở trách, lại phạm trọng tội.” 
Nếu nghe lời thì tốt; bằng không, tác yết-ma lần thứ ba xong, phạm 
tăng-già-bà-thi-sa. Tác pháp yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ, phạm ba 
thâu-lan-giá. Tác yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ, phạm hai thâu- 
lan-giá. Tác bạch xong mà bỏ, phạm một thâu-lan-giá. Bạch chưa 
xong mà bỏ, phạm đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, vì một việc nhỏ 
giận hờn, không vui, bèn vội nói: “Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. 
Không phải chỉ riêng có sa-môn Thích tử mà thôi, còn có các sa-môn 
của bà-la-môn khác tu phạm hạnh. Chúng tôi cũng có thê đến đó tu 
phạm hạnh;” tất cả đều phạm đột-kiết-la. 
Nếu tỳ-kheo-ni nào như vậy, khi Tăng tác pháp ha trách; có tỳ-kheo 
bảo: “Đừng bỏ!” Nếu Tăng đã tác pháp ha trách thì tỳ-kheo ấy phạm 
thâu-lan-giá, chưa ha trách phạm đột- kiết-la. Nếu tỳ-kheo-m bảo: 
“Đừng phạm!” [726c] trước khi Tăng đã tác pháp ha trách, tỳ-kheo- 
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ni ấy phạm thâu-lan-giá, chưa ha trách, phạm đột-kiết-la. Trừ tỷ- 
kheo, tỳ-kheo-ni dạy người khác bảo: “Đừng bỏ!” Tât cả đêu đột- 
kiêt-la. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nI, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ. Hoặc phi pháp biệt chúng quở 
trách, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, 
tợ pháp hòa hợp chúng quở trách. Phi luật, phi Phật dạy bảo quở 
trách. Hoặc hoàn toàn không tác pháp ha trách. Thảy đêu không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XVII. VU TĂNG THIÊN VỊ 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại Câu-thiệm-di. Bấy giờ, 
có tỳ-kheo-ni tên Hắc, ưa gây gỗ. Vì không khéo ghi nhớ tránh sự,” 
sau đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có 
bât minh.” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách tỳ-kheo-ni Hắc: “Tại sao cô 
ưa gây gỗ; khi không khéo ghi nhớ tránh sự, bèn giận hờn nói: “Tăng 
có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh.°?? 


Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 


' Päli, biệt giới 8. Ngữ phần: tăng-già-bà-thi-sa 16. Tăng kỳ: tăng-già-bà-thi-sa 15. 
Thập tụng: tăng-già-bà-thi-sa 15. Căn bản: tăng-già-bà-thi-sa 14. 

? Hắc #, Päli: Candakälr. Mgñ phẩn: mẹ của Xiến-đà, có biệt đanh là Chiên-trà Tu- 
ma-na 3#3#*'i#J##ƒ. Thập tụng: tỳ-kheo-ni Ca-la ‡» šŠ yb ứ #. Căn bản: Thố-la- 
nan-đà + š§ #È lề. 

3 Bất thiện ức trì tránh sự. Nghĩa là, bị đuối lý, mỗi khi có sự gây gỗ. Päli: 
adhikarane paccakaía, ĐỊị cự tuyệt trong khi có tránh sự. Giải thích: paccäkafã 
nãma parđj!tã vuccdfi, bị cự tuyệt, nghĩa là bị thua. 
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quở trách tỳ-kheo-ni Hắc: “Việc cô làm là sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao cô ưa gây gỗ; khi 
không khéo ghi nhớ tránh sự, bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, có 
giận hờn, có sợ hãi, có bất minh.??” 

Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ- 
kheo: “Từ nay trở đi, cho phép Tăng vì tỳ-kheo-ni Hắc tác pháp ha 
trách cho bỏ việc này, bằng bạch tứ yết-ma. Theo sự việc trên tác 
bạch: 


“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! T)-kheo-ni Hắc này ưa gây sổ, 
không khéo ghỉ nhớ tránh sự, sau đó bèn giận hờn nói: 
“Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất mình." Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận nay Tăng 
trao cho f)-kheo-ni (Hắc)... pháp ha trách cho bỏ việc này. 
Nói rằng, “Đại tÿ! Cô đừng ưa gây gỗ, không khéo ghỉ nhớ 
tránh sự, sau đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, có giận 
hờn, có sợ hãi, có bắt mình. ° [727al] Chính nơi cô có thiên 
vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất mình. ° Đây là lời tác bạch: 
“Đại tỷ Tăng nghe cho! Tỳ-kheo-ni Hắc này ưa gây gỗ, 
không khéo ghỉ nhớ tránh sự, sau đó bèn giận hờn nói: 
“Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất mình." Nay 
Tăng trao cho t)-kheo-ni (Hắc).. . pháp ha trách cho bỏ việc 
này. “Này cô! Cô đừng ưa gây gỗ, không khéo ghỉ nhớ tránh 
sự, sau đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, có giận hờn, 
có sợ hãi, có bất mình." Chính nơi cô có thiên vị, có giận 
hờn, có sợ hãi, có bất mình." Các đại tỷ nào chấp nhận Tăng 
trao cho fỳ-kheo-ni pháp quở trách cho bỏ việc này thì ứm 
lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. Đây là yễr-ma lần thứ 
nhất.” (Lân thứ hai, lân thứ ba cũng nói như vậy). 
“Tăng đã đồng ý trao cho tỳ-kheo-ni Hắc pháp quở trách cho 
bó việc này rồi. Tăng đồng ý nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 

Tăng trao cho tỳ-kheo-ni Hắc pháp quở trách, bằng pháp bạch tứ yết- 
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ma rồi, bạch với các tỳ-kheo, các tỳ-kheo vì nhân duyên này bạch lên 
đức Phật, đức Phật dạy: “Nêu có Tỳ-kheo-ni nào như thê này, Tăng 
tỳ-kheo ni cũng sẽ trao cho pháp bạch tứ yêt-ma ha trách như vậy. 


“Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như sau: 


T)-kheo-ni nào, ưa gây gố, không khéo ghỉ nhớ tránh sự, sau 
đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ 
hãi, có bất mình." Các tỳ-kheo-ni nên can gián tỳ-kheo-ni 
kia: “Này cô! Cô đừng ưa gây gỗ, không khéo ghỉ nhớ tránh 
sự, sau đó bèn giận hờn nói: “Tăng có thiên vị, có giận hờn, 
có sợ hãi, có bất mình." Chính nơi cô có thiên vị, có giận 
hờn, có sợ hãi, có bất mình. ° 

Khi các t)È-kheo-ni can gián mà t)-kheo-ni kia kiên trì không 
bó, các t)-kheo-ni nên ba lần can gián, bó thì tốt. Nếu không 
bó, fỳ-kheo-ni ấy phạm ba pháp, tăng-già-bà-thi-sa, cần xả 
trí. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Gáy gố:` có bốn loại: ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh, và sự 
tránh. 

Tăng: đồng nhất yết-ma, đồng nhất thuyết giới. 

Tỳ-kheo-ni ưa gây gỗ, không khéo ghi nhớ, gây gỗ xong lại giận hờn 
nói: Tăng có ái, có nhuê, có bô, có si. Các tỳ-kheo-ni nên can gián tỳ- 
kheo-m kia: “Đại tỷ! Cô chớ nên ưa gây gô, không khéo ghi nhớ 
tránh sự, sau đó bèn giận hòn, nói “Tăng có thiên vị, [727b] có thù 
nghịch, có sợ hãi, có bât minh.” Mà sự thật, Tăng không có thiên vị, 
không có thù nghịch, không có sợ hãi, không có bât minh. Này cô, 
nên bỏ việc này, đừng đề tăng phải quở trách mà phạm trọng tội.” 

Cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác bạch. Tác bạch xong, 


' Hán: đấu tránh Ƒ}‡#. Pãli: ađhikarana. tránh sự, có 4. 
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nên nói: “Tôi đã tác bạch xong, còn các pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ 
việc này, đừng để Tăng phải quở trách, mà phạm trọng tội.” 

Cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác pháp yết- -ma lần thứ 
nhất. Yết- -ma lần thứ nhất xong, nên nói: “Tôi đã tác yết-ma lần thứ 
nhất rồi, còn hai pháp yết-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để tăng 
phải gu trách, mà phạm trọng tội.” 


Nếu cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác yết-ma lần thứ hai. 
Tác yết-ma lần thứ hai xong, cũng phải nói: “Tôi đã tác pháp yết-ma 
lần thứ hai rồi, còn lại một pháp yết- ma nữa. Cô nên bỏ việc này, 
đừng đề Tăng phải quở trách, mà phạm trọng tội.” 
Cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, tác yết-ma lần thứ ba xong, 
phạm tăng-già-bà-thi-sa. Yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ, phạm ba 
thâu-lan-giá. Yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ, phạm hai thâu-lan-giá. 
Bạch xong mà bỏ, phạm một thâu-lan-giá. Bạch chưa xong mà bỏ, 
phạm đột-kiết-la. Trước khi chưa bạch, ưa gây gỗ, không khéo ghi 
Soi tránh sự, sau đó lại giận hờn, nói: “Tăng có ái, có nhuê, có bố, có 
° tất cả đều phạm đột- kiết-la. 
Nn tỳ-kheo-ni ưa đấu tranh, khi Tăng trao cho pháp yết-ma ha trách, 
tỳ-kheo bảo: “Đừng bỏ!” Nếu Tăng đã tác pháp quở trách, (tỳ-kheo 
ây) phạm thâu-lan-giá; chưa quở trách, phạm đột-kiết-la. Nếu tỳ- 
kheo-ni bảo: “Đừng bỏ!” Tăng ha trách rồi, (tỳ-kheo-ni ấy) phạm 
thâu-lan-giá; không ha trách, phạm đột-kiết-la. Trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo- 
ni, đạy người khác bảo: “Đừng bỏ!” Tất cả đều đột-kiết-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ. Hoặc quở trách phi pháp biệt 
chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, 
phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ 
pháp hòa hiệp chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật dạy bảo. Hoặc tất 
cả không tác pháp quở trách thì không phạm. 
Người không phạm: người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; 
người sỉ cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 
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CHƯƠNG II 


NI-TÁT-KỲ BA-DẬT-ĐÉ' 


A - THÔNG GIỚI? 


[727c|Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn đem những nhân duyên này” 
tập hợp Tăng tỳ-kheo, bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, Ta vì các Tỷ Si" -ni kết giới gồm mười cú nghĩa, 
cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


ĐIẾU 1 


Tỳ-kheo-ni nào, y đã xong, y ca-thi-na đã xả, cất chứa y dự 
trong mười ngày không tịnh thí dược phép chứa. Nêu quá, 
nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề * 


ĐIỀU 2 


T)ỳ-kheo-ni nào, y đã xong, y ca-thi-na đã xả, lìa một trong 

năm y ngủ đêm chỗ khác, nì-tát-kỳ ba-dật-để. Trừ Tăng yêt- 
5 

ma. * 


ĐIỀU 3 


Tỳ-kheo-ni nào, y đã xong, y ca-thi-na đã xả, nếu được vải 
phi thời, cân thì nhận. Nhận xong nhanh chóng may thành 
}. Đủ thì tôt; không đủ thì dược phép chứa một tháng. Vì chờ 


' Ngũ phân 12: tr83al3. Tăng kỳ 37: tr.524b04. Thập tụng 43: tr313b05. Päli, 
Vin.iv. 243. 

? Tứ phân: 30 điều, 18 thông giới. Duyên khởi, giới tướng, và các giải thích, xem 
các điều liên hệ trong Phần I, Ch. iv Ni-tát-kỳ ba-dật-đề.- Những điều thuộc thông 
giới có đánh dấu hoa thị (*). - Vgũ phân, Tăng kỳ, Thập tụng: 30 điều. Căn bản: 33 
điều. Päli, 30 điều, 18 thông giới. 

3 Duyên khởi các thông giới, như tỳ-kheo. 

* Phần I, Ch. iv Ni-tát-kỳ I. 

* nt. ni-tát-kỳ 2. 
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cho đủ vậy. Nếu chứa quá hạn, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. * ° 


ĐIỀU 4 


T)ỳ-kheo-ni nào, xin y từ cụ sĩ hay vợ cụ sĩ không phải thân 
quyến, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. Trừ trường hợp đặc biệt là y bị 
cướp, y bị mắt, y bị cháy, y bị nước cuốn. Đây gọi là trường 
hợp đặc biệt. * ” 


ĐIỀU 5 


Tỳ-kheo-ni nào, y bị cướp, y bị mắt, y bị cháy, y bị nước cuốn 
trôi. Nếu cư sĩ hay vợ cự sĩ không phải bà con thân quyến 
đem cho nhiều J, yÊM cầu tùy ý nhận, f)-kheo-ni ấy nên biết 
đủ để nhận y. Nếu nhận quá, nỉ-táf-kỳ ba-dật-đề * ° 


ĐIỀU 6 


Tỳ-kheo-ni nào, có cư sĩ hay vợ cư sĩ vì tỳ-kheo-ni để dành 
tiền sắm y, nghĩ rằng: “mua y như thế cho tỳ-kheo-ni có tên 
như thế.° Tỳ-kheo-ni ấy trước không được yêu cầu tùy ý mà 
đến nhà cư sĩ, nói như vây: “Lành thay cư sĩ, nên vì tôi để 
dành số tiền thì sắm y như vậy, như vậy cho tôi.° Vì muốn 
đẹp, nếu nhận được y, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. *ˆ 


ĐIỀU 7 


Tỳ-kheo-ni nào, nếu có hai nhà cư sĩ, hay vợ cư sĩ để dành 
tiền sắm y cho tỳ-kheo-ni, nói rằng, “Chúng ta để dành tiền 
sắm y như thế cho Tỳ-kheo-ni có tên như thế.° T)-kheo-ni ấy, 
trước chưa nhận được sự yêu cầu tùy ý mà đến hai nhà cư sĩ, 
nói như vây: “Lành thay cư sĩ, đã để dành tiền sắm y như thế 
như thế cho tôi, hãy chung lại làm thành một y.° Vì muốn 


“ nt. ni-tát-kỳ 3. 
7 nt. ni-tát-kỳ 6. 
ở nt. ni-tát-kỳ 7. 
° nt. ni-tát-kỳ 8. 
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đẹp, nếu nhận được y, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. *` 
ĐIÊU 8 


[728a1l] Tỳ-kheo-ni nào, hoặc vua, hoặc đại thân, hoặc bà-la- 
môn, hoặc cư sĩ hay vợ cư sĩ, sai Sứ mang tiền sắm } đến tỳ- 
kheo-ni, bảo rằng: “Hãy mang số tiền sắm y như thế cho tỳ- 
kheo-ni có tên như thê.° Người sứ ấy đến chỗ tỳ-kheo-ni nói 
rằng: “-di, nay tiền sắm y này được gởi đến cô. Cô hãy 
nhận.° Tỳ-kheo-ni áy nên nói với sứ giả rằng: “Tôi không 
được phép nhận tiền may y này. Khi nào cân y hợp thời và 
thanh tịnh, tôi sẽ nhận. ` Người sứ này có thể hỏi t)-kheo-ni 
Đa, *4-di có người chấp sự không?°T)-kheo-ni cần y nên 

: 'Có, và chỉ một tịnh nhân Tăng-già-lam, hay một ưu- 
bà-di, nói rằng: “Đó là người chấp sự của f)-kheo-mt, thường 
chấp sự cho f)-kheo-m.` Bây giờ, sứ giả đi đến chỗ người 
chấp sự trao số tiỀn sắm ' y, rôi trở lại chỗ f)-kheo-mi, nói như 
vậy: “-di, tôi đã trao tiền sắm y cho người chấp sự mà cô đã 
chỉ. A-di, khi nào cần hãy đến người ấy, sẽ được y.° 


T)-kheo-ni khi cần y, đi đến chỗ người chấp sự, hoặc hai lân, 
hoặc ba lần, khiến cho nhớ lại, bằng cách nói rằng: “Tôi cần 
„.° Hoặc hai lần, hoặc ba lần như vậy, khiến cho nhớ lại. 
Nếu nhận được y thì tốt; bằng không, thì lần thứ tư, lần thứ 
năm, lần thứ sáu, đứng Im lặng trước người ấy. Nếu lần thứ 
tư, lần thứ năm, lần thứ sáu đứng im lặng trước người ấy mà 
được y thì tốt. Bằng không được J› mà cỗ cầu quá thời hạn 
ấy, nếu được ÿ, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Nếu không được y, tự 
mình hoặc sai người đến chỗ, người xuất tiền sắm y, nói 
rằng: “Ngài trước kia đã sai sứ mang tiền sắm y cho f)-kheo- 
nỉ tên như vậy. Nhưng cuỗi cùng )-kheo-ri ấy không nhận 
được y. Ngài nên đến lấy lại tiền, đừng để mắt." Như vậy là 
hợp thức. *° 


' nt. ni-tát-kỳ 9. 
“ nt. ni-tát-kỳ 10. 
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ĐIÊU 9 
T)-kheo-ni nào, tự mình nhận lấy vàng bạc hoặc tiền hay chỉ 
bảo người nhận lây, hoặc dùng miệng đê nhận, ni-táf-kỳ ba- 
dật-đề *' 

ĐIÊU 10 
Tỳ-kheo-ni nào, kinh doanh tài bảo dưới mọi hình thức, nỉ- 
tát-kỳ ba-dật-đề *? 

ĐIỂU 1I 
Tỳ-kheo-ni nào, kinh doanh mua bản dưới mọi hình thức, nỉ- 
tát-kỳ ba-dật-đề. *° 

ĐIÊU 12 
Tỳ-kheo-ni nào, chứa bát trắm dưới năm chỗ không chảy rí, 
mà tìm xin bát mới, vì muôn đẹp, nỉ-táf-kỳ ba-dát-đề. 
T)-kheo-ni kia nên đến trong Tùng để xả, lần lượt cho đến 
lây cái bát tôi hạ trao cho f)-kheo-ni này, nói răng, “Cô hãy 
thọ trì bát này cho đến khi vỡ. * Đó là điều hợp thức. *° 

ĐIÊU 13 
I728bJT)-kheo-ni nào, tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ dệt 
không phải thân quyến dệt y, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề *Š 

ĐIÊU 14 
T)-kheo-ni nào, có cư sĩ hay vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì £)-kheo- 
ni dệt y. Tỳ-kheo-ni này, trước chưa được yêu câu tùy ý liên 
đên chô thợ dệt nói răng: “Y này vôn làm cho tôi. Hãy dệt cho 
tôi thật hêt sức khéo, khiên cho rộng, dài, bên chắc, tê chính, 


nt. mi tát-kỳ 18. 
nt. n-tát-kỳ 19. 
ní. n-tát-kỳ 20. 
nt. n-tát-kỳ 22. 
nt. n-tát-kỳ 23. 
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đẹp, tôi sẽ trả công cho ít nhiều.° T)-kheo-ni ấy trả công, dù 
chỉ đáng giá một bữa ăn, nếu được y, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. *' 


ĐIỀU 15 


T)-kheo-ni nào, trước đã cho y cho tfỳ-kheo-ni rồi, sau vì giận 
hòn, tự mình đoạt lại, hoặc bảo người đoạt lại, nói rằng: 
“Hãy trả y lại cho tôi. Tôi không cho cô." Nếu tỳ-kheo-ni kia 
trả y lại, tỳ-kheo-ni này nhận lấy y, ni-tát-kỳ ba-dật-đề *° 


ĐIỀU 16 


Tỳ-kheo-ni nào, còn mười ngày nữa mới mãn ba tháng hạ, 
nếu nhận được y cấp thí, tỳ-kheo-ni biết đó là y cấp thí thì 
nên thọ. thọ rồi, chỉ chứa cho đến thời của y. Nếu chứa quá, 
nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. * Ì 


ĐIỀU 18 


Tỳ-kheo-ni nào, biết vật của Tăng mà xoay về cho mình, nỉ- 
tát-kỳ ba-dật-đề. *  ,Š 


B- BẤT CỘNG GIỚI 

ĐIÊU 19. Cần vật này lại đòi vật kia ° 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-Vệ. Bấy giờ, [728c| tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà có đàn-viỆt. 


Sáng sớm, cô đắp y mang bát đến nhà người đàn-việt, nói: 


“Tôi cần bơ”.” 


' nt. Ni-tát-kỳ 24. 

“ nt. Ni-tát-kỳ 25. 

* nt. Ni-tát-kỳ 28. 

* nt. Ni-tát-kỳ 30. 

Ÿ Bản Hán, hết quyền 23. 

° Pali, Niss. 4, Vin.iv 248; C£ Niss. 5, Vin.iv 249. Ngữ phần: điều 18. Thập tụng: 
điều 25. 
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Người đàn-việt nói: “Được!” 

Và liên mua bơ về cho. 

Lúc mua bơ đem về cô mi lại nói: “Tôi không cân bơ mà cân dâu.” 
Đàn-việt nói: “Cũng được!” 

Đàn-việt liên đên nhà bán bơ nói: “Tôi không cân bơ mà cân dâu.” 
Nhà buôn nói răng: 

“Tôi phải bày ra phép mua bơ đề nhận bơ của ông. Rôi bày ra phép 
mua dâu đê lây dâu cho ông.” 

Vì vậy, người đàn-việt cơ hiêm nói răng: 

“Ty-kheo-ni không biệt nhàm chán, không biệt đủ, không biệt hô 
thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. Cân dâu lại đòi bơ, 
cần bơ lại đòi dầu. Như vậy có gì là chánh pháp? Nếu cần bơ cứ nói 
cần bơ, cần dầu cứ nói cần dầu. Nếu cần cái gì thì cứ nói cái đó chứ!” 


Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà 
rằng: “Sao cô cần bơ lại đòi đầu, cần dầu lại đòi bơ?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch đức Phật. 
Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách tỳ- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điêu 
không nên làm. Sao cô cân bơ lại đòi dâu, cân dâu lại đòi bơ?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người. đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các 1ÿ heo -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


7 Hán: tô #£. Pãli, Thullanandã bịnh, cần thục tô tức bơ lỏng (sappin4). 
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Tỳ-kheo-ni nào, cần vật này lại đòi vật kỉa,` nỉ-tát-kỳ ba-dật- 
đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Cân vật này lại đòi vật kia: xin bơ rồi lại xin dầu; đòi dầu rồi lại đòi 

bơ. Hoặc câu vật khác cũng như vậy. Tỳ-kheo-ni muôn vật này lại 

đòi vật kia, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. 

Nr-tát-kỳ này nên xả cho ni Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 

không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột-kiêt-la. 

Khi xả, phải đến rong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, kính lễ 

dưới chân Tăng rồi, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch: 


“Đại tỷ Tăng xin nghe cho! Tôi tỳ-kheo-ni tên là..., cần vật 
này lại xin vật kia, phạm xả [729a1]J đọa, nay xả cho Tăng. ” 
Xả rồi nên sám hối. Người nhận sám phải tác bạch trước khi nhận. 
Văn bạch: 
“Đại tý Tăng xin lắng nghe! T)-kheo-ni tên là... đòi vật này 
rồi lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xá cho Tăng. Nêu thời 
gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chúáp thuận tôi nhận sự 
sám hôi của f)-kheo-Hl này. Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi, khi nhận sự sám hối của đương sự nên nói: 
“Cô nên tự trách tâm mình. ” 
Đương sự trả lời: “Xin vâng. ” 
Tỳ-kheo-ni Tăng nên hoàn lại vật xả của tỳ-kheo-ni này liền, bằng 
pháp bạch nhị yêt-ma, theo diễn tiên như vây: Trong Tăng nên sai 
một vị có khả năng yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này tên là..., đòi vật 
này rồi lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nêu 


' Ngũ phẩn: “... xin được vật này rồi, không dùng. Lại xin vật khác.” Thập tụng: 
*... đã xIn được cái này rôi, lại xin thêm cái khác.” 
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thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, đem vật 
xã của fÈ-kheo-Hi này hoàn lại cho tf)-kheo-ni có tên... Đây 
là lời tác bạch. ” 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! T)-kheo-ni này có tên là..., đòi 
vật này rồi lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Tăng đem vật xả này trả lại cho t)-kheo-ni có tên... Các đại tỉ 
nào đồng ý Tăng trả lại vật xả cho tỳ-kheo-ni có tên... thì im 
lặng. Vị nào không đẳng ý xin nói.” 
n ác đã chấp thuận trả lại vật xả cho Tỳ-kheo-mi tên là... 
sĩ 6 đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vận.” 
Vật xả rồi không trả lại, phạm đột- kiết-la. Nếu khi trả lại, có người 
bảo “đừng trả,” người ấy phạm đột-kiết-la. Nếu không trả lại mà 
chuyên làm tịnh thí, hoặc sai gởi cho người, hoặc cỗ làm cho hư 
hoại, hoặc đem đốt, hoặc làm phi vật dụng, hoặc dùng thường 
xuyên,” tất cả phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo đột-kiết-la. Thức-xoa-ma- 
na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nếu cần bơ nói bơ, cần dầu nói dầu; cần vật gì nói 
vật ây; hoặc từ nơi bà con mà yêu cầu, từ nơi người xuất gia mà yêu 
cầu, hoặc mình vì người khác, người khác vì mình mà yêu cầu, hay 
không đòi mà được, thảy đều không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 20. Lạm dụng vật Tăng“ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy ĐIỜ, CÓ số đông tỳ-kheo-ni thuyết giới giữa đất 
trống, có một cư sĩ thấy hỏi: 


* Päli (C£. Vin.iv 243): vissa//zri, đem gởi tặng (cho người khác). 
3 Vì muốn cho hư nhanh. 
* Ngũ phân, điều 25; Thập tụng: điều 26. Päli, nissaggi 6 & 8. 
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“Thưa A-di, tại sao thuyết giới nơi đất trống? Không có nhà thuyết 
giới hay sao?” 

Chư ni trả lời: “Không.” 

Cư sĩ thưa: “Nếu có cung cấp phương tiện, có thể cất nhà thuyết giới 
được không?” 

Chư ni nói: “Được.” 

Cư sĩ liền cung cấp vật dụng đề xây nhà thuyết giới. 

Bấy giờ, các tỷ-kheo-ni bèn khởi lên ý nghĩ: “Chúng ta gặp ngày 
thuyết giới [729b| có thê tìm chô ngôi đê thuyêt giới đầu cũng được, 
chứ y phục khó có thê có được đầy đủ năm y. Nay ta nên đem vật 


này đổi lấy y, cùng chia cho nhau thì hơn.” Họ liền đem đổi lấy y 
chia cho nhau. 


Sau đó, các tỳ-kheo-mi vẫn thuyết giới nơi đất trống, cư sĩ thấy hỏi: 
“Tại sao các cô vẫn thuyết giới nơi đất trống? Không có nhà thuyết 
giới sao?” 


Chư mi nói: “Không có.” 

Cư sĩ hỏi: “Trước đây, tôi đã cúng vật liệu để cất nhà thuyết giới rồi. 
Các cô đem làm gì?” 

Các tỳ-kheo-ni nói: “Chúng tôi nghĩ, đến ngày thuyết giới chúng tôi 
tìm chỗ ngồi thuyết đâu cũng được. Còn y phục, khó có đủ năm y, 


nên chúng tôi đem vật liệu đổi lẫy y. Chúng tôi đã đem vật liệu đi đôi 
lấy y, rồi chia cho nhau.” 


Cư sĩ cơ hiềm nói: “Tỳ-kheo-ni này không biết tàm quý, thọ nhận 
không nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy 
có gì là chánh pháp? Đem vật liệu tôi cúng để cất nhà thuyết giới đôi 
lấy y chia cho nhau. Làm như tôi không biết y phục khó có đủ năm y. 
Đức Phật dạy, phước điền thứ nhất là xây cất phòng xá cúng dường 


I2? 


cho tứ phương Tăng kia mà! 
Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni kia: “Sao cư sĩ 
cúng vật liệu để cất nhà thuyết giới, các cô lại đem đổi lấy y chia cho 
nhau?” 
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Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-nI kia: 


“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Các tỳ-kheo-ni, sao cư sĩ cúng vật liệu để xây cất nhà 
thuyêt giới, các cô lại đem đôi lây y chia cho nhau?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni kia rồi 
bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết vật được đàn-việt cúng Tăng để làm việc 
này, đem làm việc kia,' ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Dùng vật thí cho Tăng mà làm việc khác: vật thí đề làm nhà thuyết 
giới lại đem may y; vật thí may y lại đem làm nhà thuyêt giới; vật 
cúng chỗ này đem dùng chô khác. 
Vật của Tăng, vật vì Tăng, vật thuộc Tăng: 
- Vật của tăng: vật đã hứa cho Tăng. 
- Vật vì Tăng: vật vì [729c[Tăng làm mà chưa hứa cho Tăng. 
- Vật thuộc Tăng: vật đã hứa cho Tăng, đã xả cho Tăng. 
Tỳ-kheo-ni biết đàn-việt cúng cho Tăng để làm việc này, đem dùng 
vào việc khác, m-tát-kỳ ba-dật-đê. 
LCf Ngũ phẩn, ni-tát-kỳ 25: “...vì Tăng... xin từ zộí cư sĩ mà dùng vào việc 
khác.” Thập fụng, ni-tát-kỳ 26: “...vì Tăng, xin để làm việc này, đem dùng vào 


việc khác...” Pali: vật chỉ định cho Tăng (sanghikena safñfiacikena) cho việc này 
mà dùng vảo việc khác. 
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Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Nêu xả không thành xả, phạm đột-kiêt-Ìa. 
Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến giữa Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Thượng tọa, đâu gôi bên hữu châm đât, 
chặp tay thưa: 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Tôi, tÈ-kheo-ni tên là..., đem vật 
cúng cho Tăng để làm việc này, dùng vào việc Khúc, phẩm xã 
đọa, nay xả cho tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Người thọ sám phải tác bạch trước, sau đó mới 
thọ. Văn bạch như sau: 
“Đại fÿ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này tên là..., vật 
cúng cho Tăng để làm việc này lại đem dùng vào việc khác, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chúp thuận, nay tôi nhận sự sảm hội của tf)}- 
kheo-ni có tên... Đáy là lời tác bạch. ” 
Bạch như vậy rồi, sau đó mới nhận sự sám hối. Khi nhận sự sám hối 
nên nói với người kia: 
“Cô hãy tự trách tâm mình. ” 
Người kia thưa: “Xin vâng. ” 
Tăng nên trả lại y cho tỳ-kheo-mi này liền, bằng pháp bạch nhị yết- 
ma như vầy: Trong tăng nên sai một vị có thê tác pháp yết-ma, theo 
sự việc trên tác bạch: 


“Đại tý Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này tên là..., đem 
vật cúng cho Tăng để làm việc này lại dùng vào việc _khác, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, trả lại y cho t)-kheo-ni có tên... 
này. Đây là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! T)-kheo-ni có tên... này đem vật 
cúng cho Tăng để làm việc này lại dùng vào việc khác, phạm 
xả đọa, nay xả cho Tăng. Các đại tỉ nào chấp thuận Tăng trả 
} lại cho tỳ-kheo-ni có tên... này thì m lặng. VỊ nào không 
đồng ý xin nói. 
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“Tăng đã chấp thuận trả y lại cho tỳ-kheo-ni có tên... này 
rồi. Tăng đồng ý nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Y đã được xả giữa Tăng rồi, Tăng không trả y lại phạm đột- kiết-la. 
Khi trả y lại có người bảo “đừng trả!" người ấy phạm đột-kiết-la. Nếu 
nhận để làm năm y, hoặc chuyền làm tịnh thí, hoặc dùng vào việc 
khác, hoặc sai cho người, hoặc cô ý làm cho hư. hoại, hoặc đem đốt, 
hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc hỏi chủ rồi dùng; tùy theo sự phân phối mà 
dùng; hoặc khi cúng, người chủ nói: “Tùy ý cứ xử dụng;' thảy đêu 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi [730a1] chưa chế giới; sỉ 
cuông, loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 21. Lạm dụng vật tự mình xin cho Tăng ! 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp- cô- -độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni An Ân” muốn đến nước Xá-vệ. Vị 
tỳ-kheo-ni cựu trú nghe tin tỳ-kheo-ni An Ân sẽ đến, bèn đi từ nhà 
này đến nhà khác khất cầu và nhận được một số tài vật âm thực, rất 
nhiều. 

Đến kỳ hạn, tỳ-kheo-ni An Ân không đến. Các cựu trú tỳ-kheo-ni 
cùng nhau bàn tính: “Tỳ-kheo-ni An Ấn hẹn cùng chúng ta đến nước 
Xá-vệ. Nhưng cô ấy lại không đến. Y phục của tỳ-kheo-ni rất khó 
kiếm. Nhưng cần phải đủ năm y. Chúng ta có thể lấy các tài vật này 
đổi lẫy y, cùng chia cho nhau.” Rồi họ đổi lấy năm y và chia nhau. 


_CẼ PRli, Niss. 7. 
? An Ân ŸÏŠ; nơi khác, phiên âm Sai-ma. Xem trước, Tăng-già-bà-thi-sa 7. 
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Sau đó, tỳ-kheo-ni An Ấn đến nước Xá-vệ. Sáng ngày hôm sau, đến 
ø1ờ, quân y mang bát vào thành khât thực, các cư sĩ thây, hỏi: 

“Này A-di, cô cần gì?” 

Cô đáp: “Tôi khất thực.” 

Lại hỏi: “Chúng Tăng không có thức ăn sao?” 

An Ân trả lời: “Không có.” 

Sau đó mấy ngày, cư sĩ đến chỗ các cựu trú tỳ-kheo-ni hỏi: 

“Trước đây chúng tôi đều có xuất tài vật cung cấp đề làm thức ăn cho 
tỳ-kheo-ni An An. Các cô có làm thức ăn không?” 

Trả lời: “Không.” 

Lại hỏi: “Vì sao không làm?” 

Các cô đáp: “Trước đây tỳ-kheo-ni An Ấn hẹn với chúng tôi sẽ đến 
nước Xá-vệ. Nhưng rôi cô An Ấn không đến. Do đó chúng tôi nghĩ 
rằng: “Ty-kheo-ni An Ấn hẹn cùng chúng ta đến nước Xá-vệ. Nhưng 
cô ây lại không đên. Y phục của tỳ-kheo-mi rầt khó kiêm. Nhưng cân 
phải đủ năm y. Chúng ta có thê lây các tài vật này đôi lây y, cùng 
chia cho nhau.” Rôi chúng tôi đôi y, chia nhau.” 

Các cư sĩ đều cơ hiềm, nói: “Các tỳ-kheo-ni này không biết hỗ thẹn, 
thọ nhận không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh 
pháp. Nhưng mà trước đây chúng tôi vì tỳ-kheo-ni An Án cúng tài 
vật đê làm thức ăn, sau đó họ đem đôi lây y chia cho nhau. Như vậy 
có gì là chánh pháp? Chúng tôi đâu phải không biết y phục của tỳ- 


kheo-ni khó kiếm cho đủ năm y. Nhưng chúng tôi sở dĩ cung câp, 
chính là đề làm thức ăn cho tỳ-kheo-ni An Ân từ xa đến.” 


Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, quở trách các tỳ-kheo-ni kia: “Tại sao 
cư sĩ cung câp tài vật để sắm thức ăn cho tỳ-kheo-ni An Ân mà các 
cô lại đem đồi lấy y chia cho nhau?” 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này [730b] tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách các tỳ-kheo-ni kia: 
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“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. 
Các tỳ-kheo-ni, sao cư sĩ cung cấp tài vật để làm thức ăn cho tỳ- 
kheo-mi An An mà các cô lại đem đôi lây y chia cho nhau?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo-ni rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni kia là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, Ta vì các >0 -ni kết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo-ni nào, vật được bố thí cho việc khác do tự mình xin, 

xoay dùng việc khác cho Tăng,' ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Vật được bố thí cho việc khác: vật xin đề làm thức ăn mà đem đổi 
may y; vì xin để may mà đem đổi làm thức ăn; hoặc vì các việc khác 
nên xin mà đem làm các việc khác nữa. 
Tự mình xin: chính mình đi khất cầu. 
Tăng vật:” như trước đã giải. 
Tỳ-kheo-ni tự mình nhân danh chúng Tăng đi khất cầu rồi đem dùng 
vào việc khác, phạm mi-tát-kỳ ba-dật-đê. 
Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, như giới trước, rồi sám hối cũng như 
Iới trước. 


' Ngũ phần, ni-tát-kỳ 2§: “... tự mình vì mình... xin từ øñiêu cư sĩ...” Thập tụng, 
ni-tát-kỳ 28: “vì số đông (tập thể) # ^ˆ mà xin cho việc này lại dùng vào việc 
khác.” PalI, nissaggl 8: vật chỉ định cho đại chúng (mahđjanikena sañfñacikena), 
không phải Tăng, phân biệt với điều 7. 

? Thích từ không có trong giới văn. 
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Tăng nên trả y xả này lại cho tỳ-kheo-ni kia bằng pháp bạch nhị yết- 
ma, cũng như giới trước. Nêu không trả lại, đem làm năm y, cho đên 
làm phi y hay mặc thường xuyên, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la, như 
trước. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: nói với cư sĩ rôi mới dùng, hoặc khi cư sĩ cung câp 
vật có nói: “Tuy ý xử dụng”, như vậy không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


ĐIÊU 22. Lạm dụng vật dụng đàn-việt ” 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già- -bà” ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, tỳ-kheo-ni An Ấn có một cư sĩ kia là đàn- 
việt. Đến giờ, cô khoác y, bưng bát, đến nhà đàn-việt, trải chỗ ngồi 
rồi ngồi lên. 


Bấy giờ, cư sĩ thưa thăm hỏi: “Cô có được an lạc không?” 
Tỳ-kheo-ni An Ấn nói: “Không được an lạc.” 

Cư sĩ hỏi: “Vì sao không được an lạc?” 

An Ân nói: “Chỗ ôn ào nên không được an lạc.” 

Cư sĩ hỏi: “Cô không có phòng riêng hay sao?” 

An ẩn nói: “Không có.” 

Cư sĩ nói: “Tôi cúng phương tiện, cô có thê cất được không?” 
An Ẩn nói: “Được.” 


Cư sĩ liền cung cấp phương tiện cho. Tỳ-kheo-ni kia liền nghĩ: “Ta 
mà xây cât phòng xá lại thêm lăm chuyện. Trong khi y phục của tỳ- 


* PAli, Niss. 7. 
* Bà-già-bà 3#/m3È, trong bản Hán, tức Thế Tôn. Päli: bhagava. 
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kheo-ni khó kiếm đủ năm y. Nay ta [730c] nên đem phương tiện xây 
cât phòng xá này đôi lây y.” Rôi cô đi đôi lây y. 

Sau đó một thời gian, tỳ-kheo- -ni An Ấn khoác y, bưng bát, đến nhà 
cư sĩ, ngồi nơi chỗ ngồi. 

Cư sĩ chào hỏi: “Thưa A-di, nếp sống được an lạc chăng?” 

Đáp: “Nếp sống không được an lạc.” 

Cư sĩ hỏi: “Tại sao không an lạc?” 

Cô ni nói: “Vì chỗ ở ồn ào nên không được an lạc.” 

Cư sĩ lại hỏi: “Sư cô không có phòng riêng hay sao?” 

Cô mi nói: “Không có.” 

Cư sĩ vặn hỏi: 

“Trước kia tôi đã đưa cô tiền để cô làm nhà, mà cô không làm hả?” 
Cô mi nói: “Tôi không làm.” 

Lại hỏi: “Vì sao không làm?” 

Trả lời: “Tôi tự nghĩ, ta mà đem đồ này đi xây cất phòng xá lại thêm 


lắm chuyện. Trong khi y phục của tỳ-kheo-ni khó kiếm đủ năm y. 
Nay ta nên đem phương tiện xây cất phòng xá này đôi lấy y.” 


Cư sĩ cơ hiềm nói: 


“Ty-kheo- ni này thọ nhận không biết nhàm chán, không biết đủ. Bên 
ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tôi 
cho tiền làm nhà, lại đem đi đổi lẫy y. Tôi há không biết y phục tỳ- 
kheo-ni khó khăn lắm mới có đủ năm y. Nhưng chúng tôi nghe đức 
Thế Tôn dạy, phước điền đứng vào hàng thứ nhất là xây cất phòng xá 
cúng dường cho tứ phương Tăng.” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, quở trách An Ấn rằng: “Đàn-việt cho 
vật dụng để xây cất phòng xá, sao cô lại đem đổi lấy y?” 


Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-ni An Ấn: 
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“Việc cô làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Đàn-việt cho vật dụng để xây cất phòng xá, sao cô 
lại đem đổi lẫy y?” 
Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ- 
kheo: 
“Tỳ-kheo-ni An Ấn là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, Ta vì các tỳ-kheo-nI kêt giới gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, vật dụng đàn-việt cúng cho để làm việc này, 

xoay làm việc khác,` nỉ-tát-kỳ ba-dật-để. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Vật thí cho việc khác: cũng để xây phòng xá lại đem (đổi) may y; 
cúng để may J lại đem (đồi) xây phòng xá; cúng làm các việc này lại 
đem làm các việc kia; phạm ni-tát-kỳ ba-dật- đề. 
Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng như trước. [731al] Cách xả, sám hối 
cũng như trước. Tăng phải trả lại y xả này băng pháp bạch nhị yêt- 
ma, cũng như trước. Nêu không trả lại thọ làm năm y, cho đên làm 
phi y, hoặc mặc thường xuyên, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Hỏi đàn-việt, tùy theo ý của đàn-việt xử dụng, hoặc 
khi cúng đàn-việt nói: “Cứ xử dụng theo ý muôn”; hoặc người bà con 
nói: “Cứ dùng như ý muôn, tôi sẽ nói với thí chủ cho”, thì không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Ngũ phân, ni-tát-kỳ 27: “... tự mình (vì cá nhân)... xin từ mmớộ¿ cư sĩ...” 
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ĐIÊU 23. Lạm dụng vật đàn việt cúng cho Tăng” 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già- -bà” ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có sô đông tỳ-kheo-mi cần làm phòng xá 
nên đi khắp trong nhân gian cầu xin thứ này vật kia. Kết quả thu 
được số tài vật rất nhiều. 


Sau đó các tỳ-kheo-ni lại tự nghĩ: “Nếu ta dùng vật liệu này xây cất 
phòng xá thì thêm nhiều chuyện. Trong khi đó y phục của tỳ-kheo-ni 
rất khó có đủ năm y. Nay ta có thể dùng tài vật này để đồi lấy y chia 
cho nhau.” Nghĩ như vậy xong, họ liền đổi lấy y cùng chia. 


Sau đó một thời gian các cư sĩ hỏi: 

“Trước đây chúng tôi cúng tài vật để xây phòng xá. Cuối cùng có xây 
cât hay không?” 

Các cô ni nói: “Không xây cất.” 

Các cư sĩ hỏi: “Tại sao không xây cất?” 

Các cô trả lời: “Chúng tôi tự nghĩ, cất phòng xá thì thêm chuyện. 
Trong khi đó y phục của tỳ-kheo-ni khó đủ được năm y. Nên chúng 
tôi đem tài vật đó đôi lây y và chia cho nhau. Nghĩ xong, chúng tôi 
liên đôi lây y chia cho nhau.” 

Khi ấy các cư sĩ nghe, đều cơ hiềm nói: 

“Các tỳ-kheo-ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự 
xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy thì có gì là chánh pháp? Đem tiền 
chúng tôi cúng để cất phòng xá, đổi lấy y chia cho nhau. Đâu phải 
chúng tôi không biết y phục của tỳ-kheo-ni khó đủ năm y! Nhưng 
chúng tôi nghe đức Thế Tôn dạy, phước điền đệ nhất hơn hết là xây 
cất phòng xá cúng dường cho tứ phương Tăng.” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách tỳ-kheo-mi kia: “Sao các cô 


? Pãli, cf. Niss. 7 
3 Xem chí. 10 điều 22. 
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đem tiền cho đề làm nhà đi đổi lẫy y chia nhau?” 
Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách các tỳ-kheo-n: 
“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. [731b| Sao các cô đem tiền cho đề làm nhà đi đồi lấy 
y chia nhau?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo-ni rồi, Phật bảo các 
tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni kia là những người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là những người đâu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo-nI kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, vật đàn việt cúng để làm việc này do tự mình 
đã tìm cầu cho Tăng, xoay dùng qua việc khác,` ni-tát-kỳ ba- 
dật-đề. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Vật cúng để làm việc này: cũng làm phòng Tăng đem may y, cúng 
may y đem làm phòng Tăng, cúng làm các việc này đem làm các việc 
kia. 

Tự mình tìm cầu: tự mình đích thân đến các nơi xin. 

Vật vì Tăng: tức là vật của Tăng, như trên đã nói. 


Ty-kheo-ni đem vật của thí chủ cúng cho Tăng, làm việc khác, m-tát- 
kỳ ba-dật-đê. 


' Phân biệt điều 23 này (vì tập thể) với điều 20 (vì Tăng). Ngữ phân, ni-tát-kỳ 26: 
“,,, tự mình vì Tăng... xIn từ nhếu cư sĩ mà dùng vào việc khác (cho Tăng)” Päli, 
nissagø! 9: vật chỉ định cho đại chúng, do cá nhân xin. 
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Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng. Phương thức xả, xả rồi phải sám hồi, 
như trên đã nói. 

Tăng nên trả y xả kia lại bằng bạch nhị yết-ma cũng như trước đã 
nói. Nêu không trả lại, thọ làm năm y, cho đên làm phi y, hay mặc 
thường xuyên, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la, như trên. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu hỏi người chủ, xử dụng theo ý nguyện của họ, 
hoặc khi cúng họ nói: “Cứ xử dụng theo ý muôn”, hoặc người bà con 
nói: “Cứ xử dụng theo ý chư Tăng, tôi sẽ nói lại với chủ cho”, như 
vậy thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIỀÊU 24. Chứa bát dư? 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-mi thọ trì bát có màu sắc 
tốt; còn cái cũ thì cất đi. Họ chứa nhiều bát mà không rửa, không vá. 
Số bát chứa để như vậy rất nhiều. Các cư sĩ đến thăm chùa, thấy vậy, 
cơ hiềm nói: “Tỳ-kheo-ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên 
ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy làm gì có chánh pháp? 
Chứa nhiều bát, cái nào màu sắc tốt thì dùng, cái nào cũ thì bỏ bừa 
bãi nơi đất; giống như cửa hàng bán đồ gốm.” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô cất chứa nhiều bát, cái tốt dùng, cái cũ không rửa, không tu 
bổ, bỏ bừa bãi dưới đất?” 


“Cf Päli, Niss. 1, Vin. iv 243. Ngũ phản: điều 30; Tăng kỳ: điều 14, cf. điều 21; 
Thập tụng: điều 19; Căn bản: điều 20. 


94 


T22. 73lc Chương iii. Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề 


Các ty-kheo-nI đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp [731cc] Tăng tyỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu DEN TU, 

“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni, sao các cô thọ trì bát có màu 
mới tôt, còn những cái cũ không rửa, không vá, bỏ bừa bãi dưới 
đât?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo-ni nào, chứa bát dư,` ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni kia ngày nào nhận được bát, ngay trong ngày hôm ấy nên 
thọ trì một bát, còn bao nhiêu cái khác nên tịnh thí, hoặc sai cho 
người khác. Nêu tỳ-kheo-nmI chứa bát dư, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. 
Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng. Pháp xả, pháp sám hối, sau khi xả 
như trên. 
Tăng nên trả lại chiếc bát xả này bằng bạch nhị yết-ma, như trước. 
Nêu không trả lại (...) cho đến cẩu: dùng như phi bát, tât cả đêu 
phạm đột-kiêt-la, như trước. 


' Súc trưởng bát Š &#k. Ngã phẩn: đa tích tụ bát, chất chứa nhiều bát. Tăng kỳ: 
điều 14: “... chứa bát dư...”; điều 21: “...bát dư được phép chứa 10 ngày...” Thập 
tụng: “chứa bát dư cho đến một đêm.” Căn bản: “được chứa bát dư qua một đêm.” 
PalI: paf#asanmicayam, tích chứa bát. Giải thích, Văn. 1v. 243: missageiyo hofifi 
saha arunuggamanl nissaggiyo hoii, (cất chứa qua một đêm), khi mặt trời mọc, 
phạm nI-tát-kỳ. 
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Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trong ngày nhận được bát liền thọ trì một bát, còn 
những cái kia tịnh thí; hoặc sai cho người; ` hoặc tưởng bị cướp, 
tưởng bị mât, tưởng bị vỡ, tưởng bị nước cuôn mà không tịnh thí, 
không sai cho người thì không phạm. 

Nếu bát bị cướp, bát bị mắt, bát bị vỡ, bát bị cuốn trôi, hoặc tự lấy 
dùng, hoặc người khác cho dùng thì không phạm. Hoặc người được 
gởi bát qua đời, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị cướp bắt dân đi, 
hoặc gặp ác thú, hoặc bị nước cuôn trôi không tác tịnh thí, không sai 
cho người thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 25. Đồ dùng có màu sắc ˆ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni cât chứa nhiêu đô 
dùng với màu sắc tôt đẹp; những cái xâu vật bỏ bừa bãi dưới đât 
không sửa chữa, không rửa, không sắp xêp. 

Lúc ấy có số đông cư sĩ đến chùa thăm, nhìn thấy, cơ hiềm nói rằng: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này, thọ nhận không biệt nhàm chán, không 
biệt hô thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Như vậy có gì là 
chánh pháp? Chứa nhiêu đô dùng, bỏ bừa bãi dưới đât như cửa hàng 
bán đô gôm.” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục [732a1] tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, có tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni: “Sao các cô chứa nhiêu đô dùng, bỏ bừa bãi dưới đât?” 


Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 


! Pãli, vissa//afi, xem ch. 4, ni-tát-kỳ 19 trước. 
* Ngũ phân: điều 29. 
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đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu 5 KiiO:n 
“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-nmi, sao các cô chứa nhiều đồ 
dùng, bỏ bừa bãi dưới đât?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi, bảo các Tỳ-kheo: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đâu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kêt 
giới, gôm mười cú nghĩa, cho đền câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, chứa nhiều đồ dùng" có màu sắc đẹp, nỉ-tát- 
kỳ ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni ngày nào nhận được đồ dùng, trong ngày nhận được nên 
thọ trì ngay, được tính vào mười sáu thứ cân dùng. Ngoài ra nên tịnh 
thí hoặc sai cho người. Mười sáu thứ là: chõ lớn, nấp chõ, bát lớn, 
thìa lớn, hũ nhỏ, nấp hũ, bát nhỏ, thìa, bình nước uông, nắp bình, bát 
lớn chứa nước uông, thìa nhỏ, bình đựng nước rửa, nấp bình, bát 

uống nước, ly uông nước. Tỳ-kheo-ni nào, chứa nhiều đồ dùng, nI- 
tát-kỳ ba-dật-đê. Ni-tát-kỳ này phải xả giữa Tăng, như trước. Xả rôi 
phải sám hôi. Pháp sám hôi cũng như trước. 
Tăng phải trả lại vật xả này bằng pháp bạch nhị yết-ma, như trước. 


Nếu Tăng không trả lại, cho đến, thường xuyên dùng, tất cả đều 
phạm đột- kiết-la, như trên. 


* Hán: súc đa khí 3 # 3Ÿ. Ngã phân: tàng tích khí vật 3k #ï sp 41, giải thích 
(tr.85a25): “K?í vật, th) đồ đựng nhu yếu sinh hoạt (tư sinh khí vật #Ÿ + 3š3⁄2). Chỉ 
cho phép chứa bình đựng sữa, dầu, mật, hương dược, tương lạc. Mỗi thứ một cái.” 
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Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: Ngày nào nhận được đồ dùng thọ trì được tính vào 
mười sáu thứ cân dùng như trên, ngoài ra tịnh thí hay sai cho người; 
hoặc tưởng bị cướp, tưởng bị mất, tưởng bị phá vỡ, tưởng bị cuốn 
trôi mà không tác tịnh, không sai cho người. Thảy đều không phạm. 
Nếu đồ bị cướp, bị mất, bị vỡ, bị nước cuốn trôi, hoặc cần lấy để 
dùng, hoặc người khác cho xử dụng, hoặc tỳ-kheo-ni gởi đồ bị quá 
vãng, hoặc thôi tu, hoặc đi xa, hoặc giặc bắt dẫn đi, hoặc bị nạn ác 
thú, nước trôi nên không tác tịnh, không sai cho người. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 26. Hứa cho tỳ-kheo-ni y bệnh ' 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, [732b] các tỳ-kheo-ni đến ngày nguyệt kỳ, 
y và ngọa cụ bị làm bẩn.” 


Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn cho phép quấn y ngăn nguyệt kỳ.” Nếu bị tuột, 
cho phép làm dây đai. 

Nguyệt thủy vẫn từ hai bên tiết ra, làm bân y, Phật lại cho phép may 
bệnh y mặc chông lên, bên ngoài mặc niêt-bàn-tăng. 

Khi đến nhà bạch y, họ mời ngôi, cô mi nên nói: “Tôi có bệnh.” Nếu 
họ nói: 'Cứ ngồi, không sao.” Tỳ-kheo-ni nên vén niêt-bàn-tăng, rôi 
lấy y bệnh che thân mà ngồi. 


_ Päli, Pãc. 47. Căn bản: ba-dật-đề, điều 143 & 144. 

? Cf. Ngũ phân, ni-tát-kỳ 22, tr.84a26. 

Ỷ Già nguyệt kỳ y 3Š H JJ®. Ngũ phẩn: già nguyệt thuỷ y 3š H 7®. Päli: 
ãvasathacivara: y nghỉ nhà, giải thích (Vin.iv 303): để tỳ-kheo-ni dùng khi có kinh 
(utuniyo bhikkhuniyo paribhufjantu). 
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Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na thường tự nói mình không 
có dục tưởng, và bảo tât cả các tỳ-kheo-ni khác răng: “Khi nào có 
nguyệt kỳ thì đên tôi lây y này mà dùng.” 

Các cô đáp: “Được.” 

Các tỳ-kheo-ni thường trông vào y đó nên không may y khác. Sau đó 
tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na lại có nguyệt kỳ. Đông thời tỳ-kheo-ni 
khác cũng có nguyệt kỳ. Các tỳ-kheo-mi khác sai người đên tỳ-kheo- 
ni Chiên-đàn-thâu-na nói: 

“Trước đây cô hứa cho tôi bệnh y, nay xin được nhận.” 

Tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na nói: “Nay tôi cũng có nguyệt kỳ, 
không thê cho được.” Tỳ-kheo-mi hiêm trách: 

“Trước đây cô bảo tôi, khi có nguyệt kỳ đến cô lấy bệnh y. Tôi tin 
tưởng mượn được nên không săm bệnh y. Nay tôi nhờ người đên hỏi, 
tại sao không đưa?” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu- 
na: “Cô đã hứa cho tỳ-kheo-ni kia mượn bệnh y, nên không sắm. Nay 
sai người đên lây, sao cô lại không đưa?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch chư Tăng tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na: 

“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điêu 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na, Cô đã hứa cho tỳ- 
kheo-mi kia mượn bệnh y, nên không săm. Nay sai người đên lây, sao 
cô lại không đưa?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na rồi, 
Phật bảo các tỳ-kheo: 

“T-kheo-ni Chiên-đàn-thâu-na này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 
là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi Ta vì tỹ-kHeo° -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
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Tỳ-kheo-ni nào, hứa cho f)-kheo-ni khác y bệnh,'` sau không 
cho, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
[732c|7)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Y bệnh: khi nguyệt thủy xuất, mặc để ngăn thân trong, bên ngoài mặc 
niêt-bàn-tăng. 
Y: Có mười loại như trước đã giải. 
Tỳ-kheo-ni hứa cho y bệnh mà không trao, ni-tát-kỳ ba-dật-đẻ. Ngoài 
y bệnh, hứa cho các y khác mà không cho, mặc đột-kiêt-la. Ngoài y, 
hứa cho các vật dụng khác mà không cho đêu mặc đột-kiêt-la. 


Nếu tỳ-kheo-ni hứa cho y bệnh cho tỳ-kheo-ni rồi sau không cho, nỉ- 
tát-kỳ ba-dật-đề. Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, như trên. Xả rồi 
phải sám hối cũng như trên. Tăng nên trả vật xả này lại liền cũng như 
trước. Nếu không trả lại, thọ làm năm y, cho đến câu thường xuyên 
dùng, tất cả đều phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo(?) đột-kiết-la. Thức-xoa- 
ma-na, sa-di, sa-di-ni đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: Hứa cho y bệnh rồi cho. Nếu không có y bệnh; hoặc 
y bệnh đang được may, giặt, nhuộm, đập, cât nơi bảo đảm không tìm 
được; không phạm. 

Hoặc tỳ-kheo-mi kia phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, 
hoặc bị diệt tân, hoặc đáng diệt tần, hoặc do nhân duyên này đưa đên 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên hứa cho y bệnh mà không cho thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Hán: bệnh y z3 

° Ngũ phẩn: “... bảo tỳ-kheo-ni khác hãy dùng già nguyệt thủy y, mình không 
dùng; nhưng lâm thời lại dùng trước...” PälI, Pac. 47: anissa//ixãa paribhufjeyya, 
không xả mà tiếp ' tục dùng; giải thích: “Đã sử dụng qua hai hoặc k ngày; đến ngày 
thứ tư, đem giặt rồi dùng mà không xả cho các tỳ-kheo-ni khác... 

3 Y theo bản Hán. Có lẽ người chép theo quán tính. 
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ĐIẾU 27. Y phi thời 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni dùng y phi thời thọ 
làm thời y.” 

Các tỳ-kheo-ni thấy, nói: “Đức Thế Tôn cho phép tỳ-kheo-ni được 
chứa năm y, y này là y của a1?” 

Nhóm sáu tỳ-kheo-ni nói: “Thời y của chúng tôi đó.” 

Chư ni hỏi: “Này các cô, hiện tại là thời, hay là phi thời đối với y?” 
Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: 


“Sao các cô dùng phi thời y thọ làm thời y?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 

“Các cô làm điều phi pháp, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-mi, sao các cô dùng phi thời y thọ 
làm thời y?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người [733a1| đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 


kheo-ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến cấu chánh pháp cửu 


” 
trụ. 


' Päli, Niss. 2, Vin. iv 245. Ngũ phẩn: điều 19. Thập tụng: điều 20, điều 21. 
? Ngũ phần, điều 19: Vì vậy, tỳ-kheo-ni khách không thể được y. Pãli, Niss.2: Sau 
an cư, cư sĩ cúng cho các tỳ-kheo-ni y phi thời (akãlacfar4) cho các tỳ-kheo-n1 có 
y rách. Ty-kheo-ni Thullanandã nói đó là thời y (kãlacmaran f¡), bèn đem phân 
phối trong Tăng; do đó. các tỳ-kheo-ni có y rách không nhận được y mới.” 


101 


Luật tứ phần 3 T22. 733a 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, dùng y phi thời, sử dụng làm y đúng thời, 
ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Thời y: y đúng thời, an cư xong không thọ y ca-thi-na, trong vòng 
một tháng, có thọ y ca-thi-na trong vòng năm tháng. 
Y phi thời: ngoài thời gian nói trên, được y mà cất chứa. 
Y: có mười loại như trước. 
Nếu tỳ-kheo-ni dùng y phi thời này sử dụng làm y đúng thời, ni-tát- 


kỳ ba-dật-đề. Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, như trên. Xả rồi phải 
sám hối 1, như trên. 


Tăng nên trả lại y vật đã xả bằng pháp bạch nhị yết-ma, cũng như 
trước. Nêu không trả lại, thọ làm năm y... cho đến cáu: thường xuyên 
dùng, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la, như trên. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Y phi thời sử dụng làm y phi thời; y đúng thời sử 
dụng làm y đúng thời thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 28. Đỗi y rồi đoạt lại * 


3 Thập tụng, điều 20: “... lấy thời y làm phi thời y rồi phân chia.” (thời y chỉ chia 
cho cựu trụ tỳ-kheo-ni tại trú xứ an cư; phi thời y, chia cả cựu và khách). Điều 21, 
ngược lại: “...lấy y phi thời y làm thời y rồi phân chia...” (để khỏi phải chia cho 
khách nì). PAlHI: akãlacnaram kalaciaran tỉ adifthahiwa bhajãpeyya, như Thập 
tụng. 

* Pãli, Niss.3, Vin. ¡v. 246. Ngũ phân: điều 20. Tăng kỳ: điều 24. Thập tụng: điều 
22. Căn bản: điều 17. 
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a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà cùng với tỳ- 
kheo-ni khác đổi y. Sau vì giận hờn đoạt lấy lại, nói: “Trả y lại cho 
tôi. Tôi không đổi cho cô. Y của cô thuộc về cô. Y của tôi thuộc về 
tôi. Cô tự lấy y của cô. Tôi tự lấy y của tôi.” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la- -nan-đà: “Sao cô cùng với tỳ-kheo-nI đôi y, sau vì giận hờn đoạt 
lây lại và nói, “Trả y lại cho tôi. Tôi không đôi cho cô. Y của cô 
thuộc về cô. Y của tôi thuộc về tôi. Cô tự lây y của cô. Tôi tự lây y 
của tôi. `?” 
Khi ấy các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến 
bạch lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, quở trách 7H 2H Thâu-la-nan-đà: 
“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, sao cô cùng với tỳ-kheo- 
ni khác đôi y, sau vì giận hờn đoạt lây lại?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, 
Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Ty-kheo-ni [733b] Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo-m kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu 
trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 
1)-kheo-ni nào, cùng với f)-kheo-ni khác trao đổi y, sau giận 
hờn đoạt lây lại, hoặc bảo người đoạt lây, nói: “Cô trả y tôi 
lại. Tôi không đôi cho cô. Y cô thuộc về cô. Y tôi trả lại tôi”; 
ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Y- có mười loại, như trước. 
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Trao đổi: dùng y đối y; dùng y đổi phi y; dùng phi y đôi y; hoặc dùng 
phi y đổi phi y. Hoặc dùng kim, dao, chỉ, tạp vật đổi lẫn nhau; cho 
đến dùng một viên thuốc đê đổi. 


Tỳ-kheo-ni cùng với tỳ-kheo-ni khác trao đổi y, sau vì giận hờn đoạt 
lại, hoặc bảo người đoạt, lấy đem cất, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Đoạt mà 
không lấy đem cất, đột-kiết-la. 


Tỳ-kheo-nI kia được y đem treo trên cây, trên tường, trên rào, trên trụ 
cột, trên cọc ngà voli, trên giá móc y, trên giường dây, giường gồ, 
trên nệm lớn, nệm nhỏ, hoặc trải trên đât, nêu lây khỏi chỗ, ni-tát-kỳ 
ba-dật-đê. Lây không khỏi chỗ, đột-kiêt-la. Ni-tát-kỳ này phải xả cho 
Tăng, như trước. Xả rôi phải sám hôi như trước. 

Tăng phải trả lại y kia bằng bạch nhị yết-ma cũng như trước. Nếu 
không trả lại, thọ làm năm y, cho đền dùng mặc mãi, tât cả đêu phạm 
đột-kiêt-la, cũng như trên. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Dùng lời hòa nhã, khuyến dụ nói: “Này cô, tôi hồi 
hận. Cô trả lại y của tôi.” Cô kia bit có sự hôi hận, trả lại y. Hoặc có 
tỳ-kheo-ni khác nói: 

“T-kheo-ni này muốn đổi lại. Cô nên trả y lại cho cô ấy.” 

Hoặc cô kia mượn mặc một cách không đạo lý, cho nên phải đòi lại. 
Hoặc dự biệt sẽ bị mật, hoặc sợ hư hoại, hoặc người kia phá giới, phá 
kiên, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tân, hoặc đáng bị diệt tân, 
hoặc sự việc này sẽ đưa đên mạng nạn, phạm hạnh nạn, đoạt lại mà 
không đem cât. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 29. Xin y nặng ! 


! Pãli, Nis. 11. 
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a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trên giảng đường Cao các', bên sông Di 

hầu tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, người Lê- -xa” ở Tỳ-xá-ly có nhân duyên 

cần nhận tài vật từ một cư sĩ nọ. Khi ấy có tỳ-kheo-ni tên là Ca-la 

thường lui tới nhà cư sĩ này, xem như là một đàn-viỆt. 

LÊ-xa nói với Ca-la răng: 

“A-dI, tôi muôn đên [733c] sư cô nhờ chút việc về tài vật.” 

Ca-la nói: “Có thê được.” 

Rôi cô giúp làm xong việc ây. Lê-xa được tài vật vui vẻ, hỏi răng: 

“Sư cô cân vật gì, bảo cho tôi biệt.” 

Ca-la nói: “Thôi, như thê đã là cúng dường cho tôi rôi.” 

Lê-xa lại hỏi: “Sư cô cân gì, xin cứ nói.” 

Ca-la nói: “Thôi, nói làm gì. Giả sử tôi có cân gì đi nữa, thì ông cũng 

không thê cho.” 

Cư sĩ lại nói: “Sư cô cứ nói cân cái gì, tôi sẽ cúng cho.” 

Tỳ-kheo-nI Ca-la liên chỉ một chiêc y trị giá một ngàn trương điệp và 
1: “Fôi cân tâm y như vậy.” 


Bấy giờ, các cư sĩ cùng nhau cơ hiềm: “Tỳ-kheo-ni này thọ nhận 
không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Sao lại yêu sách y trỊ giá một ngàn trương 
điệp? Giả sử đàn-việt có cho, thì mình cũng phải biệt vừa đủ.” 

Cư sĩ liền đem y trao cho Ca-la, lại nói: “Vừa rồi nếu tôi tự thu xếp 
công việc thì đâu có phải mật chiệc y này!” 

Bấy giờ, lại có tỳ-kheo-ni Bạt-đà ca-tỳ-la cũng đến nhà bà con, an 
tọa nơi chỗ ngôi. Các cư sĩ hỏi: “A-di cân thứ gì?” 


Cô mi nói: “Thôi, như thê cũng là cúng dường cho tôi rôi.” 


' Cao các giảng đường Šj‡#“#*. Những chỗ khác, hoặc nói là 7rùng các giảng 
đường; hoặc nói là Lâu các giảng đường. 
* Lê-xa, hoặc phiên âm Ly-xa. Pãli: Licchavĩ. 
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Người cư sĩ lại nói: “Cần thứ gì xin cứ nói.” 

Cô ni nói: “Thôi, nói làm gì. Giả sử tôi có cần gì đi nữa, thì ông cũng 
không thê cho.” 

Cư sĩ nói: “Tôi bày cho chứ không phải không cho. Nhưng cứ nói 
muốn cần cái gì.” 

Khi â Ấy, cô ni chỉ tâm y (vải) trị giá một ngàn trương điệp và nói: “Tôi 
cân tâm y đây.” 

Bấy giờ, Các cư sĩ cùng nhau cơ hiềm: “Ty-kheo-m này thọ nhận 
không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Sao lại yêu sách y trỊ giá một ngàn trương 
điệp? Giả sử đàn-việt có cho, thì mình cũng phải biệt vừa đủ.” 

Cư sĩ đưa tắm y (vải) rồi, nói: 

“Tỳ-kheo-ni dùng chiếc y quý giá này để làm gì?” 

Bấy giờ các tỳ-kheo-ni nghe những việc này, trong đó có vị thiêu dục 
tri túc sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ- 
kheo-ni Bạt-đà ca-tỳ-la rằng: “Sao tỳ-kheo-ni lại đến nơi cư sĩ đòi 
hỏi chiêc y trị giá một ngàn trương điệp?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ- 
kheo, quở trách tỳ-kheo-mi Ca-la và Bạt-đà ca-tỳ-la: 

“Việc các cô làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao lại đến cư sĩ đòi hỏi chiếc y trị giá một ngàn 
trương điệp?” 

Đức Thế Tôn Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách bảo các tỳ- 
kheo: 

“Hai Tỳ-kheo- _mi Ca-la và Bạt-đà ca-tỳ-la này [734al| là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay 
trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu 
chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
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Tỳ-kheo-ni nào, xin y nặng,' tối đa bằng giá bốn lóp trương 
điệp;” nếu quá, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Y nặng (y dày): y chống lạnh. 

Y: có mười loại như trên. 

Khi tỳ-kheo-ni mong cầu y dày, nhiều nhất là 16 điều. Nếu tỳ-kheo- 
ni mong cầu y dày, trị giá quá 4 trương điệp, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 


Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, như trên. Xả y rồi phải sám hối, cũng 
như trên. 

Tăng phải trả y lại cho tỳ-kheo-ni kia bằng pháp bạch nhị yết-ma, 
như trước. Nêu Tăng không trả lại, hoặc thọ làm năm y, cho đến 
thường xuyên dùng, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la, như trên. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: Đòi hỏi y bằng bốn trương điệp, hoặc ít hơn; hoặc 
xin nơi người xuât gia; hoặc người kia vì mình xin, mình vì người 
kia xin; hoặc không xin mà được. Thảy đêu không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 30. Xin y nhẹ ” 


' Trọng y # #® (y dày), trái với khinh y (y nhẹ) được nói ở điều sau. Päli, Niss. l 1, 
Vin.iv. 255): garupävurana, giải thích: yam kiữmci sitakale pãvuranam, loại áo 
choàng ngoài vào mùa lạnh. 

° Trương điệp ?k:#.. Ngũ . (điều 23): “... y nặng với giá tiền lớn tứ đại tiền 99 
X33). Tăng kỳ (điều 19): “...mua y nặng quá 4 yết-lj-sa-bàn š3‡| »#š...” Thập 
tụng (điều 29): “...xin y nặng, nên xin y với giá 4 tiền, không được quá...” PälI, 
1bid., CatiainS4pdrdtmai, 4 tiền đông. Kamsa, tiền đúc bằng đồng thau Hài đồng 
la. 1 kamsa bằng 4 kahäpana. Không có ý kiến thống nhất về giá trị các đơn vị tiền 
tệ này. 

ở Päli, Niss. 12. 
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a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở tại Tỳ-xá-ly. Bây giờ, một người Lê-xa ở 

Tỳ-xá-ly có nhân duyên cân lây tài vật từ một cư sĩ nọ. Tỳ-kheo-nI 

tên là Ca-la thường tới lui nhà này, xem như một đàn-việt. Lê-xa nói 

với tỳ-kheo-nI Ca-la: 

“A-di, cô có thê vì tôi thu xếp chuyện tài vật này được không?” 

Cô mi trả lời: “Được.” 

Sau khi thu xêp tài vật xong, nhận được tài vật rôi, Lê-xa vui vẻ nói: 

*A-di, cô cân thứ gì?” 

Cô mi nói: “Thôi, như thê là cúng dường tôi rôi!” 

Lê-xa lại nói: “Cân gì, sư cô cứ nói.” 

Cô mi nói: “Thôi, giả sử tôi có cân đi nữa, ông cũng không thê cho.” 

Lê-xa lại nói: “Tôi sẽ cho chứ không phải không cho. Cô cứ nói.” 

Cô mi liên chỉ nơi chiệc y nhẹ (mỏng) trị giá năm trăm trương điệ 
và kế j 

nói: “Tôi cân tâm y (vải) như vậy.” 

Cư sĩ đều cơ hiêm, nói: 

“Ty-kheo-ni này thọ nhận không biệt nhàm chán. Bên ngoàải tự xưng 

là tôi biệt chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại đòi y 

mỏng với giá năm trăm trương điệp? Dù đàn-việt có cúng cũng phải 

biệt đủ chứ!” 

Lê-xa đem chiếc y trao cho cô ni và nói như vầy: 

“Vừa rôi, nêu tôi tự thu xêp công việc thì đâu có mât chiêc y này!” 

Bây giờ, [734b| lại có tỳ-kheo-ni Bạt-đà Ca-tỳ-la cũng đên nhà bà 

con, an tọa nơi chỗ ngôi. Các cư sĩ hỏi: 

*A-di cân thứ gì?” 

Cô mi nói: “Thôi, như thê cũng là cúng dường cho tôi rôi.” 

Người cư sĩ lại nói: “Cân thứ gì xin cứ nói.” 

Cô mi nói: “Thôi, nói làm gì. Giả sử tôi có cân gì đi nữa, thì ông cũng 

không thê cho.” 
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Cư sĩ nói: “lôi sẽ cho chứ không phải không cho. Nhưng cứ nói 
muốn cần cái gì.” 

Cô ni liền chỉ nơi chiếc y mỏng, trị giá năm trăm trương điệp và nói: 
“Tôi cần chiếc y này.” 

Cư sĩ kia cơ hiềm nói: “Tỳ-kheo-ni này thọ nhận không biết nhàm 
chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là 
chánh pháp? Sao lại đòi y mỏng với giá năm trăm trương điệp? Dù 
đàn-việt có cúng cũng phải biệt đủ chứ!” 

Cư sĩ đem chiếc y trao và nói rằng: 

“Tỳ-kheo-ni này dùng chiếc y quý giá này đề làm gì?” 

Bấy giờ, có các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách hai tỳ-kheo-nI Ca- 
la và Bạt-đà ca-tỳ-la răng: “Sao các cô lại đên cư sĩ đòi chiêc y mỏng 
trị giá năm trăm trương điệp?” 

Bấy giờ các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến 
bạch lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, quở trách Ð khoÔnh Ca-la và Bạt-đà ca-tỳ-la răng: 

“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao hai cô lại đến cư sĩ đòi chiếc y mỏng trị giá năm 
trăm trương điệp?” 

Đức Thế Tôn Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách bảo các tỳ- 
kheo: “Hai tỳ-kheo-ni Ca-la và Bạt-đà ca-ty-la này là nơi trông nhiêu 
giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, 
Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh 
pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, muốn xin y nhẹ (móng),' giá tối đa là hai 


' Khinh y ‡#£ #®, y (vải) nhẹ hay mỏng; trái với trọng y, xem trên. Päli, Pãc. 12, Vin. 
1V 256: lahuparararn, ão choàng nhẹ mặc trong mùa nóng („hakãle pãvuranarn). 
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trương điệp rưỡi;` nếu quá, nỉ-táf-kỳ ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Y nhẹ (mỏng): y chỗng nóng. 
Y- có mười loại như trên. 
Nếu tỳ-kheo-ni xin y mỏng, nhiều nhất là mười điều. Nếu tỳ-kheo-ni 
xin y mỏng quá 2,5 trương điệp, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. 
Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, như trên. Xả rồi phải sám hối cũng 
như trên. 
Tăng phải trả y xả này lại cho vị kia bằng pháp bạch nhị yết-ma, như 
trước. Nêu Tăng không trả. lại, thọ làm năm y, ... cho đên làm phi y, 
hay dùng mặc mãi, tât cả đêu phạm [734ec| đột-kiêt-la, như trên. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni đột-kiết-la, như 
vậy gọi là phạm. 
Sự không phạm: Xin y mỏng với mức 2,5 trương điệp, hoặc dưới 2,5 
trương điệp; hoặc đến người xuất gia xin; hoặc mình vì người xin, 
người vì mình xin, hay không xin mà được. Thảy đều không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Trương điệp, xem cht. 37 trên. Ngữ phần (điều 24): “... y nhẹ, giá 2 tiền lớn 
rưỡi...” Tăng kỳ (điều 20): “... y nhẹ, ... quá 2 yết-lj-sa-bàn rưỡi...” Thập đụng: 
“... y nhẹ... 2 tiền rưỡi...” 
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CHƯƠNG IV 


BA-DẬT-ĐÉ 


A - THÔNG GIỚI! 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Ni-câu-luật, Thích-súy-sấu, 
nước Ca-duy-la-vệ. Bây giờ, đức Thê Tôn dùng những nhân duyên 
này (như Tăng) tập hợp Tăng tỳ-kheo, bảo: 

“Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


ĐIÊU 1 
T)-kheo-ni nào, cô ý nói dối, ba-dật-đề *7 
ĐIÊU 2 
T)-kheo-ni nào, nói lời mạ nhục, ba-dật-đề. *° 
ĐIÊU 3 
Tỳ-kheo-ni nào, nói lời hai lưỡi (ly gián), ba-dật-đề ** 
ĐIÊU 4 
T)ỳ-kheo-ni nào, ngủ đêm chung phòng với người nam, ba- 
dật-đề *` 
ĐIÊU 5 


' Tứ phân: 178 điều, có 69 thông giới, là những điều học chung cho cả hai bộ. 
Duyên khởi, từ các tỳ-kheo. Xem Phần I ch. vi.- Những điều thuộc thông giới có 
đánh dấu hoa thị (*).— Ngữ phẩn: 210 ba-dật-đề 3 ‡#‡#. Tăng kỳ: 140 ba-da-đề + 
3x‡È. Thập tụng: 118 ba-da-đề 3 †X‡#. Căn bản nỉ: 180 ba-dật-đề-ca 3Š J& 3m, 
Päli, pãciffiyã, 166 điều; trong đó, 70 điều thuộc thông giới không có giới văn. 
Xem Phần I, Ch. v. Ba-dật-đề 1. Văn cú có vài điểm bất đồng về hình thức; do 
hành văn của bản Hán. 

° nt, ba-dật-đề 2. 

* nt. ba-dật-đề 3 

* nt. ba-dật-đề 4 
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T)ỳ-kheo-ni nào, ngủ đêm chung phòng với người nữ chưa 
thọ đại giới, quá ba đêm, ba-dật-đề *“ 

ĐIÊU 6 
T)ỳ-kheo-ni nào, cùng tụng pháp với người chưa thọ giới, ba- 
dật-đề *” 

ĐIÊU 7 
Tỳ-kheo-ni nào, biết người khác có tội thô ác, đem nói với 
người chưa thọ đại giới, ba-dật-đề, trừ tăng yễt-ma. *Š 

ĐIÊU 8 


1)-kheo-ni nào, đối với người chưa thọ đại giới, mà tự nói 
răng chứng ngộ pháp thượng nhân rằng: “Tôi biết điều ấy, 
tôi thấy điều ấy,° dù là sự thật, ba-dật-đề *ˆ 


ĐIÊU 9 
Tỳ-kheo-ni nào, nói pháp cho người nam quá năm, sáu lời, 
ba-dật-đề. Trừ có mặt người nữ có trí.*"" 


ĐIÊU 10 
Tỳ-kheo-ni nào, tự tay đào đất hay bảo người đào, ba-dật- 
để, *"? 

ĐIỂU 11 


` SN r ° Ầ Ẩ ^ + ^ Ä „l2 
T)ỳ-kheo-ni nào, phá hoại mâm sông cây có, ba-dật-đề. * 


° nt. ba-dật-đề 5 

7 nt. ba-dật-đề 6 

® nt. ba-dật-đề 7 

° nt. ba-dật-đề 8 
!° nt, ba-dật-đề 9 
!! nt, ba-dật-đề 10 
! nt. ba-dật-đề I1 
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ĐIÊU 12 
T)-kheo-ni nào, cỗ ý nói quanh và gây phiền vị khác, ba-dật- 
đề *! 

ĐIÊU 13 


T)-kheo-ni nào, chê bai và nói xấu (tri sự Tăng) ba-dật-đề *? 
ĐIÊU 14 

T)-kheo-ni nào, mang giường nằm, ghế ngôi, hoặc ngọa cụ, 

nệm ngôi của Tăng [735aJ bày ra giữa đất trông, hoặc sai 

người bày; khi bỏ đi không tự mình dọn cát không bảo 

người dọn cất, ba-dật-đề. *° 


ĐIỀU 15 


T)-kheo-ni nào, ở trong Tăng phòng, tự mình hoặc bảo 
người, trải ngọa cụ của Tăng để ngôi, hoặc nằm; khi đi 
không tự mình dọn cất, ba-dật-đề. *“ 


ĐIỀU 16 


T)-kheo-ni nào, đã biết đó là chỗ nghỉ của t)-kheo-ni khác, 
mình đến sau cỗ chen vào giữa trải ngọa cụ để ngủ nghỉ, với 
ý nghĩ rằng: “người kia nếu hiềm chật thì sẽ tự tránh đi chỗ 
khác ; hành động vì nhân duyên ấy chứ không gì khác, 
chẳng phải oai nghỉ, ba-dật-đề. *` 
ĐIÊU 17 

Tỳ-kheo-nl nào, giận hờn, không ưa t)-kheo-ni khác, tự 
mình lôi kéo họ ra khói Tăng phòng, hay bảo người khác lôi 
ra, ba-dật-đề * 


! nt. ba-dật-đề 12 
? nt. ba-dật-đề 13. 
3 nt. ba-dật-đề 14. 
* nt. ba-dật-đề 15. 
Ÿ nt. ba-dật-đề 1ó. 
° nt. ba-dật-đề 17. 
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ĐIÊU 18 
Tỳ-kheo-ni nào, ở trên tằng gác, nằm hay ngôi trên giường, 
ghế bằng chân ráp bị sút ra, ba-dật-đề *” 

ĐIÊU 19 
Tỳ-kheo-ni nào, biết nước có trùng, mà tự mình dùng hoặc 
bảo người tưới lên bùn hoặc cỏ, ba-dật-đề. *° 

ĐIÊU 20 
1)-kheo-ni nào, làm phòng xá lớn, cánh cửa, khung cửa số, 
và các đồ trang trí khác, chỉ bảo người lợp tranh, ngang băng 
hai, ba lớp. Nếu quá, ba-dật-đề. *ˆ 

ĐIÊU 2I 
Tỳ-kheo-ni nào, tại trú xứ chỉ cúng một bữa ăn, ()-kheo-Hi 
không bệnh nên ăn một bữa, nếu thọ nhận quá, ba-dật-đề *"° 

ĐIÊU 22 
Tỳ-kheo-ni nào, ăn chúng riêng, ba-dật-đề Trừ các trường 
hợp khác là khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y, khi đi 
đường, khi đi thuyền, khi đại hội, khi sa-môn thí thực. Đó là 
các trường hợp khác. *"? 

ĐIÊU 23 
T)-kheo-ni nào, đến nhà đàn-việt, được ân cần cúng thức ăn, 
bánh, bột. Tỳ-kheo-ni cân thì nhận hai ba bát, mang vê trong 
chùa, nên chỉa cho các t)-kheo-Hi khác cùng ăn. Nêu tỳ- 


7 nt. ba-dật-đề 18. 
ở nt. ba-dật-đề 19. 
? nt. ba-dật-đề 20. 
!° nt, ba-dật-đề 3 I. 
!! nt, ba-dật-đề 33. 
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kheo-ni không bệnh, nhận quá ba bát đem về trong chùa, 
không chia cho các f)-kheo-ni khác ăn, ba-dật-đề *! 
ĐIÊU 24 
T)-kheo-ni nào, ăn phi thời, ba-dật-đề. *7 
ĐIÊU 25 
Tỳ-kheo-ni nào, ăn thức ăn thừa cách đêm, ba-dật-đề. *” 
ĐIÊU 26 


Tỳ-kheo-ni nào, thức ăn và thuốc không được (người khác) 
trao cho mà đựa vào miệng, trừ nước và [735bJ tăm, ba-dật- 
để. *Ý 
ĐIÊU 27 

Tỳ-kheo-ni nào, trước đã nhận lời mời rỗi, nhưng trước hay 
sau bữa ăn đi đên nhà người khác mà không dặn lại t)-kheo- 
ni khác, ba-dật-đề. Trừ trường hợp đặc biệt là khi bệnh, thời 
gian may y, thời gian thí y. Đó là trường hợp đặc biệt. *° 


ĐIỀU 28 


T)ỳ-kheo-ni nào, trong nhà có ăn, có vật qHý mà cô ngôi nắn, 
^ Ä „Õ 
ba-dật-đô. * 


ĐIỀU 29 


Tỳ-kheo-ni nào, trong nhà có ăn, có vật quý mà ngôi chỗ 
khuất, ba-dật-đề *” 


! nt. ba-dật-đề 34. 
? nt. ba-dật-đề 37. 
3 nt. ba-dật-đề 38. 
* nt. ba-dật-đề 39. 
Ÿ nt. ba-dật-đề 42. 
° nt. ba-dật-đề 43. 
7 nt. ba-dật-đề 44 


115 


Luật tứ phần 3 T22. 735b 


ĐIÊU 30 
Tỳ-kheo-ni nào, một mình ngôi với người nam tại chỗ trỗng, 
ba-dật- đề. *Š 

ĐIÊU 31 
T)-kheo-ni nào, nói với t)-kheo-ni khác như vây: “Đại tỷ, hãy 
cùng tôi vào xóm, tôi sẽ cung cấp thức ăn cho cô.” T)ỳ-kheo-Hi 
kia cuôi cùng không bảo ai cho tỳ-kheo-ni này thức ăn, lại 
nói nhự vậy: “Đại tý hãy đi chô khúc, tôi không thích nói 
chuyện hay ngôi cùng chô với cô. Tôi thích ngôi một mình, 
nói chuyện một mình." Chỉ với mục đích ây chứ không gì 
khác, là cô tình đuổi đi, ba-dật-đề. *” 


ĐIÊU 32 
Tỳ-kheo-ni nào, được thỉnh cầu thọ nhận thuốc bốn tháng, 
f)-kheo-ni không bệnh nên thọ. Nêu quá hạn mà nhận, ba- 
dật-dê. Trừ trường hợp thỉnh thường xuyên, thính tiêp tục, 
thỉnh chia phân, thỉnh suốt đời. *"" 

ĐIÊU 33 
Tỳ-kheo-ni nào, đi xem quân trận, ba-dật-đề. Trừ có nhân 
duyên hợp thời. *"? 

ĐIÊU 34 
Tỳ-kheo-ni nào, có nhân duyên được phép đến trong quân 
trại, ngủ lại hai, ba đêm; nếu quá, ba-dật-đề. *'” 

ĐIÊU 35 
T)ỳ-kheo-ni nào, ngủ trong quán trại hai, ba đêm, hoặc khi 


® nt. ba-dật-đề 45. 
? nt. ba-dật-đề 46. 
!° nt, ba-dật-đề 47. 
!! nt, ba-dật-đề 48. 
!2 nt. ba-dật-đề 49. 
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xem quân đội diễn tập, hoặc xem thế lực quân đội, quân voi, 
quân ngựa, ba-dật-đề. *! 

ĐIÊU 36 
T)-kheo-ni nào, uống rượu, ba-dật-đề. *ˆ 

ĐIÊU 37 
T)-kheo-ni nào, đùa giỡn trong nước, ba-dật-đề *” 

ĐIÊU 38 
T)ỳ-kheo-ni nào, dùng ngón tay thọc lét t)-kheo-ni khác, ba- 
dật-đề *“ 

ĐIÊU 39 
T)-kheo-ni nào, không nhận lời can gián, ba-dật-đề. *° 

ĐIÊU 40 
T)-kheo-ni nào, dọa nạt t)-kheo-ni khác, ba-dật-đề *° 

ĐIỂU 4I 
[735c|JT)-kheo-ni mỗi nứa tháng tắm một lần, t)-kheo-ni 
không bệnh nên thọ trì. Nêu quá, ba-dật-để. Trừ trường hợp 
đặc biệt là thời gian nóng, khi bệnh, khi làm việc, khi gió lớn 
và mưa, khi đi xa về. Đó là trường hợp đặc biệt. *” 

ĐIÊU 42 


Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh mà cô ý nhóm lửa nơi đất trắng 
để sưới âm, hoặc bảo người nhóm, ba-dật- đề. Trừ trường 


' nt. ba-dật-đề 50. 
? nt. ba-dật-đề 51. 
3 nt. ba-dật-đề 52. 
* nt. ba-dật-đề 53. 
Ÿ nt. ba-dật-đề 54. 
° nt. ba-dật-đề 55. 
7 nt. ba-dật-đề 56. 
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hợp đặc biệt. *° 
ĐIÊU 43 


Tỳ-kheo-ni nào, giấu y bát, tọa cụ, ống dựng kim của t}- 
kheo-ni khác; tự mình giấu, hoặc bảo người dẫu, dù chỉ giỡn 
chơi, bqa-dật- - đề, * v St 

ĐIÊU 44 
T)ỳ-kheo-ni nào, đã tịnh thí y cho tỳ-kheo, T)ỳ-kheo-ni, thức- 


xod-ma-na, sd-di, sa-di-ni, về sau không hỏi chủ mà lây lại 
` ^ Ä „ II 
dùng, ba-dát-đề. * 


ĐIỀU 45 


T)ỳ-kheo-ni nào, nhận được y mới nên dùng một trong ba 
màu xanh, đen, mộc lan để làm cho hoại sắc. Nếu tỳ-kheo-ni 
nhận được y mới không dùng ba màu hoặc xanh, hoặc đen, 
hoặc mộc lan để làm cho hoại sắc mà mặc nguyên y mới, ba- 
dật-đề *'? 


ĐIÊU 46 
Tỳ-kheo-ni nào, cỗ ý giết chết mạng sống loài vật, ba-dật- 
để, *!Ỷ 

ĐIÊU 47 
Tỳ-kheo-ni nào, biết nước có trùng mà vẫn uống, ba-dật, 
đề. * 


ở nt. ba-dật-đề 57. 

? nt. ba-dật-đề 58. 

'° Bản Hán, hết quyền 24. 
!! nt, ba-dật-đề 59. 

 nt. ba-dật-đề 60. 

3 nt, ba-dật-đề 61. 

'3 nt. ba-dật-đề 62. 
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ĐIÊU 48 
Tỳ-kheo-ni nào, cỗ ý quấy rây tỳ-kheo-ni khác, khiến cho 
không vui dù chỉ trong chốc lát, ba-dật-đề *' 


ĐIỀU 49 


Tỳ-kheo-ni nào, biết tỳ-kheo-ni khác phạm thô tội mà che 
giấu, ba-dật-đề. *” 


ĐIỀU 50 


T)-kheo-ni nào, biết việc tranh cãi đã như pháp sám hồi rồi, 
sau đó lại khơi dậy, ba-dật-đề * 


ĐIỀU 51 


Tỳ-kheo-ni nào, biết là giặc cướp mà làm bạn cùng đi một 
đường, dù chỉ trong khoảng một xóm,|736a] ba-dật-đề *“ 
ĐIÊU 52 

Tỳ-kheo-ni nào nói như vây: “Tôi biết theo pháp mà Phật 
dạy, sự hành dâm dục không phải là pháp chướng đạo.” Các 
f)-kheo-ni kia nên can gián tỳ-kheo-ni này rằng: “Đại tỷ, chớ 
nói như vậy, đừng xuyên tạc đức Thế Tôn, xuyên tạc đức Thế 
Tôn là không tốt, đức Thể Tôn không nói như vậy! Đức Thế 
Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng dâm dục là pháp 
chướng đạo, phạm dâm là pháp chướng đạo.” Khi được các 
£)-kheo-mi kia can giản, mà f)-kheo-ni này kiên trì không bỏ. 
Các tỳ-kheo-ni nên can gián ba lần cho bỏ việc ấy. Nếu đến 
ba lần can gián, bó thì tốt, không bỏ, ba-dật-đề. *° 


! nt. ba-dật-đề 63. 
? nt. ba-dật-đề 64. 
3 nt. ba-dật-đề 66. 
* nt. ba-dật-đề 67. 
Ÿ nt. ba-dật-đề 68. 
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ĐIỀU 53 


Tỳ-kheo-ni nào, biết người nói như vậy mà chưa được tác 
pháp (giải, có tà kiến như thế mà không bỏ, lại Hết chứa, 
cùng chung yễt-ma, cùng chung chỗ ở, ba-dật-đề. * 


ĐIỀU 54 


Tỳ-kheo-ni nào, biết sa-di-ni nói như vây: “Tôi biết theo pháp 
Phật dạy, sự hành dâm dục không phải là pháp chướng đạo. ` 
Các tỳ-kheo-ni kia can gián sa-di-ni này rằng: “Ngươi chớ 
nói như vậy, đừng xuyên tạc đức T hé Tôn, xuyên tạc đức Thế 
Tôn là không tốt. Đức Thế Tô ôn không nói như vậy. ` Này sa- 
di-ni, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng: 'Dâm 
dục là pháp chướng đạo, phạm dâm dục là pháp chướng 
đạo. Khi dược các tỳ-kheo-ni kia can gián, sa-di-ni này kiên 
trì không bỏ, các tỳ-kheo-ni kia nên can gián ba lần cho bỏ 
việc này. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt, không bỏ thì 
các fỳ-kheo-ni kia nên nói với sa-di-ni này rằng: 'Từ nay trở 
đi cô không phải là đệ tứ của Phật, không được đi theo các 
t)-kheo-mi khác. Như các sa-di-ni khác, được phép cùng với 
t)-kheo-nl ngủ hai đêm, nhưng nay ngươi không có sự kiện 
ây, ngươi hãy đi ra khỏi chỗ này, không được sống ở đây 
nữa!' Nếu tỳ-kheo-ni biết sa-di-ni đã bị đuổi như vậy, mà 
đem về nuôi, cùng chung ngủ nghỉ, ba-dật-đề *ˆ 


ĐIỀU 55 


Tỳ-kheo-ni nào, khi được can gián như pháp, lại nói rằng: 
#Nay tôi không học điều giới này, cho đến khi nào tôi nạn 
vẫn người trì giới có trí tuệ, ba-dật-đề. Nếu vì sự hiểu biết thì 
nên nạn vẫn. 


! nt, ba-dật-đề 69. 
? nt. ba-dật-đề 70. 
3 nt. ba-đật-đề 71. 
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ĐIỀU 56 


Tỳ-kheo-ni nào, khi tụng giới nói như vậy: “Đại f, tụng 
những giới vụn vặt này có ích lợi gì? Khi tụng các giới này 
chỉ khiến cho người tu phiên muộn, xấu hồ, hoài nghỉ.° Vì 
khinh chê giới, ba-dật-đề. *' 


ĐIỀU 57 


[736bJ T)-kheo-ni nào, khi nghe tụng giới, nói như vây: “Đại 
tỷ, nay tôi mới biết giới này rút từ giới kinh, mỗi nửa tháng 
tụng một lần." Các tỳ-kheo-ni khác biết t)-kheo-ni này đã 
từng ngôi dự tụng giới, hoặc hai, hoặc ba lần, huống nữa là 
nhiều lần. Tỳ-kheo-ni này không phải do vì không biết, 
không hiểu, mà hỏi tội. Nếu có phạm lội, nên nhự pháp xử 
trị, rồi cộng thêm tội không biết pháp, bảo rằng: “Đại fỷ, thật 
không lợi ích gì cho cô, không có sở đắc tốt đẹp nào cho cô, 
vì trong khi tụng giới cô không dụng tâm, không nhất niệm, 
không lắng nghe pháp. Vị ấy, vì vô tri, ba-dật-đề. *7 


ĐIÊU 58 
Tỳ-kheo-ni nào, sau khi đã cùng chung yễf-ma rỗi, sau đó lại 
nói như vậy: “Các fỳ-kheo-mi theo chô quen biêt riêng, lây vật 
của chúng Tăng cho), ba-dật-đề. *° 

ĐIÊU 59 
Tỳ-kheo-ni nào, khi Tăng đoán sự chưa xong, không gửi dục 
mà đứng dậy đi ra, ba-dật-đề *“ 


! nt. ba-dật-đề 72. 
? nt. ba-dật-đề 73. 
3 nt. ba-dật-đề 74. 
* nt. ba-dật-đề 75. 
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ĐIÊU 60 
T)-kheo-ni nào, đã gửi dục rồi, sau đó tỏ sự bất bình, ba-dật- 
đề *! 

ĐIÊU 61 


Tỳ-kheo-ni nào, sau khi nghe những lời tranh cãi của các t}- 
kheo-ni, nghe ở đây rồi đem nói cho người kia, ba-dật-đề. *? 

ĐIÊU 62 
1)-kheo-ni nào, vì giận hờn không hoan hỷ, đánh tỳ-kheo-ni 
khác, ba-dật-đề. *° 

ĐIÊU 63 
1)-kheo-ni nào, vì giận hờn không hoan hỷ, dùng tay (nhá) 
đánh t)-kheo nỉ khác, ba-dật-đề. *“ 

ĐIÊU 64 
T)ỳ-kheo-ni nào, vì giận hờn không hoan hỷ, vụ không (f)- 
kheo-ni khác) bằng pháp tăng-già-bà-thsa không căn cứ, 
ba-dật- đề. *° 

ĐIÊU 65 


T)ỳ-kheo-ni nào, khi nhà vua sáf-lợi quản đánh chưa ra khói 
cung, vật báu chưa thu cất, mà vào cung vua, bước qua khỏi 
ngạch cửa, ba-dật-đề *“ 


ĐIỀU 66 


Tỳ-kheo-ni nào, tự mình câm lấy vật báu, hay đỗ trang sức 
băng vật báu, hoặc bảo người khác căm năm, ba-dật-đề. Trừ 


' nt. ba-dật-đề 76. 
? nt. ba-dật-đề 77. 
3 nt. ba-dật-đề 78. 
* nt. ba-dật-đề 79. 
Ÿ nt. ba-dật-đề 80. 
° nt. ba-dật-đề 8]. 
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trong Tăng-già-lam, hay nơi ký túc (nghỉ đêm). Nếu ở trong 
Tăng-già-lam hoặc nơi ký túc (nghỉ đêm) mà tự mình câm 
năm hay bảo người câm vật báu, hay đồ trang sức băng vật 
báu, nên nghĩ nhự vấy: “Nêu người chủ nhận ra sẽ hoàn lạt; 
vì nhân duyên như vậy chứ không chỉ khác. *" 

ĐIÊU 67 
1)-kheo-ni nào, vào xóm làng phí thời mà không báo cho tỳ- 
kheo-ni khác, ba-dật-đề. *7 

ĐIÊU 68 
Tỳ-kheo-ni nào, làm giường dây, giường gỗ, chân chỉ nên 
cao băng tám ngón tay của Như lai, [736cj trừ lô mộng đê 
ráp trở lên. Nếu quá, phải hót bỏ, ba-dật-đề *° 

ĐIÊU 69 
1)-kheo-ni nào, dùng bông đâu-la miên độn làm giường dây, 
giường cây, ngọa cụ, tọa cụ, ba-dật-đề. *“ 


B- BẤT CỘNG GIỚI 
ĐIỂU 70. Ăn tỏi ° 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Ba-già-bà ở trên giảng đường Cao các, bên sông DI 
hâu, tại Tỳ-xá-ly. Bây giờ, tại một vùng đât nọ có khu vườn trông tỏi. 
Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà đi ngang qua cách vườn tỏi không xa. 
Người chủ vườn hỏi: “A-di, cân tỏi không?” 


Cô nói: “Cân.” 


' nt. ba-dật-đề 82. 

? nt. ba-dật-đề 83. 

3 nt. ba-dật-đề 84. 

* nt. ba-dật-đề 85. 

Ÿ Pali, Pãc. I, Vin. iv. 258. Ngã phân: điều 69; Tăng kỳ: điều 80; Thập tụng: điều 
72; Căn bản nỉ: điều 73. 
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Người chủ vườn liền đem tỏi cho cô. Tỳ-kheo-ni nhận được tỏi rồi, 
vê sau thường xuyên, cô cũng lại đi cách vườn tỏi không xa. Mỗi lần 
thấy cô, người chủ vườn đều hỏi: “A-di lại cần tỏi nữa phải không?” 


Cô nói: “Cần. Có tỏi tôi ăn được cơm.” 

Chủ vườn đem tỏi cúng dường và ra lệnh cho người giữ vườn rằng, 
“Từ nay, hăng ngày câp cho tỳ-kheo-nI mỗi vị năm củ tỏi.” 

Sau đó người chủ vườn đề người giữ vườn ở nhà, còn mình thì đem 
tỏi vào Tỳ-xá-ly bán. 

Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà về đến trong Tăng-già-lam nói 
với các tỳ-kheo-mi răng: “Các cô biệt không, nơi vườn tỏi tại chỗ nọ 
có đàn-việt tên nọ hăng ngày câp cho tỳ-kheo-ni môi người năm củ 
tỏi. Các cô có thê đên đó nhận.” 

Bấy giờ, Thâu-la-nan-đà dẫn sa-di-ni, thức-xoa-ma-na, đến nơi vườn 
tỏi, hỏi người giữ vườn: “Chủ vườn ở đâu?” 

Người giữ vườn trả lời: “Chủ vườn chở tỏi vào Tỳ-xá-ly để bán. Các 
cô hỏi có chuyện gì?” 

Thâu-la-nan-đà nói: “Chủ vườn hứa cung cấp cho tỳ-kheo-ni hằng 
ngày môi vị năm củ tỏi. Nay chúng tôi đên nhận.” 

Người giữ vườn nói: “Chờ chủ vườn về chứ tôi không dám tự quyên. 
Tôi chỉ co1 ngó mà thôi.” 

Tỳ-kheo-mi nói: “Chủ vườn thì cúng mà tôi tớ không chịu đưa.” 
Thâu-la-nan-đà liền bảo sa-di-ni nhỗ tỏi, kiểm số và phân phối: đây 
là phân của Thượng tọa, đây là phân của thứ tọa, đây là phân của 
Hòa thượng A-xà-lê, đây là phân của đông Hòa thượng đông A-xà- 
lê, đây là phần của bà con quen biết, đây là phần ăn ngày nay, đây là 
phần ăn ngày mai, đây là phần ngày mốt. Tức thời, vườn tỏi bị nhồ 
sạch. Chủ vườn khi về thấy vườn tỏi sạch trơn, hỏi người giữ vườn: 


“Tỏi đâu hết?” 
Người giữ vườn báo cáo: “Trước đây do chủ sùng đạo nên hằng ngày 


cung câp cho tỳ-kheo-ni mỗi người năm củ tỏi. Vừa rồi có sa-di-ni, 
thức-xoa-ma-na đến hỏi tôi: “Hôm nay chủ vườn có ở nhà không?? 


124 


T22. 737a Chương iv. Ba-dật-đề 


Tôi nói, “Chủ vườn vào Tỳ-xá-ly bán tỏi. Các cô hỏi có việc gì?” Các 
cô ni nói: 'Chủ vườn hứa hằng ngày cấp cho tỳ-kheo-ni mỗi vị năm 
củ tỏi, nay [737a] chúng tôi đến nhận. Tôi nói: 'Chờ chủ về. Tôi chỉ 
biết coi ngó thôi chứ không trọn quyền." Tỳ-kheo-ni nói: 'Chủ vườn 
cho, đầy tớ không chịu đưa.” Các cô nói như vậy rồi bảo sa-di-ni nhồ 
tỏi, đếm và phân phối: Đây là phần của Thượng tọa, đây là phần của 
thứ tọa, Đây là phần của Hòa thượng, đây là phân của A-xả-lê, đây là 
phần của đồng Hòa thượng, đây là phần của đồng A-xà-lê, đây là 
phần của bà con quen biết, đây là phân ă ăn ngày nay, đây là phần ăn 
ngày mai, đây là phân ä ăn ngày mốt. Tất cả đều có phần ăn, cho nên 
vườn tỏi bị nhồ hết.” 

Người chủ vườn liền cơ hiềm, nói: 

“Ty-kheo-ni này không có tàm quý. Thọ nhận không nhàm chán, 
không biết đủ. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì 
là chánh pháp? Dầu đàn-việt có cho, còn phải biết đủ, huống là 
không có chủ ở nhà, mà nhồ hết tỏi của người ta!” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 
“Sao các cô nhồ hết tỏi của người ta ăn và mang đi hết không đề lại 
một củ nào?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Không có chủ, sao lại nhỗ hết tỏi của người ta?” 

Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, kể cho các 
tỳ-kheo nghe: 

“Xưa kia, có một bà-la-môn 120 tuổi, hình thể ốm gầy. Vợ của người 
bả-la-môn này xinh đẹp không ai sánh kịp, sanh nhiều con trai con 
gái. Người bà-la-môn này luyễn ái vợ và các con, không bao giờ 
muốn xả ly. Do sự luyến ái thắm thiết này nên sau khi mạng chung 
ông sanh trong loài chim nhạn, lông trên mình đều toàn bằng vàng. 
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Do nhân duyên tu phước đời trước nên tự biết túc mạng của mình, 
nhạn suy nghĩ: “Bằng mọi phương tiện ta phải giúp đỡ sự sống cho 
những đứa con của ta, để chúng nó khỏi nghèo khổ.” Hằng ngày con 
chim nhạn bay đến nhà cũ của mình, cho rơi xuống một chiếc lông 
bằng vàng rồi bay đi, những đứa con lượm được lông chim bằng 
vàng lại suy nghĩ: “Do nhân duyên nào mà con nhạn chúa này hằng 
ngày bay đến làm rơi xuống một cái lông bằng. vàng cho ta rồi bay 
đi? Chúng ta hãy chờ khi nó đến, rình bắt, nhô hết lông vàng của nó." 
Rồi chúng bắt và lấy lông vàng. Nhồ lấy rồi, nó mọc lại bằng lông 
trăng.” Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

[737b] “Người Bà-la-môn thuở ấy, sau khi chết đầu thai thành con 
nhạn, đâu phải ai khác, mà là người chủ vườn. Người vợ xinh đẹp 
của ông ta sanh nhiều con tức là Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà. Con trai 
con gái của vợ chồng người bà-la-môn chính là thức-xoa-ma-na, sa- 
di-ni... Ấy vậy. Do bởi tham ái nên khiến cho lông chim bằng vàng 
hết, lông trắng sanh. Nay lại do tham ái nên nhồ hết tỏi, phải bần 
cùng.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà, rồi bảo các tỳ-kheo: “T-kheo-m này là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tÿ-kheo- -ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 


Tỳ-kheo-ni nào ăn tỏi, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, ăn tỎỏI sống, tỏi chín, tỏi vụn, mỗi miếng phạm một 
ba-dật-đê. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh thê nào đó phải dùng bánh gói 


tỏi mà ăn để chữa; hoặc các thứ thuốc khác trị không hết phải dùng 
tỏi để trị; hay dùng tỏi để trị bệnh ghẻ nhọt. Thảy đều không phạm. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 71. Cạo lông ba chỗ ' 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở nước Xá-vệ. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà cạo lông ba chô, đên nhà đàn-việt, an tọa nơi chỗ ngôi, trước 
người phụ nữ, không tự khéo che thân, hình thê bị lộ. Thây vậy, các 
bà này nói: “Sư cô đi tăm với chúng tôi!” 

Cô ni trả lời: “Thôi, đủ rồi. Như vậy là đã cúng dường rồi.” 

Các bà lại nói: “Thì cô cứ đi tắm với chúng tôi!” 

Cô ni đáp: “Tôi không cần tắm.” 

Bấy giờ, các phụ nữ bèn cưỡng bức lột y của cô ra. Thấy cô nỉ cạo 
lông, các bà nói: “A-di, người đời vì vân đê dâm dục mà cạo lông, 
chứ A-di cạo lông đê làm gì?” 

Thâu-la-nan-đà nói: “Từ khi tôi còn ở thế tục đã quen làm việc này 
chứ chăng phải mới bây giờ.” 

Các phụ nữ cư sĩ cơ hiềm, nói: “ 'Ty-kheo- -mi này không biết tàm quý, 
quen làm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Sao lại cạo lông ba chỗ như dâm nữ, tặc 
nữ?” Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết tàm quý, hiềm trách Thâu-la-nan-đà: “Sao 
lại cạo lông ba chỗ?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo [737c| đến bạch 
lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà: “Việc cô làm là sai quây, chăng phải 
oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điêu không nên làm. Thâu-la-nan-đà, tại sao lại 
cạo lông ba chỗ?” 


! Pãli, Pãc. 2. Ngũ phân: điều 74, cf. điều 180; Thập đ„ng: điều 73; Căn bản nỉ: 
điều 74. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Ty-kheo-ni Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các 13-kHeg- -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, cạo lông ba chỗ,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Lông ba chỗ: chỗ đại, tiểu tiện và đưới nách. 
Tỳ-kheo-ni. nào cạo lông ba chỗ, mỗi lần động dao là phạm ba-dật- 
đê. Nêu nhô băng nhíp hay đôt, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, thâu-lan-giá. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hay bị ghẻ 
cân cạo đê thoa thuôc; hoặc bị cường lực băt buộc. Thảy đêu không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 72. Tẩy tịnh quá phần ” 


? PRli: sambade lomai samhãrapeyya, bản dịch Anh (Horner) hiểu là “dưỡng lông 
chỗ kín (let the hair of the body grow); do động từ szharãpei được hiểu là sưu 
tập (to cause to collect, PTS). Nhưng Luật sớ Pali (iv. 920) nói: kaffariyã vã 
sandasakena vã khurena vã yena kenaci ekapayogena vã nãnãpayogena vã ekam 
vã bahini vã samharapentiya, “...hoặc bằng dao nhỏ, hoặc bằng nhíp nhổ, hoặc 
bằng dao cạo, bất cứ bằng một hay nhiều phương tiện khác nhau nào... một hay 
nhiều (sợi lông)” Theo đây, sđ/harãperi nên được hiểu là “cạo” như trong các bản 
Hán. Ngữ phần, điều 74: “cạo lông đưới nách và chỗ kín”; điều 180: “đốt lông chỗ 
kín.” 

3 Pali, Pãc. 5. Ngữ phần: điều 72; Thập tụng: điều 74; Căn bản nỉ: điều 75. 
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a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Ni-câu-luật, Ca-duy-la-vệ, 
Thích-súy-sâu. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đè' đến chỗ đức 
Thê Tôn, đâu diện đảnh lễ sát chân Ngài rôi đứng qua một bên, bạch 
Phật: “Thê Tôn, thân người nữ hôi hám, bât tịnh.” 

Thưa như vậy rồi, bà lễ sát chân Phật, nhiễu ba vòng và cáo lui. 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
bảo các tỳ-kheo: “Từ nay trở đi ta cho phép các tỳ-kheo-ni dùng 
nước tác tịnh.” 

Thâu-la-nan-đà nghe đức Phật cho phép tác tịnh rồi liền dùng nước 
đê tác tịnh. Khi tác tịnh, dục tâm khởi, đưa ngón tay vào sâu bên 
trong thủy đạo, bị móng tay làm tôn thương, máu chảy ra, làm bân y 
và ngọa cụ. Các tỳ-kheo-ni thây, hỏi răng: “Cô bị bệnh khô gì vậy?” 
Thâu-la-nan-đà nói rõ nhân duyên. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó CÓ VỊ thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiệm trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan- 
đà: “Fại sao khi cô dùng nước tác tịnh lại đưa ngón tay vào sâu theo 
đường thủy đạo, khiên cho móng tay làm thương tôn chảy máu, làm 
bân y và ngọa cụ?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
[738a] tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao khi dùng nước tác tịnh, cô lại khởi dục tâm, 
đưa ngón tay vào sâu bên trong, khiên cho móng tay gây thương tôn, 
chảy máu ra làm bân y và ngọa cụ?” 


' Ma-ha Ba-xà-ba-đề ##3T »k | »‡š; chỗ khác gọi là Đại Ái Đạo. 
° Tác tịnh †Eš#. Căn bản nỉ: tây tịnh 3k‡#. Pãli: udaka-suddhikam, rửa sạch bằng 
nước. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Thâu-la-nan-đà rồi 
bảo các tỳ-kheo: “Thâu-la-nan-đà này là nơi trông nhiêu giông hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 


kheo-ni kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu 
trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
1)-kheo-ni nào, dùng nước tác tịnh, nên sử dụng hai ngón 
tay, môi ngón một đôt, nêu quá, ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tác tịnh: dùng nước rửa bên trong âm hộ. 

Tỳ-kheo-ni dùng nước rửa bên trong nên dùng hai ngón tay, mỗi 

ngón một đôt, nêu quá ba-dật-đê. 

Thức-xoa-ma-na, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: Chỉ sử dụng hai ngón tay, mỗi ngón một đốt hay 
dưới một đốt; hoặc có bệnh thế nào đó; hay bên trong có cỏ, có trùng 
cần kéo ra ngoài. Thảy đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 73. Hồ giao Ì 

a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỷ-kheo-ni dục tâm hừng hãy, 
nhan sắc tiều tụy, thân thể gầy còm. Khi họ vào trong vương cung 
của vua Ba-tư-nặc, các phụ nữ trong cung thấy vậy hỏi: 


*A-di có bệnh hoạn gì?” 
Lục quân mi nói: “Tôi không có bệnh hoạn, chỉ vì bệnh sắc.” 


3 Päli, Pãc. 4. Ngữ phản: điều 71. Thập tụng: điều §5. Căn bản nỉ: điều 93. 


130 


T22. 738b Chương iv. Ba-dật-đề 


Phụ nữ hỏi tiếp: “Bệnh sắc nào?” 
Cô ni nói: “Dục tâm của tôi hừng hãy.” 
Các phụ nữ nói: “Chúng tôi ở trong cung, lúc nào cũng có đàn ông. 
Khi không có đàn ông, thì dùng hồ giao' làm nam căn, để vào trong 
nữ căn, vừa được thích ý, lại không phải là hành dâm. Các cô có thê 
làm như vậy, vừa được thích ý, không phạm hành dâm.” 
Khi ấy hai trong nhóm sáu tỳ-kheo-ni làm nam căn như vậy, cùng 
làm việc dâm dục. Tỳ-kheo-ni khác thây, tưởng là cùng đàn ông hành 
dâm. Khi đứng dậy mới biêt chăng phải đàn ông. 
Các tỳ-kheo-ni nghe biết, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni: “Sao các cô lại dùng hô giao làm nam căn đê cùng nhau hành 
dâm?” 
Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo [738b| đến 
bạch lên đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu Tên 
“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni, sao lại dùng hồ giao làm nam 
căn đê cùng nhau hành dâm?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đâu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kêt 
giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo-ni nào, dùng hô giao làm nam căn, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


' Hồ giao #J!#; nhựa, hay cao su. Căn bản nỉ: thọ giao 3}#. 
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Làm nam căn: dùng các vật để làm như hồ giao, cơm nhão, bột, sáp 
ong. 

Tỳ-kheo-ni nào dùng các vật này làm nam căn để vào nữ căn, tất cả 
đêu phạm ba-dật-đê. Nêu không cọ xát vào nữ căn, phạm đột-kiêt-la. 
Thức-xoa-ma-na, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải căn bệnh thế nào đó, phải dùng cục 
thuôc hình tròn hay viên thuôc đặt vào đê chữa; hoặc y ngăn chặn 
nguyệt thủy; hoặc bị cưỡng lực bắt ép làm. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIỀÊU 74. Cùng vỗ ˆ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni vì dục tâm hừng hãy, 


nhan sắc tiều tụy, hình thể ốm gây. Vào trong cung của vua Ba-tư- 
nặc, các phụ nữ trong cung thấy vậy hỏi: 


“A-di bệnh gì?” 

Chư ni nói: “Chỉ vì không thoả mãn.” 

Các phụ nữ hỏi: “Không thoả mãn cái gì?” 

Chư ni nói: “Dục tâm của chúng tôi hừng hực” 

Các phụ nữ nói: “Chúng tôi ở trong cung, thường có đàn ông. Lúc 
không có đàn ông thì dùng hồ giao tạp vật làm nam căn để vào nữ 


căn, vừa thỏa mãn được lòng dâm, mà không gọi là hành dâm. Sao 
chư tôn không làm như vậy?” 


Các tỳ-kheo-ni trả lời: “Này các chị, đức Thế Tôn chế giới không 
được làm như vậy.” 
Các phụ nữ lại nói: 


° Päli, Pãc. 3. Ngữ phản: điều 71. Thập tụng: điều 75. Căn bản nỉ: điều 76. 
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“Này các cô, chúng tôi ở trong cung, khi có đàn ông thì thôi; lúc 
không có đàn ông thì cùng nhau võ, vừa được khoái lạc mà không 
gọi là hành dâm. Các cô vì sao không làm như vậy?” 

Bấy giờ, hai trong nhóm sáu tỳ-kheo-ni cùng nhau vỗ. Các tỳ-kheo- 
ni khác thây, tưởng là [738c] cùng đàn ông hành dâm. Lúc đứng dậy 
mới biêt không phải đàn ông. 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: 


“Sao các cô cùng nhau võ.” 
Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 
“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chắng phải Ì hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao các cô cùng nhau vỗ.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Những tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, cùng vỗ cho nhau, ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Võ: lẫy bàn tay hay gót chân đập vào, hoặc nữ căn với nữ căn võ 
nhau. 
Tỳ-kheo-ni cùng vỗ với nhau, người vỗ phạm đột-kiết-la, người thọ 
nhận vô phạm ba-dật-đê. Nêu hai nữ căn cùng nhau võ, cả hai đêu 
phạm ba-dật-đê. 
Ty-kheo, đột-kiết-la, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
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Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc tới lui, 
đi đứng, hoặc quét đât vướng phải chứ không cô tâm, hay khi tắm 
rửa đụng phải thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 75. Hầu quạt nước tỳ-kheo đang ăn ' 

a. Duyên khởi 


Một thời đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một trưởng giả cùng vợ xuất gia hành 
đạo. Đến giờ, ông vào thôn khất thực, được thức ăn rồi, đem đến 
trong Tăng-già-lam của ni ngồi ăn. Người vợ cũ, hiện là tỳ-kheo-ni, 
đem nước đên, đứng phía trước lấy quạt quạt. Tỳ-kheo bảo răng: 


“Đứng tránh ra một chút, chứ tôi xấu hồ với người ta. Đừng đứng 


trước mặt tôi!” 

Ty-kheo-ni nói: “Đại đức, sao lại xấu hồ với tôi?” 

VỊ tỳ-kheo lại nói: 

“Sao không tránh nhanh đi? Tôi xấu hỗ với tỳ-kheo-ni.” 

Tỳ-kheo-nI nói: 

“Tôi đứng trước mặt, nói xấu hồ. Vậy trước kia làm việc như vậy sao 
không xấu hỗ?” 

Bà vợ là tỳ-kheo-ni nói xong nổi giận, lấy cán quạt đánh, lấy nước 
rót trên đâu tỳ-kheo, rôi bỏ đi vào phòng. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách [739a1[| tỳ-kheo-mi này: 
“Sao cô lại sân si đánh tỳ-kheo?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-mI này: 

' Pãli, Pãc. 6. Ngữ phẩn: điều 143. Tăng kỳ: điều 79. Thập tụng: điều 71. 


134 


T22. 739a Chương iv. Ba-dật-đề 


“Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp Sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điêu 
không nên làm. Tỳ-kheo-ni sao lại đánh tỳ-kheo?” 

Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni 
này, rôi bảo các ty-kheo: 

“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, khi tỳ-kheo ăn, cung cấp nước, cầm quạt 
quạt,` ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Có các tỳ-kheo-ni nghỉ 
không dám chăm sóc tỳ-kheo bệnh, không có người cung câp nước, 
cũng không dám hỏi. Đức Phật dạy: 
“Cho phép các tỳ-kheo-ni nuôi các tỳ-kheo bệnh, không ai cung cấp 
nước được phép hỏi.” 
Từ nay trở đi nên kết giới như vầy: 
T)-kheo-ni nào, t)-kheo không bệnh, khi ăn cung cấp nước, 
đứng trước mặt câm quạt quạt, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, tỳ-kheo không bệnh đang ăn, cung cấp nước, đứng 
trước mặt, câm quạt quạt, phạm ba-dật-đê. 


Ty-kheo đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: Chăm sóc tỳ-kheo bệnh, không ai cung cấp nước, 
hỏi, không phạm. 


? Ngũ phân: “...cầm bình nước và quạt, đứng trước mặt...” Tăng k): “... cung cấp 
nước vả quạt...” 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIỀÊU 76. Xin ngũ cốc sống ! 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-mi đi xin lúa sông.“ mè, 
gạo, đậu lớn, đậu nhỏ, đại mạch, tiêu mạch sông. Các cư sĩ thây, cơ 
hiêm nói: “Các tỳ-kheo-ni này khât câu không nhàm chán, không 
biết xấu hồ. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy thì có 


gì là chánh pháp? Sao lại xin các loại ngũ cốc sống như dâm nữ, tặc 
nữ?” 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Tại 
sao các cô xin các loại ngũ cốc sống như vậy?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
[739b] đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-mI: 


“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao các cô lại xin các loại ngũ cốc sống?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
ngưỜI ‹ đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


' Päli, Pãc. 7. 

° Hán: sanh cốc + #4. Päli: Zmakadhafññaim, gạo sông (chưa nấu), được giải thích 
gồm luôn các thứ: si (gạo trắng), vi#¿ (thóc), yavo (đại mạch), gođhữmo (tiêu 
mạch, hay lúa mì), kazøu (hạt kê), varako (các loại đậu), kuđrusako (lúa mạch 
đen). 
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Tỳ-kheo-ni nào, xin` ngũ cốc sống, ba-dật-đẻ. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Ty-kheo-nI nào xim lúa sống cho đến đại, tiêu mạch, tất cả đều phạm 
ba-dật-đê. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Đến xin nơi người bà con, hay người xuất gia; mình 
vì người, người vì mình xin; hoặc không xin mà được. Thảy đêu 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIÊU 77. Đại tiểu tiện trên cỏ tươi ' 
a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ, cách tính xá của tỳ-kheo-ni không xa có một vùng cỏ 
kết lũ” tươi tốt, các cư sĩ thường đên đó ngôi năm, vui chơi, ca hát, 
múa nhảy, hoặc có lúc than văn. Những âm thanh này làm loạn động 
các tỳ-kheo-ni tọa thiên nên các tỳ-kheo-mI bực mình. 
Sau khi cư sĩ đi, các cô dùng đồ bần như nước tiểu, phân, đem đồ lên 
trên cỏ. Sau đó, các cư sĩ trở lại nơi ây đê vui đùa thì bị làm bân cả 
người và y phục do bởi đồ bắt tịnh, và vùng cỏ cũng bị chết khô dần. 
Do việc làm ây, các cư sĩ đều cơ hiềm, nói: “Các tỳ-kheo-ni này thọ 
nhận không biết xấu hỗ. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. 
Như vậy có gì là chánh pháp? Vùng cỏ tươi tốt nơi chúng ta thường 


3 Pali: viãfña#vã...bhajjitvä...koftetvä...pacivã: (tự mình hay nhờ người) hỏi xin, 
rang, giã, nấu. 

* Pãli, Pãc. 9. Ngữ phẩn: điều 137. Tăng kỳ: điều 139. Thập tụng: điều 174. Căn 
bản nỉ: điều 79. 

” Kết lũ thảo $4 # (2). TNM: già lâu thảo 35 #*#*, cỏ lau (2Thiều Chửu). Päli: 
harifa, rau cỏ, các thứ xanh tươi; được giải thích là trồng để làm thức ăn cho con 
người. 
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đến ca múa vui chơi, các cô dùng đồ bất tịnh, đại tiêu tiện đồ trên đó 
làm bân cả người và y phục chúng ta, và vùng cỏ cũng bị hư hoại.” 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, quở trách các ty-kheo-mi: “Chỗ các cư sĩ 
đên vui chơi, sao các cô đem đô bât tịnh đại tiêu tiện đô lên trên cỏ 
làm cho thân và y của họ bị bân mà khiên cho cỏ bị chêt [739c| 
khô?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các ty-kheo-mI này: 

“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo-mi sao lại đem vật bất tịnh như đại tiểu tiện 
đô trên chỗ các cư sĩ thường đên vui đùa, làm cho họ bị làm bân cả 
thân và y phục?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo-ni này 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
T)-kheo-ni nào, đại tiểu tiện' trên cỏ tươi, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước 
Ty-kheo-ni đại tiểu tiện trên cỏ xanh tươi, phạm ba-dật-đề. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hoặc đại tiểu 


! Căn bản nỉ: đại tiêu tiện và khạc nhô. Päli: đồ nước tiểu, phân, rác rưởi, thức ăn 
thừa, trên cỏ xanh. 
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tiện nơi chỗ không có cỏ rồi nước chảy đến chỗ có cỏ; hoặc gió thối, 
hoặc chim ngậm bay rớt trên cỏ. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 78. Đỗ đại tiểu tiện ngoài tường Ÿ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong núi Kỳ-xà-quật, La-duyệt-kỳ. Bấy 
giờ, có một vị trong nhóm sáu tỳ-kheo-ni ban đêm đại tiêu tiện trong 
bô, sáng sớm đồ ra bên ngoài tường mà không xem trước. Cũng vào 
lúc đó có vị đại thân không tin ưa Tam bảo, sáng sớm cưỡi xe ổi 
chầu vua Bình-sa. Khi đi ngang qua bên ngoài tường của tính xá tỳ- 


kheo-ni, ông bị đồ bất tịnh đồ trên đầu, làm bản cả y phục. Vị đại 
thần ấy nói: 


“Tôi sẽ đến quan đoán sự thưa kiện việc này!”3 

Bấy giờ, có vị bà-la-môn chí tín biết xem tướng, hỏi: 

“Đại thần muốn đi đâu?” 

Đại thần nói: “Tỳ-kheo-ni dùng đồ đại tiện bất tịnh đồ làm ô nhục 
tôi. Tôi muôn đên quan đoán sự thưa kiện việc này.” 

VỊ bà-la-môn can, nói: 

“Thôi, đừng nên đến kiện thưa làm gì. Lắm khi không được kiện mà 
lại mắc tội nữa.”” 

Vị đại thần nghe theo lời can, không kiện, trở về. Vị bà-la-môn xem 
tướng kia liên đên tịnh xá tỳ-kheo-mI, hỏi: 

“Tỳ-kheo-ni nào ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sáng ngày đỗ bên 
ngoài tường mà không xem trước như thê?” 

Chư ni trả lời: 

? Pãli, Pãc. 8. Ngữ phẩn: điều 135, 136. Tăng kỳ: Thập tụng: điều 7§. Căn bản: 
điều 80. 

3 Päli: ông châm lửa, đòi đốt chùa. 

* Cư sĩ này nói: “Điềm tốt đấy!” 
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“Chúng tôi không biết. Nhưng tại sao [740a1] ông lại hỏi như vậy?” 
VỊ bà-la-môn nói rõ nhân duyên, và nói tiếp: 

“Tôi đã can không cho đại thần đó thưa kiện. Vậy, từ nay các cô 
không nên đô như vậy nữa.” 

Chư ni tìm hiểu xem ai làm việc ấy. Liền biết một cô trong nhóm sáu 
tỳ-kheo-ni đã đô như vậy. Các tỳ-kheo-ni quở trách nhóm sáu tỳ- 
kheo-mi: “Sao cô ban đêm đại tiêu tiện trong bô, sáng ra đô bên ngoài 
tường mà không xem trước?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 

“Việc cô làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điêu 
không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni, sao ban đêm đại tiêu tiện trong 
bô, sáng ra đô bên ngoài tường mà không xem trước?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 


người ban đầu phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì lỷ-kheo- -ni kết giới 
gôm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


1)-kheo-ni nào, ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sảng ngày 
đem đồ bên ngoài tường mà không xem trước,” ba-dật-đề. 


b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


' Pali: đồ phân, nước tiểu, rác, cơm dư bên ngoài tường. Ngũ phần, điều 135: đồ 
phân, nước tiểu, ra ngoài tường dậu; điều 136: “liệng rác, thức ăn thừa” 

? Nghĩa là, đứng bên trong tường mà liệng ra ngoài, không xem trước. Päli: đỗ hay 
sai người đồ (=ném hay liệng) qua tường hay phên dậu. 
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Tỳ-kheo-ni kia ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sáng ngày phải xem 
ngoài tường thành trước, sau đó mới đồ. Sau khi thức dậy, phải búng 
ngón tay hay tằng hắng. Nếu tỳ-kheo-ni ban đêm đại tiêu tiện trong 
bô, sáng ngày không xem trước bên ngoài tường mà đồ, ba-dật-đề. 
Nếu ban đêm không búng ngón tay hay không tằng hắng mà đồ, đột- 
kiết-]a. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sáng ngày xem 
ngoài thành rỗi mới đỗ; hoặc ban đêm thì búng ngón tay hay tằng 
hắng: hoặc trước có gạch đá, gốc cây, có gaI, nơi đô các đồ bất tịnh; 
hoặc có nước sâu, bờ sông, hay đống rác thì đỗ, không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 79. Đi xem nghe kỹ nhạc' 


a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong núi Kỳ-xả-quật, tại La-duyệt-kỳ. 
Bấy giờ, nhân dân trong nước có tiết hội, kỹ nhạc vui chơi. Nhóm 
sáu tỳ-kheo-ni đến xem COI, Các cư SĨ thấy, cơ hiềm: “Các tỳ-kheo- -m 
này không [740b| biết xấu hồ, quen thói bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự 
xưng tôi biết chánh pháp, mà cùng nhau xem coi các trò vui chơi như 
dâm nữ, tặc nữ không khác. Như vậy có gì là chánh pháp?” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô cùng nhau đến xem nghe các trò vui chơi?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 


! Pãli, Pãc. 10. Căn bản mỉ: 172-174. 
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“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao các cô lại đi xem nghe các trò vui chơi?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, đi xem nghe kỹ nhạc,” ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Xem nghe: thưởng thức các trò vui chơi. 
Tỳ-kheo-ni từ đường chính đến đường chính, từ đường chính đến 
đường phụ, từ đường phụ đến đường chính; từ chỗ cao đến chỗ thấp, 
từ chỗ thấp đến chỗ cao đề xem nghe kỹ nhạc; nhìn thấy thì phạm ba- 
dật-đề; không thấy, phạm đột- kiết-la. 
Khởi ý muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi rồi nửa chừng trở lại, thảy 
đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc có sự khải thỉnh; hoặc được kêu; hoặc trên lộ 
trình phải qua ở một bên; hoặc chô tạm nghỉ đêm, hay bị cường lực 
dân đi, hoặc bị trói dân đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


SẠC " —. = „ : ? ⁄ Ñ 
Pall: naccưm vã giam vã vãđitamn vã dassanaya gaccheyya, đi xem múa, hát và 
tâu nhạc. 
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ĐIÊU 80. Nói chuyện với nam chỗ khuất Ì 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni vào trong xóm, cùng 
đứng và nói chuyện với đàn ông nơi chô văng. Các cư sĩ thây cơ 
hiệm: “Tỷ-kheo-ni này không biệt hô thẹn, phạm bât tịnh hạnh. Bên 
ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, mà vào trong xóm cùng đứng và 
nói chuyện với đàn ông nơi chỗ vắng, không khác dâm nữ, tặc nữ. 
Như vậy có gì là chánh pháp?” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, [740c] sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo-nmi: “Sao các cô vào trong xóm, cùng đứng và nói chuyện với 
đàn ông nơi chỗ văng?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 

“Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao các cô vào trong xóm cùng đứng và nói chuyện 
với đàn ông nơi chỗ văng?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni, rôi bảo các ty-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đâu tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, Ta vì các tỳ-kheo-nI kêt 
giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


é ° ` ` ^ r2 » r 
T)ỳ-kheo-ni nào, vào bên frong xóm” cùng người nam đứng 


' PRli, Pãc. 12. Căn bản mí, điều 81-82. 
° Päli, Pãc. 12 không có chỉ tiết “trong xóm.” Căn bản mỉ, điều 81: “đứng với đàn 
ông ở chỗ khuất kín”, điều 82: “đứng với tỳ kheo ở chỗ khuất kín.” 
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chỗ vắng và nói chuyện, ba-dật-đề.` 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Xóm: nơi có nhà bạch y. 
Chỗ văng: chỗ không thấy, không nghe. 
- Chỗ không thấy: do khói, mây, bụi, sương, bóng tối. 
- Chỗ không nghe: ngoài tầm nghe được tiếng nói với giọng bình 
thường. 
Tỳ-kheo-ni vào bên trong xóm, cùng nam tử đứng nơi chỗ văng nói 
chuyện, ba-dật- đề. Nếu có đồng bạn mù mà không điếc, đột-kiết-la; 
điếc mà không mù, cũng đột-kiết-la. Đứng mà không nói, cũng phạm 
đột- -kiết- -la. Tỷỳ-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Có hai tỳ-kheo-mi làm bạn; có người quen biết làm 
bạn, có nhiều người nữ cùng đứng, không mù, không điếc, hoặc đi 
chứ không đứng, hoặc bệnh bị xỉiu, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị 
trói dân đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 81. Đi với người nam vào chỗ khuắt ° 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni cùng đi với người nam 
vào chỗ khuất văng. Các cư sĩ thấy cơ hiềm: “Tỳ-kheo-ni này không 
biết hỗ thẹn, phạm bất tịnh hạnh, bên ngoài tự xưng tôi biết chánh 
pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao tỳ-kheo-m lại cùng đi với 
người nam vào chỗ khuất văng, như dâm nữ, tặc nữ không khác!” 


3 Căn bản, điều 83: “...đứng với đàn ông ở chỗ trồng...”; điều 84: “...đứng với tỳ- 
kheo ở chô trông...” 


* Tham chiếu, Päli, Pãc. 12; Căn bán: điều 81 & §2. 
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Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, [741a1] sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo- 
nỉ: “Sao các cô cùng đi với người nam vào chỗ khuất vắng?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-mI, sao 
lại cùng người nam vào chỗ khuất vắng?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
T)-kheo-ni nào, cùng đi với người nam` vào chỗ khuất vắng, 
ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Chỗ khuất vắng: chỗ có cây, có vách, có rào, có vải hay các thứ khác 
ngăn che. 
Tỳ-kheo-ni cùng người nam đi vào chỗ khuất văng, phạm ba-dật-đè. 
Nêu có đông bạn mù mà không điêc, đột-kiêt-la. Điệc mà không mù, 
cũng phạm đột-kiêt-la. Đứng lại,” cũng phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nếu có hai tỳ-kheo-ni làm bạn, hoặc có người quen 


' Hán: lập trụ 3È, đứng (chứ không phải đi). Phân biệt, điều §0: “cùng đứng”, 
điều §1 “cùng đi vào.” 
? Phân biệt, điều 80: “cùng đứng”, ba-đật-đề. 
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biết làm bạn, hoặc có người nữ khác làm bạn, không mù, không điếc, 
hoặc đi chứ không đứng,' hoặc bị bệnh xỉu, hoặc bị cường lực bắt 
dẫn đi, hoặc bị trói, hay mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 82. Thì thầm với nam mà không có đồng bạn ? 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni, nơi đường hẻm bên 
trong xóm, cùng người nam đứng nói chuyện nơi chỗ văng, hoặc bảo 
bạn đi cách xa, đê một mình cùng người nam nói chuyện thì thầm. 

Các cư sĩ thấy, cơ hiềm: “Tỳ-kheo-ni này không biết tàm quý, vi 
phạm phạm hạnh mà bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy 
có gì là chánh pháp? Tỳ-kheo-mi sao lại đứng nói chuyện với người 
nam trong đường hẻm nơi chỗ vắng bên trong xóm; hoặc bảo bạn đi 
cách xa, để một mình cùng người nam nói chuyện thì thầm, như dâm 
nữ, tặc nữ không khác!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó [741b| có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo-ni: “Sao các cô nói chuyện thì thầm với người nam trong đường 
hẻm, nơi chỗ vắng, bên trong xóm?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 

quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chăng 
phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-mi sao lại nói 


' Hán: hành bất trụ ff #4, giống như trong điều 80. Có lẽ nên đảo lại: # bất 
hành. 

° Pãli, Pãc. 14. Cf. Căn bản nỉ, điều 83: “cùng đàn ông đứng chỗ trống”; điều 84: 
“cùng tỳ-kheo đứng chỗ trống.”; điều 86-87: “thì thầm với đàn ông”; điều 88-89: 
“thì thầm với tỳ-kheo.” 
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chuyện thì thầm với người nam nơi đường hẻm, chỗ vắng, bên trong 
xóm?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni, rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các 13-kheo- -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, vào đường hẻm bên trong xóm, bảo bạn đi 
tránh xa, tại chô khuát văng cùng nam tứ đứng và nói 
chuyện thì thầm, ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Xóm: là chỗ nhà của bạch Ỳ: 

Đường hởn chỗ khuất vắng: chỗ khuất văng đối với thấy và chỗ 

khuất vắng đối với nghe. 

- Chỗ khuất vắng đối với thấy: do khói, mây, sương, bụi trần, bóng 

tôi cho nên không thây. 

- Chỗ khuất vắng đổi với nghe: khoảng cách không nghe được tiếng 

nói với giọng bình thường. 

Nói chuyện thì thâm: kề miệng vào tai mà nói. 

Tỳ-kheo-ni vào nơi đường hẻm, bên trong xóm, bảo bạn đến chỗ 

không thây, không nghe, còn mình ở nơi chỗ văng cùng nam tử đứng 

nói nhỏ với nhau, ba-dật-đè. (Bạn) đến chỗ không thấy mà có thể 


nghe, phạm đột-kiết-la. (Bạn) đến chỗ không nghe mà có thê thấy 
cũng phạm đột-kiết-]a. 


3 Cf. Căn bản mí, điều 86: “...nói thì thầm với đàn ông...”; điều 87: “... nghe đàn 
ông nói thì thằm...”; điều 88: “...nói thì thầm với tỳ-kheo...”; điều 89: “... nghe 
ty-kheo nói thì thâm...” 
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Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Có hai tỳ-kheo-mI làm bạn; hoặc có người nữ quen 
biết làm bạn; hay có người khác làm bạn; hoặc có bạn không mù, 
không điếc; hoặc bị bệnh xỉu, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói dẫn 
đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc có việc cần phải bảo bạn đi 
xa, hoặc bạn bị bệnh, hoặc vì bạn â ấy thiếu oai nghi nên phải nói: “Cô 
đi nơi khác, tôi sẽ mang thức ăn đến cho cô”; hoặc bạn ấy phá giới, 
phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tẫn, hay đáng diệt 
tẫn; hoặc do việc này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 83. Đi không nói với chủ nhà ' 
a. Duyên khởi 


[741c| Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni, đến giờ, quấn y bưng 
bát đến nhà một cư sĩ. Vợ cư sĩ dọn một cái giường đơn,” mời tỳ- 
kheo-ni ngồi; rồi vào nhà trong. Tỳ-kheo-ni ngồi chốc lát, không nói 
với chủ nhà, đứng dậy bỏ đi. Cô vừa ra khỏi cửa, có một ma-nạp” 
đến. Y vào nhà, nhìn xung quanh không có người, liền nghĩ: “Cái 
Øølường ngồi này có ích cho ta.” Nghĩ xong, ma-nạp liền lẫy giường 
mang đi.ˆ Sau đó vợ cư sĩ trở ra, không thây tỳ-kheo-ni, cũng không 
thấy giường đơn, liền nhắn hỏi tỳ-kheo-ni: “Cái giường đơn để đâu?” 


_ Päli, Pãc. 15.Căn bản nỉ: điều 96. 

° Độc tọa sàng 33 ##E. Tức cái đòn (ghế nhỏ) đề ngôi. Căn bản: ngọa cụ BÄ-*+ 
Päli: ãsana, vật để ngôi; được giải thích: để ngồi kết già. Có lẽ là tắm thảm hay 
một loại chiếu, đệm ngôi. 

3 Ma- -nạp #8. Thiếu niên, thanh niên hay một học sinh bả-la-môn. PI., Skt. 
mưnava. 

* Pali (Vin.iv. 272): nữ tỳ ra lau nhà, thấy bèn xếp cất vào trong một cái chậu 
(bhãjamarikaya). 


148 


T22. 74lc Chương iv. Ba-dật-đề 


Tỳ-kheo-ni trả lời: “Tôi không biết. Khi tôi vừa ra có một ma-nạp 
vào nhà bà. Có thể y lấy đi. Nên kiếm y mà tìm.” 

Sau khi truy tìm, lấy lại được cái giường ngồi. Các cư sĩ cơ hiềm: 
“Tỳ-kheo-ni này không biết hồ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao ngồi nơi giường 
ngồi của chủ nhà; rồi bỏ đi mà không nói, như dâm nữ, tặc nữ không 
khác!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, khổ hạnh, ưa 
học giới, biết hồ thẹn, quở trách tỳ-kheo-ni này: “T-kheo-ni sao 
ngồi nơi giường ngồi của chủ, bỏ đi mà không nói?” 


Các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách tỳ-kheo-ni này: “Cô làm điều sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-mi sao ngồi nơi tòa 
của người, khi đi không nói cho họ biết?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni này rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “T-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào," vào ngôi” trong nhà bạch y, không nói với 
chủ nhà mà bỏ đi, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni vào ngồi trong nhà bạch y, rồi không nói với chủ mà bỏ 
đi; ra khỏi cửa ngõ, phạm ba-dật-đê. Một chân trong cửa ngõ, một 
chân ngoài cửa ngõ, phương tiện muôn đi mà không đi, cùng hẹn đi 


Ỷ Päli, thêm yếu tố: trước giờ ăn trưa (purebhafam). 
° Pãli, thêm yếu tố: “ngồi trên chỗ ngồi”, giải thích: Zsanam nãma pallaikassa 
okãäso hoi, chỗ ngồi là khoảng trông để ngồi kết già. 
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mà không đi, tất cả đều phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo, đột-kiết-la. 
[742a1| Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nmi, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nói với chủ rồi mới đi; hoặc trên chỗ ngồi đó có 
người cùng ngôi; hoặc có dặn người ngôi gân rôi đi; hay người ngôi 
gân nói: “Cứ đi. Không can gì.” Hoặc ngôi trên đá, trên giường bằng 
gô, trên tường, trên cỏ trải ra, trên bục đất;' hoặc nhà muốn sập, hay 
bị cháy, hoặc có rắn độc, thú đữ, trộm cướp, hay bị cường lực bắt, 
hoặc bị trói, hay mạng nạn, phạm hạnh nạn; không nói với chủ mà đi. 
Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 84. Ngồi trên giường không hồi chủ nhà” 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong núi Kỳ-xà-quật tại thành La-duyệt. 
Bây giờ trong thành La-duyệt có một đại thân không tin ưa Tam bảo. 
VỊ đại thân có một cái giường ngôi cá nhân,° không ai dám ngôi. Tỳ- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà thường tới lui nhà này xem như một đàn- 
VIỆt. 

Thâu-la-nan-đà đến giờ khất thực, quấn y mang bát đến đó, không 
hỏi ai mà lại ngồi trên giường ngồi cá nhân của vị đại thần. Vị đại 
thần thấy vậy, bèn nói: “Ai bảo tỳ-kheo-ni này ngồi trên giường cá 
nhân của tôi?” 

Cô ni nói: “Không ai bảo cả. Tôi tự đến ngồi.” 

Vị đại thần cơ hiềm nói: “Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà không biết hồ 
thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. Như vậy có gì là 
chánh pháp? Tỳ-kheo-m sao không hỏi chủ mà tự tiện ngôi trên 
ø1ường ngôi của người ta, như dâm nữ, tặc nữ không khác?” 


' Chỉ những vật ngồi mà cá nhân không tự tiện di chuyên. 
? Päli, Pãc. 16. Ngũ phần, điều 129. Căn bản nỉ: điều 96. 
3 Độc tọa sàng 3Ä */š; xem cht. 106 trên. Päli, Pãc. ãsana. 
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Vào lúc â ấy Thâu-la-nan-đà có nguyệt thủy nên làm bân nệm giường, 
rồi lại bỏ đi. Vị đại thần thấy vậy, nồi giận nói: “Tỳ-kheo-ni này thật 
không biết xấu hồ. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Nhưng 
không hỏi chủ, tự ý ngôi trên giường của người ta, giông như dâm 
nữ, tặc nữ. Như vậy có gì là chánh pháp?” 

Ty-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: “Tỳ- 
kheo-mi sao không hỏi chủ mà vội ngôi trên giường của người ta?” 
Các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư Tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

“Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tỷ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, [742b]| sao cô không nói với chủ 
mà vội ngôi trên gIường của người?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người. đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các 13-hö0: -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào,' vào trong nhà bạch y, không hỏi chủ nhà, 
liền ngôi ?trên giường, ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


Tỳ-kheo-ni vào trong nhà bạch y, không hỏi chủ nhà mà vội ngồi 
trên giường, ba-dật-đê. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, 
sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


! Tham chiếu, Päli, Pãc. 16, thêm chỉ tiết: “sau bữa ăn trưa” (pacchãbhaftam). 
° Päli, nt.: “ngồi hoặc nằm.” 
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Sự không phạm: Nói với chủ rồi mới ngồi; hoặc có chỗ ngồi thường: 
hoặc là bà con, hoặc có người bà con nói: “Cô cứ ngôi, chớ ngại. Tôi 
sẽ nói với chủ cho.” Hoặc ngôi trên đá, trên giường cây, trên bục đât, 
trên nệm cỏ, hoặc bị bệnh té xỉu xuông đât, hoặc bị cường lực bắt đi, 
hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIẾU 85. Tự tiện trải chỗ ngồi nghỉ không hỏi chủ ° 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có sô đông tỳ-kheo-mi trên đường đi đên 
nước Câu-tát-la, tới một thôn không có trú xứ, không nói với người 
chủ, ` tự tiện trải tọa cụ để ngủ. 

Các cư sĩ thấy vậy, hỏi: “Ai sắp xếp cho các tỳ-kheo-ni nghỉ nơi 
đây?” 

Các cô nói: “Không ai sắp xếp cả. Chúng tôi tự sắp xếp chỗ nơi để 
nghỉ mà thôi.” 

Các cư sĩ cơ hiềm: “Tỳ-kheo-ni này không biết hỗ thẹn. Bên ngoài tự 
xưng là tôi biệt chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao tỳ- 
kheo-mi không nói với chủ lại tự tiện vào nhà người ta nghỉ ngơi, có 
khác gì dâm nữ, tặc nữ?” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách các tỳ-kheo-ni: ““Fại sao tỳ- 
kheo-mi không nói với chủ mà tự tiện vào nhà người năm ngôi?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-mI này: 


3 Pãli, Pãc. 17. Ngữ phần: điều 164. Thập tụng: điều 105. Căn bán: điều 97. 

* Không có chùa hay tỉnh xá. Bản Hán có thể nhảy sót. Nên thêm: “vào một nhà 
nọ.” Tham chiếu Päli: “đến xin nghỉ đêm tại nhà một người bà-la-môn.” 

Ÿ Päli, chỉ tiết: chủ nhân đi vắng. Người vợ bảo chờ ông về. 


152 


T22. 742c Chương iv. Ba-dật-đề 


“Các cô làm điều sai trái, chăng phải Oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, [742c] chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-ni không nói với chủ nhà, vào 
nhà người tự tiện năm ngôi, nghỉ ngơi?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo-ni này 
rôi bảo chư tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, Ta vì các t-kheo- -ni kết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, vào nhà bạch „,' không hỏi chủ, tự tiện trải 
chỗ ngôi nghỉ ngơi, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Trải chỗ ngôi: hoặc trải bằng cỏ hay bằng lá cây, cho đến bằng dạ. 
Tỳ-kheo-ni nào, vào nhà bạch y, không hỏi chủ, tự tiện trải ngọa cụ 
đề ngủ, lưng chạm đất, mỗi lần trở mình là phạm một ba-dật-đè. 
Ty-kheo-nl, đột-kiết-la, Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nói với chủ rồi mới nghỉ; hoặc là nhà không người 
ở; hoặc là phước xá; hoặc là quen biệt, hay là bà con nói: “Cô cứ 
nghỉ, tôi sẽ nói với chủ cho;” hoặc bị cường lực bắt, hay bị trói, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 86. Cùng người nam trong nhà tối” 
' Päli, nt.: “đến nhà bạch y lúc phi thời (vikãle kulãni upasamkamitva).” Giải thích: 
phi thời, chỉ thời gian từ sau khi mặt trời lặn đên khi mặt trời mọc. 


? Päli: trải hay khiến người trải. 
3 Päli, Pãc. 11. Ngũ phần, điều 128. 
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a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni cùng người nam vào 
trong buồng tối.' Các cư sĩ thấy cơ hiềm, nói: ““Tỳ-kheo-ni này không 
biết tàm quý, phạm bắt tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh 
pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao tỳ-kheo-ni lại cùng 
người nam vào trong buông tối như dâm nữ, tặc nữ không khác!” 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Sao 
các cô cùng người nam vào trong nhà tôi?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-nI, tại sao các cô cùng người nam 
vào trong nhà tôi?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách [743al] nhóm sáu 
tỳ-kheo-ni, rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo-m kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu 
trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, cùng người nam vào trong nhà tối,” ba-dật- 
đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


' Ám thất R] ®. PAli: raandhakäre appadine, trong bóng tôi ban đêm không đèn. 
°“ Päli, Pac.I1: “Một mình cùng người nam đứng hay nói chuyện trong đêm tối 
không đèn đuốc.” 
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Tối: là không có đèn, lửa, không có cửa số nơi tường, không có ánh 
sáng. 

Tỳ-kheo-ni cùng nam tử vào trong nhà tối, ba-dật-đề. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Có đèn, lửa; tường có cửa số, ánh sáng; hoặc bị 
cường lực bắt dân vào, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 87. Thuật lời nghe không rõ Ÿ 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ có tỳ-kheo-ni Đề-xá Nan-đà là đệ tử của tỳ- 
kheo-ni Sám-ma. Thây bảo cô lây y bát, ni-sư-đàn, ông đựng kim 
đem đên. Khi tỳ-kheo-ni Đê-xá nghe lời thây dạy nhưng nghe không 
rõ, lại nói với các tỳ-kheo-mi khác răng: “Thây bảo tôi trộm lây y bát, 
ni-sư-đàn, ông đựng kim.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni nghe nói như vậy, liền hỏi tỳ-kheo-ni Sám- 
ma: “Thật sự cô có bảo đệ tử của cô trộm lây y bát, ni-sư-đàn, ông 
đựng kim hay không?” 

Sám-ma nó1:“Các cô, tôi làm sao có ý nghĩ đó, bảo đệ tử trộm lấy V 
bát, ni-sư-đàn, ông đựng kim? Tôi chỉ bảo, lây y bát, m-sư-đàn, ông 
đựng kim đem đên đây, chứ tôi đâu có bảo trộm lây!” 

Bấy giờ có các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, [743b| hiêm trách tỳ-kheo-ni 
Đê-xá-nan-đà: “Sao cô không nghe rõ lời bảo của thây mà lại đên nói 


' Bản Hán, hết quyền 25. 
° Päli, Pãc. 1§. Ngũ phần, điều 133. Căn bản ni, ba-dật-đề 92. 
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với các tỳ-kheo-ni rằng: “Thầy bảo tôi trộm lấy y bát, ni-sư-đàn, ống 
đựng kim.ˆ?” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến 
bạch lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, quở trách tỳ-kheo-ni Đề-xá-nan-đà: 

“Cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tại sao nghe không rõ lời thây nói mà nói với các tỳ-kheo-mi 
răng: “Thây bảo tôi trộm lây y bát, ni-sư-đàn, ông đựng kim.”?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Đề-xá- 
nan-đà rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Ty-kheo-m Đề-xá-nan-đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, nghe không rõ lời mà đem nói với người, ba- 
dậr-đề}° 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Ti EHeU _ni nào, nghe không rõ lời mà đem nói với các tỳ-kheo- -m 
rằng: “Thầy bảo tôi trộm lấy y bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim”, nói rõ 
ràng, phạm ba-dật-đề; nói không rõ ràng, phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Sự thật là như vậy, như nói: “Cô đến trộm lấy y bát, 
ni-sư-đàn, ông đựng kim đem đên đây.” Đệ tử đên các tỳ-kheo-ni 
nói: “Phây tôi bảo tôi trộm lây y bát, n-sư-đàn, ông đựng kim đem 


3 Căn bản nỉ: “...không xét kỹ mà lại cật vấn.. .” Pall: dug-gahitena đùpadharitena 
param ujjhãpeyya, do không hiểu rõ, do hiểu nhằm, khiến người khác bị hiềm 
trách. 
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đến.” Hoặc nói đùa giỡn, nói gấp gáp, nói một mình, nói trong mộng 
hay muốn nói việc này nhằm nói việc khác. Thảy đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIỀU 88. Thề thốt ! 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni vì một việc nhỏ, hờn 
giận nhau, thể thốt, sẽ đọa vào ba đường dữ, không sanh trong Phật 
pháp, nói: “Nếu tôi có làm việc này thì tôi sẽ đọa vào ba đường dữ, 
không sanh trong Phật pháp. Nếu cô có làm việc này cô cũng sẽ đọa 
vào ba đường dữ, không sanh trong Phật pháp!” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô [743c| chỉ vì một việc nhỏ, giận dữ thẻ nguyên sẽ đọa ba 
đường đữ, không sanh trong Phật pháp, nói: “nếu tôi có làm việc này 
thì tôi sẽ đọa vào ba đường đữ, không sanh trong Phật pháp. Nếu cô 
có làm việc này cô cũng sẽ đọa vào ba đường dữ, không sanh trong 
Phật pháp!”?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni, sao các cô chỉ vì một việc nhỏ 
giận hờn nhau, thề sẽ đọa ba đường dữ, không sanh trong Phật pháp, 
mà nói: “Nếu tôi có làm việc này thì tôi sẽ đọa trong ba đường dữ, 
không sanh trong Phật pháp; nếu cô có làm việc này cô sẽ đọa vào ba 
đường đữ, không sanh trong Phật pháp!”?” 


! Päli, Pãc. 19. Ngữ phần, điều 134. Căn bản nỉ: điều 91. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 

rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 

người. đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các lỷ-Kheo: -ni kết 

giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, chỉ vì một nhân duyên nhỏ mà thê thốt sẽ 
đọa vào ba đường dữ, không sanh trong Phật pháp, nói: 
“Nêu tôi có làm việc này thì tôi sẽ đọa vào ba đường dữ, 
không sanh trong Phật pháp. Nêu cô có làm việc này cô cũng 
sẽ đọa vào ba đường dữ, không sanh trong Phật pháp”; ˆ ba- 
dậr-đề}° 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Đức Phật dạy, từ nay trở đi cho phép xưng “Nam mô Phật”, nói: 

“Nêu tôi có làm việc này thì “Nam mô Phật.` Nêu cô có làm việc này 

thì cũng “Nam mô Phật.” 

Tỳ-kheo-ni chỉ vì một việc nhỏ mà thê thốt sẽ đọa ba đường dữ, 

không sanh trong Phật pháp, mà nói: “Nêu tôi có làm việc này thì sẽ 

đọa trong ba đường dữ, không sanh trong Phật pháp. Nêu cô có làm 

việc này cũng sẽ đọa vào ba đường dữ, không sanh trong Phật pháp.” 

Nói rõ ràng, phạm ba-dật-đề; nói không rõ ràng phạm đột-kiêt-]a. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 

gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu nói: “Nam mô Phật”, hoặc nói đùa, nói nhanh 

vội, nói một mình, nói trong mộng hay muôn nói việc này nhâm nói 

việc khác, thì không phạm. 


* Ngũ phân: '“T-kheo-ni, tự thế thốt, nhưng thật sự nguyễn rủa người khác...” 
3 Căn bản nỉ: “...đem phạm hạnh ra mà thể thốt...” Päli: mira-yena 
brahmacariyena vã abhisapeyya, nguyền rủa băng địa ngục hay phạm hạnh. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIÊU 89. Đắm ngực khóc ' 
a. Duyên khởi 
[744a1] Một thời, đức Thế Tôn ở Câu-thiêm-di, trong vườn Cù-sư-la. 
Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Ca-la cãi cọ” với người khác, không khéo ghi 
nhớ tránh sự," lấy tay đấm vào ngực mà khóc la. 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, quở trách tỳ-kheo-ni Ca-la: “Sao cô cãi 
lộn với người khác rôi lây tay đâm vào ngực mà khóc la?” 
Các tỳ-kheo-m đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách ty-kheo-mi Ca-la: 
“Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tỳ-kheo-ni Ca-la, sao cô cãi lộn với người khác rôi lây tay đâm 
vào ngực mà khóc la?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Ca-la rồi 
bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni Ca-la này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, Ta vì các tỳ-kheo-nI kêt giới gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

1)-kheo-ni nào, cùng tranh cãi không khéo ghỉ nhớ tránh 

sự”, đấm ngực la khóc," ba-dật-đề. 


' Pãli, Pãc. 20, Vin. iv.77. Ngũ phản, điều 132. Căn bản nỉ, điều 90. 

? Đầu tránh Ƒ1‡#. Päli: bhapndirxa, tranh luận. 

3 Xem Ni luật, Tăng-già-bà-thi-sa 17. 

* Pãli: không có các chỉ tiết này. 

Ÿ Căn bản nỉ: “*...vì giận hờn mà tự đấm ngực...” PAli: vadhitã vadhitä rodheyya, 
tự đấm mình liên hồi, rồi khóc. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

T)-kheo-ni cùng người khác tranh cãi: có bôn sự tranh cãi như trước 
đã nói. 

Nếu Tỳ-kheo-ni cùng nhau tranh cãi, không khéo ghi nhớ các tránh 
sự, đâm ngực la khóc, mỗi lân đâm ngực là phạm một ba-dật-đê; rơi 
một giọt nước mặt, phạm một ba-dật-đề.' 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hoặc khi ă ăn 
bị nghẹn nên phải tự đấm; hoặc vì đại tiêu tiện mà chảy nước mắt; 
hoặc nhân bởi gió, lạnh, nóng mà chảy nước mắt; hoặc do khói xông 
mà chảy nước mắt; hoặc nhân nghe pháp tâm sanh nhàm chán mong 
cầu xa lìa mà rơi nước mất; hoặc nhỏ thuốc đau mắt nước mắt chảy. 
Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIẾU 90. Hai người nằm chung giường Ÿ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở nước Bà-kỳ-đà. * Bấy giờ có nhóm sáu tỳ- 
kheo-mi, hai người đồng nằm một giường. Các tỳ-kheo-ni thấy, tưởng 
là năm chung với đàn ông. Khi họ đứng dậy, mới biết chẳng phải là 
đàn ô ông. Bấy giờ có một đại tướng, dũng kiện, nhiều trí, đủ các thuật, 
giỏi chiên đâu. Vừa cưới vợ chưa bao lâu thì được lệnh đi chính phạt, 
ông bèn nghĩ: “Nay ta phải viên chính. Nên gởi vợ lại cho ai? Nêu 
[744b| gởi cho cư sĩ thì nhà có nhiêu các đàn ông, không thê được.” 


' Päli: phải đủ cả hai yếu tố, tự đấm và khóc. Tự đấm mà không khóc, hay chỉ khóc 
mà không tự đấm, phạm đột-kiết-la. 

? Päli, Pãc. 31. Căn bản mỉ: điều 100. 

3 Bà-kỳ-đà 3#. Päli, Phật tại Sãvatthi. 
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Trước đó, đại tướng có quen biết với tỳ-kheo-ni Bạt-đề Ca-ti-la,ˆ nên 
nghĩ: “Nay ta có thê đem vợ giao phó cho tỳ-kheo-ni Ca-tì-la trước 
khi xuât chính.” Ông bèn đem vợ đên đó gởi. 

Tỳ-kheo-ni Ca-ti-la nhận người vợ được gởi. Vì đề trông nom, nên 
hai người cùng ngủ một giường. Thân thê tỳ-kheo-ni Ca-tì-la mềm 
mại, nên người đàn bà kia khi xúc chạm, sanh tâm nhiễm ái. Sau khi 
đại tướng chính phạt xong trở về, đến đón vợ về nhà. Nhưng người 
vợ do luyến ái thân thể mềm mại của tỳ-kheo-ni nên trốn đại tướng, 
trở lại ở Với cô m1. 

Bấy giờ, đại tướng nghĩ rằng: “Ta muốn làm tốt lại hóa ra xấu. Tại 
sao vợ ta nay không yêu ta nữa mà lại luyên ái tỳ-kheo-mI, trôn ta đên 
ở với cô ni?” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo- -nI Và fỳ- 
kheo-ni Bạt-đề Ca-ti-la: “Sao các cô, hai người cùng nằm một 
giường?” 

Các tỳ-kheo-mi đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni và tỳ-kheo-mI Ca-tì-la: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô, hai người cùng năm một giường?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu ni và tỳ- 
kheo-mi Ca-ti-la rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu ni và tỳ-kheo-mi Ca-ti-la này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các 
tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu 
trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, hai người nằm chung một giường, ba-dật- 
đề. 


* Bạt-đề Ca-ti-la ø#‡š‡+ # 3#. Pali: Bhaddã Kãpilãni. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ, có vị vì sự nghị, 
không dám cùng năm một giường với tỳ-kheo-ni bệnh, cũng không 
dám thay nhau cùng ngôi, thay nhau cùng năm. Đức Phật dạy: 
“Cho phép cùng người bệnh đồng nằm một giường; cho phép luân 
phiên ngồi, luân phiên nằm.” 
Từ nay trở đi nên kết giới như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh mà hai người cùng nằm một 
giường, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Giường: có năm loại như trước đã nói. 
Tỳ-kheo-ni không bệnh, hai người đồng nằm một giường, mỗi khi 
hông dính chiêu trải trên giường, môi một lân phạm một ba-dật-đê; 
cứ môi lân trở mình phạm một ba-dật-đê. 
[744c| Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: Cùng năm một giường với người bệnh; hoặc luân 
phiên ngôi, luân phiên nằm; hay bị bệnh xỉu; hoặc bị cường lực bắt, 
hoặc bị trói hay vì mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 91. Chung nệm chăn ' 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở nước Bà-kỳ-đà. Bấy giờ, trong nhóm sáu 
tỳ-kheo-ni, hai người năm chung một nệm, chung một chăn. Các tỳ- 
kheo-ni thây, tưởng năm chung với đàn ông. Khi đứng dậy mới biệt 
chăng phải đàn ông. 


! Pãli, Pãc. 32. 
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Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Sao 
các cô hai người năm chung một nệm, chung một chăn?” 
Các tỳ-kheo-mi đến bạch chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điêu sai trái, chăng phải oai 
nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao các cô hai người 
năm chung một nệm, chung một chăn?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi, bảo các tỳ-kheo: “Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trông nhiêu 
giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, 
Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh 
pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, hai người nằm chung một nệm, chung một 

chăn, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Có tỳ-kheo-ni kia chỉ có 
một đô trải hoặc là băng rơm cỏ, hoặc băng lá cây, các ty-kheo-nI 
nghi không dám cùng năm, đức Phật dạy: 
“Cho phép tỳ-kheo-ni dùng riêng đồ trải, ngọa cụ, chăn. Nếu khi lạnh 
mà chỉ có một cái chăn, cho phép cùng đắp, nhưng bên trong mỗi 
người phải mặc áo lót khi nằm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, nằm cùng một nệm, cùng một chăn, ba-dật- 

đề. Trừ trường hợp đặc biệt. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni hai người nằm cùng một nệm, cùng một chăn, tùy theo 
hông dính nơi giường, phạm ba-dật-đê; môi lân trở mình phạm một 
ba-dật-đê. Nêu cùng một nệm mà khác chăn, đột-kiêt-la. Nêu cùng 
một chăn mà khác nệm, đột-kiêt-]a. 
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Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, [745al] sa-di, sa-di-nI, đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Chỉ có một đồ trải bằng có, bằng lá, riêng mỗi người 
có đô trải băng dạ; hoặc khi trời lạnh năm cùng một cái chăn, mỗi 
người đêu mặc áo lót; hoặc bị bệnh xiu; hoặc bị cường lực bắt, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 92. Cố ý gây phiền ' 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni vì muốn quấy nhiễu 
người nên, hoặc (mình) ở trước với (người) đến sau, hoặc (mình) đến 
sau với (người) ở trước;ˆ trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo thọ.” 
Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Fại 
sao các cô cỗ ý gây phiền phức, ở trước đến sau, đến sau ở trước; 
trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo thọ?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 


' PRli, Pãc. 33. 7háp fựng: điều 100 & 101. 

? Hán: tiên trụ hậu chí, hậu chí tiên trụ 4+4 #4 # 34+, được hiểu: “với người 
ở trước mà mình đến sau, hoặc người đến sau mà mình ở trước...”. Thập tụng, điều 
100: “Người ở trước quấy nhiễu người ở sau #,‡t§{44++Ÿ;” điều 101: “Người ở 
sau quấy nhiễu người ở trước 4£‡‡M§ 4+3.” Xem cht. 142 dưới. So sánh điều 
173 sau. 

3T; hập tụng: “... đầu hôm, khách tọa thiên... , cô ngủ. Giữa đêm, khách ngủ, cô tọa 
thiền, tụng kinh... khách mất ngủ...” Päli, Vini 1V. 290: Thullanandã quây nhiễu 
Bhaddã Kaãpilãni bằng cách, ban đêm, đi tới, đi lui, đứng lên, ngồi xuống..., đọc 
kinh, bảo người đọc kinh...(phá không cho cô nảy ngủ, vì ghen tức). 
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“Tại sao các cô cố ý gây phiền phức, ở trước đến sau, đến sau ở 
trước; trước mặt tụng kinh vân nghĩa, giáo thọ?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người. đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các t-kheo- -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, cỗ ý gây phiền phức, ở trước đến sau, đến 
sau ở trước; trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo thọ, ba- 
dật-đề. 

Thế Tôn vì các tỳ-kheo-mi kết giới như vậy. Có tỳ-kheo-ni không biết 

ai Ở trước hay, chẳng phải ở trước, ai đến sau hay chăng phải đến sau, 


sau đó mới biết nên trong số đó có vị tác pháp sám ba-dật-đề, hoặc là 
nghi. Phật dạy: “Không biết thì không phạm.” 


Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, biết ở trước đễn sau, biết đến sau ở trước, vì 
cô ý gáy phiên phức, trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo 
thọ, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni biết ở trước đến sau, đến sau ở trước, vì cố ý gây phiền 
phức, trước mặt tụng kinh, hỏi nghĩa, giáo thọ; nói rõ ràng, phạm ba- 
dật-đê; không rõ ràng, phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là [745b] phạm. 
Sự không phạm: Nếu không biết; hoặc được cho phép; hoặc bà con, 
hoặc người bà con nói: “Sư cô cứ giáo thọ. Tôi sẽ vì sư cô nói cho.” 


' PAli, bhikkhuniyã safñcicca aphãsưy kareyya, cô ý gây bất an cho tỳ-kheo-ni 
khác. 
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Hoặc người ở trước đến thọ kinh với người đến sau, hay người đến 
sau đến thọ tụng với người ở trước. Hoặc cả hai người đều đến người 
khác thọ. Hoặc người kia hỏi người này đáp. Hoặc cùng nhau tụng; 
hoặc nói vui đùa, nói gấp gáp, nói trong mộng; hay muốn nói việc 
này nhằm nói việc khác. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 93. Không chăm sóc ni sống chung bệnh” 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà cùng sống chung 
với tỳ-kheo-nI khác bị bệnh mà không chăm sóc. Các tỳ-kheo-mI hỏi 
rằng, “Tỳ-kheo-ni cùng sống chung với cô bị bệnh, sao không chịu 
chăm sóc?” Thâu-la-nan-đà vẫn cô tình không chăm sóc. Do không 
chăm sóc nên cô ni kia qua đời. 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 
“Tại sao cô không chăm sóc tỳ-kheo-ni bị bệnh cùng sống chung với 
cô? Các Tỳ-kheo-ni có nhắc nhở khuyên bảo cô mà cô vẫn không 
nghe lời chăm sóc, để cho cô ấy chết.” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

“Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, tại sao tỳ-kheo-ni cùng sống chung 
với cô bị bệnh mà cô không chăm sóc? Các tỳ-kheo-m nhắc nhở 
khuyên cô nên chăm sóc, cô vẫn không chăm sóc, để cho cô kia 
chêt?” 


? Pãli, Pãc. 34. Ngữ phân: điều 123; Thập tụng: điều 102. Căn bản nỉ: điều 99. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà rôi, bảo các tỳ-kheo: “Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này là nơi 
trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay 
trở đi, Ta vì các tỷ-kheo- -ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu 
chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 

1)-kheo-ni nào, f)-kheo-ni cùng sống chung bị bệnh mà 

không chăm sóc, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Cùng sóng chung:` là hai tỳ-kheo-ni cùng sông và làm việc với nhau. 
Tỳ-kheo-ni không chăm sóc tỷ-kheo-ni cùng sống chung bị bệnh 
phạm ba-dật-đề. Trừ người cùng sống chung bị bệnh ra, các tỳ-kheo- 
nI khác, hoặc Hòa thượng A-xà-lê, hoặc [745e] đồng Hòa thượng, 
hoặc đông A-xà-ê, hoặc đệ tử, bà con quen biệt bị bệnh mà không 
chăm sóc, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Người cùng sống chung bị bệnh có chăm sóc; hoặc 
tự thân mình có bệnh không thể chăm sóc được. Hoặc do việc ấy đưa 
đến mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đều không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 94. Đuôi ni an cư ra khỏi phòng Ÿ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà vào an cư, ban 


' Đồng hoạt E] 3£. Ngữ phân: đồng học E] #*. Căn bản nỉ: thân đệ tử, y chỉ đệ tử 3#. 
3-ƒ1k¬t Ä5-ƒ. Päli: saha/iitam, sông chung; giải thích: saddhivihärinï, cùng ở 
chung (một chỗ). 

? Pali, Pãc. 35. Cf. Ngữ phân: điều 136. 
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đầu cho phép tỳ-kheo-ni khác trải giường trong phòng. Nhưng khi an 
cư giữa chừng, vì giận hờn, kéo giường đuôi họ ra ngoài. Tỳ-kheo-ni 
bị đuôi xấu hô, sợ mất đêm” nên bỏ tu. 


Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 


“Tại sao vào an cư, ban đầu cô cho phép tỳ-kheo-ni khác bày giường 
trong phòng; an cư giữa chừng, vì giận hờn, cô kéo giường đuổi 
người ta ra khiến cho họ xấu hồ, phải bỏ tu?” 


Khi ấy các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến 
bạch lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 

“Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, sao vào an cư ban đầu cô cho phép 
tỳ-kheo-ni khác bày giường trong phòng; an cư giữa chừng, vì giận 
hờn, cô kéo giường đuôi họ ra, khiến cho họ xấu hồ bỏ tu?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Thâu-la- 
nan-đà rồi, bảo các tỳ-kheo: “Ty-kheo-mi Thâu-la-nan-đà là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, 
Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh 
pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 


Tỳ-kheo-ni nào, đầu an cư, cho phép tỳ-kheo-ni khác bày 
giường trong phòng để an cư, sau vì giận hòn đuổi ra,` ba- 
dật-đề. 


b. Giới tướng 


1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Trong an cư: tức thọ an cư tôi. 


3 Thất túc 2 3. Cũng nói là thất tuế ®% 7Ä, hay mất tuổi hạ; xem đoạn sau, 
tr.ổ35a06. 

* Pali, Pãc. 35, không có chỉ tiết an cư. 

Ỷ Päli thêm chỉ tiết, “hoặc bảo đuổi ra.” 
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Giường: có năm loại như trước đã giải. 

Tỳ-kheo-ni, an cư ban đầu cho phép tỳ-kheo-ni khác để giường trong 
phòng, sau giận hờn đuôi ra, tùy theo phương tiện, tùy theo môi lần 
(người bị đuôi) bước ra khỏi cửa, (người đuôi) phạm một ba-dật-đề. 

Nếu phương tiện đuổi nhiều người ra nhiều [746al| cửa thì phạm 
nhiều ba-dật-đè. Nếu phương tiện đuôi nhiều người ra một cửa, phạm 
nhiều ba-dật-đề. Nếu phương tiện đuôi một người ra nhiêu cửa, phạm 
nhiêu ba-dật-đê. Nêu phương tiện đuôi một người ra một cửa, phạm 
một ba-dật-đê. Nêu quăng ném các y vật khác ra, phạm đột-kiêt-la. 
Nêu đóng cửa không cho người ta vào, phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Không do sân nhuề mà tủy theo cấp bực Thượng tọa 
đuôi hạ tọa ra; người chưa thọ giới ngủ quá hai đêm; đến đêm thứ ba, 

đuôi ra; khiến người bệnh ra nơi đại tiêu tiện để tiện lợi; hoặc đối với 
kẻ phá giới, phá kiến, phá oai nghi, bị cử tội, bị diệt tẫn, đáng bị diệt 
tần; hoặc do việc này đưa đên mạng nạn, phạm hạnh nạn... vì tât cả 
các việc trên nên đuôi ra, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIỀU 95. Du hành suốt ba mùa Ì 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà, ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-mI, trải qua ba mùa xuân, 
hạ và đông lúc nào cũng du hành trong nhân gian. Gặp những lúc 
mưa to gió lớn, nước sông tràn ngập, cuôn trôi y bát, ni-sư-đàn, ông 
đựng kim, và đạp chết cỏ sống. Các cư Sĩ thấy cơ hiềm “Tỳ-kheo-ni 
này không biết hỗ thẹn, đoạn mạng sống của chúng sanh. Bên ngoài 


' Pli, Pãc. 39. Ngữ phẩn: điều 92; tham chiếu, điều 89: “không an cư...”, điều 90 
“... không y chỉ chúng tỳ-kheo đề an cư...” Tăng k}: điều 134; Thập tụng: điều 95. 
Căn bản nỉ: điều 101. 
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tự xưng, tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Tỳ-kheo- 
ni sao lúc nào cũng đi du hành trong nhân gian, trải suốt ba mùa. Gặp 
lúc mưa lớn, nước sông tràn ngập, cuốn trôi vật dụng, lại đạp chết cỏ 
sống, đoạn mạng chúng sanh?” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi: “Sao 
các cô lúc nào cũng du hành trong nhân gian, trải suốt ba mùa xuân, 
hạ, đông? Gặp lúc mưa lớn, nước sông tràn ngập, cuốn trôi y vật, lại 
đạp chết cỏ sống; khiến các cư sĩ cơ hiểm.” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-nmI, sao 
lúc nào cũng du hành trong nhân gian, suốt cả ba mùa xuân, hạ, 
đông. Gặp lúc mưa to, nước sông tràn ngập, cuốn trôi y vật, lại đạp 
chết cỏ sông, [746b] khiến cho các cư sĩ cơ hiểm?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni, rồi bảo các tỳ-kheo: “Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, 
Ta vì các {ÿ-kheo: -ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh 
pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 


T)ỳ-kheo-ni nào, suốt cả xuân-hạ-đông đều dụ hành trong 
nhân gian, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Có tỳ-kheo-ni vì việc 
Phật, việc Pháp, việc Tăng, việc tỳ-kheo-ni bệnh. Phật dạy: “Cho 
phép đi ra ngoài giới được thọ pháp bảy ngày.” 


Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, suốt cả xuân-hạ-đông, đều du hành trong 
nhân gian,` phạm ba-dật-đề, trừ nhân duyên khác. 


! Pãli, Pãc. 39, Vin.iv. 296: anovassưm cãrikam careyya, du hành trong mùa mưa. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nào, trong suốt cả xuân hạ đông, đều du hành trong nhân 
gian, tùy theo mỗi lân vào bên trong cương giới của một thôn, môi 
môi phạm ba-dật-đê. Nêu nơi không có thôn, nơi không có cương 
giới, thì du hành trong khoảng mười lý,” phạm ba-dật-đề. Dưới một 
thôn hay dưới mười lý phạm đột-kiêt-la. Trong khoảng một thôn, đi 
trong một cương giới, phạm đột-kiêt-la. 

Phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi mà không đi, tất cả 
đêu phạm đột-kiêt-la. Tyỳ-kheo, đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, 
sa-di-nmi, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: vì việc Phật, Pháp, Tăng, việc tỳ-kheo-ni bệnh, đi ra 
ngoài giới được thọ pháp bảy ngày. Hoặc bị cường lực bất hay bị trói 
dân đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 96. An cư xong không đi Ÿ 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có các cư sĩ ở Xá-vệ thỉnh tỳ-kheo-ni Sám- 
ma cùng nhau lập điều kiện: “Chúng tôi cúng dường chúng Tăng cho 
đến an cư xong.” Nhưng an cư xong, tỳ-kheo-ni Sám-ma vẫn ở, 
không đi. Các cư sĩ cơ hiềm: “Trước đây chúng tôi có giao ước, thỉnh 
tỳ-kheo-ni Sám-ma đến an cư, cùng cúng dường chúng Tăng cho đến 
an cư xong. Nay an cư xong, tỳ-kheo-ni Sám-ma ở không chịu đi!” 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách tỳ-kheo-ni Sám-ma răng: 


* Päli (Vin.iv. 297): “bên trong thôn có nhà sát nhau, đi đến mỗi thôn phạm một ba- 
dật-đề. Trong khoảng trống không nhà, đi qua nửa do-tuần, phạm một ba-dật-đề.” 

3 Päli, Pãc. 40; Ngũ phẩn: điều 94; Tăng kỳ: điều 135; Thập tụng: điều 96. Căn 
bản: điều 102. 
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“Các cư sĩ cùng nhau lập điều kiện thỉnh Sám-ma đến, [746c] cùng 
cúng dường chúng Tăng cho đến an cư xong. Nay an cư xong tại sao 
ở luôn không chịu đi?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách tỳ-kheo-ni Sám-ma: “Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Cư sĩ cúng dường an cư. 
Nay an cư xong, sao cô ở lại không đi, khiến cho các cư sĩ cơ hiềm?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni Sám-ma 
rồi, bảo các tỳ-kheo: “Ty-kheo-mi này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo-ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu 
trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)-kheo-ni nào, hạ an cư xong không đi,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni an cư xong nên xuất hành, cho đến chỉ một đêm. Nếu Tỳ- 
kheo-mi nào, an cư rôi không xuât hành, ba-dật-đê. Tỳ-kheo, đột-kiêt- 
la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-m, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: An cư rồi đi; nếu cư sĩ kia mời ở lại, nói: “Tôi sẽ 
cúng dường lại”; hoặc các nhà thay nhau mời thọ thực; hoặc bà con 
nam nữ mời thọ thực ngày ây hay ngày mai; hoặc vì bệnh, không có 
bạn chăm sóc; hoặc bị nạn nước, nạn thú dữ, nạn giặc cướp, nạn 
nước tràn ngập; hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, gặp những nạn như vậy, hạ an cư xong không xuât 
hành, không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Ngũ phân, điều 94: “...qua một đêm mà không đi...” Päli: “Nếu không ra đi du 
hành năm hay sáu do-tuân...” 
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ĐIÊU 97. Du hành nơi biên giới mắt an ninh Ì 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhân dân nơi biên giới” của vua Ba-tư-nặc 
làm phản nghịch. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni du hành đến nơi có nghỉ ngờ, 
có kinh sợ như thế. Bọn giặc thấy, nói: “Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này 
đều là người được vua Ba-tư-nặc cúng dường. Chúng ta hãy quây 
nhiễu.” Các cư sĩ thấy, cơ hiềm: “Các tỳ-kheo-ni này không biết hỗ 
thẹn, đều phạm phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp. 
Như vậy có gì là chánh pháp? Tại sao du hành nhân gian nơi biên 
gIỚI, đến chỗ có sự kinh sợ; giống như bọn dâm nữ, tặc nữ không 
khác!” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, [747a1] trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni: “Tại sao các cô du hành trong nhân gian, đến nơi có sự khủng 
bó?” 

Các tỳ-kheo-m đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật, đức 
Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở trách nhóm sáu 
tỳ-kheo-n1: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô du hành trong nhân gian, đến nơi có 
sự khủng bố như vậy?” Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện 
quở trách bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở ổi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


' Päli, Pãc. 3§. Ngữ phẩn: điều 96; Thập tụng: điều 98. Căn bản mỉ: điều 103. 

?“ Căn bản nỉ 17 (tr.1003c05): Vua Vị Sinh Oán (A-xà-thế) chuẩn bị chinh phạt 
thành Quảng Nghiêm (thành Xá-vệ, nước Câu-tát-la). Thập ung 96 (tr.323b03): A- 
xà-thế đang đánh nhau với một tiêu quốc ở biên cảnh. 
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Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, du hành” trong nhân gian đến biên gió nơi 

có nghỉ ngờ, kinh sợ, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Biên giới: cách xa thành thị. 
Có sự nghỉ: nghì có giặc cướp. 
Kinh sợ: giặc cướp khủng bố. 
Tỳ-kheo-ni nào du hành đến nơi biên giới, chỗ có sự khủng bố, tùy 
theo sự đi vào thôn, mỗi cương giới phạm một ba-dật-đề. Nơi trống 
vắng không thôn, đi mười lý phạm một ba-dật- đề; đi dưới một thôn 
hay dưới mười lý phạm đột-kiết-la. Nếu trong thôn, một cương giới, 
phạm một đột-kiêt-]a. 
Phương tiện muốn đi, cùng hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm đột- 
kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc bị kêu hay được mời, hoặc có việc cần đến, 
hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, 
hoặc mình đên trước rôi sau mới có sự nghi khủng bô phát khởi. 
Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 98. Du hành trong quốc giới không an ninh Ễ 


3 PÄli: asa#hã cãrikam careyya, du hành mà không Mi khí; tư, là không ai bảo 
vệ. Ngũ phần: xuất quốc cảnh... vô sở y hỗ th B]3#.... & #ƒ‡k'# 

* Pali, Pãc. 38:.... /rora/fhe, bên ngoài lãnh thô. Ngữ phản: quốc cảnh B]3#,. Thập 
tụng: quốc giới biên B]#+‡#. Cf. Căn bản ni, điều 103: vương quốc trung # Bì †P. 

” Pãli, Pãc. 37. Ngữ phản: điều 95. Thập tụng: điều 97; C£. điều 199. Tham chiếu 
Căn bản nỉ: điều 104. 
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T22. 747b Chương iv. Ba-dật-đề 


a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô- -độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy gIỜ, nhân dân bên trong quốc giới của vua Ba- 
tư-nặc nỗi lên làm phản. ' Bên trong quốc giới tại nơi có phản loạn â ấy 
có sự nghỉ ngờ, kinh sợ, nhưng nhóm sáu tỳ-kheo-ni vân du hành. 
Bọn giặc thấy, nói: “Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này đều do nhà vua Ba-tư- 
nặc cung cấp cúng dường. Chúng ta nên quây nhiễu.” 

Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm, nói: 

“Các tỳ-kheo-mi này không có hồ thẹn, thảy đều vi phạm phạm hạnh. 
Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh 
pháp? Sao lại du hành đên chỗ [747b| có sự kinh sợ, bên trong quôc 
giới, giông như bọn tặc nữ, dâm nữ không khác!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có VỊ thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Sao 
các cô lại du hành trong nhân gian nơi có sự kinh sợ?” 

Chư ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 

“Các cô làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô lại du hành nhân gian bên trong quôc giới 
nơi có sự kinh sợ?” 

Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ- 
kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người ‹ đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỷ-kheo- -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


' Quốc vương Ba-tư-nặc nước Kiêu (Câu)-tát-la đánh nhau với một tiểu quốc. 
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Tỳ-kheo-ni nào, du hành” nơi có sự nghỉ ngờ, kinh sợ bên 

trong quốc giới,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Bên trong quốc giới: có bỗn mặt thành bao quanh." 
Có sự nghỉ ngở: nghì có giặc cướp. 
Nơi kinh sợ: chỗ có bọn giặc Cướp. 
Tỳ-kheo-nI nào du hành nhân gian nơi có sự nghi ngờ kinh sợ bên 
trong quôc giới, tùy theo mỗi lân vào thôn, đi môi cương giới, phạm 
một ba-dật-đê. ĐI nơi trông văng không có thôn, mười lý phạm một 
ba-dật-đê. Dưới một thôn hay dưới mười lý phạm đột-kiêt-la. Đi 
trong thôn, một cương giới, phạm một đột-kiêt-]a. 
Nếu phương tiện muốn đi mà không đi, cùng hẹn mà không đi, tất cả 
đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nếu có việc cần thưa; hoặc bị kêu, hay được mời; 
hoặc bị cường lực bắt, hay bị trói; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; 
hoặc đên đó trước, sự nghi ngờ có khủng bô xảy ra sau. Thảy đêu 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 99. Thân cận cư sĩ 


ˆ Xem cht. 160 trước. 
3 Pãli: anfora(the, bên trong lãnh thổ. 

* Đây hiểu là thành bang, tức quốc gia theo chế độ Nhà nước thành thị, mỗi thành 
thị là một quốc giới. PalI, Vin.i 1V. 295: }sSa VỤif€ vihardtfi, tassa ra{fhe, trong 
phạm vi mà người ấy đang sống, đó là trong quốc giới của nó. 

Ÿ Pãli, Pãc. 36. 
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T22. 747c Chương iv. Ba-dật-đề 


a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà, ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có tỳ-kheo-ni gần gũi sống chung VỚI CƯ SĨ, 
con trai cư sĩ, sông không tùy thuận. Các tỳ-kheo-mi can gián: “Này 
cô, không nên gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, sông không tùy thuận. Cô 
hãy sông riêng ra. Nếu cô sống riêng [747c] thì mới có sự tăng ích 
sông an lạc ở trong Phật pháp.” Nhưng cô kia vẫn cố không ở riêng. 


Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách tỳ-kheo-ni kia: “Sao cô gần 
gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, sống chung, sống không tùy thuận?” 


Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 

đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 

trách tỳ-kheo-nI kia: 

“Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 

chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 

làm. Sao cô ở chung cùng gần gũi với cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh 

không tùy thuận?” 

Quở trách rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

Từ nay trở đi Ta cho phép Tăng vì tỳ-kheo-ni kia tác pháp ha trách 

cho bỏ việc này bằng pháp bạch tứ yết-ma. Khiển trách như vầy để 

bỏ việc này: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết- 

ma, theo sự việc tác bạch như vầy: 
“Đại tj Tăng xin lắng nghe! T)ỳ-kheo-ni có tên... đã ở chung 
gân gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận. T}- 
kheo-ni khác can gián nói: “Cô chớ gân gũi cư sĩ, C0H frdi Cư 
sĩ, sống không tùy thuận. Cô hãy sông riêng ra. Nếu cô sống 
riêng thì mới có sự tăng ích sông an lạc ở trong Phật pháp. ` 
Nhưng -kheo-ml kia vân như cũ không sông riêng ra. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận nay Tăng 


' Thân cận cộng trú ##š# 3*‡È. Päli: sazsaf†hä vihareyya, sông chung chạ. 
? Biệt trú 3|4+. Pãli: viviccäyye, hãy xa lánh. 
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trao cho f)-kheo-Hi kia pháp quở trách, khiến bỏ việc này, 
nói: “Cô chớ gân gũi cư sĩ, c0n trai cư sĩ sống không tùy 
thuận. Cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự 
tăng ích sống an lạc ở trong Phật pháp. ° Đây là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo-ni này tên là..., đã gần 
gũi sống chung với cư sĩ, con trai cư Sĩ, sống không tùy 
thuận. Các tỳ-kheo-ni khác can gián rằng, “Cô chớ gân gũi 
cư sĩ, con trai cự sĩ, sông không tùy thuận. Cô hãy sống riêng 
ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ích sông an lạc ở 
trong Phật pháp. ` Nhưng tỳ-kheo-ni kia vẫn cô ý không thay 
đổi. Nay Tăng trao cho f)-kheo-ni tên... pháp quở trách cho 
bỏ việc này, nói: “Cô chớ gân gũi cự sĩ, con trai cự sĩ, làm 
hạnh không tùy thuận. Cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống 
riêng thì mới có sự tăng ích sống an lạc ở trong Phật pháp.) 
Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng trao cho f)-kheo-ni tên là... 
pháp ha trách cho bỏ việc này thì im lặng. Ai không đồng ý 
xin nói. *[748a1] (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 
“Tăng đã chấp thuận trao cho Tỳ-kheo-ni tên... pháp ha 
trách cho bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc 
này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


Nên quở trách như vậy. 


Chúng Tăng vì tỳ-kheo- -m kia tác pháp quở trách bằng bạch tứ yết- 
ma như vậy để bỏ việc này rồi, các tỳ-kheo-ni đến bạch các tỳ-kheo. 
Các ty-kheo đến bạch lên đức Phật. Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Nếu có Tỷ-kheo-ni nào như vậy, Tăng cũng sẽ tác pháp bạch tứ yết- 
ma như vậy để bỏ việc này. Từ nay trở đi, Ta vì các ý khéo” -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
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Tỳ-kheo-ni nào, gân gũi sống chung với cư sĩ, con trai cư sĩ, 
sông hạnh không ty thuận, tỳ-kheo-ni khác nên can gián f}- 
kheo-ni này răng: “Cô chớ gân gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, sông 
hạnh không tùy thuận. Cô hãy sống riêng ra. Nếu cô sống 
riêng thì mới có sự tăng ích sống an lạc ở trong Phật pháp.) 


T22. 748b Chương iv. Ba-dật-đề 


Khi tỳ-kheo-ni kỉa can gián, tỳ-kheo-ni này vẫn kiên trì 
không bỏ. T)ỳ-kheo-mi kia nên ba lân can giản cho bó việc 
này. Cho đên lân thứ ba can gián, bỏ thì tôt; không bó, ba- 
dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Gần gñi: thường xuyên nói chuyện, thường xuyên cười giỡn, thường 
xuyên vui đùa với nhau. ' 
Con trai cư sĩ: con trai của người chưa xuất gia. 
Tỳ-kheo-ni kia gần gũi chung sống với cư sĩ, con trai cư sĩ kia, sống 
hạnh không tùy thuận, tỳ-kheo-mi nên can gián tỳ-kheo-ni kia: “Cô 
chớ gân gũi cư sĩ, con trai cư Sĩ, sông hạnh không tùy thuận. Cô hãy 
sông riêng ra. Nếu cô sống riêng thì mới có sự tăng ích sống an lạc ở 
trong Phật pháp. Nay cô nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải quở 
trách mà phạm trọng tội.” 
Nếu cô ấy nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác bạch. Tác bạch 
xong, nên nói: “Này cô, tôi đã tác bạch xong, còn các pháp yêt-ma 
nữa.” Cô nên bỏ việc này đừng đê Tăng phải quở trách mà phạm 
trọng tội. 
Nếu nghe theo thì tốt. Bằng không, nên tác bạch yết-ma lần thứ nhất. 
Tác yêt-ma lân thứ nhât xong nên nói: “Này cô, tôi đã tác bạch và tác 
yêt-ma lân thứ nhât xong, còn hai pháp yêt-ma nữa. Cô nên bỏ việc 
này, đừng đề Tăng phải quở trách mà phạm trọng tội.” 
Nếu nghe theo lời thì tốt. Bằng không, tác yết-ma lần thứ hai. Tác 
yêt-ma lân thứ hai rôi nên nói: “Tôi đã tác yêt-ma lân thứ hai xong, 
còn một pháp yêt-ma nữa. Cô nên bỏ việc này, [748b] đừng đê Tăng 
quở trách mà phạm trọng tội.” 
Nếu nghe theo lời thì tốt. Bằng không, tác yết-ma lần thứ ba xong, 
phạm ba-dật-đê. Tác yêt-ma lân thứ hai xong mới bỏ, phạm ba đột- 


' PRli: ananulomikena käyikaväãcasikena samsaffhä, giao tiếp với nhau (thân cận) 
với thân và ngữ không chân chính (bắt tùy thuận). 
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kiết-la. Tác yết-ma lần thứ nhất mới bỏ, phạm hai đột-kiết-la. Bạch 
xong mà bỏ, phạm một đột-kiêt-la. Bạch chưa xong, trước khi chưa 
bạch, gần gũi cư sĩ, con trai cư sĩ, làm hạnh không tùy thuận, tât cả 
đêu phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Khi mới nói liền bỏ; phi pháp biệt chúng ha trách, 
phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ 
pháp hòa hợp, phi pháp, phi luật, phi Phật dạy bảo. Hoặc hoàn toàn 
không tác pháp ha trách. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 100. Du lãm cung vua Ÿ 


a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni đến cung vua xem coi 
nhà vẽ,” vườn, rừng, hồ tắm. Các cư sĩ thấy cơ hiềm: 


“T-kheo-ni này không biết hỗ thẹn, vi phạm phạm hạnh. Bên ngoài 
tự xưng ta biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Đến cung 
kề xem coi nhà vẽ, vườn, rừng, hồ tắm, giống như bọn dâm nữ, tặc 
nữ.' 


Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi: “Sao 
các cô lại đi đến cung vua xem co1 nhà vẽ, vườn, rừng, hồ tắm?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với tỳ-kheo. Tỳ-kheo đến bạch lên đức Phật. 
Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu tỳ-kheo-n1: 


° Päli, Pãc. 4I. 
3 Họa đường # #. Päli: „yyãne cittägare patibhänacitfam, tranh vẽ tuyệt tác (được 
chưng bày) trong ni trang trí họa trong lạc viên (của Vua). 
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“Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-mI, sao các cô đên cung vua xem 
coi nhà vẽ, vườn, rừng, hô tăm?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi, bảo các tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi trông nhiêu giông 
hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)ỳ-kheo-ni nào, đến CHHữỹ VHd, Ì xem coi nhà vố, : VƯỜn, 

rừng,` hô tắm,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Ty-kheo-nI nào đến cung vua, xem coi nhà vẽ, vườn, rừng, hồ tắm. 
Từ đường chính đên đường chính, [748e| từ đường chính đên chăng 
phải đường chính, từ chăng phải đường chính đên đường chính; từ 
cao đên thâp, từ thâp đên cao, đi đên mà thây, ba-dật-đê; không thây, 
đột-kiêt-a. 
Phương tiện muốn đi mà không đi; hẹn đi mà không đi; tất cả đều 
đột-kiêt-la. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: nếu vào trong cung vua để tâu việc gì; hoặc bị kêu 
hay được thỉnh; hoặc trên đường đi ngang qua đó; hoặc nơi nghỉ tạm 
lại đêm; hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói dẫn đi, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn; hoặc vì việc Tăng, việc tháp đến xem cách vẽ đề lây 
kiêu. Thảy đều không phạm. 


' PRli: rãjãgaramm, lầu các của vua. 

* Văn sức họa đường % #§ # “#°. Pal: ciãgãrzm, nhà được trang trí vẽ vời. 
3 Viên lâm lễ]3k. Pãli: đrãmam vã uyyänam, công viên và lạc viên. 

* Dục trì # šb.. Päli: pokkharanim, hồ sen. 
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Hoặc đến trong Tăng-già-lam giáo thọ, nghe pháp; hoặc được mời 
trên đường đi ngang qua đó; hoặc nơi nghỉ đêm, hoặc bị cường lực 
bắt, hoặc bị trói dẫn đi, hoặc vì việc Tăng, việc tháp đến xem vườn 
rừng, hồ tắm đề lấy kiểu. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 101. Lộ hình tắm sông ' 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo-mi lộ hình tắm nơi sông, 
hồ, lạch nước. Có dâm nữ, tặc nữ đến nói với các tỳ-kheo-ni răng: 
“Các cô tuổi còn nhỏ, đưới nách chưa mọc lông mà lại xuất gia học 
đạo, tu phạm hạnh sao? Lúc tuổi còn trẻ trung ta có thể thọ hưởng ái 
dục. Khi giả nua sẽ tu phạm hạnh. Như vậy cả hai đều được lợi!” 
Trong đó có vị tuổi còn nhỏ nghe nói như vậy sanh lòng không vui. 
Bấy giờ, các cư sĩ thấy đều cơ hiềm: “Các tỳ-kheo-ni này không biết 
hồ thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là 
chánh pháp? Ở truồng mà tắm nơi sông, ao, hồ, lạch nước, giống như 
bọn dâm nữ, tặc nữ không khác!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi: “Sao 
các cô lộ hình tắm nơi sông, suối, ao, hồ, lạch nước?” 

Các tỳ-kheo-ni thưa với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo-mI: 

“Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, [749a1| làm 
việc không nên làm. Này tỳ-kheo-ni, sao các cô lộ hình tắm nơi sông, 
suối, ao, hồ, lạch nước?” 


! Päli, Pãc. 21. Ngữ phần: điều 81. Thập tụng: 159. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người. đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các lỷ-Kheo: -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, lộ hình tắm [rong HưỚc SÔNG, Hước suỗi, 
nước ngòi,” nước ao,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nên dùng bốn cách đề che hình khi tắm: Nơi khúc quanh 
bờ sông của dòng nước; nơi có bóng cây che; hoặc là nước che 
khuất; hoặc dùng y che thân. Với ba cách che đầu, không được lấy và 
trao vật dụng cho nhau”. Dùng y che thân, được phép làm tất cả sự 
việc như pháp. Tỳ-kheo-mi nào lõa hình tắm nơi sông, suối, ao, hồ, 
lạch nước mà nước thấm hết thân, ba-dật-đề; nước thấm không hết 
thân, đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Chỗ khúc quanh của bờ sông, chỗ có bóng cây che, 
nơi ngăn che bởi nước; hoặc dùng y ngăn che thân, hoặc bị cường lực 
bắt. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 102. Y tắm quá lượng 


* Trong bản: thâm thuỷ Ö#7k, nước sâu. TNM: cừ thuỷ. 

3 “...tắm trong...nước ao,” Pãli không có chỉ tiết này. 7háp ứng: “Tắm khỏa thân 
tại chỗ trống.” 

* Bất đắc tương thủ dữ khí vật #38 #t 3š 4. Bản Cung, không có chữ bái. 

Ÿ Pãli, Pãc. 22. Thập tụng: điều 128. 
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a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn cho phép tỳ-kheo-ni săm Àj 
tắm. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni nghe đức Thế Tôn cho phép tỳ-kheo-ni 
sắm y tắm, liền sắm nhiều y tắm vừa rộng vừa lớn. Tỳ-kheo-ni thấy 
hỏi: 

“Đức Phật cho phép các tỳ-kheo-ni chứa năm y. Đây là y gì?” 

Lục quần ni nói: “Đây là y tắm của chúng tôi.” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có VỊ thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi: “Đức 
Thê Tôn cho phép chứa y tăm. Sao lại săm nhiêu y tăm vừa rộng vừa 
lớn?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên [749b| làm. Tại sao tỳ-kheo-ni lại sắm y tắm vừa rộng 
vừa lớn?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người. đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, sắm ÿ tắm phải sắm cho đúng lượng. Trong 
đây đúng lượng là, bê dài sáu' gang tay Phật, rộng hai gang 
rưỡi. Nếu quá,” ba-dật-đẻ. 


'Pãli: dài 4 gang, rộng 2 gang. 7hập „ng (tr.335a20): dài 5 gang, rộng 2 gang 
TƯỠI. 


* Päli, thêm, “phải cắt bỏ (Päli: chedanakam).” 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Y tắm: y dùng che thân khi tắm. 

Tỳ-kheo-ni nào sắm y tắm bề dài quá lượng, bề rộng đúng; bề dài 
đúng, bề rộng quá lượng; hay cả hai đều quá lượng, tự cắt rọc làm 
thành, ba-dật- đè; không thành đột-kiết-la. Nếu bảo người khác làm, 
cắt rọc thành thì ba-dật-đê; không thành, đột-kiêt-a. Nêu vì người 
khác làm, thành hay không thành, thảy đêu đột-kiêt-la. 

Tỳ-kheo, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di-ni, Sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Làm đúng lượng hay dưới mức quy định; hoặc được 
vật đã thành, căt bỏ cho đúng pháp; hoặc chông lớp. Thảy đêu không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 103. May y quá năm ngày” 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô- -độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy Ø1Ờờ, có một tỳ-kheo- -ni muốn cắt may Tăng-già- 
lê." TU, -ni Thâu-la-nan-đà nói: “Cô em đem đến đây tôi may 
cho.” Cô ni liền đem vải y đến. Cô nỉ kia là người thông minh, nhiều 
người quen biết, khéo hay giáo hóa, nên tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà 
có ý nghĩ muốn cho tỳ-kheo-ni kia cúng dường mình lâu dài, nên cắt 
xong đề đó, không chịu may. 

Bấy giờ, tỉnh xá mà tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà ở bị phát hỏa, vải y bị 
cháy, gió thôi bay tứ tán. Cư sĩ thấy cơ hiềm: “Tỳ-kheo-ni này không 
biết hô thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp. Như vậy có gì là 


` Cf. Päli, Pãc. 23. 7hập ng: điều 130. Tham chiếu, Tăng ⁄), ni-tát-kỳ 17. 
* Päli: cô này may xấu, cần tháo ra để may lại. 7hđp ứ„ng, điều 130: Thí-việt-sa 3, 
3š, đệ tử của Thâu-la-nan-đà, tháo y ra rôi may lại không được. 
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chánh pháp? Tỳ-kheo-mi cắt y của người ta rồi, sao không may cho 
xong, đề bị lửa cháy, gió thổi bay lung tung?” 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có VỊ thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni Thâu- 
la-nan-đà: “Sao cô cắt y của người ta rôi [749c| không may ngay đê 
bị cháy, gió thôi bay tứ tung?” 
Các tỳ-kheo-ni bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: 
“Cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng phải pháp của sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không. nên làm. Sao tỳ-kheo-ni cắt y mà không may ngay để bị cháy, 
gió thôi bay tứ tán?” 
Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách bảo các tỳ- 
kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi Ta vì tỳ-kheo-nl kêt giới, gôm mười cú 
nghĩa, cho đên câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, may tăng-già-lê quá năm ngày, ba-dật-đề. 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy rồi, có tỳ-kheo- 
ni tìm câu tăng-già-lê, xuât y ca-thi-na, sáu việc nạn khởi, sanh nghi, 
đức Phật dạy: “Có những việc như vậy thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, may tăng-già-lê' quá năm ngày, ba-dật-đề. 
Trừ khi tìm câu tăng-già-lê, xuất ca-thi-na y, su Việc nạn 
phát sinh. 


' PRli: cfvaram visibbetvä.... neva sibbewya, “sau khi tháo y ra... không khâu 
lại...” Không xác định phải là tăng-g1à-lê. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Ty-kheo, ! đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tìm cầu tăng-già-lê; xuất y công đức; năm ngày 
may xong; sáu việc nạn khởi; hoặc khi may, khi liệu lý, hoặc không 
có dao, không có kim, không có chỉ, thiêu vải không đủ; hoặc người 
chủ của y phá giới, phá kiến, phá oai nghi; hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn; 
hoặc đáng diệt tẫn; hoặc do việc này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh 
nạn nên không may thành thì quá năm ngày không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 104. Quá năm ngày không xem tăng-già-lê ? 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trên giảng đường Cao các, bên bờ sông Di 
hâu, tại nước Tỳ-xá-ly. Bây giờ, chúng Tăng nhận được nhiêu sự 
cúng dường. Có tỳ-kheo-ni đê tăng-già-lê trong phòng mà không 
trông coi, không hong phơi, bị trùng môi gặm, làm hoại sắc. VỀ sau, 
sự cúng dường chúng Tăng bị gián đoạn, vị tỳ-kheo-ni ây không xem 
lại tăng-già-lê trước khi mang vào thôn, khi lây dùng mới thây tăng- 
già-lê bị trùng môi làm hoại sắc. 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni này: “Tại sao để 


tăng-già-lê [750al] trong phòng mà không trông coi, không hong 
phơi, để trùng mối gặm làm hoại sắc?” 


Các tỳ-kheo-mi đến bạch chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-mI này: 


' Bản Hán bị cắt ngang và nhảy sót. Đây theo như các điều mà sắp lại. 
? Pali, Pãc 24. Thập tụng: điều 131. 
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“Cô làm điều sai quấy chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tại sao đê tăng-già-lê trong phòng mà không trông coi, không 
hong phơi, đê trùng môi làm hoại sắc?” 
Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách bảo các tỳ- 
kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo-ni nào, quá năm ngày không xem` tăng-già-lê, ba- 

dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào để tăng- già-lÊ trong phòng, mỗi năm ngày phải đến 
xem, không xem ba-dật-đề. Ngoài tăng-giả-lê, các y khác mỗi năm 
ngày không xem coi, đột- kiết-la. Ngoài các loại y ra, các vật dụng 
khác, môi năm ngày không xem coi, khiến cho mất, trùng mối làm 
hoại sắc, đột-kiết-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Đề tăng-già-lê trong phòng mỗi năm ngày đến xem 
coi; hoặc cât nơi kiên cô; hoặc gởi cho người, người nhận cât nói: 
“Cô cứ yên tâm, tôi sẽ vì cô coi ngó cho”; hay vị kia vì sợ mât nên 
không nhât thiết mỗi năm ngày không xem coI, thảy không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách." 


3 Ngũ nhật bất khán ## H Ã; Thập tụng: ngũ dạ bất khán ngũ y #7 § ##. 
Pali: “quá năm ngày không khoác tăng-già-lê.” 
* Bản Hán, hết quyền 26. 
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ĐIÊU 105. Cản trở cúng y cho Tăng Ì 


a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp- -cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-Vvệ. Bấy giờ [750b| tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà có người 
đàn-việt quen biết từ lâu; người ấy muốn dọn cơm và dâng y cho 
Tăng. Thâu-la-nan-đà nghe chuyện liền đến hỏi: “Tôi nghe ông muốn 
dọn cơm và dâng y cho Tăng, có đúng không?” Người đàn-việt trả 
lời, “Đúng. Thâu-la-nan-đà nói: “Chúng Tăng công đức lớn, oai thần 
lớn, nhiều đàn-việt dâng cúng. Ông còn nhiều chỗ để cúng. Nay ông 
chỉ nên cúng cơm, khỏi phải dâng y.` 

Người đàn-việt thuận theo lời nên không sắm y, trong đêm chỉ chuẩn 
bị thức ăn để cúng. Sáng sớm, người đản-việt đến thỉnh ni Tăng thọ 
thực. Các tỳ-kheo-ni quân y bưng bát đến nhà thí chủ, ngồi yên nơi 
chỗ ngồi. 

Bấy giờ, người đàn-việt quan sát các tỳ-kheo-ni, oai nghĩ rõ nét, pháp 
phục tê chỉnh, tự ăn năn, thốt lên lời: 'Chúng Tăng tốt đẹp thế này, 
tại sao ngăn cản tôi không để cho tôi được dâng y cúng dường?” 

Các ty-kheo-mi nghe nói như vậy, mới hỏi người đàn-việt: “Vì nhân 
duyên nào mà thốt lên những lời nói như vậy?? Người đàn-việt trình 
bày đầy đủ nhân duyên. 

Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà: “Tại 
Sao cô ngăn cản việc cúng y cho chúng Tăng?” 


Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo quở trách 
Thâu-la-nan-đà: 

“Cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tại sao cô ngăn cản việc cúng y cho chúng Tăng?” 


! Pãli, Pãc. 26. 
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Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Ty-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này là nơi trông nhiêu giông hữu lậu, là 
người. đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các Ð TỔ, -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, cần trở việc cúng y cho chúng Tăng,` ba-dật- 
đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Chung: cũng như trước. 
Y- có mười loại như trước. 
Tỳ-kheo-ni gây trở ngại việc cúng y cho chúng Tăng ba-dật-đề. 
Ngoài chúng Tăng, gây trở ngại với người khác, đột-kiêt-la. Ngoài y 
ra, gây trở ngại đôi với các vật khác, đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Người ta cúng ít, khuyên cúng nhiều; muốn cúng ít 
người, khuyên cúng nhiêu người; muôn cúng thứ thô, khuyên cúng 
thứ tế; hoặc nói vui chơi, nói chỗ văng, nói nhanh vội, [750] nói 
trong mộng, muốn nói việc này nói nhằm việc khác. Thảy đều không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 106. Lấy y của người khác mặc ? 
a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 


! Pãli: ganassa cñvaralabharm, sự nhận y của chúng (gana: một nhóm, không phải 
Tăng: sangha) 
? Pali, Pãc. 25. 7ăng kỳ: điều 71. 
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tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni quấn y tăng-già-lê của người 
khác mà không nói với chủ, vào thôn khât thực. Người chủ không 
biết, nghĩ là y mình đã bị mật. Sau đó tìm kiêm thì thây tỳ-kheo-ni 
kia mặc đổi, cô liên nói: 
“Cô phạm tội ăn trộm.” 
Cô ni kia nói: “Tôi không ăn trộm y của cô. Tôi lấy mặc với ý nghĩ là 
của người quen thân.” 
Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách tỳ-kheo-ni kia: “Tại sao cô 
không nói với chủ mà trộm lấy y của người ta mặc, khiến cho họ 
tưởng là y của họ đã bị mất?” 
Tỳ-kheo-ni liền đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách tỳ-kheo-mi kia: 
“Cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tại sao ty-kheo-mi trộm y mặc mà không nói với chủ, khiên 
người tưởng là y đã mât mà đi tìm kiêm?” 
Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách bảo các tỳ- 
kheo: “T-kheo-ni này là nơi trông nhiêu giông hữu lậu, là người đâu 
tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kêt giới gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, lấy y của người khác mặc mà không hỏi chủ, 

ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào lấy y của người khác mặc, không nói với chủ, mà đi 
vào trong thôn khât thực, ba-dật-đê. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
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Sự không phạm: Có nói với chủ; hay là quen thân, hoặc người quen 
thân nói: “Cô cứ mặc đi, tôi sẽ vì cô nói với chủ cho” thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIẾU 107. Cho bạch y, ngoại đạo y sa-môn ` 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có sai hai sa-di, một 
người tên là Nhĩ, người kia tên là Mật. Một người thôi tu, một người 
mặc áo ca-sa gia nhập chúng ngoại đạo. Nhóm sáu tỳ-kheo-mI lây áo 
của sa-môn đem cho người thôi tu, và cho người gia nhập [751al] 
ngoại đạo kia.” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Tại 
sao các cô đem áo của sa-môn cho người thôi tu và cho người nhập 
ngoại đạo!” 


Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 

“Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô đem áo của sa-môn cho người thôi tu 
và cho người nhập ngoại đạo?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
rồi bảo các tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì 


' Pãli, Pãc. 28. Cf. Thập tụng: điều 132. Tăng kỳ: điều 72. Ngũ phân: điều 87. Căn 
bản: điều 142. 

* Thullanandã lấy y sa-môn cho vũ công, ca kỹ, những người làm trò. Ngũ phẩn: 
đem y tỳ-kheo mi cho bạch y, ngoại đạo. 
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các tỳ-kheo-ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo-ni nào, đem y sa-môn` cho người ngoại đạo, bạch y, 

ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Bạch y: người tại g1a. 
Ngoại đạo: người xuất gia ngoài giáo pháp của đức Phật. 
Y sa-môn: áo hoại sắc." 
Ty-kheo-ni nào dùng y của sa-môn cho, người kia nhận, ba-dật-đề. 
Người này cho mà người kia không nhận, đột-kiêt-la. 
Phương tiện muốn cho mà không cho, hứa hẹn sẽ cho mà không cho, 
tầt cả đêu đột-kiêt-la. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, 
sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: cho cha mẹ, cho thợ làm tháp, cho thợ làm giảng 
đường, phòng ôc, tính tương đương giá trị thức ăn mà cho, hoặc bị 
cường lực đoạt, thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 108. Ngăn Tăng chia yŸ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Ni chúng nhận được y cúng dường như 
pháp muôn đem chia. Thâu-la-nan-đà có nhiêu đệ tử, lúc đó đi văng. 


3 Ngũ phân: y tỳ-kheo-ni. 
* Pali. Vin. ¡v. 286: samanaciwaraim.. .kappakafam, y của sa-môn, y đã tác tịnh. 
* Päli, Pãc. 27. Ngũ phẩn: điều §4. Thập tụng: điều 137. Căn bản: điều 141. 
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Thâu-la-nan-đà có ý nghĩ muốn ngăn cản việc phân y như pháp, vì sợ 
đệ tử của mình không nhận được phần. 

Các tỳ-kheo-ni biết ý nghĩ đó, trong số các tỳ-kheo-ni biết, có vị 
thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học gIỚI, biết tàm quý, hiềm 
trách Thâu-la-nan-đà: “Tại sao cô có ý nghĩ ngăn cản việc phân y 
như pháp của chúng Tăng, vì sợ đệ tử của cô [751b| không nhận 
được phần?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo 
quở trách Thâu-la-nan-đà: 

“Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tại sao cô lại có ý nghĩ ngăn việc phân y như pháp của chúng 
Tăng, chỉ vì sợ đệ tử của cô không nhận được phần?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Thâu-la-nan-đà rồi 
bảo các tỳ-kheo: “T-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người ‹ đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, có ý nghĩ, “chúng Tăng phân y nhự pháp,” 
bèn ngăn cản không cho phân, chỉ vì sợ đệ tứ không nhận 
được phân,` ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Chúng Tăng: cũng như trước đã giải. 

Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 

Y- có mười loại như trước. 


' “Chỉ vì sợ...” Pãli không có chỉ tiết này. 7hập ứ„ng: “khi Tăng chia y, mà không 
tùy thuận...” 
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Tỳ-kheo-ni nào có ý nghĩ ngăn cản việc phân y như pháp của chúng 

Tăng, vì sợ đệ tử của mình không nhận được phân, ba-dật-đê. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 

gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc chia lúc phi thời, phi pháp biệt chúng, phi pháp 

hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp 

chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật dạy. Nếu khi sắp chia mà sợ mắt, 
sợ hư hỏng, ngăn thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 

loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 109. Mong Tăng không xuất y ca-thi-na7 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tăng chúng tỳ-kheo-ni như pháp xuất y ca- 
thi-na.” Nhóm sáu tỳ-kheo-ni có ý nghĩ, “Mong chúng Tăng hôm nay 
không xuất y ca-thi-na, mà sau này sẽ xuất, để cho năm sự được 
buông xả kéo dài.” Các tỳ-kheo-ni biết nhóm sáu tỳ-kheo-ni có ý 
nghĩ, “Mong chúng Tăng hôm nay không xuất y ca-thi-na, mà sau 
này sẽ xuất, để cho năm sự được buông xả kéo dài.” 


° Päli, cf. Pãc. 29. Tham chiếu, Ngữ phần (tr.98a29), điều 184: ngăn cản thọ y ca- 
thi-na. Thập „ng 4ó (tr.336b14), ba-dật-đề 135: Thâu-lan-nan-đà hy vọng y mà 
chưa nhận được nên không thuận theo Tăng xả y ca-thi-na.” Xem ni-tát-kỳ 3 
(thông giới). 

Ỷ Xuất ca-thi-na y, xả tự nhiên do hết thời hiệu, hay do tác pháp xả. Duyên khởi 
điều học này, Luật Pãli (Vin.iv. 287) nói, do một cư sĩ, nhân lễ lạc thành tinh xá 
mà ông dựng để cúng Tăng, yêu cầu Tăng tác pháp xả y ca-thi-na để ông được 
cúng dường y phi thời cho cả hai bộ. Nếu ca-thi-na chưa xả, y chỉ được phân chia 
cho các vị đã an cư trong trú xứ thôi. 

* Năm điều lợi trong thời gian của y ca-thi-na; tức 5 điều luật (ba-dật-đề 1, 2, 32, 
33, 42 trong luật tỳ-kheo) được nới lỏng (phóng xả). Xem Phần iii Ch. v, ở sau. 
Päli: Thullanadä ngăn cản xuất (xả) ca-thi-na, hy vọng thí chủ sẽ cúng y để chỉ chia 
cho các tỳ-kheo-ni cùng an cư trong một trú xứ, không chia cho tỳ-kheo-ni khách. 
Nếu xả ca-thi-na, khách và chủ đều phải chia đều. 


195 


Luật tứ phần 3 T22. 75lc 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Tại 
sao các cô có ý nghĩ, mong chúng Tăng hôm nay không xuất y ca- 
thi-na, mà sau này sẽ xuất, để cho năm sự được buông xả kéo dài?” 
Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức Thế 
Tôn. [75le] Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô có ý nghĩ, mong chúng Tăng hôm nay 
không xuất y ca-thi-na, mà sau này sẽ xuất, để cho năm sự được 
buông xả kéo dài?” 


Dùng vô số phương tiện quở trách xong, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
ngưỜi ‹ đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỷ-kheo- -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
1ỳ-kheo-ni nào, có ý nghĩ, “Mong chúng Tăng không xuất y 
ca-thi-na hôm nay, sau sẽ xả, đê năm việc phóng xả được kéo 
dài,°" ba-dật- đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tăng: cũng như trước. 

Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy bảo. 


Tỳ-kheo-nI nào có ý nghĩ đình hoãn việc xả y ca-thi-na như pháp của 
chúng Tăng, vì muôn cho năm sự được buông xả kéo dài, ba-dật-đê. 


' Tham chiếu Päli, Pãc. 29: đubbalacwarapaccäsaya cñarakälasamayam 
atikkãmeyya, pãcittiyan ti, đặt hy vọng nơi y không chắc chắn, nếu quá thời của y, 
ba-dật-đề. Cf. Thập fụng: “Hy vọng được y yếu, mà thọ ca-thi-na, ba-dật-đề.” 
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Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-nI, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nêu xuất chẳng phải thời; phi pháp biệt chúng, phi 
pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp 
hòa hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy bảo. Hoặc khi 
xuất mà sợ mất, hư hỏng, nên ngăn khiến không xuất thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 110. Ngăn Tăng xuất y ca-thi-na 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tăng tỳ-kheo-ni muốn xuất y ca-thi-na.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo-ni có ý nghĩ: “Nay Tăng tỳ-kheo-ni như pháp xuất 
y ca-thi-na, ta nên ngăn đừng xuất, để năm sự được buông xả kéo 
đài.” Các tỳ-kheo- -ni biết ý của nhóm sáu tỳ-kheo-ni muốn ngăn Tăng 
tỳ-kheo-ni như pháp xả y công đức để năm sự được buông xả kéo 
đài. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Tại 
sao các cô có ý nghĩ ngăn Tăng tỳ-kheo-ni như pháp xuất y ca-thi-na 
vì muốn năm sự được buông xả kéo dài?” 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo-mI: 

“Các cô [752a] làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chắng phải tịnh hạnh, chẳng, phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tỳ-kheo-ni chúng muốn như pháp xuất y ca-thi- 


' Thập tụng: điều 136. Căn bản: điều 146. 
* Xem điều 109 trước. 
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na, tại sao các cô ngăn không xuất, vì muốn năm sự được buông xả 
kéo dài?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 


đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-mi kết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
1)-kheo-ni nào, có ý ngăn Tăng t)-kheo-ni xuất J ca-thi-nd, 
vì muốn năm sự được buông xả kéo dài, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tăng: cũng nghĩa như trước. 
Pháp: như pháp, như luật, như lời Phật dạy bảo. 
Tỳ-kheo-ni nào có ý nghĩ ngăn tỳ-kheo-ni Tăng như pháp Xuất y ca- 
thi-na, vì muốn khiến cho năm điều được buông xả lâu; nói rõ ràng 
ba-dật-đề; nói không rõ ràng đột-kiết-la. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Xuất y ca-thi-na phi thời, phi pháp biệt chúng, phi 
pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp 
hòa hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy. Hoặc khi xuất y, 
sợ mắt hay hư hỏng, cho nên ngăn thì không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 111. Không vì người dập tắt tránh sự ” 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có ty-kheo-mi tranh cãi, đên tỳ-kheo-ni Thâu- 


3 Päli, Pãc. 45. Căn bản: điều 148. 
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la-nan-đà nói: “Yêu cầu cô vì tôi giải quyết sự tranh cãi này.” Tỳ- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà là người thông minh trí tuệ, là người có khả 
năng chấm dứt những việc cãi cọ xảy ra. Nhưng cuối cùng cô đã 
không tìm cách dập tắt tránh sự này. Tỳ-kheo-ni kia vì cuộc tranh cãi 
này mà không được hòa hợp, sầu ưu, nên thôi tu. 

Chúng tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách Thâu-la-nan-đà rằng: 
“Tỳ-kheo-ni được yêu cầu giải quyết sự tranh cãi, sao cuối cùng 
không dùng phương tiện để dập tắt tránh sự này, khiến tỳ-kheo-ni kia 
do sự tranh cãi này không được hòa giải mà phải bỏ tu?” 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Thâu-la-nan-đà: [752b]”Cô làm điều sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao cô không vì tỳ- 
kheo-ni kia hòa giải sự tranh cãi khiến cho cô ni kia phải thôi tu?” 
Đức Thế Tôn Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ- 
kheo: “I-kheo-ni Thâu-la-nan-đà này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì J3-Kheg- -m 
kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, được t)-kheo-Hi khác yêu cầu rằng: “Cô vì 
tôi dập tắt tránh sự này" mà không tìm cách để dập tắt, ba- 
dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tránh sự: có bốn loại như trước đã giải. 

Tỳ-kheo-ni kia nói với các tỳ-kheo-ni khác rằng: “Cô vì tôi dập tắt 

tránh sự này” mà tỳ-kheo-ni ây không tìm cách dập tắt tránh sự đó, 


'PRli: sãdhữ 1i sẽ pafisunitväa pacchã anantarayikinï neva vũpasameyya..., “Cô nï 
ây đã nhận lời, sau đó mặc dù không có bị trở ngại gì mà không cô dập tắt...” 
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ba-dật-đề. Trừ các tránh sự ra, nếu có các việc cãi cọ nhỏ khác, 
không tìm cách đê dập tắt, đột-kiêt-la. Nêu bản thân có tránh sự mà 
không tìm phương tiện giải quyết, đột-kiêt-]a. 

Trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo-nl, người khác có tránh sự mà không tạo 
phương tiện đê giải quyết, đột-kiêt-la. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Thức- 
xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu (tránh sự) chấm dứt; hoặc vì họ tạo phương 
tiện; hoặc bị bệnh, hoặc nói không được; hoặc người kia phá giới, 
phá kiên, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tân, hoặc đáng diệt 
tần, hoặc từ việc này đưa đên mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không 
tìm cách châm dứt thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 112. Cho bạch y ngoại đạo thức ăn ˆ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có hai sa-di, một người 
tên là Nhĩ, một người tên Mật.”Một người bỏ đạo, một người mang 
áo ca-sa gia nhập trong chúng ngoại đạo. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni đem 
thức ăn cho bạch y và người gia nhập ngoại đạo." 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Tại 
sao các cô đem thức ăn cho bạch y gia nhập ngoại đạo?” 

Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 


? Pali, Pãc. 46; tham chiếu, Pãc. 28. 7ăng k (530c1): điều §1. 

* Xem điều 107 trên. 

* Duyên khởi, Päli, Vin.iv 302: Thullanandã tự tay đưa thức ăn cứng và mềm cho 
vũ công và ca kỹ, như Pãc 28, thay “y sa-môn” (samanei»aram) bằng “thức ăn 
cứng và mềm” (khãdaniyamn vã bhojaniyarn vả). 
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“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải Oai nghị, chẳng phải pháp sa- 
môn, [752c] chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao các cô đem thức ăn cho bạch y gia nhập 
ngoại đạo?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới gồm mười 

cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, đem cho bạch y và người gia nhập ngoại 
đạo' thức ăn có thể ăn,” ba-dật-đề. 

Thể Tôn vì tỳ-kheo-ni kết giới như vậy, thì có vị nghi không dám để 

dưới đât cho, không dám sai người cho, đức Phật dạy: 

“Cho phép sai người cho hoặc để dưới đất cho.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)-kheo-ni nào, tự tay cầm thức ăn cho bạch y và người gia 
nhập ngoại đạo ăn,` ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Bạch y: người chưa xuất gia. 

Ngoại đạo: người xuất gia ngoài pháp của đức Phật. 

Thức ăn nhai:” như trước đã giải. 


' Hán: bạch y nhập ngoại đạo giả 4 ®& A #}|iÉ Ä. Päli agãrikassa vã 
paribbãjakassa vã paribbajikãya vã, “cho người tại gia hay nam nữ xuất gia (ngoại 
đạo).” Tham chiếu Pãc. 28. 

? Hán: khả đạm thực giả *T%#-#. Trong giới văn kết lần sau, không có chi tiết 
này. Päli: cho thức ăn cứng và mềm (khãdaniyamn vã bhojaniyam vã). 

* Xem cht. 207 trên. 

* Thực đạm `; trong giới văn chỉ nói thực $. Đây chỉ một trong hai loại thức 
ăn, cứng và mềm. Xem cht. 207 trước. 
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Tỳ-kheo-nI nào, tự đem thức ăn cho bạch y và người g1a nhập ngoại 
đạo; người này cho, người kia nhận; (người cho) ba-dật-đê; người kia 
không nhận, (người cho) đột-kiêt-a. 

Phương tiện. muốn cho mà không cho, hẹn sẽ cho rồi ăn năn không 
cho; tât cả đêu đột-kiêt-la. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc để dưới đất cho, hoặc sai người cho; hoặc cho 
cha mẹ, cho thợ làm tháp, hoặc bị cường lực đoạt; đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 113. Làm người sai khiến cho bạch y ' 


a. Duyên khởi 

Môt thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo-ni đảm đương việc nhà, xay 
lúa, giã gạo, nâu cơm, rang thóc, nâu thức ăn, hoặc trải giường, chỗ 
ngồi, ngọa cụ; hoặc quét đất, múc nước, nhận sự sai khiến của người. 
Các cư sĩ thấy đều bĩu môi cười nhạo, nói: “Giống như vợ tôi đảm 
đương việc nhà, nào là xay lúa, giã gạo, nấu cơm... cho đến nhận sự 
sai khiến của người. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này đâu có khác gì?” Vì 
vậy, các cư sĩ sanh tâm khinh mạn, không cung kính. Các tỳ-kheo-mi 
nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học gIỚI, 
biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-nl, rằng: ““[ại sao các cô 
đảm đương việc nhà, nào là xay lúa, giã gạo... cho đến nhận sự sai 
khiến của người, không khác với người đời như vậy?” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì [753a1] nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai trái, chẳng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 


' Päli, Pãc. 44. Căn bản: điều 153. Cf. Ngũ phân: điều 148. Tăng kỳ: điều 84. Thập 
tụng: điều 142 
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hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao các cô đảm đương 
việc nhà, nào là xay lúa, giã gạo... cho đên đê người sai, như người 
đời không khác?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người. đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỷ-kheo: -ni kết 
giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên như vây: 

T)-kheo-ni nào, làm người sai khiến cho bạch y', ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Làm người sai khiến cho bạch y: tức như trên, xay lúa, giã gạo... cho 
đến nhận sự sai khiên của người. Tỳ-kheo-ni kinh doanh gia nghiệp, 
nào xay lúa, giã gạo cho đên nhận làm sứ giả cho người, tât cả đêu 
ba-dật-đê. 
Ty-kheo, tùy theo việc làm mà định tội. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa- 
đi-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nếu vì cha mẹ bệnh, hoặc (cha mẹ) bị giam cầm, mà 
trải giường, ngọa cụ, quét đât, múc nước, cung câp những vật cân 
dùng, chịu sự sai khiên; hoặc vì người ưu-bả-di có tín tâm bị bệnh, 
hoặc bị giam câm, mà trải g1ường, ngọa cụ, quét đât, múc nước, g1úp 
đỡ họ; hoặc bị cường lực bắt buộc; tât cả đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIẾU 114. Tự tay quay sợi ” 


? Päli: gihiveyyävaccan kareyya, chấp tác công việc gia đình, phục dịch người tại 
gia. C£. Ngũ phần, điều 148: “...vì âm thực mà chấp tác việc nhà của bạch Làu 

3 Pali, Pãc. 43. Căn bản: điều 156 (& 155). Ngũ phân: điều 163 (cf. điều 197). 
Thập tụng: điều 146. 
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a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-mi tự tay quay sợi. Các cư 
sĩ thây đêu bĩu môi cười, “Y như vợ tôi quay sợi. Tỳ-kheo-nI cũng 
vậy, đâu có khác gì!” Các cư sĩ sanh tâm khinh mạn, không cung 
kính. 
Các tỳ-kheo-nmi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô tự quay sợi?” 
Tỳ-kheo-ni bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo bạch lên đức Phật. 
Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỷ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo-nI: 
“Các cô làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô tự quay sợi, không khác gì người 
đời?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đâu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kêt giới 
gôm mười [753b] cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, tự tay quay sợi, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Sợi: có mười loại như trước.! 
Tỳ-kheo-ni nào tự tay quay sợi, một vòng là phạm một ba-dật-đề. 


! Đoạn trên, chưa thấy ở đâu. Đây chỉ 10 loại sợi để dệt mười loại vải (y). Xem 
Phần I, ch. ii, ni-tátkỳ l. PalI: có 6 loại chỉ sợi (sufứam): khomam (gal), 
kappasikam (gòn), koseyyam (lụa), kambalam (lông thú), sanam (gai thô), 
bhangain (gai lớn đễ may bô). 
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Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu tự mình tách sợi, và se sợi;? hoặc bị cường lực 
bắt buộc thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 115. Ngồi nằm trên giường bạch yŸ 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà đến giờ, quấn y, 
bưng bát, đến nhà cư sĩ, trải chỗ ngồi mà ngồi. Người vợ của cư sĩ 
lúc ây cởi y phục anh lạc, vào vườn sau tắm gội. Tỳ- -kheo-mi Thâu-la- 
nan-đà vội lây y phục anh lạc của bà ta mặc vào rôi nằm trên giường 
của cư Sĩ. 

Trước đó ông chồng đi vắng. Khi trở về, vào trong nhà chợt thấy 
Thâu-la-nan-đà năm, tưởng là vợ của mình, liền đến nằm, choàng tay 
sờ và hôn. Khi sờ phải đầu trọc, hỏi rằng: “Cô là ai?” 

Thâu-la-đà trả lời: “Tôi là tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà.” 

Ông cư sĩ nói rằng: “Tại sao cô quấn y phục anh lạc của vợ tôi, nằm 
trên giường tôi, khiến tôi tưởng là vợ tôi? Cô đi ra mau, từ nay cô 
đừng đến nhà này nữa!” Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu 
dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết hồ thẹn, hiềm trách 
Thâu-la-nan-đà: “Tại sao cô lại quấn y phục, đeo anh lạc của vợ 
người ta, năm trên giường của họ?” 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Thâu-la-nan-đà, rằng: 


? Sách tuyến hợp tuyến # ##&2-##. 

* Päli, Pãc. 42. 

* Pãli không có chỉ tiết như vậy. Chỉ nói, các tỳ-kheo-ni dùng ghế dài (ãsanđï) hay 
ván ngựa (đi-văng, PälI: pailanka) 
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“Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tại sao cô lại vào nhà cư sĩ, quân y phục, đeo anh lạc của vợ 
người ta, năm trên giường của họ, khiên cho chông họ bị kinh ngạc 
như thê?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-mi kêt giới gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên như vầy”: 
Tỳ-kheo-ni nào,[753c] vào trong nhà bạch y,` hoặc ngôi hoặc 
nằm, trên giường nhỏ, giường lớn, ba-dật-đề. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Nhà bạch y: là thôn xóm. 

Giường nhỏ: giường đề ngồi. 

Giường lớn: giường đề nằm. 

Tỳ-kheo-ni nào vào trong nhà bạch y, hoặc ngồi hoặc nằm nơi 
giường nhỏ, giường lớn; hông dính nơi giường, một lân trở mình 
phạm một ba-dật-đê. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải bệnh thế nào đó; hoặc ngồi trên 
ølường đơn”; hoặc vì chúng tỷ-kheo-ni đông người; hoặc bị bệnh té 


' Pãli, không có chỉ tiết này. 

? Tiểu sàng, đại sàng :]*/kÈ. Päli: ãsandiim vã pallankam vã paribhufjeyya, thọ 
dụng trường kỷ hay ghế đơn (thảm đề ngôi kết già). Xem giải thích đoạn đưới. CỸ. 
D. ¡. 7: Sa-môn Gotama không ngồi nằm trên các loại giường như Zsznđï (ghế 
bành?), pallanka.... 

3 Đây chỉ ghế chiếc. 
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xỉu, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói buộc, hoặc mạng nạn; phạm 
hạnh nạn. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 116. Tá túc không từ biệt chủ ˆ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ có sô đông tỳ-kheo-ni, đên nước Câu-tát-Ìa. 
Trên đường đi đên một thôn không có trú xứ. Các cô nói với người 
chủ nhà nọ, xIn trải tọa cụ trong nhà nghỉ lại một đêm. Sáng ngày đi 
mà không từ biệt chủ nhà. 

Sau đó thôn bị phát hỏa, nhà bị chảy. Khi lửa cháy, người cư sĩ nghĩ 
răng trong nhà có người nên không chạy đên đê chữa cháy, vì vậy 
nhà bị cháy sạch. 

Cư sĩ hỏi: “Tỳ-kheo-ni đâu?” Có người cho biết, họ đi hết rồi. Các cư 
sĩ cơ hiêm, nói: “Các tỳ-kheo-ni này không biệt tàm quý. Bên ngoài 
tự xưng tôi tu chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? 

Tại sao xin chủ nghỉ đêm lại trong nhà, sáng ngày không từ biệt chủ 
nhà mà bỏ đi? Chúng tôi tưởng là trong nhà có người nên không 
chữa cháy, khiên cho nhà bị cháy sạch!” 

Các Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục trí túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách các tỳ-kheo-m: “Fại sao các 
cô nói với chủ nhà xin ở lại đêm; khi đi không từ biệt chủ, khiên cho 
lửa cháy hêt nhà người ta?” 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
các tỳ-kheo-ni răng: 

“Tại sao các cô xin chủ nghỉ đêm lại trong nhà người ta, khi đi không 
từ biệt chủ, khiên cho nhà người ta bị cháy hêt?” 


* Pali, không rõ tương đương. 
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Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật bảo các tỳ-kheo: 


“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới 
gồm mười cú nghĩa, [SH] cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên như vây: 

T)-kheo-ni nào, đến nhà bạch y, xin chủ dọn chỗ nghỉ đêm, 

sáng ngày bỏ đi mà không từ biệt chủ, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Nhà bạch y: là thôn xóm. 
Nghỉ đêm: nơi ngủ lại đêm. 
Dọn chổ: hoặc trải bằng cỏ, bằng lá, cho đến tự trải bằng ngọa cụ đạ. 
Tỳ-kheo-ni nào đến trong nhà bạch y, xin chủ cho dọn chỗ ngủ đêm, 
sáng ngày đi mà không từ biệt; ra khỏi cửa ngõ, ba-dật-đê. Một chân 
bên trong, một chân bên ngoài, phương tiện muôn đi mà không đi, 
hẹn đi mà không đi, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Có từ biệt chủ trước khi đi; hoặc trước có người ở 
trong nhà rôi; hoặc nhà không chủ; hoặc là phước xá; hoặc là thân 
hậu; hay thân hậu nói: “Cô cứ đi, tôi sẽ nói với chủ cho.” Hoặc nhà 
bị sập đô, hay bị lửa cháy, hoặc trong nhà có răn độc, thú dữ, hoặc 
bọn giặc xâm nhập; hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị cột trói, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 117. Học chú thuật thế tục ' 


' Pãli, Pãc. 49. Ngữ phẩn: điều 190 (tụng và dạy người tụng). Thập rụng: điều 140. 
Căn bản: điều 150. 
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T22. 754b Chương iv. Ba-dật-đề 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ có nhóm sáu tỳ-kheo-nI tụng các loại tạp chú 
thuật,' như chú chỉ tiết, chú Sát-lợi, chú quỷ, chú kêt hung; hoặc học 
tập cách bói quay bánh xe hươu;ˆ hoặc học tập đê hiệu biệt âm thanh. 
Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi: “Tại sao 


các cô học tập tụng các loại chú như chỉ tiết, cho đến hiểu rõ các âm 
thanh?” 


Quở trách rồi, chư ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch 
lên đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-m1: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô tập tụng các loại chú thuật, cho đến 
hiểu biết âm thanh?” Quở trách xong, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới [754b] nên nói như vầy: 

T)-kheo-ni nào, tập tụng chú thuật của thế tục,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


' Tạp chú thuật 3È ###, các môn học (chú thuật) tạp nhạp vô ích. Xem, 7rường 4- 
hàm 13, kinh “A-ma-trú”, TI, tr.84cl. Xem, PälI, D. 9, liệt kê các loại chú thuật 
(tiracchãna-vjjjä: khoa học súc sinh): aiga-vijja (chi tiết chú 3 ññ #,), khoa xem 
tướng tay chân; khafiya-vij/a (sát-lỊ chú | #t| 7), khoa xem tướng cho vua chúa... 
* Chuyển lộc luân ‡#‡ /È,3â. Päli: miga-cakka. 

3 PRli: racchãnavjjä (súc sanh minh), được giải thích là các học thuật của thế 
gian, không liên hệ Thánh đạo. Các môn học này được coi là bắt nguồn từ Vệ-đà 
(thần bí), nên cũng thường hiểu là minh chú. Trong điều luật này, quy định tỳ- 
kheo-ni không được học các môn học thế tục, chứ không phải chỉ cắm học bùa chú. 
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Chú thuật của thế tục: như chú chỉ tiết, cho đến tìm hiểu, giải thích 
âm thanh... 
Ty-kheo-ni nào, tập tụng chú thuật của thế tục... cho đến âm thanh, 
hoặc khâu thọ, hoặc châp văn tụng: nói rõ ràng, ba-dật-đê. Nói không 
rõ ràng, đột-kiêt-Ìa. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc tụng chú để trị bệnh trùng trong ruột; hoặc 
tụng chú đê trị ăn ban đêm không tiêu; hoặc học sách vở, hoặc tụng 
chú thê tục hàng phục ngoại đạo; hoặc tụng chú đê trị độc; hoặc dùng 
đê hộ thân. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIÊU 118. Dạy người chú thuật ° 

T)-kheo-ni nào, dạy người tụng tập chú thuật, ba-dật-đề. 
ĐIẾU 119. Độ người nữ đang có thai 
a. Duyên khởi 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ có một tỳ-kheo-ni tên là Bà-la, độ người nữ có 
thai xuât gia, thọ giới cụ túc. Sau đó, người ây sanh một đứa con trai, 
bông vào thôn xóm khât thực. Các cư sĩ thây cơ hiêm: “y-kheo-ni 
này không biệt tàm quý, phạm bât tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi 
tu chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Hãy xem người xuât 
g1a này mới sinh con!” 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách tỳ-kheo-ni Bà-la này: “Tại 
sao cô độ người nữ có thai?” 


* Như điều luật trên. Ở đây cấm dạy. Pãli, Pãc. 50. Thập đựng: điều 141. Căn bản: 
điều 151. 
* Päli, Pãc. 61. Ngũ phẩn: điều 115. Căn bản: điều 111. 
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Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách tỳ- 
kheo-ni Bà-la này: “Cô làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, 
làm việc không nên làm. Tại sao độ người có thai?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỷ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, độ người nữ có thai thọ giới cụ túc, ba-dật- 
đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Các tỳ-kheo-ni không 
biết họ có thai hay không có thai, sau mới biết; nên trong số đó có vị 
tác pháp sám [754c] ba-dật- đề, hoặc nghị. Phật dạy: 


“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết người nữ có thai mà độ cho thọ giới cụ 
túc, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Nếu tỳ-kheo-mI nào biết người nữ có thai, độ cho thọ ĐIớI Cụ túc; tác 
pháp yêt-ma ba lân xong, Hòa thượng ni ba-dật-đê. Tác pháp yêt-ma 
lân thứ hai xong, phạm ba đột-kiêt-la. Tác pháp yêt-ma lân thứ nhât 
xong, phạm hai đột-kiêt-la. Bạch xong, một đột-kiêt-la. Bạch chưa 
xong, đột-kiêt-la. Trước khi chưa bạch, cho cạo đâu, mặc áo, chuân 
bị thọ giới cụ túc, hoặc tập hợp đã đủ chúng, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nếu không biết; hoặc tin lời nói của người kia; hoặc 
tin lời người đáng tin; hoặc tin cha mẹ họ nói, trao ø1ới cụ túc. TÔI, Sau 
sanh con, không phạm. Sau khi sanh rôi nghi không dám bông ăm, 
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Phật dạy: “Nếu đứa bé chưa có thê rời mẹ thì tỳ-kheo-ni tự mình phải 
nuôi dưỡng, cho phép làm tất cả việc làm của bà mẹ: cho bú sữa, sú 
cơm, nuôi nắng.” Sau đó có sự nghỉ không dám cùng ngủ với con trai 
này trong một nhà. Phật dạy: “Nếu con trai chưa thể rời mẹ thì được 
phép cùng ngủ một chỗ, không phạm.” 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 120. Độ phụ nữ đang cho con bú ' 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một tỳ-kheo-ni độ người phụ nữ đang còn 
cho con bú xuất gia, để con ở nhà. Sau đó, người nhà đem con đến 
giao. Cô ni bồng con vào xóm khát thực, các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: 
“Tỳ-kheo-ni này không biết hồ thẹn, phạm bắt tịnh hạnh. Bên ngoài 
tự xưng tôi tu chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Hãy xem 
người xuất gia này sanh con rồi bồng con đi khất thực!” 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, quở trách tỳ-kheo-mI kia: “Tại sao cô lại 
độ người phụ nữ còn đang cho con bú xuất gia, khiến các cư sĩ cơ 
hiểm?” 

Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
tỳ-kheo-ni kia: “Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chăng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao cô độ người phụ nữ còn cho con bú xuất 
gia?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-mi HS, kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


' Pãli, Pãc. 62. Ngữ phân: điều 116. 
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Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, độ người phụ nữ còn cho con bú, thọ giới cụ 
túc, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ-kheo-ni 
không biệt người nữ ây còn có con đang bú hay không; sau mới biết. 
Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết phụ nữ còn cho con bú, mà trao cho 
giới cụ túc, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Nếu tỳ-kheo-ni nào, biết phụ nữ còn cho con bú mà độ xuất gia thọ 
giới cụ túc; tác pháp yêt-ma ba lân xong, Hòa thượng ni, ba-dật-đê. 
Tác yêt-ma hai lân xong, ba đột-kiết-la. Tác yêt-ma lân thứ nhât 
xong, phạm hai đột-kiêt-la. Bạch xong, một đột-kiêt-la. Bạch chưa 
xong, đột-kiêt-la. Trước khi chưa bạch, cho cạo đâu, cho xuât gia, 
cho quân y, cho thọ giới hoặc họp chúng đủ, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nêu không biết, hoặc tin lời nói của người kia, hoặc 
tin lời người đáng tin, hoặc tin lời cha mẹ họ, độ xuất gia trao giới cụ 
túc rồi, sau mới đem con đến thì không phạm. 


Bà mẹ nghỉ, không dám bồng con nuôi dưỡng, đức Phật dạy: “Nếu 
đứa bé chưa có thê tự sống, cho phép làm tất cả những việc của bà 
mẹ nuôi con cho đến khi đứt sữa.” Sau đó, bà mẹ cùng đứa nhỏ ngủ 
một chỗ, có sự nghi, Phật dạy: “Chưa hết bú thì không phạm.” 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


? Ngũ phân: tân sản phụ #f /šÈ##, đàn bà mới sinh con. 
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ĐIẾU 121. Độ đồng nữ chưa đủ hai mươi ' 
a. Duyên khởi 

1. Độ thiếu nữ 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có các ty-kheo-ni nghe Phật chê giới được 
phép độ người, vội độ đông nữ nhỏ tuôi, không biệt họ có tâm dục 
hay không có tâm dục. Sau đó họ với nam tử có tâm nhiễm ô cùng 
đứng cùng nói chuyện đùa giỡn. 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách các tỳ-kheo-nI răng: “Đức 
Thê Tôn chê giới cho phép độ người, tại sao các cô lại độ đông nữ 
nhỏ tuôi? Chúng với nam tử có tâm nhiễm ô cùng đứng cùng nói 
chuyện đùa giỡn?” 
Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Phật. 
Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các tỳ- 
kheo-ni răng: 
“Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chằng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tại sao [75Sb| các cô độ đông nữ nhỏ tuôi, không biệt họ có 
tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô. Sau đó họ cùng với nam tử 
có tâm nhiễm ô cùng đứng cùng nói chuyện đùa giỡn?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo-ni rồi, đức Phật bảo các 
tỳ-kheo-ni răng: 


2. Thế phát 


“Các cô lăng nghe, nêu muôn cạo tóc cho người được độ ở trong 
chùa, thì phải nói cho tât cả ni Tăng biệt. Hoặc tác bạch rôi, sau đó 
mới cạo tóc. Văn tác bạch như vây: 


“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Đồng nữ này tên là... đến cầu 
cạo tóc với fỳ-kheo-ni tên... Nêu thời gian thích hợp đổi với 


' Pãli, Pãc. 71. 7ăng kỳ: điều 96. Thập tụng: điều 116. Căn bản: 115. 
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Tăng, Tăng chấp thuận, cho đồng nữ tên... cạo tóc. Đây là lời 
tác bạch. ” 
Tác bạch như vậy rồi mới cho cạo tóc. 
Nếu muốn cho xuất gia ở trong chùa phải nói cho tất cả ni Tăng biết. 
Tác bạch rôi mới cho xuât gia. Văn tác bạch như sau: 
“Đụi fj Tăng xin lắng nghe! Người nữ này tên là... đến cầu 
xuất gia với... Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 


chấp thuận cho người nữ trên... xuất gia. Đây là lời tác 
bạch. ” 

Tác bạch như vậy rồi mới cho xuất g1a. 

3. Ttruyền giới Sa-di-ni 

Tác bạch cho xuất gia như vậy, cho cạo tóc, mặc áo ca-sa rồi, bảo họ 

quỳ gôi, chặp tay, bạch như vây: 
“Con tên là.. quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con ở 
trong giáo pháp của đức Như lai, câu xin xuất gia theo Hòa 
thượng nỉ tên là... Đức Như lai Chí chơn, Đẳng chánh giác 
là Thế Tôn của con. ” (Lần thứ hai, thứ ba bạch như vậy). 


“Con tên là... đã quy y Phật rồi, đã quy y Pháp rồi, đã My ÿ 
Tăng rồi. Con ở trong giáo pháp của đức Như lai, cầu xin 
xuất gia theo Hòa thượng mỉ tên... Đức Như lai Chí chơn, 
Đẳng chánh giác là Thế Tôn của con.” (Lân thứ hai, lần thứ 
ba cũng bạch như vậy). 


Tiếp theo cho thọ giới: 
“Suốt đời không sát sanh, là giới của sa-di-ni. Ngươi có thể 
giữ được không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Suốt đời không ăn trộm, là giới của sa-di-ni. Ngươi có thể 
giữ" được không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Suốt đời không dâm dục, là giới của sa-di-ni. Ngươi có thể 
giữ" dược không?” 
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Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Suốt đời không nói dối, là giới của sa-di-ni. Ngươi có thể 
giữ' dược không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Suốt đời không uống rượu, là giới của sa-di-ni. Ngươi có 
thê giữ dược không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Suốt đời không đeo hương hoa anh lạc, là giới của sa-di-Hi. 
Ngươi có thê giữ được không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Suốt đời không ca múa, kỹ nhạc, không được xem, nghe, là 
giới của sa-di-ni. Ngươi có thể giữ được không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 


“Suốt đời không ngôi trên giường cao rộng lớn, là [755c] 
giới của sa-di-ni. Ngươi có thể giữ được không?” 


Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Suỗt đời không ăn phi thời, là giới của sa-di-Hi. Ngươi có 
thê giữ dược không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Suốt đời không cẩm vàng bạc, tiền, là giới của sa-di-ni. 
Ngươi có thể giữ được không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
“Mười giới như vậy của sa-di-ni Ngươi có thể giữ được 
không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 

4. Thọ học giới 

Từ nay trở đi cho phép đồng nữ 18 tuổi, hai năm học giới, tuổi đủ 20 

được trao cho giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yêt- ma. Nên nói giới 

như vây: Sa-di-ni phải đến giữa Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, 
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kính lễ sát chân chúng tỳ-kheo-ni Tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chắp tay nói lời tác bạch như vầy: 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Con sa-di-ni tên là... nay đến 
giữa Tăng xin hai năm học giới. T-kheo-ni tên... làm Hòa 
thượng. Xin Tăng cho con hai năm học giới, từ mẫn cỗ.” 
(Lân thứ hai, lẫn thứ ba cũng bạch như vậy). 
Rồi sa-di-ni phải đến chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Trong chúng 
tỳ-kheo-ni sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vầy: 
“Đại tÿ Tăng xin lắng nghe! Sa-di-ni kỉa tên là... nay đến 
giữa Tăng xin hai năm học giới. Tỳ-kheo-ni tên là... làm Hòa 
thượng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, cho sa-di-ni tên là... hai năm học giới, Tỳ-kheo-Hi... 
làm hòa thượng. Đây là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Sa-di-ni kia tên là.... đến trước 
Tăng xin hai năm học giới. T)ỳ-kheo-ni.. làm Hòa thượng. 
Nay Tăng cho sa-di-ni tên là... hai năm học giới. T)ỳ-kheo- 
nỉ... làm hòa thượng. Các đại tỉ nào chấp thuận, Tăng cho 
sa-di-ni tên là... kia hai năm học giới. Tỳ-kheo-ni... làm Hòa 
thượng thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là lời 
yết-ma lần thứ nhất.” (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như 
vậy). 
“Tăng đã chấp thuận cho sa-di-ni tên là... hai năm học giới. 
Tỳ-kheo-ni... làm Hòa thượng. Tăng chấp thuận nên im lặng. 
Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Thức-xoa-ma-na kia cần phải học tất cả giới, trừ điều “tự tay lấy thức 
ăn, trao thức ăn cho người.” Đương sự học giới hai năm rôi, tuổi đủ 
20, nên trao cho giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết-ma. 
“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


' Nghĩa là, việc làm này không bị cắm đối với thức-xoa. 


217 


Luật tứ phần 3 T22. 756a 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, đồng nữ tuổi mười tắm, cho hai năm học 
giới, hai mươi tuôi, mới cho thọ giới cụ túc. Tỳ-kheo-ni nào, 
người nữ không đủ hai mươi tuôi mà cho thọ giới cụ túc, ba- 
dật-đề. 
Thế Tôn [756a1] vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ- 
kheo-ni không biệt người nữ đủ hai mươi tuôi hay không, sau mới 
biệt là không đủ nên có vị tác pháp sám ba-dật-đê, hoặc nghi. Phật 
dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)-kheo-ni nào, biết không đủ hai mươi tuổi mà cho thọ giới 
cụ túc, bqa-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước 
Tỳ-kheo-ni biết người không đủ hai mươi tuổi mà trao cho thọ giới 
cụ túc, ba lân yêt-ma xong, Hòa thượng ni, ba-dật-đê. Hai lân yêt-ma 
xong, ba đột-kiêt-la. Một lân yêt-ma xong, hai đột-kiêt-la. Bạch 
xong, phạm một đột-kiêt-la. Bạch chưa xong, một đột-kiêt-la. Trước 
khi chưa bạch, tập chúng, chúng đủ, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Đương sự tuổi đủ mười tám, cho hai năm học giới, 
đủ hai mươi tuổi, trao cho thọ giới cụ túc; hoặc không biết hay đương 
sự tự nói đủ hai mươi tuổi; hoặc tin lời người đáng tin, hay tin cha 
mẹ họ nói. Nêu sau khi thọ giới rôi nghi, nên tính luôn tháng trong 
thai, tính tháng nhuận, tính môi 14 ngày thuyết giới cho đủ thì không 
phạm. 


! Pãll: øaviSativassam kumaribhitam. “thiêu nữ dưới 20 tuôi.” 
° Bản Hán, giới văn lần thứ hai có chỗ nhảy sót hay lược bỏ. Đây vẫn giữ nguyên 
theo Hán. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIÊU 122. Độ đồng nữ không có hai năm học giới” 
a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ các tỳ-kheo-ni nghe đức Thế Tôn chế giới 
cho phép độ người 18 tuổi cho hai năm học giới, đủ tuổi 20 trao cho 
giới cụ túc. Người kia không phải là 1§ tuổi, không có hai năm học 
giới, cứ đủ tuổi 20 cho thọ giới cụ túc. Nhưng vì thiếu hai năm học 
giới nên sau khi thọ giới cụ túc rồi mà không biết nên học những giới 
nào. 
Các tỳ-kheo-ni nghe biết; trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ-kheo-ni rằng: 
“Đức Thế Tôn chế giới cho phép độ người 18 tuổi cho hai năm học 
giới, đủ 20 tuổi cho thọ cụ túc. Tại sao các cô với người nữ chẳng 
phải tuổi 18 không có hai năm học giới, cứ tuổi 20 bèn cho thọ giới 
cụ túc; nhưng vì thiểu hai năm học giới nên họ không biết nên học 
giới nào?” 
Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách các tỳ-kheo-ni rằng: 
“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Đức Thế Tôn chế giới cho phép độ người 18 tuổi cho 
hai năm học giới, [756b| đủ 20 tuổi cho thọ cụ túc. Tại sao các cô 
với người nữ chăng phải tuổi 18, không có hai năm học giới, cứ tuổi 
20 bèn cho thọ giới cụ túc; nhưng vì thiếu hai năm học giới nên họ 
không biết nên học giới nào?” 


' Pãli, Pãc. 72 (nhập 2 điều: 122 & 123 làm một). Tăng kỳ: điều 97. Cf. Ngũ phân: 
điều 106. Căn bản: điều 116. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo-ni Ti, 
bảo các tỳ-kheo: “F-kheo-mi này là nơi trông nhiêu giông hữu lậu, là 
người đâu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-nI kêt 
giới, gôm mười cú nghĩa, cho đền câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, đồng nữ 18 tuổi mà không cho hai năm học 
giới, tuổi đủ hai mươi liền cho thọ giới cụ túc,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước 
Tỳ-kheo-ni nào đối với đồng nữ 18 tuổi chưa có hai năm học giới mà 
trao cho giới cụ túc,” xướng ba yết-ma xong, Hòa thượng mi ba-dật- 
đề. Hai yết-ma xong, ba đột-kiết-la. Một yết-ma xong, phạm hai đột- 
kiết-la. Bạch xong, một đột- kiết-la. Bạch chưa xong, đột- kiết-la. 
Trước khi chưa bạch, tập chúng, chúng đủ, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Đồng nữ 18 tuôi có hai năm học giới, khi tuổi đủ 20, 
trao cho giới cụ túc, không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 123. Độ sa-di-ni không cho sáu pháp Ý 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ các tỳ-kheo-ni nghe đức Thê Tôn chê giới 


? Pãli: paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassan chasu dhammesu 
asikhitasikkham vufthäpeyya, “cho thọ cụ túc thiếu đã đủ 20 tuổi nhưng chưa có 
hai năm học sáu pháp.” Cf. Ngã phần (106): “...đồng nữ chưa đủ 18 tuôi mà cho 
học giới...” 

Ỷ Văn Hán có thê nhảy sót. Phải nói đủ: “tuổi 18 mà không cho hai năm học giới, 
khi tuổi đủ 20 liền cho thọ cụ túc.” 

* Päli, Pãc. 72. Cf. Tăng kỳ: điều 98. Căn bản: điều 119. 
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cho phép độ đồng nữ 18 tuổi cho hai năm học giới, cho sáu pháp, đủ 
20 tuổi cho thọ giới cụ túc. Tỳ-kheo-ni không cho sáu pháp lại cho 
thọ giới cụ túc. Người kia khi học giới, làm bất tịnh hạnh, trộm lấy 
năm tiên, đoạn mạng người, tự xưng đắc pháp thượng nhân, ăn quá 
giờ ngọ, uống rượu. Các tỳ-kheo-ni nghe biết; trong đó có vị thiểu 
dục tri túc, sông hạnh đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết tàm quý, hiềm trách 
các tỳ-kheo-ni rằng: “Đức Thế Tôn chế giới cho phép đồng nữ 18 
tuổi cho hai năm học giới, cho sáu pháp, đủ 20 tuổi cho thọ ĐIỚI CỤ 
túc. Tại sao các cô không dạy sáu pháp cho họ mà cho giới cụ túc 
nên họ phạm vào phạm hạnh, trộm năm tiền, cho đến uống rượu?” 
Chư ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các 
tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải [756c| oai nghị, 
chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng. phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-ni, các cô đối VỚI đồng nữ 
18 tuổi nên cho hai năm học giới, cho sáu pháp, đủ 20 tuôi cho thọ 
giới cụ túc. Tại sao không cho sáu pháp khiến cho họ phạm dâm... 
cho đến uống rượu?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“ Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỷ-kheo: -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, đồng nữ l8 tuổi, cho hai năm học giới 
nhưng không cho sảu pháp, liền cho thọ giới cụ túc, ba-dật- 
đề ' 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


Nếu thức-xoa-ma-na phạm dâm thì phải diệt tẫn. Nêu có tâm nhiễm ô 
cùng với nam tử có tâm nhiễm ô, hai thân xúc chạm tức là khuyêt 


' Tăng kỳ (điều 98): “...chưa học đầy đủ học giới...” 
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giới, phải thọ lại. Nếu trộm năm tiền, trên năm tiền phải diệt tẫn. Nếu 
lây dưới năm tiên tức là khuyết giới, phải thọ lại. Nêu đoạn mạng 
người phải diệt tân. Nêu đoạn mạng súc sanh tức là khuyêt giới, phải 
thọ lại. Nêu tự nói được pháp thượng nhân, phải diệt tân. Nêu cô nói 
vọng ngữ trong chúng tức là khuyết giới, phải thọ lại. Nếu ăn phi thời 
tức là khuyết giới, phải thọ lại. Nếu uống rượu là khuyết giới, phải 
thọ lại. 
Tỳ-kheo-nmI nào, đồng nữ 1§ tuôi cho hai năm học giới nhưng không 
cho sáu pháp, tuôi đủ 20 cho thọ giới cụ túc, xướng ba yêt-ma xong, 
Hòa thượng ni ba-dật-đê. Xướng hai yêt-ma xong, ba đột-kiêt-a. 
Xướng một yêt-ma xong, hai đột-kiêt-la. Bạch xong, một đột-kiêt-la. 
Bạch chưa xong, một đột-kiêt-la. Trước khi chưa bạch, tập chúng, đủ 
chúng, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Đồng nữ 18 tuổi, học giới hai năm, cho sáu pháp rồi 
cho thọ giới cụ túc thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIẾU 124. Truyền cụ túc Tăng chưa thuận Ÿ 
a. Duyên khởi 

1. Truyền thọ cụ túc 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ các tỳ-kheo-ni nghe đức Thê Tôn chê 
giới: đông nữ 18 tuôi cho hai năm học giới, cho sáu pháp, đủ 20 tuôi, 
trao giới cụ túc. Các tỳ-kheo-ni độ người mù lòa, chân đi khập 
khiêng, điệc, câm, ngọng, và các bệnh khác, [7S57a1| khiên Tăng bị 
chê bai, khi dê. 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 


' Bản Hán, hết quyền 27. 
° Päli, Pãc. 73. Ngũ phẩn: điều 107. Tăng kỳ: điều 99. 
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đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách các tỳ-kheo-m rằng: “Đức 
Thê Tôn chê giới cho phép đông nữ 18 tuôi, cho hai năm học giới, 
cho sáu pháp, đủ 20 tuôi, trao cho giới cụ túc. Tại sao các cô lại độ 
người mù lòa, và có các bệnh khác, khiên Tăng bị chê bai khi dê? 
“Các tỳ-kheo-mI bạch với các tỳ-kheo. Các ty-kheo đên bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, 
chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-ni đôi VỚI đông nữ I8 tuôi, 
nên cho hai năm học giới, (cho sáu pháp), đủ 20 tuôi, trao giới cụ túc. 
Tại sao các cô lại độ người mù lòa và người có các bệnh khác?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi, Ta chế lập giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết-ma cho 
tỳ-kheo-nI.” 
2. Giáo thọ già nạn 
Nên trao cho như vây: để người thọ giới đứng chỗ mắt thấy mà tai 
không nghe. Trong giới sư nên tác bạch sai vị giáo thọ sư. Nên tác 
bạch như vây: 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Người kia tên là... theo Hòa 
thượng mỉ tên là..., câu thọ giới cụ túc. Nêu thời gian thích 
hợp đổi với Tăng, Tăng chấp thuận t)-kheo-Hl tên là... làm 
Giáo thọ sư. Đây là lời tác bạch. ” 
Vị giáo thọ sư đến chỗ người xin thọ giới nói: 
“Này cô, đây là an-đà-hội, đây là uất-đa-la-tăng, đây là tăng- 
già-lê, đây là tăng-kỳ-chỉ, đây là phú kiên y,` đây là bát. Y bát 


3 Tỳ-kheo-ni phải đủ 5 y. Ba y, như tỳ-kheo. Tỳ-kheo-ni có thêm tăng-kì-chỉ (tăng- 
khước-kỳ; và phú kiên y. Pali (Vm.H. 272): sankacchika (Tăng-kỳ- chi hay phú 
kiên y, hay yếm che ngực), „đakasafika (quyết-tu-la, thủy dục y, quần hay váy để 
tắm mưa). Trong bản Hán, tăng-khước-kỳ và phú kiên y khác nhau. Có thể nhằm. 
Thập tụng 46 (tr.331c05): phú kiên y 3Š Jä ®& và quyết-tu-la #ki###. Ngũ phân 29 
(tr.187c20): phú kiên y ZŸ /jÄ &, thủy dục y 7ˆ. Tăng kỳ 30 (tr.472b22): phú 
kiên y, vũ y #“&. 
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này là của cô phải không? Cô hãy lắng nghe. Đây là lúc cần 
nói thật với lòng chân thành. Nay tôi hỏi cô, thật thì cô nói 
thật, không thật thì cô nói không thật:` 
“Tên chữ của cô là gì?” 

“Hòa thượng của cô hiệu gì?” 

“Cô đủ 20 tuổi chưa?” 

%V bát có đủ không?” 

“Cha mẹ có cho phép cô tu không?” 

“Phu chủ có cho phép cô tu không?” 

“Cô có mắc nợ không?” 

%Cô có phải là tôi tớ không?” 

%Cô là người nữ phải không?” 

“Người nữ có những bệnh như húi, ung thu, luài trắng, khô 
da, điện cuồng, hai hình, hai đường hiệp lại, tiêu tiện thường 
rí cháy, đại tiêu tiện đàm dãi chảy mãi. Cô có các bệnh như 
trên không?” 

Nếu người xin thọ giới trả lời là “không” thì nên bảo rằng: 

“Như những việc tôi vừa hỏi cô, giữa chúng Tăng cũng sẽ 
hỏi nhự vậy. Cô đã trả lời với tôi nhự thê nào thì giữa chúng 
cô cũng trả lời nh vậy. ” 

Vị giáo thọ sư hỏi rồi, với oai nghỉ như thường lệ, trở lại trong 

chúng, đứng chỗ ngang tầm cánh tay đưa ra đụng,” [757b] tác bạch: 


“Đại tý Tăng xin lắng nghe! Người nữ tên là... theo Hòa 
thượng nỉ tên là..., xin thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi đã giáo thọ rồi, cho 
phép kêu người ấy vào. Đây là lời tác bạch. ” 


' Luật Päli, có 24 già nạn (Päli: ca/wisafi antarayike dhamme pucchĩ, Vin.ii. 272): 
11 trường hợp dị dạng, 5 bệnh truyền nhiễm; còn lại tương tự với tỳ-kheo. 

° Hán: thư thủ tương cập 4Ÿ-#‡8., chỉ khoảng cách giữa các tỳ-kheo khi tác yết- 
ma. 
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VỊ giáo thọ bảo: “Cô hãy vào!” 
3. Bản bộ yết-ma 
Cô ấy vào. rồi, vị giáo thọ nên cầm y bát cho, bảo cô kinh lễ sát chân 


ni Tăng; rồi bảo quỳ gối trước mặt giới sư, chắp tay. Vị giáo thọ dạy 
bạch như sau: 


“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Con tên là..., theo Hòa thượng 
nỉ tên là..., cầu thọ giới cụ túc. Con tên là... nay đến giữa 
Tăng xin thọ giới cụ túc, t)-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng. 
Chứng Tăng dũ lòng thương cứu vớt con. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Giới sư tác bạch: 

“Đại tỉ Tăng xin lắng nghe! Người nữ này tên là..., theo Hòa 
thượng nỉ tên là..., câu thọ giới cụ túc. Nay người nữ này đền 
giữa Tăng xin thọ giới cụ túc, t)-kheo-Hi tên là..., làm Hòa 
thượng. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng cháp 
thuận, tôi hỏi các nạn sự. Đây là lời tác bạch. ” 

Vị giới sư nói: “Cô hãy lắng nghe! Nay là lúc phải chân thành. Tôi 
hỏi cô, thật thì cô nói thật. Không thật thì cô nói không thật: 
“Tên chữ của cô là gì?” 

“Hòa thượng của cô hiệu gì?” 

“Cô đủ 20 tuổi chưa?” 

%ÿ bát của cô có đủ không?” 

“Cha mẹ cô có cho phép cô tu không?” 

“Phụ chủ cô có cho phép cô tu không?” 

“Cô có mắc nợ ai không?” 

%Cô có phải là tôi tớ không?” 

%Cô là người nữ phải không?” 

“Người nữ có những bệnh như húi, ung thư, hải trắng, khô 
da, điện cuông, hai hình, hai đường hiệp lại, tiểu tiện thường 


rỉ chảy, đại tiểu tiện đàm dãi chảy mãi. Cô có các bệnh như 
trên không?” 
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Người thọ giới đáp: “Không. ” 
GIới sư tác bạch: 


“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Người nữ này tên là..., theo Hòa 
thượng nỉ tên là..., cầu thọ giới cụ túc. Nay người nữ tên là... 
này đến giữa chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, t)- kheo-ni tên 
là... làm Hòa thượng. Người nữ tên là... tự nói thanh tịnh, 
không có các nạn sự, 20 tuổi, y bát đây đủ. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận trao cho người nữ 
tên là... giới cụ túc, f)-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng, Đây 
là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Người nữ tên là... theo Hòa 
thượng nỉ tên là... cầu thọ giới cụ túc. Nay người nữ tên là... 
này theo chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, f)-kheo-Hi tên là... 
làm Hòa thượng. Người nữ tên là... tự nói thanh tịnh, không 
có các nạn sự, 20 tuổi, y bát đây đủ. Nay Tăng trao cho người 
nữ tên là... giới cụ túc, t)-kheo-mi tên là... làm Hòa thượng. 
Các Đại tỷ nào chấp thuận Tăng trao cho người nữ tên là... 
giới cụ túc, f)-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng [757cj thì m 
lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ 
nhất. * (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 
“Tăng đã chấp thuận Tăng trao cho người nữ tên là... giới cụ 
túc, t)-kheo-ni tên là... làm Hòa thượng rỗi. Tăng đã chấp 
thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy.” 
4. Chánh pháp yết-ma 

Các tỳ-kheo-ni Tăng nên dẫn người thọ giới đến giữa Tăng tỳ-kheo,ˆ 

trống vai bên hữu, kính lễ sát chân Tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, 

chấp tay, thưa: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con tên là... theo Hòa thượng 
nỉ tên là... câu thọ giới cụ túc. Nay con tên là... đên giữa 


'Bản Hán, hết quyền 27. 
? Xem ba-dật-đề 139. 
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chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, f)-kheo-ni tên là... làm Hòa 
thượng. Xin Chúng Tăng díi lòng thương cứu với con. ” (Lần 
thự hai, lân thứ ba cũng nói như vậy). 

Giới sư nên hỏi: 
“Tên chữ của ngươi là gì?” 
“Hòa thượng của ngươi hiệu gì?”:.. 

Cho đến câu: “Đàm dãi thường chảy ra... ” như trước. Rồi hỏi tiếp: 
“Ngươi đã học giới thanh tịnh chưa?” 

Nếu cô ây nói: “Đã học giới thanh tịnh, ” thì lại hỏi các tỳ-kheo-mr: 
“Người này đã học giới thanh tịnh chưa?” 

Nếu các cô ni nói: 
“Học giới thanh tịnh. ” 

Giới sư nên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là... theo Hòa 
thượng nỉ tên là... câu thọ giới cụ túc. Nay người này tên là... 
đên giữa Tăng xin thọ giới cụ túc, tỳ-kheo-ni tên là... làm 
Hòa thượng. Người này tên là... đã học giới thanh tịnh. Nêu 
thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chúp thuận trao cho 
người nữ tên là... giới cụ túc, tỳ-kheo-ni tên là... làm Hòa 
thượng. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là... theo Hòa 
thượng nỉ tên là... câu thọ giới cụ túc. Nay, người này tên 
là... theo Tăng xin thọ giới cụ túc, f}-kheo-ni tên là... làm 
Hòa thượng. Người này tên là... đã học giới thanh tịnh. Nay, 
Tăng trao cho người có tên... này giới cụ túc, fÈ-kheo-mi tên 
là... làm Hòa thượng. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng 
trao cho cô có tên... giới cụ túc, f)-kheo-Hi tên là... làm Hòa 
thượng thì Im lặng.[75ŠalJ VỊ nào không đông ý xin nói. Đây 
là yêt-ma lần thứ nhát.” (Lân thứ hai, lần thứ ba cũng bạch 
như vậy). 
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“Chúng Tăng đã chấp thuận cho cô có tên là... thọ giới cụ 
túc, fÈ-kheo-ni tên... làm Hòa thượng rồi. Tăng chúp thuận 
nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


5. Thuyết Ba-la-di-pháp 


“Này Thiện nữ, hãy lắng nghe! Tám pháp ba-la-di sau đây 
do đức Như Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh giác nói ra. Người 
nào phạm, chẳng phải là tỳ-kheo-ni, chẳng phải người nữ 
dòng họ Thích: 

1⁄ Không được hành bắt tịnh hạnh, hành pháp dâm dục. Nếu 
tỳ-kheo-ni hành bắt tịnh hạnh có ý lạc, hành pháp dâm dục, 
cho đến cùng với loài súc sanh, thì người này chẳng phải là 
f)-kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây 
trọn đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không?” 


Nếu giữ được thì trả lời: “Được.” 


2⁄ Không được trộm cắp, cho đến một lá cây, cọng cỏ. Nếu £)- 
kheo-ni ăn trộm của người năm tiền, hoặc hơn năm tiền, tự 
mình lấy hay chỉ bảo người lấy; tự mình bẻ hay chỉ bảo 
người bẻ; tự mình chặt hay chỉ bảo người chặt; tự mình phá 
hay chỉ bảo người phá; hoặc đốt; hoặc chôn; hoặc làm hoại 
sắc, thì người này chẳng phải là tỳ-kheo-ni, chẳng phải 
người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được 
làm. Ngươi có thể giữ được không?” 


Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 


3⁄ Không được cô ý đoạn mạng chúng sanh, cho đến loài 
kiến. Nêu f)-kheo-ni, tự tay mình cố ý đoạn mạng người, 
hoặc cẩm dao trao cho người, hoặc bảo nên chết, khuyến 
khích chết, hoặc cho người uống thuốc độc, hoặc làm cho 
đọa thai, hoặc nguyễn rủa độc chú cho chết, hoặc mình tự 
làm hay chỉ bảo người làm, thì người này chẳng phải là tỳ- 
kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn 


! Để bản: đoạn. TNM: chiết. 
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đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
4⁄ Không được nói dối, cho đến nói giỡn. Nếu tỳ-kheo-ni 
không chân thật, chăng phải là mình có mà tự xưng là tôi 
được pháp thượng nhân, tôi đặc thiên, đặc giải thoát, được 
tam-muội chánh thọ, đặc quá Tu-đà-hoàn, quả Ti w-đà-hàm, 
quả A-na-hàm, quủ -la-hán; nói, “có Trời đến, rồng đến, 
quỷ thân đến cúng dường tôi,` thì người này chẳng phải là 
tỳ-kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. Trong đây 
trọn đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
3⁄ Không được thân chạm nhau với người nam, cho đến 
cùng với súc sanh, Nêu t)-kheo-mi với tâm nhiêm ô cùng nam 
tử có tâm nhiễm ô, hai thân xúc chạm nhau, từ nách trở 
xung, từ gối trở lên, hoặc nắm, hoặc SỜ, hoặc kéo, hoặc đẩy, 
vuốt Hgược, vuốt xuôi, nâng lên, để xuông, hoặc nắm, hoặc 
nắn bóp, thì người này chẳng phải là tỳ-kheo-ni, chẳng phải 
người nữ dòng họ Thích. Trong đây trọn đời không được 
làm. Ngươi có thê giữ dược không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
6/ Không được phạm tám sự,[758bjJ cho đến cùng với súc 
sanh. Nếu f)-kheo-ni với tâm nhiễm ô bằng lòng cho người 
nam có tâm nhiễm ô nắm tay, nắm y, đi vào chỗ vắng, chỗ 
văng cùng đứng, cùng nói chuyện, cùng đi, thân gân kê 
nhau, cùng hẹn nhau; phạm tám sự này, người này chẳng 
phải là t)-kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích; vì 
phạm tám sự. Trong đây trọn đời không được làm. Ngươi có 
thê giữ dược không?” 

Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
7⁄ Không được che giẫu tội của người, cho đến tội đột-kiễt-la, 
ác thuyết. Nêu tỳ-kheo-ni biết fÈ-kheo-mi khác phạm tội ba-la- 
di, mà không tự cứ tội, không bạch với Tăng, không báo với 
nhiêu người. Thời gian sau, fÈ-kheo-ni này thôi tu, hay bị 
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diệt tấn, hoặc bị ngăn không cho dự Tăng sự, hoặc theo 
ngoại đạo, khi ấy mới nói, “Trước đây tôi biết việc như vậy 
như vậy, thì người nói chẳng phải là tỳ-kheo-Hi, chẳng phải 
người nữ dòng họ Thích. Vì che giấu trọng tội. Trong đây 
trọn đời không được làm. Ngươi có thể giữ được không?” 
Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 

8⁄ Không được tùy thuận t)-kheo bị cử tội, cho đến người giữ 
vườn và sa-di. Nếu fỳ-kheo-ni biết tỳ-kheo kia bị Tăng cử tội, 
như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà tỳ-kheo ấy không 
phục tùng, không sám hồi. Tăng chưa tác ; pháp cho tỳ-kheo 
ây sông chung, mà tùy thuận với t)-kheo ấy; f)-kheo-ni khác 
nên can gián fỳ-kheo-ni này rằng: “Này cô, cô có biết chăng? 
Tăng đã cứ tội t)-kheo này nhưự pháp, như luật, như lời Phật 
dạy mà t)-kheo ấy không phục tùng, không sám hồi. Tăng 
chưa tác pháp cho t)-kheo ấy sống chung, cô đừng tùy 
thuận." Khi tÈ-kheo-Hni khác can gián mà f)-kheo-ni này kiên 
trì không bỏ. T)-kheo-ni nên can gián ba lần, cho bỏ việc ấy. 
Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt; không bỏ thì t)-kheo-ni 
này không phải là tỳ-kheo-Hi, không phải người nữ dòng họ 
Thích. Vì tùy thuận theo người bị cứ. Trong đây trọn đời 
không được làm. Ngươi có thể giữ được không?” 


Nếu giữ được thì trả lời: “Được. ” 
6. Truyền pháp tứ y 


“Này thiện nữ, hãy lắng nghe! Đức Như Lai, Vô sở trước, 
Đẳng chánh giác, nói pháp tứ y`. Tỳ-kheo-ni nương nơi đó 
được xuất gia, thọ giới cụ túc, thành t)-kheo-ni. 

1⁄ Nương theo y phấn tảo đặng xuất gia, thọ cụ túc giới, 
thành pháp tỳ-kheo-HnlL Trong đây ngươi trọn đời giữ được 
không?” 


' Luật Päli, chỉ truyền ba y (asso nissaye). Vì tỳ-kheo-ni trọn đời không được sống 
tại trú xứ a-lan-nhã. Nếu sống tại đó, phạm đột-kiết-la (Vin.ii. 278: na bhikkhuniyã 
araiiñe vatthabbam. yã vaseyya ãpatti dukkafassä tỉ.). Xem Tứ phần 49 (tr.928a17) 
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G1ữ được thì nói: “Được. ” 


“Nếu được của lợi dư, đàn-việt thí y, loại y cắt rọc, thì được 
thọ. ” 
2⁄ Nương theo sự khất thực mà được xuất gia, thọ cụ túc 
giới, thành pháp tỳ-kheo-ni. Trong đây ngươi trọn đời giữ 
được không?” 

G1ữ được thì nói: “Được. ” 


“Nếu được của lợi du, hoặc T. ăng sai đi thọ thực, đàn-việt 
đem thức ăn đến, thức ăn ngày mông tám,[75Šc] ngày mười 
bốn, ngày mười lăm hay mông một trong tháng, hoặc thường 
thực của chúng Tăng, hay đàn-việt mời thọ thực thì có thể 
thọ. ” 


3⁄ Nương nơi gốc cây mà ngôi, đặng xuất gia thọ cụ túc giới, 
thành pháp của t)-kheo-ni Trong đây ngươi trọn đời giữ 
được không?” 

G1ữ được thì nói: “Được. ” 


“Nếu được của lợi dư, phòng riêng, nhà nóc nhọn, phòng 
nhỏ, nhà băng đá, hai phòng có một cửa thì nên thọ. ” 


4⁄ Nương nơi thuốc hủ lạn,' mà được xuất gia thọ cụ túc 


' Hủ lạn được /Š #8 3Ý, được hiểu theo nghĩa đen là “thuốc mục nát” truyền thống 
Päli hiểu nó là “nước đái quỷ.” Xem 7ng bộ kinh I, 315b — tức Päli gọi là pñfi- 
muiía (định nghĩa của PTS Päli-English Dictionary: nước tiểu có mùi rất hôi; 
thường là nước tiểu của trâu bò được dùng làm thuốc cho tỷỳ-kheo.) Trong đó, 
muifa, nếu hiểu tương đương với møwk£a thì có nghĩa là “cái được trích ra.” Còn 
pữíi, tiếng Phạn cũng vậy; có ba gốc động từ khác nhau. Hoặc từ pữy: bốc thối, 
hoặc từ pữ: tinh lọc; hoặc từ pđ: uống. Nếu hiểu từ kép Päli pð/i-mu#a gồm có pñii 
do động từ căn pữy và mwi/a tức là mũira, như vậy sẽ có nghĩa nước đái độc thối, 
hoặc nước đái quỷ hoặc hủ lạn được như Hán dịch, có lẽ không chính xác, và điều 
này phản lại nguyên lý y học thường được thấy trong các kinh điển, theo đó, tùy 
bệnh cho thuốc. Có lẽ nên hiểu từ kép này do động từ căn 7Ø và mua, nỗ sẽ có 
nghĩa loại thuốc được rút ra từ tỉnh dầu hoặc tinh cốt của các loại thảo mộc. Điều 
nảy phù hợp với điểm được qui định trong luật: tỳ-kheo không được dùng các loại 
cây, rau cỏ đang sống và tươi làm thức ăn, trừ trường hợp đã tác tịnh. Về dịch ngữ 
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giới, thành pháp tỳ-kheo-nL Trong đây ngươi trọn đời giữ 
được không?” 
G1ữ được thì nói: “Được. ” 


“Nếu được của lợi dự bơ sữa, dẫu, bơ sống, mật, mật mía, thì 
có thể thọ. ” 
7. Giáo giới 
“Ngươi đã thọ giới cụ túc rồi; bạch tứ yết-ma như pháp, 
thành tựu đúng cách, Hòa thượng như pháp, A-xà-lê như 
pháp, hai bộ Tăng như pháp đây đủ. Ngươi nên khéo thọ 
giao pháp, nên khuyên hóa làm việc phước, tH bô tháp, cúng 
dường chúng Tăng. Hòa thượng, A-xà-lễ, những gì các ngài 
dạy như pháp, ngươi không được chống trái. Ngươi nên học 
vẫn tụng kinh, siêng cầu phương tiện, để ở trong pháp của 
Phật, chứng được quả Tu-dà-hoàn, Tư-đà-hàm, 1-na-hàm, 
A-la-háún. Có như vậy, công đức sơ phát tâm xuất gia của 
ngươi không bị uông phí, quả báo không đoạn tuyệt. Ngoài 
ra những gì chưa biết, ngươi nên hói Hòa thượng, A-xà-lê. ” 
Xong tồi, khiến người mới thọ giới đi trước, chư nỉ đi sau. 
“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đên câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, đồng nữ I8 tuổi, cho học giới hai HẴm, cho 
sáu pháp, đủ 20 tuổi, chúng Tăng không chấp thuận” mà cho 
thọ giới cụ túc, ba-dật-đề. 


khác tương đương hủ lạn dược do Nghĩa Tịnh là trần khí dược ñ## #š có thê gần 
sát ý nghĩa vừa nói. Dẫn Yế/-ma-yếu chí, Ch. ïii, cht. 91. 

“ Pali (Vin. iv. 329): sanghena asammaizm, Tăng chưa hứa khả; giải thích: 
..aftidutiyena kammena vufthãnasamutfi na địnng hofi, không được cho phép 
bằng bạch nhị yết-ma. Cf. Pãc. 64: Thức-xoa-ma-na đủ 2 năm học giới, thỉnh cầu 
Tăng truyền cụ túc. Tăng tác pháp bạch nhị chấp nhận thỉnh cầu. Sau đó tiến hành 
thủ tục truyền thọ cụ túc. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tăng: cũng như trước. 

Ty-kheo-nI nào đối với người nữ 20 tuổi, có hai năm học giới, đã cho 
sáu pháp, nhưng chúng Tăng không cho phép mà cho thọ giới cụ túc; 
yêt-ma xong lân thứ ba, Hòa thượng mi, ba-dật-đê; yêt-ma lân thứ hai 
xong, ba đột-kiêt-la; yêt-ma lân thứ nhât xong, hai đột-kiêt-la; bạch 
xong, một đột-kiêt-la; bạch chưa xong, đột-kiêt-la; trước khi chưa 
bạch, tập chúng, chúng đủ, tât cả đêu đột-kiêt-la. 


Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: đủ 20 tuổi, có hai năm học giới, (cho sáu pháp), 
chúng Tăng cho phép thọ giới cụ túc thì không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 125. Thập nhị tằng giá ' 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, [759al] các tỳ-kheo-ni nghe đức Thế Tôn 
chế giới cho phép tỳ-kheo-ni trao giới cụ túc cho người. Chư ni độ 
phụ nữ nhỏ tuổi” cho thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi, cô ấy không biết 


' Pãli, Pãc. 65 & 66. Ngữ phản: điều 104. Tăng kỳ: điều 100 & 101 & 102. Thập 
tụng: điều 108. Căn bản: 108. 

° Thiếu niên phụ nữ ;*####-+, được hiểu là phụ nữ đã có chồng nhưng còn nhỏ 
tuổi; bản Hán dịch sót ý. Nên hiểu: “Thiếu nữ nhỏ tuổi đã có chồng.” Ngã phần 
(91a15): cho thọ cụ túc nữ đã có chồng chưa quá 20 tuổi. Tăng &} (536a2): Các tỳ- 
kheo-ni cho nữ 12 tuổi đã có chồng thọ cụ túc khi chưa đủ 20 tuổi, không qua 2 
năm học giới. 7Ùập ứng (325c11): Thâu-la-nan-đà độ nữ 12 tuổi nhưng đã có 
chồng. Căn bản (1004c1): độ những cô bé họ Thích đã có chồng, sau khi dòng họ 
Thích bị vua Lưu-ly tàn sát. Pãli, Vin. ¡v. 321: ni độ nữ đã có chồng nhưng chưa đủ 
12 tuổi (ïnadvãdasavassain ghigataim). 
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nam tử có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, bèn cùng đứng, 
cùng nói chuyện, cùng đùa giỡn với nam tử có tâm nhiễm ô.” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách các tỳ-kheo-m rằng: "Đức 
Thế Tôn chế giới cho phép tỳ-kheo-ni độ người khác thọ giới cụ túc." 
Sao các cô lại độ người phụ nữ nhỏ tuổi đã từng có chông,` thọ giới 
cụ túc? Thọ giới rồi, cô ấy không biết nam tử có tâm nhiễm ô hay 
không có tâm nhiễm ô, bèn cùng đứng, cùng nói chuyện, cùng đùa 
giỡn với nam tử có tâm nhiễm ô.” 

Chư ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các 
tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, 
làm việc không nên làm. Tại sao các cô lại độ người phụ nữ nhỏ tuổi 
đã từng có chồng, thọ giới cụ túc? Thọ giới rồi, cô ấy không biết nam 
tử có tâm nhiễm ô hay không có tâm nhiễm ô, bèn cùng đứng, cùng 
nói chuyện, cùng đùa giỡn với nam tử có tâm nhiễm ô.” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, muốn độ người, trao giới cụ túc, trước phải bạch 
chúng Tăng, rồi mới cạo đầu, cho đến trao cho mười giới như trên. 


3 Ngũ phân: (vì quá nhỏ nên) ngu ám, vô tri, không kham học giới. 7áng kỳ: quá 
nhỏ, quá yếu đuối, không kham khổ sự. Päli: (nhỏ quá) không kham nổi lạnh, 
nóng, đói khát, muỗi mòng các thứ. 

* Ở đây hiểu là độ nữ chưa quá 12 tuổi đã có chồng. Tăng kỳ 39 (535c19): Bấy giờ 
các cô gái họ Thích, họ Ma-la, họ Lê-xa, đã có chồng, kham chịu khô sự, có trí tuệ, 
muốn xuất gia. Cù-đàm-di thỉnh ý Phật: nữ tuy mới 12 tuổi những đã có chồng, có 
được thọ cụ túc không? Phật cho phép. Căn bản mí 77 (1004c1l): Sau khi họ Thích 
bị tàn sát, các cô bé không nơi nương tựa, xin xuất gia. Tỳ-kheo-ny bảo đợi đủ 20. 
Các cô bé nói: chúng con 12 tuổi đã có chồng, đã từng hầu hạ cha mẹ chồng, quản 
lý gia sự. Nay có thể hầu Hòa thượng, A-xà-lê. Các tỳ kheo bạch Phật. Phật cho 
phép. 

Ÿ Hán: thiếu niên tăng giá phụ nữ # #Ý323#+x. Päli (Vin. iv. 321): ønadvãdasa- 
vassam gihitam, nữ chưa đầy 12 tuôi nhưng đã có chồng (tục tảo hôn).” 


234 


T22. 759b Chương iv. Ba-dật-đề 


“Từ nay trở đi, cho phép độ người nữ 10 tuổi đã từng có chồng, cho 
hai năm học giới, khi đủ 12 tuôi, cho thọ giới cụ túc, băng pháp bạch 
tứ yêt-ma như trên.” 

“Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, độ phụ nữ 10 tuổi đã từng có chỗng,' cho 


hai năm học giới, đu 12 tuổi mới cho thọ giới cụ fúc; nếu 
dưới 12 tuổi mà cho thọ giới cụ túc, ba-dật-đề. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

T-kheo-ni biết người đưới 12 tuổi mà cho thọ giới cụ túc, yết-ma 
lân thứ ba xong, Hòa thượng TI ba-dật-đê; vêt-ma lân thứ, hai xong, 
phạm ba đột-kiêt-la; vêt-ma lân thứ nhât xong, hai đột-kiêt-la; bạch 
rôi, một đột-kiêt-la; bạch chưa xong, đột-kiêt-la; trước khi chưa bạch, 
tập chúng, chúng đủ, tât cả đêu đột-kiêt-la. 

Tỳ-kheo đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Độ khi 10 tuổi, [759b] cho hai năm học ĐIỚI, đến 12 
tuôi cho thọ giới cụ túc, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIỂU 126. Độ nữ tằng giá không bạch Tăng Ÿ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có các ty-kheo-ni nghe đức Thê Tôn chê 


' Thập tuế tằng giá + 7X # 1⁄2. 

“ Ngũ phần: “...thập nhị tuế dĩ giá nữ Ƒ —jÄ É,‡#+...” Tăng kỳ: “... thích tha 
phụ giảm thập nhị vũ ‡š ‡#,‡ƒˆ»4-†Ƒ—...” PälI, Pãc, 6ó: paripunnadvãdasavassam 
gihigatamn dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikham vu{thãpeyya, pãcittiyam, 
nữ đã có chồng, đủ 12 tuổi, chưa đủ 2 năm học giới, mà cho thọ cụ túc, ba-dật-đề. 

3 Pãli, Pãc. 67. Ngữ phần: điều 105. Tăng kỳ: điều 103. Thập tụng: điều 109. 
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giới, được độ người nữ 10 tuổi đã từng có chồng, cho hai năm học 
giới, đến đủ 12 tuổi, cho thọ giới cụ túc. Chư ni độ người mù lòa, 
chân khập khiếng, điếc và có các bệnh khác, khiến chúng Tăng bị 
chê bai, biềm nhẽ. 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống. hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ-kheo-ni rằng: “Đức 
Thế Tôn chế giới, cho độ phụ nữ 10 tuổi đã từng có chồng, cho hai 
năm học giới, đủ 12 tuổi cho thọ giới cụ túc. Sao các cô lại độ người 
mù lòa, điếc và có các bệnh khác, khiến chúng Tăng bị biếm nhẻ?” 
Các tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách các tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Thế Tôn chế giới, cho phép 
tỳ-kheo-ni độ phụ nữ 10 tuổi đã từng có chồng, cho hai năm học giới, 
đủ 12 tuổi cho thọ giới cụ túc. Sao các cô lại độ người mù lòa, điếc 
và có các bệnh khác, khiến chúng Tăng bị biếm nhẻ?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật bảo các tỳ-kheo:“Từ 
nay trở đi, cho phép thọ giới cụ túc, bằng bạch tứ yết-ma, nên trao 
cho như vây: Dẫn người thọ giới đến chỗ mắt thấy, tai không nghe... 
cho đến câu: 


“Tôi đã giáo thọ xong. ” 
Cho phép kêu vào cũng như trên.” 


Khi đã đến trong Tăng, Giới sư tác bạch hỏi nạn sự cho đến bạch tứ 
yết-ma như trên, và đến giữa đại Tăng cho thọ giới. Tất cả đều như 
trên, đồng với pháp của đồng nữ 18 tuôi. 


“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho 
đên câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muôn nói giới nên nói như vây: 


* Xem ba-dật-đề 124 trước. 
Ÿ Xem ba-dật-đề 124 trước. 
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T)ỳ-kheo-ni nào, độ phụ nữ. tuổi nhỏ đã từng có chông, cho 
hai năm học giới, đủ 12 tuôi, không bạch T‹ ăng' mà cho thọ 
giới cụ túc, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, độ người phụ nữ tuổi nhỏ đã từng có chồng, cho hai 
năm học giới, tuôi đủ 12 nhưng không bạch với chúng Tăng mà cho 
thọ giới [759c| cụ túc, ba yết- ma xong, Hòa thượng ni ba-dật- đề; hai 
yết-ma xong, ba đột-kiết-la; một yết-ma xong, hai đột-kiết-la; bạch 


xong, một đột-kiết-la; bạch chưa Xong, đột-kiết-la; trước khi chưa 
bạch, tập chúng, chúng đủ, tất cá đều đột-kiết-la. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Độ phụ nữ 12 tuổi đã từng có chồng, bạch Tăng 
trước khi thọ giới cụ túc thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 127. Cho người như vậy thọ cụ túc ? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có các tỳ-kheo-ni độ dâm nữ,” cho thọ ĐIớI 
cụ túc. Những người nam” đã từng quan hệ sâu với họ, thấy vậy cùng 
nhau bàn, nói: “Dâm nữ này trước kia cùng chúng tôi làm những việc 


' Chưa được Tăng chấp thuận, xem cht. 250, ba-dật-đề 124 trước. 

? Cf. PAli, Pãc. 70. Thập đựng: điều 115. Ngũ phẩn: điều 112. Căn bản: điều 160 & 
114. 

3 Ngũ phân (91c28): dâm nữ không chịu nhận giáo giới (chưa thuần tính, hay chưa 
có ý hoàn lương). Nếu dâm nữ đã nhàm chán thân nữ, được phép độ. Thập tụng 
(328b11): có nhân duyên được phép độ, nhưng phải đưa cô ấy đi chỗ khác từ 5 hay 
6 do-tuân trở lên. 

* Đề bản chép nhằm là nữ nhân. 
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như vậy như vậy.” Tỳ-kheo-ni vừa được độ và các tỳ-kheo-ni khác 
nghe, thảy đêu xâu hô. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách các tỳ-kheo-nI răng: “Sao 
các cô lại độ dâm nữ cho thọ giới cụ túc? “ 

Chư ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các 
tỳ-kheo-ni: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô lại độ dâm nữ, cho thọ giới cụ túc?” 
Đức Thế Tôn Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ- 
kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, cho người như vậy thọ giới cụ túc," ba-dật- 
đề. 
Đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Các tỳ-kheo-ni 
không biệt là người như vậy hay chăng phải là người như vậy, sau 
mới biệt, nên các vị tác pháp ba-dật-đê, có vị nghi. Đức Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 


Từ nay trở đi, nên nói giới như vây: 


Ÿ Hán: như thị nhân 3øz# ^.. Ngữ phân: dâm nữ 3#+. 

® Thập tụng: “Nuôi dâm nữ làm đệ tử mà không đưa xa khỏi bản xứ 5, 6 do-tuần.” 
Päli, Pác. 70, nội dung tương tự, nhưng người nữ được nói là saha/ïvinim, người 
sống chung, không nói rõ nguồn gốc. Sau đó, cô này bị chồng hay chủ (szmika) bắt 
lại. Theo quy định như trong già nạn, nữ có chồng phải được phu chủ cho phép 
mới được xuất gia (Ni luật, ba-dật-đề 143). Vậy đây có thể hiểu trường hợp xảy ra 
tương tự 7 phần hay Thập tụng: dâm nữ xuất gia, bị khách cũ săn đuổi. 
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Tỳ-kheo-ni nào, biết người như vậy mà cho thọ giới cụ túc, 
ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Người như vậy:' chỉ cho đâm nữ. 
Người Ấy, hoặc có phu chủ, hoặc có anh em của phu chủ, cho đến 
người tư thông cũ. Tỳ-kheo-nI cho người như vậy thọ giới cụ túc thì 
[760a1] nên dân họ đi xa cách năm, sáu do-diên (do-tuần).ˆ Nếu 
không đi được, cho lánh vào chô thâm kín. Tỳ-kheo-ni độ người như 
vậy xuât gia, thọ giới cụ túc TÔI, không dân họ đi xa cách năm, sáu 
do-tuân, hay lánh mình vào chỗ thâm kín, ba-dật-đề.” 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Trước không biết là người như vậy liền cho thọ giới 
cụ túc; hoặc dẫn người ây đi xa cách năm, sáu do- tuần; hoặc bảo 
người dẫn đến chỗ xa năm, sáu do điên, hay ở chỗ lánh mình thâm 
kín. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não,, bức bách. 


' Như thị nhân 3z# ^.. 

° Giải thích này gần giống sự việc được nêu trong Päli, Pãc. 70: sahajiinim 
vufthãpetva neva vũpakãseyya na vipakãsapeyya antamaso chappafñicayojananiji, 
*.., cho người cùng sinh hoạt thọ cụ túc mà không tự mình hay nhờ người đưa đi 
ấn cho đến năm hay sáu do-tuân...” Trong đó, “người cùng sinh hoạt (sah4jivini: 
đồng hoạt, cộng hoạt)” được giải thích “người cùng sống chung (saddhiviharani)” 
mà thường chỉ người cùng sống chung một trú xứ, tức chỉ cho đệ tử. Điều luật 
tương tự, Ngũ phân, điều 122: “... độ đệ tử, không tự mình hay nhờ người đưa đi 
khỏi bản xứ năm hay sáu do-tuần...”; được giải thích (tr.92c12): sau khi cô này 
xuất gia, bọn đàn ông quen biết cũ tìm đến chọc ghẹo, nên phải đưa đi khỏi bản xứ. 
C†. Ngã phân, điều 112 & cht. 171 dưới. 

3 Ngũ phân điều 112 (tr.92a05): “Độ người nữ đã nhàm chán thân nữ, không 
phạm.” 
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ĐIÊU 128. Độ đệ tử không dạy học giới ° 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cáp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni An Ẩn” độ nhiều đệ tử, mà 
không dạy bảo. Do không được dạy bảo nên họ không xét theo oai 
nghi, quân y không tễ chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh 
thực khắp nơi," hoặc thọ thực với bát bất tịnh.” Khi tiểu thực đại thực 
lớn tiếng kêu la, y như pháp tụ hội của bà-la-môn. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni thấy vậy, bảo rằng: 

“Này, cô em! Tại sao các cô không xét biết oaI nghi, quấn y không tê 
chỉnh, khât thực không như pháp, thọ bât tịnh thực khắp nơi, hoặc 
thọ thực với bát bât tịnh? Khi tiêu thực đại thực lớn tiêng kêu la, như 
pháp tụ hội của bà-la-môn!” 

Các tỳ-kheo-ni ấy thưa: 

“Chúng con là đệ tử của tỳ-kheo-ni An Ấn. Thầy con nuôi đệ tử 
nhiêu nhưng không giáo giới chúng con. Do không được giáo giới 
nên chúng con như vậy!” 

Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách tỳ-kheo-ni An Ân: “Sao cô nuôi 
nhiều đệ tử mà không dạy bảo? Do không dạy bảo nên có nhiều việc 
làm không như pháp.” 

Quở trách rồi tỳ-kheo-ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến 
bạch lên đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách tỳ-kheo-ni An Ấn rằng: “Cô làm điều sai quấy, 
chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, 


* Pali, Pãc. 68. Cf. Ngữ phẩn: điều 121. Tăng kỳ: điều 104. Thập tụng: điều 114. 
Căn bản: điều 112 & 113. 

Ÿ An Ấn, hoặc phiên âm SaI-ma; cùng chỉ một người. Päli: Thullanandä. 

° Bất tịnh thực, thức ăn không được luật cho phép, hay chưa được tác tịnh. PalI: na 
Jãnanti kappiyam vã akappiyarm vã, “không biết là hợp thức hay không hợp thức.” 
7 Bát không đúng theo luật quy định. 
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chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao cô nuôi 
nhiêu đệ tử mà không dạy bảo đê chúng không xét biệt oai nghi, 
quân y không tê chỉnh, khât thực không như pháp, thọ bât tịnh thực 
khấp nơi, hoặc thọ thực với bát bât tịnh; khi tiêu thực đại thực lớn 
tiêng kêu la, như pháp tụ hội của bà-la-môn?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Ty-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. [760b] Từ nay trở đi, Ta vì các t3-kheo- -m 
kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, độ nhiều đệ tử, mà trong hai năm không dạy 
học giới, không chăm sóc bằng hai pháp,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Hai pháp: một là pháp, hai là y và thực. 
- Chăm sóc bằng pháp:” dạy tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng 
thượng huệ, học vân, tụng kinh. 
- Chăm sóc bằng y và thực: cho y thực, giường nằm, ngọa cụ, thuốc 
men, tùy theo khả năng mà cung cấp các thứ cần dùng. Tỳ-kheo-ni 
nào, nuôi nhiều đệ tử cho thọ giới cụ túc, mà trong hai năm không 
dạy học giới, không nhiếp hóa bằng hai pháp, ba-dật-đề. 
Tỳ-kheo-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: Nếu đã độ mà có cho học giới trong hai năm, dùng 
hai việc nhiệp hóa, một là pháp, hai là y thực. Hoặc họ thọ giới cụ 


' PRli: due vassãni neva anuganheyya na " . trong hai năm, không 
chăm sóc, cũng không nhờ người chăm sóc. Ngữ phản: “... trong sáu năm, không 
do chính mình chăm sóc 3# #t, không nhờ TEHU chăm sóc...” Tăng kỳ: “... cần 
phải giáo giới trong hai năm...” 74p íung: “...nuôi đệ tử mà không cung cấp tài 
và pháp...” Căn bản, gồm 2 điều, 112: không giáo thọ giới (không dạy các học 
giới), và 113: không nhiếp thọ vệ hộ (không chăm sóc bảo hộ). 

* Pháp nhiếp thủ ¿x3ã#x. 
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túc, rồi bỏ Hòa thượng đi, hoặc phá giới, phá kiến, phá oai nghi; hoặc 
bị cử, hoặc diệt tần, hoặc đáng diệt tân, hoặc do việc này đưa đên 
mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU129. Không có hai năm theo Hòa thượng nỉ Ì 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ có tỳ-kheo-ni độ nhiêu đệ tử. Khi được độ 
rồi, họ bỏ Hòa thượng đi, nên không nhận được mọi sự dạy dỗ, 
không xét biết oai nghị, quần y không tê chỉnh, khất thực không như 
pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực với bát bất tịnh. Khi 
tiểu thực đại thực, họ lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của bà-la- 
môn. 

Các tỳ-kheo-ni thấy vậy hỏi: 

“Này, các cô eml Tại sao các cô không xét biết oai nghĩ, quấn y 
không tê chỉnh, khât thực không như pháp, thọ bât tịnh thực khắp 
nơi, hoặc thọ bát bât tịnh thực; khi tiêu thực đại thực lớn tiêng kêu la, 
như pháp tụ hội của bà-la-môn?” 

Các tỳ-kheo-ni ấy thưa: “Chúng con thọ giới cụ túc rồi bỏ Hòa 
thượng đi, không nhận được sự giáo dục nên như thê!” 

Tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách các tỳ-kheo-n1: 

“Tại sao các cô em thọ giới rồi bỏ Hòa thượng đi, đề không nhận 
được sự giáo dục, không xét biết oai nghị, quân y không tễ chỉnh, 
khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực 


với bát bất tịnh? Khi tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la, [760c] như 
pháp tụ hội của bà-la-môn?” 


' Päli, Pãc. 69. Ngữ phẩn: điều 119.Tăng kỳ: điều 105. Thập rụng: điều 113. 
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Các tỳ-kheo-ni quở trách rồi, đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách các tỳ-kheo-n1. 

“Các cô làm điều sai quấy, chắng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao thọ giới cụ túc rồi, các cô lại lia bỏ Hòa 
thượng đi, nên không được sự giáo dục, không xét biết oai nghi, quấn 
y không tê chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp 
nơi, hoặc thọ thực với bát bất tịnh? Khi tiểu thực đại thực lớn tiếng 
kêu la, như pháp tụ hội của bà-la-môn?” Sau khi bằng vô số phương 
tiện quở trách, Phật bảo các tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi 
trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. 
Từ nay trở đi, Ta vì các tỷ-kheo- -ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)-kheo-ni nào, không có hai năm theo Hòa thượng nỉ,” ba- 
dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Ty-kheo-ni không có hai năm theo Hòa thượng n1, ba-dật-đề. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Thọ giới cụ túc rồi, hai năm theo Hòa thượng mi; 
hoặc Hòa thượng cho phép đi thì được đi; hoặc Hòa thượng phá giới, 
phá kiên, phá oal nghi; hoặc bị cử, hoặc diệt tân, hoặc đáng diệt tân, 
hoặc do việc này đưa đên mạng nạn, phạm hạnh nạn, trong hai năm 
phải xa lìa. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


& 


? Ngũ phân: “... mới thọ giới... không nương thờ Hoà thượng trong sáu năm...” 
Tăng kỳ: “... sau khi thọ cụ túc, phải đi theo hầu hạ Hoà thượng trong hai năm...” 
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ĐIÊU 130. Độ học pháp ni không bạch Tăng Ì 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cáắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ đức Thê Tôn chê giới, cho phép độ người thọ 
giới cụ túc. Các tỳ-kheo-mi ngu sĩ độ người mà không biết giáo dục. 
Do không được giáo dục nên họ không xét biệt oai nghi, quân y 
không tẻ chỉnh, khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp 
nơi, hoặc thọ thực với bát bất tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì cao 
tiếng kêu la, như pháp tụ hội của bà-la-môn. 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, quở trách các tỳ-kheo-ni: “Đức Thế Tôn 
chế giới, cho phép độ người. Tại sao các cô là người ngu si cũng vội 
độ người mà không biết giáo dục. Do không được giáo dục nên họ 
không xét biết oai nghi, cho đến khi tiểu thực đại thực, lớn tiếng 
[761a1] kêu la, như pháp tụ hội của bà-la-môn.” 

Chư ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên ĐứcThế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các 
tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, 
làm việc không nên làm. Tại sao đức Thế Tôn chế giới, tuy cho phép 
độ người, nhưng các cô hạng ngu si, cũng vội độ người mà không 
biết giáo dục. Do không giáo dục, nên họ không xét biết oai nghị, 
khát thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ bát 
bất tịnh thực. Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ 
hội của bà-la-môn.” 

Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ- 
kheo: YÊT-MA SÚC CHÚNG 

Từ nay trở đi, cho phép Tăng bạch nhị yết- ma để cho phép. người 
muốn trao giới cụ túc cho kẻ khác. Người ấy đến giữa Tăng cầu xin, 


' C£. PRli, Pãc. 75. Ngũ phẩn: điều 107. Tăng kỳ: điều 92. Thập tụng: điều 107. Căn 
bản nỉ: điều 107. Trong các bộ: Ngũ phân, Thập tụng, Căn bản nỉ, điều 130 & 132 
của Tứ phần được hợp làm 1. Xem điều 132. 
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nên cầu như vây: đến trong chúng tỳ-kheo-ni, trống vai bên hữu, cởi 
bỏ dép, kính lễ sát chân các tỳ-kheo-mi, đâu gôi bên hữu châm đât, 
châp tay, bạch: 
“Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Tôi tỳ-kheo-ni tên là...” cầu xin 
chúng Tăng cho phép độ người thọ giới cụ túc. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
Tỳ-kheo-ni Tăng nên xem xét người ấy, nếu đủ khả năng giáo dục, 
cho học giới trong hai năm, chăm sóc băng hai sự, một là pháp, hai là 
y thực, thì thuận cho. Nêu không đủ khả năng giáo dục, không thê 
cho học giới trong hai năm, chăm sóc băng hai sự, thì nên nói: 
s cô, thôi đi! Đừng nên độ người. ” 
Nếu cô ấy có trí tuệ, có khả năng giáo dục, cho học giới trong hai 
năm, chăm sóc bằng hai sự, thì ni chúng nên sai một vị có thể yết- 
ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 
“Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! T)ỳ-kheo-ni này tên là..., nay 
đên giữa chúng Tăng cầu xin pháp trao giới cụ túc cho 
người. Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng cháp 
thuận cho phép tỳ-kheo-ni tên là... frao giới cụ túc cho 
người. Đây là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! T)-kheo-ni này tên là..., nay 
đên giữa chúng Tăng câu xin phép trao giới cụ túc cho 
người. Nay, Tăng trao cho tỳ-kheo-ni tên là..., pháp trao giới 
cụ túc cho người. Các đại tỉ nào cháp thuận Tăng trao cho 
£)-kheo-mi tên là.., pháp trao giới cụ túc cho người thì ứm 
lặng. VỊ nào không đông ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận cho tỳ-kheo-ni tên là... pháp trao giới 
cụ túc cho người rôi. Tăng chúp thuận nên n lặng. Việc này 
tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


? Päli: “...tỳ-kheo-ni đã đủ 12 hạ.” 
3 Päli: “...tỳ-kheo-ni đã đủ 12 hạ này, tên là...” 
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“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm [761b| mười cú 
nghĩa, cho đên câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào,' Tăng không cho phép mà trao giới cụ túc 
cho người, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Cho phép: chủng Tăng bạch nhị yết-ma, cho phép tỳ-kheo-ni kia. 
Nếu Tăng không cho phép mà trao giới cụ túc cho người, ba-dật-đề. 
Chúng Tăng không cho phép bèn cho người y chỉ, hoặc nuôi sa-di-ni, 
thức-xoa-ma-na, đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Chúng Tăng cho phép trao giới cụ túc cho người, 
nhận tỷ-kheo-ni y chỉ và nuôi sa-di-ni, thức-xoa-ma-na. Đó gọi là 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 131. Chưa đủ 12 hạ mà độ người Ÿ 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni nghe đức Thế Tôn chế giới, cho 
phép tỳ-kheo-ni đến giữa chúng Tăng xin phép trao giới cụ túc cho 
người. Tỳ-kheo-ni tân học thiếu niên cũng đến chúng Tăng xin phép 
trao giới cụ túc cho người, rồi không thể giáo dục. Do không được 
giáo dục cho nên họ không xét biết oai nghi, quấn y không tê chỉnh, 


' Các bộ, đại thể tương đồng: đủ 12 tuổi (hạ), nhưng Tăng chưa tác yết-ma súc 
chúng. Pali: “.. đã đủ 12 hạ nhưng chưa được tăng cho phép.” (sanghena 
asammai4). 

? Päli, Pãc. 74. Ngũ phẩn: điều 106. Tăng kỳ: điều 94. Thập tụng: điều 106. Căn 
bản: điều 106. 
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khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực 
bát bất tịnh. Khi tiêu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ 
hội của bà-la-môn! 


Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ-kheo-ni: “Các cô 
nghe đức Thê Tôn chế giới cho phép độ người. Tại sao các cô không 
biết mình là tân học niên thiếu, mà cũng xin phép trao giới cụ túc cho 
người, rồi không thể giáo dục. Do không được giáo dục nên họ 
không xét biết oai nghi, quấn y không tê chỉnh... cho đến tiêu thực 
đại thực thì lớn tiếng kêu la, [761c] như pháp tụ hội của bà-la-môn?” 

Các tỳ-kheo-ni quở trách rồi thưa với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến 
bạch lên đức Thể Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, quở trách các tỳ-kheo-ni này: 

“Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô là tân học niên thiếu mà xin phép trao 
giới cụ túc cho người, để rồi không thể giáo dục được. Do không 
được giáo dục nên họ không xét biết oai nghi, quấn y không tê chỉnh, 

khất thực không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực 
bát bất tịnh. Khi tiêu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ 
hội của bà-la-môn?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo-ni này 
rồi, bảo các tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, tuổi chưa đủ 12, trao giới cụ túc cho người, 
ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Nếu tỳ-kheo-ni tuổi (hạ) dưới 12, trao giới cụ túc cho người, ba-dật- 
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đề; hoặc đưới 12, cho người y chỉ, hay nuôi thức-xoa-ma-na, sa-di- 
ni; tât cả đêu đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Tỳ-kheo, đột-kiết-la. 

Sự không phạm: Tuôi (hạ) đủ 12 trao giới cụ túc cho người; hoặc cho 
người y chỉ; hay nuôi thức-xoa-ma-na, sa-di-ni; thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 132. Tăng chưa cho phép mà độ người Ì 

Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, các tỳ-kheo-ni nghe đức Thê Tôn chê giới 
cho phép mi 12 tuổi hạ được trao giới cụ túc cho người, đều tự xưng 
rằng, mình đã đủ 12 hạ. Mặc dầu là ngu si, vội trao giới cụ túc cho 
người, mà không biết giáo dục. Do không được giáo dục nên họ 
không xét biết oai nghị, quân y không tề chỉnh, khất thực không như 
pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ bát bất tịnh. Khi tiểu thực 
đại thực kêu la lớn tiêng, như pháp tụ hội của bà-la-môn. 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách các tỳ-kheo-mi này: “Sao các 
cô nghe đức Thế Tôn chế giới, cho phép ni đủ 12 hạ được trao giới 
cụ túc cho người, các cô tự xưng là mình đủ 12 hạ, cầu xin trao ĐIớI 
cụ túc cho người? Trong khi đó các cô là người ngu si không biết 
giáo dục. Do không được giáo dục nên người được độ họ không biết 
oai nghi, quấn y không tê chỉnh, khất thực không như pháp... cho đến 
như pháp tụ hội của bà-la-môn.” 

Các tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách các tỳ-kheo-ni này: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao các cô tự xưng là 
mình đủ 12 tuổi hạ, [762al] cầu xin trao giới cụ túc cho người. 


! Pali, Pãc. 75. Ngữ phân: điều 107. Cf. Tăng kỳ: điều 93. Thập tụng: điều 107. 
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Trong khi đó các cô là người ngu sỉ không biết giáo dục. Do không 
được sự giáo dục nên người được độ không biết oai nghi, quấn y 
không tê chỉnh, khất thực không như pháp... cho đến như pháp tụ hội 
của bà-la-môn?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo-ni này 
rồi, bảo các tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỹ-kKheo: -ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp 
cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, đủ I2 hạ, chúng Tăng không cho phép, mà 
trao giới cụ túc cho người,” ba-dật-đề. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nào, đủ 12 hạ, chúng Tăng không cho phép mà trao giới 
cụ túc cho người, ba-dật-đề. Chúng Tăng không cho phép mà nhận 
người y chỉ và nuôi thức-xoa-ma-na, sa-di-ni, tất cả đều đột-kiết-la. 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tuôi hạ đủ 12, chúng Tăng cho phép trao giới cụ túc 
cho người và cho người y chỉ, nuôi thức-xoa-ma-na, sa-di-m thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 133. Chê Tăng có thiên vị ” 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có tỳ-kheo-ni ngu si,` không thể giáo dục 


? Cf. Tăng kỳ, điều 93: “...đủ 12 hạ nhưng chưa đủ mười pháp...”; điều 94: “...đủ 
mười pháp nhưng chưa được yết-ma...” 

3 Päli, Pãc. 76. Ngũ phẩn: điều 109. Tăng kỳ: điều 109. Thập tụng: điều 110. 

* Pali: tỳ-kheo-ni CandkälT. 
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được, đến chúng Tăng cầu xin trao giới cụ túc cho người. Các tỳ- 
kheo-ni can gián: “Này cô em, thôi đi! Đừng đến chúng Tăng cầu xin 
trao giới cụ túc cho người.” 

Cô ni đến xin Tăng cho trao giới cụ túc cho người, không được Tăng 
chấp thuận, bèn nói: “Các tỳ-kheo-mi có thiên vị, có giận hờn, có sợ 
hãi, có bất minh. Thương ai thì cho, ai không thương thì không cho.” 
Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách các tỳ-kheo-ni: “Sao, các cô 
là người ngu si, lại đến Tăng xin trao giới cụ túc cho người. Các cô 
lại nói: “Các tỳ-kheo-mi có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất 
minh, thương ai thì cho, ai không thương thì không cho.”” 

Chư ni đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các 
tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, 
làm việc không nên làm. Các cô là người ngu si, khi đến Tăng xin 
phép [762b] trao giới cụ túc cho người, các tỳ-kheo-ni can gián răng: 
“Này cô em, thôi đi! Đừng đến chúng Tăng cầu xin trao giới cụ túc 
cho người.` Các cô sao lại nói: “Các tỳ-kheo-ni có thiên vị, có giận 
hờn, có sợ hãi, có bất minh, thương ai thì cho, ai không thương thì 
không cho”?” 

Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, bảo các tỳ- 
kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giỗng hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các lý-kHẺỔ -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)ỳ-kheo-ni nào, Tăng không cho phép trao giới cụ túc cho 
người, mà nói rằng: “ Tăng có thiên vị, có giận hờn, có sợ 
hãi, có bất mình, muốn cho ai thì cho, không muốn cho di thì 
không cho," ba-dật-đề. 


' PRIi: sãđhữ' tỉ patissutva pacchã khiyanadhammam ãpdajeyya, đã đồng thuận 
nhưng sau đó lại bất bình. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tăng: nghĩa cũng như trước. 

Không cho phép: chúng Tăng nói, “Cô em, thôi đi! Đừng xin trao 
giới cụ túc cho người.” Cô mi kia không được Tăng cho phép trao 
giới cụ túc cho người, mà nói: 

“Các Tỳ-kheo-mi có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bất minh. 
Người thương thì cho, người không thương thì không cho;” nói rõ 
ràng thì ba-dật-đê. Nói không rõ ràng, đột-kiêt-la. Tỳ-kheo, đột-kiêt- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Sự việc kia, sự thật là có thiên vị, có giận hờn, có sợ 
hãi, có bât minh, thương ai thì cho, không thương thì không cho; 
hoặc nói vui đùa, nói nhanh vội, nói chỗ văng, nói một mình, nói 
trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc kia. Thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 134. Độ người cha mẹ, phu chủ không đồng ý 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có tỳ-kheo-ni khi nghe đức Thế Tôn chế giới 
cho phép độ người thọ giới cụ túc, liền vội độ cho thọ giới Cụ tÚc 
những người mà cha mẹ hay phu chủ chưa cho phép. Sau khi thọ giới 
cụ túc rồi, cha mẹ hay phu chủ họ đến dẫn về. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nói: “Sao các cô khi nghe 
đức Thế Tôn chế giới, cho phép độ người, lại vội độ những người mà 
cha mẹ hay phu chủ không cho, khiến cho cha mẹ hay phu chủ họ 
đến dẫn về?” 


? Pãli, Pãc. 80. Ngữ phân: điều 126. Thập tụng: điều 124. Căn bản: điều 121. 
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Các tỳ-kheo-mi đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo bạch lên Đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách [762c| các tỳ-kheo-n1: 
“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao Thê Tôn chê giới cho phép độ người, thì vội 
độ những người mà cha mẹ hay phu chủ không cho; đê rôi, sau đó, 
cha mẹ hay phu chủ họ đên dân vê?” 
Đức Thế Tôn Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật 
bảo các tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các 
tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu 
trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, trao giới cụ túc cho người" mà cha mẹ hay 

phu chủ không đông ý, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, nếu trao giới cụ túc cho người mà cha mẹ hay phu 
chủ họ không cho phép, yêt-ma lân thứ ba xong, Hòa thượng ba-dật- 
đê; yêt-ma lân thứ hai xong, ba đột-kiêt-la; vêt-ma lân thứ nhât xong, 
hai đột-kiêt-la; bạch xong, một đột-kiêt-la; bạch chưa xong, một đột- 
kiêt-la; trước khi chưa bạch, phương tiện Tăng bạch, cho. cạo tóc, tập 
chúng, đủ chúng, tât cả đêu đột-kiêt-la. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Đó gọi 
là phạm. 
Sự không phạm: Người đó được cha mẹ hay phu chủ cho phép, hoặc 
không có cha mẹ hay phu chủ thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


! Pãli: mátãpithhi... sikkhamanam vu{thapeyya, ... thọ cụ túc cho thức-xoa-ma-na 
mà cha mẹ... 
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ĐIÊU 135. Độ nữ đang mê luyến người nam Ì 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cáp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ có tỳ-kheo-mi khi nghe đức Thê Tôn chê giới 
được độ người. Các tỳ-kheo-mi bèn độ cho thọ giới cụ túc người nữ” 
đang luyến ái đàn ông, con trai, hay sầu ưu, dễ mừng, dễ giận. Thọ 


giới cụ túc rồi, cô ấy vì nhớ nghĩ đến đàn ông nên sầu ưu, dễ nồi 
nóng giận, cùng gây sự với các tỳ-kheo-nI. 


Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách các tỳ-kheo-ni: “Đức Thế 
Tôn chế giới được độ người. Sao các cô lại độ cho thọ giới cụ túc 
người nữ đang luyến ái đàn ông, con trai, hay sầu ưu, dễ mừng, dễ 
giận? Thọ giới cụ túc rồi, cô ấy vì nhớ nghĩ đến đàn ông nên sầu ưu, 
dễ nồi nóng giận, cùng gây sự với các tỳ-kheo-ni?” 


Chư ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các 
tỳ-kheo-n1: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao [763al[ các cô lại độ cho thọ giới cụ túc 
người nữ đang luyến ái đàn ông, con trai, hay sầu ưu, dễ mừng, dễ 
giận? Thọ giới cụ túc rồi, cô ấy vì nhớ nghĩ đến CN ông nên sâu ưu, 
dễ nối nóng giận, cùng gây sự với các tỳ-kheo-m.' 


Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


_ Päli, Pac.79. Căn bản: điều 118. 

“Päli, Vin. ¡v. 333: thọ cụ túc thức-xoa-ma-na (sik&hamaãna) đang thân cận với 
những người đàn ông, thiếu niên; cô ấy là người hung đữ, là người đa ưu sầu 
(sokavasa). 


253 


Luật tứ phần 3 T22. 763a 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, độ cho xuất gia thọ giới cụ túc người nữ 
đang luyên úi đàn ông, con trai, hay sâu u, hay sân hận, ba- 
dật-đề. 
Đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ, các fỳ- 
kheo-ni không. biết người ấy có hay không đang luyễn ái đàn ông, 


con trai, hay sầu ưu, hay sân hận, sau mới biết cô ấy đang luyến ái 
đàn ông, con trai, nên có vị tác pháp sám ba-dật-dè, có vị nghi. 


Đức Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết người nữ đang luyễn ái đàn ông, con 


trai, hay sâu ưu, hay sân hận, mà độ cho xuất gia thọ giới cụ 
túc, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Người nữ đang luyến ái đàn ông con trai, tư thông nhau; cô ấy hay 
sâu ưu, hay sân nhuế; sau khi thọ giới cụ túc rôi, do nhớ tưởng đàn 
ông nên hay gây gỗ với tỳ-kheo-ni. Tỳ-kheo-mi biết người nữ đang 
luyễn ái đàn ông con trai, tư thông nhau; cô ấy hay sầu ưu, hay sân 
nhuế; mà cho thọ giới cụ túc, yêt-ma lần thứ ba xong, Hòa thượng nỉ 
phạm ba-dật-đê. Yêt-ma lân thứ hai xong, phạm ba đột-kiêt-la. Yêt- 
ma lân đâu Xong, hai đột-kiêt-la. Bạch rỗi, một đột-kliêt-la. Bạch 
chưa xong, đột-kiêt-a. Trước khi chưa bạch, mà cho cạo tóc, cho thọ 
giới, tập đủ chúng, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Trước không biết; hoặc tin lời của người đáng tin; 
hoặc tin lời của cha mẹ họ; hoặc thọ giới cụ túc rôi bệnh ây mới 
sanh. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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ĐIÊU 136 Sau hai năm học giới không trao cụ túc 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà nói với thức- 
Xoa-ma-na rằng: “Cô học việc này, cô bỏ việc này; tôi sẽ trao giới cụ 
túc cho cô.”“ Thức-xoa-ma-na bằng lòng. Thức-xoa-ma-na này 
[763b| là người thông minh trí tuệ, có khả năng khuyến hóa, nên 
Thâu-la-nan-đà có ý nghĩ, muốn khiến cho thức-xoa-ma-na khuyến 
hóa lâu dài để cúng dường mình. Do vậy, không tạo phương tiện sắp 
xếp để trao giới cụ túc cho thức-xoa-ma-na. Thức-xoa-ma-na hiềm 
trách Thâu-la-nan-đà như vầy: “Cô bảo con bỏ việc này, học việc 
này; cô sẽ trao giới cụ túc. Tại sao đến nay, cô không tạo phương tiện 
để trao giới cụ túc cho con?” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm tráchThâu-la-nan-đà rằng: “Sao cô 
nói với thức-xoa-ma-na: “Bỏ việc này. Học việc này. Tôi sẽ trao giới 
cụ túc.” Mà lại không trao giới cụ túc cho cô ấy?” 

Tỳ-kheo-ni liền đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Thâu-la-nan-đà: “Sao cô nói với thức-xoa-ma-na: “Bỏ việc này, 
học việc này; tôi sẽ trao giới cụ túc.` Mà lại không trao giới cụ túc 
cho cô ấy?” Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo 
các tỳ-kheo: “Tÿ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo- -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)ỳ-kheo-ni nào, nói với thức-xoa-ma-na rằng: “Cô em, bỏ 
việc này, học việc này, tôi sẽ trao giới cụ túc cho. ` Nếu không 
tạo phương tiện để trao giới cụ túc, ba-dật-đề. 


' Pli, Pãc. 7§. Ngữ phân: điều 111. Tăng kỳ: điều 110. Thập tụng: điều 125. 
? Pãli, Vin. iv. 333: “Nếu cô đi theo tôi hai năm, tôi sẽ cho thọ cụ túc.” 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni kia nói với thức-xoa-ma-na rằng: “Này cô em, cô bỏ việc 
này, học việc này, tÔI SẼ fraO gIớI cụ túc cho cô.” Sau, không tạo 
phương tiện đê trao giới cụ túc cho cô ây, ba-dật- đề. 

Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu hứa trao giới cụ túc, rồi trao giới cụ túc; hoặc bị 
bệnh, hoặc không cùng sinh hoạt; hoặc không có 5 y; hoặc không đủ 
chúng mười vị; hoặc khuyết giới, hoặc phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, hoặc do việc 
ấy đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không tạo phương tiện đề 
trao giới cụ túc. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 137. Nhận y mà không trao giới cụ túc ' 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có [763c| thức-xoa-ma-na mang chiếc y đến 
trong Tăng-già-lam, chỗ ở của các tỳ-kheo-ni, thưa: “Cho con giới cụ 
túc, con sẽ biếu chiếc y này.” Khi ây tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà nói: 
“Này cô em, cô đưa chiếc y cho tôi, tôi sẽ trao giới cụ túc cho.” 
Thức-xoa-ma-na liền đem chiếc y đưa cho tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan- 
đà. Thâu-la-nan-đà nhận y rồi, không tạo phương tiện trao giới cụ túc 
cho thức-xoa-ma-na. Thức-xoa-ma-na cơ hiềm nói: “Cô nói với con, 
đưa chiếc y cho cô, cô sẽ trao giới cụ túc cho. Cô nhận y rồi, sao 
không trao giới cụ túc cho con?” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách Thâu-la-nan-đà: “Cô nói với 


' Päli, Pãc. 77. Ngũ phẩn: điều 108. Thập tụng: điều 123. Căn bản: điều 122. 
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thức-xoa-ma-na: “Này cô em, cô đưa chiếc y cho tôi, tôi sẽ trao giới 
cụ túc cho. Cô đã nhận y rôi, sao không trao giới cụ túc cho?” 

Quở trách xong, chư ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch 
lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷỳ- 
kheo, quở trách Thâu-la-nan-đà răng: 

“Cô làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Cô nói với thức-xoa-ma-na: “Này cô em, cô đưa chiêc y cho tôi, 
tôi sẽ trao giới cụ túc cho." Cô đã nhận y rôi, sao không trao giới cụ 
túc cho?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Ty-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 

gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo-ni nào, nói với thức-xoa-ma-na: *Cô đưa }y cho tôi, 
tôi sẽ trao giới cụ túc cho; mà không tạo phương tiỆnH trao 
giới cụ túc cho, ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Y: có mười loại, cũng như trước. 

Tỳ-kheo-nI nào nói với thức-xoa-ma-na: “Cô đưa y cho tôi, tôi sẽ 

trao cho cô giới cụ túc.” Nhận y rôi, không tạo phương tiện trao giới 

cụ túc, ba-dật-đê. 

Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: Hứa cho thọ giới cụ túc rồi trao cho ØIới Cụ tÚC; 
hoặc bị bệnh; hoặc không cùng sinh hoạt với nhau nữa; hoặc không 
có 5 y; hoặc không đủ chúng mười vị; hoặc bị khuyết giới, hoặc bị 
phá giới, phá kiến, phá oai nghị, hoặc bị cử, [764a1] hoặc bị diệt tấn, 


' Ngũ phân: bạch y quy nữ é &##-+%. 
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hoặc đáng diệt tẫn, hoặc do việc ây đưa đến mạng nạn, phạm hạnh 
nạn nên không tạo phương tiện đê trao giới cụ túc thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 138. Một năm độ hai người ? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni An Ân nhiều đệ tử, trao cho ĐIớI 
cụ túc mà không thể giáo dục cho chu đáo. Do không được giáo dục 
cho nên họ không xét biết oai nghi, quấn y không tẻ chỉnh, khất thực 
không như pháp, thọ bất tịnh thựckhắp nơi, hoặc thọ thực bát bất 
tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của 
bà-la-môn. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe rồi hỏi: 

“Sao các cô không xét biết oai nghỉ, quấn y không tể chỉnh, khất thực 
không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất 
tịnh? Khi tiêu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp hội họp 
của bà-la-môn?” 

Các cô liền trả lời: “Chúng con là đệ tử của tỳ-kheo-ni An Ân. Thầy 
chúng con không dạy nên chúng con không biết!” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni An Ân: “Cô 
độ nhiều đệ tử, không giáo dục được hết. Do không được giáo dục 
cho nên họ không xét biết oai nghi, quấn y không tẻ chỉnh, khất thực 
không như pháp, thọ bất tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bất 
tịnh. Khi tiểu thực đại thực thì lớn tiếng kêu la, như pháp tụ hội của 
bà-la-môn.” 


Các tỳ-kheo-ni bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 


° Päli, Pãc. 82 & 83. Ngữ phẩn: điều 117 (cf. điều 192). 7ăng kỳ: điều 106. Thập 
tụng: điều 126. Căn bản: điều 124. 
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Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-ni An Ấn rằng: “Cô làm điều sai quấy, chăng, phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Cô độ nhiều đệ tử, không 
giáo dục được hệt. Do không được giáo dục cho nên họ không xét 
biệt oai nghi, quân y không tê chỉnh, khât thực không như pháp, thọ 
bât tịnh thực khắp nơi, hoặc thọ thực bát bât tịnh. Khi tiêu thực đại 
thực thì lớn tiêng kêu la, như pháp tụ hội của bà-la-môn.” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đâu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kêt giới, 
gôm mười [764b] cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
1)-kheo-ni nào, chưa đây 12 tháng, trao giới cụ túc cho 
người nữa,` ba-dật-đề. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-nI đủ 12 tháng được trao giới cụ túc cho người nữa; đủ 12 
tháng được cho người nữa y chỉ; đủ 12 tháng được trao giới thức- 
xoa-ma-na, cho hai năm học giới; đủ I2 tháng được độ sa-di-ni. Tỷ- 
kheo-ni nào chưa đây 12 tháng trao giới cụ túc cho người nữa, ba- 
dật-đê; chưa đây 12 tháng cho người y chí, độ thức-xoa-ma-na, sa-di- 
n1, đột-kiêt-Ìa. 

Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Đủ 12 tháng trao giới cụ túc cho người, đủ 12 tháng 
cho người y chỉ, trao giới thức-xoa-ma-na, hai năm học giới. Độ sa- 
đi-ni thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


! Pãli: ekam vassam dve vufthãpeyya, trong một năm, truyền cụ túc cho hai người. 
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ĐIÊU 139. Cách đêm Chánh pháp yết-ma ` 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, các tỳ-kheo-ni khi nghe đức Thế Tôn chế 
giới cho phép trao cho người giới cụ túc. Họ bèn ở trong ni chúng 
trao giới cụ túc; tôi để cách đêm mới đến trong Tăng tỳ-kheo đề cầu 
nhận giới cụ túc.” Trong khoảng thời gian đó, người tân thọ giới hoặc 
bị mù lòa, điếc hay chân đi khập khiễng và các chứng bệnh khác, 

đem lại sự hủy nhục cho chúng Tăng. Các tỳ-kheo-mi nghe, trong số 
đó có vị thiểu dục tri túc, sông hạnh đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết hồ thẹn, 
quở trách các tỳ-kheo-ni rằng: “Đức Thế Tôn chế giới được độ 
người. Sao các cô độ người mù lòa, ngu si, điếc, chân đi khập khiễng 
và các loại bệnh khác, đem lại sự hủy nhục cho chúng Tăng?” 

Quở trách rồi, chư ni bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điêu sai quây, chẳng phải oai nghỉ, 
chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao các cô độ người mù lòa, ngu sI, 
điếc, chân đi khập khiếng và các loại bệnh khác, đem lại sự hủy nhục 
cho chúng Tăng?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“T-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, cho người thọ giới cụ túc, [764c| để cách 
đêm mới dân đên trong fỳ-kheo Tăng xin nhận giới cụ túc, 
ba-dật-đề. 


_ Ngũ phân: điều 119 (cf. điều 195). Tăng kỳ: điều 107. Thập tụng: điều 127. 
* Sau khi hành bản bộ yết-ma (xem ba-dật-đề 124 trên), để cách đêm, ngày hôm 
sau mới dẫn giới tử đến tỳ-kheo Tăng hành chánh pháp yết-ma. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nên ngay trong ngày thọ giới cụ túc, liền dẫn đến trong 
Tăng tỳ-kheo xin nhận giới cụ túc. Tỳ-kheo-ni nào, cho thọ giới cụ 
túc, đê cách đêm mới dân đên trong Tăng tỳ-kheo xin nhận giới cụ 
túc, ba-dật-đê. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Ngay trong ngày thọ giới cụ túc, liền dẫn đến trong 
Tăng tỳ-kheo xin nhận giới cụ túc. Hoặc muôn dân đên đê xIn giới cụ 
túc, người vừa thọ giới bị bệnh, hay do đường sá trở ngại, hoặc có 
nạn thú dữ, hay nạn giặc, nạn nước lớn, hoặc bị cường lực bắt, hoặc 
bị trói nhôt, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, không thê trong ngày 
đó dân đền trong chúng tỳ-kheo được, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. ; 

ĐIÊU 140. Không đến nhận giáo thọ ? 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ.” Bấy giờ, ngày giáo thọ, các tỳ-kheo-ni không đi 
nhận giáo thọ. 

Các tỳ-kheo-ni nghe biết; trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ-kheo-ni 
rằng: “Ngày giáo thọ, sao các cô không đi nhận giáo thọ?” 
Tỳ-kheo-ni đến bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điêu sai quây, chăng phải oai nghi, 
chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Ngày giáo thọ, sao các cô không đên 
trong chúng nhận giáo thọ?” Sau khi băng vô sô phương tiện quở 
' Bản Hán, hết quyền 28. 

? Päli, Pãc. 58. Wgñ phẩn: điều 110. Tăng kỳ: điều 131. Thập tụng: điều 152. 


3 Vin. iv. 314: giữa những người họ Thích, trong rừng Ni-câu-loại, Ca-tì-la-vệ. 
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trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay 
trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết ĐIỚI, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu 
[765a1] chánh pháp cửu trụ.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 
T)-kheo-ni nào, ngày giáo thọ không đến nhận giáo thọ,' ba- 
dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Khi ấy, các tỳ-kheo-ni có 
Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, hoặc việc nuôi bệnh. Phật dạy: 
“Cho phép gởi lời lại.”” Từ nay nên nói giới như vầy: 
1)-kheo-ni nào, không bệnh mà không đến nhận giáo thọ, 
ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Ty-kheo-ni không đến nhận giáo thọ, ba-dật-đề. Trừ trường hợp đặc 
biệt. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Ngày giáo thọ đến nhận giáo thọ; hoặc bị bận việc 
Phật-Pháp- Tăng, và người nuôi bệnh nên gởi lời lại thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIẾU 141. Nửa tháng không cầu Tăng giáo thọ ” 
a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 


' PRli: ovadãya vã samwväsäya na gaccheyya, không đi dự nghe giáo giới, và sinh 
hoạt chung (cọng trú). Giải thích: nghe giáo giới (ovadãy4), nghe tám pháp tôn 
trọng (bát kinh pháp). Ngũ phân: * ..không dự nghe giáo giới và yết-ma...” Tăng 
kÿ: “... nửa tháng, thanh tịnh bồ tát Hà không cung kính (không đến dự).. Ẵ 

° Chúc thọ ?Š‡#. Các bộ không có chỉ tiết này. Päli, trừ các trường hợp không 
phạm: có chướng nạn, không có đồng bạn cùng đi, bịnh, sự cố; nhưng không quy 
định trong giới văn. 

3 Pãli, Pãc. 59. Ngữ phân: đ. 100. Tăng kỳ: đ. 132. Thập tụng: 151. Căn bản: 126. 
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tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni khi nghe đức Thế Tôn chế 
giới cho phép các tỳ-kheo-ni Tăng nửa tháng đên Tăng tỳ-kheo câu 
giáo thọ, mà tỳ-kheo-mi kia không đên câu giáo thọ. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ-kheo-ni rằng: 
“Đức Thế Tôn chế giới, cho phép các tỳ-kheo-ni Tăng nửa tháng đên 
Tăng tỳ-kheo cầu giáo thọ. Sao các cô không đến cầu giáo thọ?” 
Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điêu sai quây, chăng phải oai nghị, 
chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao các cô không đến trong Tăng tỳ- 
kheo câu giáo thọ?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Ty-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, mỗi nửa tháng không đến trong tăng câu 
giáo thọ, ba-dật-đề. ! 
b. Giới tướng 
T)-kheo-ni: nghĩa như trước. Đức Thế Tôn có dạy như vầy: “1- 
kheo-ni mỗi nửa tháng phải đên trong Tăng tỳ-kheo câu giáo thọ. Tât 
cả ni đêu đên câu.” Do đông người nên tạo sự ôn ào. Đức Phật dạy: 
“Không nên đên tât cả, mà nên bạch nhị yêt-ma sai một tỳ-kheo-nI vì 
[765b| Tăng tỳ-kheo-ni nửa tháng đên trong Tăng tỳ-kheo câu giáo 
thọ.” 


' C£. Päli, Pãc.59: “Mỗi nửa tháng, tỳ-kheo-ni phải cầu tỳ-kheo Tăng hai việc: hỏi 
ngày bồ-tát, và thỉnh giáo giới” Tăng kỳ (điều 132): Nửa thánh Tăng (tỳ kheo) giáo 
giới, mà không cung kính, không đên (dự). 
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1. Vết ma sai thỉnh giáo thọ 
Nên sai như vầy: Trong chúng nên sai một vị có thê tác pháp yết-ma, 
dựa theo sự việc trên tác bạch. 
“Đại tÿ Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng cháp thuận sai Ø)-kheo-ni tên là... vì Tăng tỳ- 
kheo-ni, nứa tháng đến trong Tăng tỳ-kheo câu giáo thọ. Đáy 
là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Nay Tăng sai f)-kheo-ni tên..., 
vì Tăng t)-kheo-ni, nứa thủng đên trong Tăng fỳ-kheo cấu 
giáo thọ. Đại tỷ nào chấp thuận, Tăng sai f)-kheo-Hi têN..., vì 
Tăng tỳ-kheo-ni, nửa tháng đến trong Tăng Ð Thế cầu giáo 
thọ thì Im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận, sai ()-kheo-ni tên..., vì Tăng f)-kheo- 
nỉ, nửa tháng đến trong Tăng t)-kheo câu giáo thọ rôi. ° ðng 
chấp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
2. Phép thỉnh giáo thọ 
Tỳ-kheo-ni đến trong Tăng một mình không có người bảo hộ. Vì sự 
bảo hộ, cho phép sai hai, ba tỳ-kheo-ni cùng đi. Các tỳ-kheo-ni kia 
nên đên trong đại Tăng, kính lễ sát chân Tăng, rôi cúi đâu châp tay 
nép mình, bạch: 
“1)-kheo-mi Tăng hòa hợp kính lễ dưới chân Tăng 0)-kheo 
câu giáo thọ. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
Bấy giờ, tỳ-kheo-ni đợi Tăng nói giới xong, thời gian quá lâu, đứng 
chờ mệt mỏi, đức Phật dạy: “Không nên chờ như vậy. Cho phép thưa 
thỉnh lại” một đại tỳ-kheo rồi về.” 
Đức Thê Tôn đã cho phép nhờ thưa thỉnh lại. Cô kia bèn nhờ tỳ-kheo 
khách thưa thỉnh lại. Đức Phật dạy: “Không nên nhờ thưa thỉnh lại 
như vậy.” 


? Chúc thọ 983#. 
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Chư ni nhờ người đi xa thưa thỉnh lại. Phật dạy: “Không nên nhờ 

thưa thỉnh lại như vậy.” 

Chư ni nhờ người bệnh thưa thỉnh lại. Đức Phật dạy: “Không nên 

nhờ thưa thỉnh lại như vậy.” 

Chư mi nhờ người không có trí tuệ thưa thỉnh lại. Phật dạy: “Không 

nên nhờ thưa thỉnh lại như vậy.” 

Chư ni nhờ thưa thỉnh lại rồi, sáng ngày không đến hỏi, đức Phật 

dạy: “Phải đên hỏi xem có được chư Tăng châp thuận giáo thọ hay 

không.” 

Tỳ-kheo nên quy định ngày giờ đến. Tỳ-kheo-ni phải theo sự quy 

định đó mà nghĩnh đón. Tỳ-kheo quy định ngày giờ đên giáo thọ mà 

không đên, đột-kiêt-la. Tỳ-kheo-ni không nghĩnh đón, theo thời giờ 

đã quy định, đột-kiêt-la. Tỳ-kheo- ni nghe vị giáo thọ đên phải ra nửa 
do- tuân để nghĩnh đón. Vị giáo thọ vào đến chùa phải cung cấp các 

thứ cần dùng, phương tiện tắm rửa, nấu cơm, cháo, canh, trái cây để 
cúng dường. Nếu không cúng dường như vậy, đột-kiết-la. 


Trường hợp Tăng tỳ-kheo bị bệnh hết thì ni sai người tín cần đến 
kính lễ thăm hỏi. Nếu bị biệt chúng hay chúng không hòa hợp, hoặc 
không đủ chúng, (tỳ-kheo-ni) cũng nên sai người tín cần đến lễ bái 
thăm hỏi. 

Nếu Tăng tỳ-kheo-ni bị bệnh hết, (tỳ-kheo-ni) cũng phải sai người tín 
cần đến lễ bái thăm hỏi. Nếu biệt chúng hay ni chúng không hòa hợp, 
[765c] hoặc không đủ chúng, tỳ-kheo- -ni' cũng nên sai người tín cân 
đến lễ bái thăm hỏi. Nếu không đến kính lễ thăm hỏi, đột-kiết-la. 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nửa tháng đến trong Tăng cầu giáo thọ. Ngày nay 
chúc thọ sáng ngày mai đến hỏi. Tỳ-kheo đến đúng hạn, tỳ-kheo-ni 
đến đúng kỳ. Tỳ-kheo-ni nghe vị giáo thọ đến, ra nửa do- tuần nghĩnh 
đón. Vị giáo thọ đến chùa nên cung cấp nước và đồ để rửa tắm, thức 
ăn, canh, cháo, trái cây, cúng dường đầy đủ. Nếu đại Tăng có bệnh, 


' Văn trong bản Hán, thiếu chủ từ. Xem đoạn sau, điều 142 (tr.766a28). 
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(tỳ-kheo-ni) nên sai người tin cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu biệt 
chúng, chúng không hòa hợp, chúng không đủ, (tỳ-kheo-ni) cũng nên 
sai người tín cân đến lễ bái thăm hỏi. Nếu Tăng tỳ-kheo-ni bệnh, 
hoặc biệt chúng, chúng không hòa hợp, hay chúng không đủ, (tỳ- 
kheo-ni) cũng phải sai người tín cần đến lễ bái thăm hỏi. Nếu đường 
xá bị trở ngại, nạn giặc cướp, ác thú hay nước lụt tràn ngập, hoặc bị 
cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, mạng nạn, phạm hạnh nạn. Gặp các 
nạn như vậy, (tỳ-kheo-ni) không sai người tín cần đến thăm hỏi thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIẾU 142. Tự tứ trước hai bộ Tăng ˆ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni nghe đức Thế Tôn chế giới, 
cho phép tỳ-kheo-ni an cư mùa hạ xong, phải đến trong Tăng tỳ-kheo 
nói ba việc tự tứ: thấy, nghe, nghi. Song các tỳ-kheo-ni này không 
đến trong đại Tăng, nói ba việc tự tứ: thấy, nghe, nghi. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ-kheo-ni: 

“Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, phải đến 
trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: thấy, nghe, nghi. Sao các cô không 
đến nói việc tự tứ ?” 

Tỳ-kheo-ni liền đến bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghỉ, 
chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, phải đến 
trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: thấy, nghe, nghi. Sao các cô không 
đến nói?” 


? Pãli, Pãc. 57. Ngữ phân: điều 93. Thập tụng: điều 150. Căn bản: điều 129. 
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Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các lÿ-heo: -ni kết giới, 

gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên [766a1] nói như vây: 


Tăng tf)-kheo-Hi, hạ an cư xong phải dến trong Tăng t)-kheo' 
nói ba việc tự tứ: thây, nghe và nghỉ. Nêu không như vậy, ba- 
dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Khi đức Thế Tôn đã cho phép tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, phải đến 


trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: thấy, nghe và nghĩ; các tỳ-kheo-ni 
đến hết trong đại Tăng đề nói tự tứ nên gây sự ôn ào. 


Đức Phật dạy: 
1. Vết-ma tăng sai cầu tự tứ 
“Không nên đến hết như vậy. Từ nay trở đi cho phép sai một tỳ- 
kheo-ni vì Tăng tỳ-kheo-mi hạ an cư xong, phải đên trong đại Tăng 
nói ba việc tự tứ: thây, nghe và nghi, băng pháp bạch nhị yêt-ma. 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng yêt-ma, dựa vào sự việc trên 
tác bạch: 
“Đại (ÿ Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chúp thuận, nay Tăng sai f}-kheo-Hi tên là..., vì 
Tăng t)-kheo-Hi đên trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: tháy, 
nghe và nghĩ. Đây là lời tác bạch. 
“Đại tý Tăng, xin lắng nghe! Nay Tăng sai f)-kheo-Hi tên 
là..., vì Tăng t)-kheo-ni đến trong đại Tăng nói ba việc tự tứ: 
thấy, nghe và nghỉ. Đại tỷ nào chấp thuận Tăng sai f)-kheo- 
nỉ tên là... vì Tăng f)-kheo-ni đến trong đại Tăng nói ba việc 


€ 


' PRli: ubhafosanghe thi thãnehi ..pävareyya, “...tự tứ ba việc trước hai bộ 
Tăng...” Thập tụng “... giữa hai bộ Tăng, câu ba sự tự tứ...” 
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tự tứ: thấy, nghe và nghỉ, thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
xin nói. 
“Chúng Tăng đã chấp thuận sai tỳ-kheo-ni tên là..., VÌ Tăng 
t)-kheo-Hmi đến trong đại Tăng nói ba việc tự tứ rồi. TU 
chấp thuận nên im lặng. Việc này được ghỉ nhận như vậy. ” 
2. Nói ba sự tự tứ 
Ty-kheo-ni đi một mình không có người bảo hộ. Vì sự bảo hộ, đức 
Phật sạy, nên sai hai, ba tỳ-kheo-ni làm bạn cùng đi. Khi đên trong 
đại Tăng kính lễ dưới chân Tăng, cúi đầu, chấp tay, khép mình bạch: 
“Tăng f)-kheo-ni hạ an cw xong. Tăng f)-kheo hạ an cư 
xong. Tăng f)-kheo-ni muôn nói ba việc tự tứ: thây, nghe và 
nghỉ. Xin Đại đức rú lòng thương chỉ bảo con. Nêu con thấy 
có tội sẽ nhự pháp sám hôi. ” (Lân thứ hai, lân thứ ba cũng 
nói như vậy.) 
3. Định ngày tự tứ 
Tỳ-kheo-ni tự tứ cùng một ngày với Tăng tỳ-kheo. Hai bộ Tăng đều 
cực nhọc. Đức Phật dạy: 
“Không nên tự tứ như vậy. Tăng tỳ-kheo tự tứ ngày 14 thì tỳ-kheo-ni 
Tăng tự tứ ngày I5. Nêu, đại Tăng bị bệnh, hoặc biệt chúng, hay 
chúng không hòa hợp, hoặc không đủ chúng, tỳ-kheo-ni nên sai 
người tín cần đến lễ bái thăm hỏi. Nếu chúng Tỳ-kheo-ni bị bệnh, 
hoặc biệt chúng, hay chúng không hòa hợp, hoặc không đủ chúng, 
tỳ-kheo-ni cũng phải sai người tín cân đên lê bái thăm hỏi. Không 
làm như vậy, đột-kiêt-la.” 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi [766b] là phạm. 
Sự không phạm: Tăng tỳ-kheo-ni hạ an cư xong, Tăng tỳ-kheo hạ an 
cư xong, tỳ-kheo-ni nói ba việc tự tứ: thây, nghe và nghi. Tỳ-kheo tự 
tứ ngày 14, Ty-kheo-mi tự tứ ngày 15. Tăng tỳ-kheo bệnh, hoặc biệt 
chúng, chúng không hòa hợp, hay không đủ chúng, tỳ-kheo- -nI nên 
sai người tín cân đến lễ bái, thăm hỏi. Chúng tỳ-kheo- -nI bệnh, cho 
đến chúng không đủ, cũng phải sai người tín cần đến lễ bái, thăm hỏi 
Tăng tỳ-kheo. 
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Nếu đường bộ đường nước bị trở ngại, nạn giặc cướp, ác thú hay 
nước lụt tràn ngập, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, mạng 
nạn, phạm hạnh nạn. Gặp các nạn như vậy không sai người tín cần 
đến thăm hỏi thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 143. An cư nơi không có tỳ-kheo ' 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, các ty-kheo-mi hạ an cư nơi không có tỳ- 
kheo. Đên ngày giáo thọ, không có chỗ đê câu giáo thọ. Có sự nghi 
ngờ, không có người đê hỏi. 

Các ty-kheo-ni nghe biết; trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ-kheo-mi: “Sao các 
cô lại hạ an cư nơi không có tỳ-kheo, đên ngày giáo thọ không có 
chô đê câu giáo thọ, có sự nghi ngờ không có ai đê hỏi?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các ty-kheo-mI: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô lại hạ an cư nơi không có tỳ-kheo, cho 
đến có sự nghi ngờ không có ai đê hỏi?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến cấu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)-kheo-ni nào, hạ an cư nơi không có tỳ-kheo, ba-dật-đề. 
' Päli, Pãc. 56. Ngữ phẩn: điều 91. Thập tụng: điều 149. Căn bản: điều 128 &127. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Ty-kheo-ni nào, hạ an cư nơi không có ty-kheo, phạm ba-dật-đề. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Hạ an cư chỗ có tỳ-kheo. Nếu ni y nơi Tăng tỳ-kheo 
an cư, trong thời gian đó tỳ-kheo qua đời, hoặc đi xa, hay thôi tu, 
hoặc bị giặc bắt dân đi, [766c| hoặc bị thú dữ hại, hoặc bị nước cuôn 
trôi, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 144. Đột nhập chùa tỳ- kheo ' 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, trong thành Xá-vệ một tỳ-kheo-ni được 
nhiêu người biệt đên qua đời. Các ty-kheo-mi lại xây tháp trong phạm 
vi chùa của tỳ-kheo. 

Các tỳ-kheo-ni thường đến chùa tụ họp, nói cười, đọc tụng, than 
khóc; hoặc tự trang nghiêm thân hình, làm loạn động các tỳ-kheo tọa 
thiên. 

Trưởng lão Ca-tỳ-la” thường ưa tọa thiền. Sau khi các tỳ-kheo-m ra 
về, Trưởng lão liên đên đập phá tháp, dọn bỏ hêt bên ngoài Tăng-g1à- 
lam. Các tỳ-kheo-ni nghe Ca-tỳ-la đập phá tháp, dẹp bỏ ra ngoài 
chùa, bèn câm dao gậy đên đánh, gạch đá đên chọi Trưởng lão. 
Trưởng lão dùng thân túc bay lên hư không. 

Các tỳ-kheo-ni nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ-kheo-ni: 


' Päli, Pãc. 51. 7ăng kỳ: điều 116. Thập rụng: điều 153. 
? Xem duyên khởi của ba-dật-đề 145. 
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“Sao các cô lại cầm dao gậy đến đánh, gạch đá đến chọi Trưởng lão 
Ca-tỳ-la?”” 
Chư ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các 
tỳ-kheo-ni: 
“Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm VIỆC 
không nên làm. Tại sao các cô lại câm dao gậy gạch đá muôn hành 
hung tỳ-kheo?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đâu tiên phạm giới này. 
Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến 
cấu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
1ỳ-kheo-ni nào, vào trong Tăng-già-lam của tỳ-kheo, ba-dật- 
đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Các tỳ-kheo-ni nghị, 
không dám vào nơi già-lam không có Tăng ty-kheo, đức Phật dạy: 
“Giả-lam không có Tăng cho phép vào.” 
Từ nay nên nói như vây: 
1ỳ-kheo-ni nào, vào trong Tăng-già-lam có tỳ-kheo, ba-dật- 
đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Khi ấy, các tỳ-kheo- -m 
không biết già-lam có tỳ-kheo hay không có, sau mới biết là già-lam 


3 Câu chuyện này được kê là duyên khởi của ba-dật-đề 52, luật Pãli, xem 7⁄ phân, 
ba-dật-đề 145 đoạn sau. Duyên khởi theo Päli về điều luật này: các tỳ-kheo đang 
khâu vá y nên chỉ khoác một y. Lúc ấy có tỳ-kheo-ni đến, không hỏi xin phép mà 
tự tiện đi vào. Theo duyên khởi này, 7 phản hiểu mục đích của học xứ này khác 
hắn cách hiểu của Pãli. Theo đó, tỳ-kheo-ni vào Tăng-già-lam của tỳ-kheo đường 
đột không báo trước, khiến tỳ-kheo bối rối vì thiếu oai nghỉ trước tỳ-kheo-ni. 
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có tỳ-kheo nên có vị tác pháp sám ba-dật-đề, có vị nghi. Đức Phật 
dạy: “Không biệt thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết chùa' có tỳ-kheo mà vào, [767al] ba- 
dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Có tỳ-kheo-ni muốn cầu 
giáo thọ, không biêt câu ở đâu; có điêu nghi ngờ muôn hỏi, không 
biết hỏi ai. Không dám vào chùa Tăng. Đức Phật dạy: “Từ nay trở đi, 
cho phép bạch rôi mới vào chùa.” 
Tỳ-kheo-ni muốn lễ tháp của Phật, tháp của Thanh văn, Phật dạy: 
“Muôn lê tháp Phật, tháp của Thanh văn, thì được vào; ngoài ra, phải 
bạch rôi mới vào.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết Tăng-già-lam có tỳ-kheo, không bạch 
mà vào, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trên. 
Tỳ-kheo-ni nào biết Tăng-già-lam có tỳ-kheo, không bạch mà vào 
cửa ngõ, ba-dật-đê. Một chân trong cửa ngõ, một chân ngoài cửa 
ngõ, phương tiện muôn vào, hoặc hẹn vào mà không vào, tât cả đêu, 
đột-kiêt-a. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nếu trước không biết; hoặc không có tỳ-kheo mà 
vào; hoặc lê bái tháp Phật, tháp Thanh văn ngoài cửa, thưa bạch xin 
phép rôi mới vào. Nêu đên nhận giáo thọ, hoặc muôn hỏi pháp, hoặc 
được mời, hoặc trên đường đi ngang qua, hoặc tạm nghỉ lại đêm, 
hoặc bị cường lực bắt dẫn đi, hoặc bị trói nhốt dẫn đi, hoặc mạng 
nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đều không phạm. 


' Nguyên Hán: tự Ÿ. Trong các giới văn trên: Tăng-già-lam 4# im š. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIẾU 145. Mạ lị tỳ-kheo ' 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, trưởng lão tỳ-kheo Ca-tỳ-la,ˆ đêm đã 
qua, sáng sớm, quấn y bưng bát vào thành Xá-vệ khất thực. Các tỳ- 
kheo-ni thấy Ca-tỳ-la liền nhục mạ: 3 “Ông là quân tệ ác, dòng hạ 
tiện, chủng tộc công sư." Ông đã phá hoại tháp của chúng tôi, đem 
vật bỏ bên ngoài Tăng-g1à-lam.” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 


đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách rằng: “Tại sao các cô lại 
chửi rủa Trưởng lão Ca-ty-la?” 


Quở trách rồi chư ni đến bạch nói các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch 
lên đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các ty-kheo-mI: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các cô mạ lỊ Ca-tỳ-la?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni J767h] kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


! Pãli, Pãc. 52. 7ăng kÿ: điều 91. 

? Ca-tỳ-la ‡ ## 3Ÿ. PAli, Pãc. 52: trưởng lão Kappitaka, vốn là Hoà thượng của tôn 
giả Uu-ba-li (w„pälissa ãyasmafo upajjhäyo). Truyện kê gần giống Tứ phần trong 
duyên khởi của ba-dật-đề 144. 

3 Truyện kể của Pãli: Kappitaka phá tháp của tỳ-kheo-ni. Các ni đệ tử thương nghị 
muốn hại Kappitaka. Có tỳ-kheo-ni báo cho Upäli biết. Tôn giả nói lại cho 
Kappitaka biết để Hoà thượng trốn đi. Vì vậy, các ni cô không hại được Kappitaka, 
nên họ mắng nhiếc päli: “Gã thợ hớt tóc, từ chủng tộc t¡ tiện...” 

* Công sư chủng + Éñ4Ẽ, tức thủ-đà-la, thấp nhất trong bốn giai cấp. 
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Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo-ni nào, mạ lỆ tỳ-kheo, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Ma lj: như nói dòng hạ tiện, họ hạ tiện, nghề hạ tiện, nghiệp hạ tiện, 
hoặc nói phạm tội, hoặc nói ông có kêt sử như vậy như vậy; hoặc xúc 
phạm đên tên húy của người. Tỳ-kheo-ni nào, mạ lị tỳ-kheo băng 
dòng giống,” cho đến xúc phạm đến tên húy, nói rõ rằng ba-dật-đè; 
nói không rõ ràng, đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc nói vui chơi, hoặc nói nhanh vội, hoặc nói một 
mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc khác đều 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 146. Mạ lị ni chúng 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp- cô- -độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni Ca-laŸ ưa gây gồ, không khéo 
ghi nhớ các tránh sự, sau đó giận hờn, hiềm trách ni chúng. Các tỳ- 
kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa 
học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách tỳ-kheo-ni Ca-la: “Sao cô hay ưa 
gây gỗ; chuyện xong rồi, qua đêm còn ôm lòng thù hận, hiềm trách 
ni chúng?” 


` PÄll: akoseyya vã paribhäseyya vã, nhục mạ hay chửi bới hung dữ. Giải thích: 
nhục mạ bằng 10 cách. Chửi bới hung dữ, khiến cho người khác nghe mà sợ. 

° Xem Phần I, Ch. v ba-dật-đề 2. 

” Päli, Pãc. 53. Căn bản: điều 130 & 131. 

Š Ca-la t ÄŸ. Pali: CandakälT. Đoạn trên, có chỗ dịch nghĩa là Hắc. 

? Xem, Ni luật, tăng-già-bà-thi-sa 17, cht. 45. 
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Chư ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế Tôn. 
Ngài vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách Ca-la. “Cô 
làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Sao cô ưa hay ưa gây gô; chuyện xong rồi, qua đêm còn ôm 
lòng thù hận, hiềm trách ni chúng?” Sau khi bằng vô số phương tiện 
quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: “T-kheo-ni này là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, 
Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh 
pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, ưa gây gổ, không khéo ghỉ nhớ các tránh sự, 
sau đó giận hờn, không hoan hì, măng chửi chúng f)-kheo- 
ni, ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tránh: có bôn thứ như trước. 

Chứng: bỗn người hay hơn bốn người. 

Tỳ-kheo-ni ưa gây gổ, đã qua đêm, sau đó còn mắng chửi chúng tỳ- 

kheo-mi, nói rõ ràng, ba-dật-đê; nói không rõ ràng, đột-kiêt-la. 

Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, [767c| sa-di-mi, đột- 

kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: Nói vui đùa, hoặc nói gấp vội, nói một mình, nói 
trong mộng, hay muốn nói việc này lại nhằm nói việc kia đều không 
phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 147. Nhờ đàn ông mỗ nặn nhọt Ì 


' Pãli, Pãc. 60. Ngữ phản: điều 168. Tăng kỳ: điều 133. Thập tụng: điều 162. Căn 
bản: điều 159. 
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a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Ni-câu- luật tại Thích-súy-sưu.ˆ 
nước Ca-ty-la. Bây giờ, tỳ-kheo-ni Bạt-đà-la ca-tỳ-la, thân hình bị 
sanh ung nhọt, nhờ đàn ông mô nặn. Thân thê của tỳ-kheo-ni này 
mịn màng như thân của thiên nữ không khác. Khi tay người đàn ông 
xúc chạm vào thân thể mịn màng của cô ni, tâm sanh đắm nhiễm, 
bèn ôm; muốn phá hoại phạm hạnh của mi cô. Cô liền lớn tiếng kêu 
la: “Đừng làm vậy! Đừng làm vậy!” Các tỳ-kheo-ni ở gân nghe, đêu 
đên hỏi: “Chuyện gì cô la thê?” Cô mi kê rõ đâu đuôi. 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách: Bạt-đà-la ca-ty-la: “Iÿ- 
kheo-mi sao lại nhờ đàn ông mô nặn mụt nhọt?” 
Tỳ-kheo-ni bạch với chư tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Bạt-đà-la ca-tỳ-la: “Cô làm điêu sai quây, chăng phải oai nghị, 
chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-mi sao lại nhờ đàn ông mô 
nặn mụt nhọt?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-nI kêt giới, gôm mười cú 
nghĩa, cho đên câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, thân thể có uHg nhọt, và các loại ghẻ, không 
thưa với chúng hay người khác" mà vội nhờ đàn ông mỗ nặn, 
hoặc băng bó, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


° Thích-súy-sưu ##‡#3#. Tức Päli: sakkesu, giữa những người họ Thích. Nhưng ở 
đây, nhân duyên theo PalI, Phật tại Xá-vệ. 
3 Pãli: chưa xin phép Tăng hay chúng hứa khả. 


276 


T22. 768a Chương iv. Ba-dật-đề 


Tăng: cũng như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, thân thể sanh ung nhọt, các thứ ghẻ khác, không 


thưa bạch với chúng, mà nhờ nam tử mồ, một lần hạ dao xuông là 
một ba-dật-đề. Nếu băng bó, thì mỗi nuộc dây là một ba-dật- đề. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Bạch với chúng Tăng rồi mới nhờ đàn ông mồ ung 
nhọt hay ghẻ; hoặc bị cường lực bắt. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 148. Bội ước thỉnh thực ' 


a. Duyên khởi 

[768a1] Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có một cư sĩ thỉnh Tăng chúng tỳ- 
kheo-ni sáng ngày thọ thực. Trong đêm, ông sửa soạn các món ăn 
ngon bô. Sáng hôm sau, đên mời ni chúng đên thọ thực. 

Hôm đó gặp ngày tiết hội trong thành Xá-vệ, các cư sĩ đều mang 
thức ăn cá, thịt, cơm, cơm khô, bánh bột, cúng cho tỳ-kheo-nI. Các 
tỳ-kheo-ni nhận thức ăn này và ăn. Sau đó mới đến nhà cư sĩ để ăn. 
Bấy giờ, cư sĩ tự tay chế biến thức ăn cơm canh cúng dường cho các 
tỳ-kheo-ni. Các tỳ-kheo-ni nói: “Thôi! Thôi! Cư sĩ đừng sớt nhiều.” 
Cư sĩ thưa: “Con sắm sửa đầy đủ các thức ăn ngon bổ, mỗi vị một tô 
thịt là chỉ vì chư ni. Chư ni đừng nghĩ con không có tín tâm mà 
không dùng. Các vị cứ việc dùng, con thật có tín tâm.” 

Tỳ-kheo-nmI nói: “Chúng tôi không nghĩ như vậy đâu! Vì hôm nay là 
ngày tiệt hội, các cư sĩ đêu mang thức ăn như cá, thịt, cơm, cơm khô, 
bánh bột, các thức ăn ngon bô đên trong Tăng-già-lam cúng cho các 
tỳ-kheo-ni. Chúng tôi ăn xong rôi mới đên đây. Cho nên dùng ít mà 
thôi!” 


! Pãli, Pãc. 54. 
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Cư sĩ nghe xong cơ hiềm: “Các tỳ-kheo-ni này không biết nhàm 
chán, không tri túc. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Nhưng 
như vậy có gì là chánh pháp? Đã nhận lời mời của tôi trước, sao lại 
nhận các thức ăn của người khác ăn, rôi mới đên thọ thực nơi nhà 
tôi?” 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách các tỳ-kheo-m1: “Đã nhận lời 
mời của cư sĩ rôI; sau đó sao lại nhận thức ăn khác?” 
Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Ngài vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các tỳ- 
kheo-ni: 
“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Đã nhận lời mời của cư sĩ rôi; sau đó sao lại nhận 
thức ăn khác?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu 
tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, trước đã nhận lời mời, hoặc đã ăn no rồi, 

sau lại ăn cơm, cơm khô, bánh bột, cá và thịt,` ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
[768b| Tỳ-kheo-nI nào đã nhận lời mời trước, hay ăn đủ no rỒi, sau 
lại ăn cơm, cơm khô, bánh bột, cá và thịt của người khác; mỗi miêng 
ăn là một ba-dật-đê. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


' Päli: ăn thêm thức ăn loại cứng (khZdaniya) hay loại mềm (bhojaniya). 
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Sự không phạm: Nhận lời mời ăn chăng phải thức ăn chánh thực;ˆ 
hoặc mời ăn không đủ no; hoặc không được mời trước; hay ngay khi 
ăn nhận được thức ăn thêm; hoặc tại nhà đó nhận cả bữa ăn truớc bữa 
ăn sau. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 149. Tật đồ về gia đình ” 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, tỳ-kheo-ni Đê-xá là đệ tử của tỳ-kheo-ni An 
Ấn. Cô có một nhà đàn-việt quen thân từ lâu. An Án bảo Đê-xá: 

“Cô có thể cùng tôi đến nhà đàn-việt đó được không?” 

Đề-xá trả lời: “Muốn đến thì cũng được.” 

Hai người cùng đi. Tỳ-kheo-ni An Ân y phục chỉnh tễ, không mất oai 
nghĩ. Đàn-việt thấy, tâm sanh hoan hỷ, bèn cúng dường. An Ấn thọ 
thực xong, về lại chùa, nói với Đề-xá: “Đàn-việt ấy thuần thành. 
Hoan hỷ ưa cúng dường.” 

Đề-xá sinh tâm ganh tỊ, bèn nói: “Đàn-việt ây thuần thành, vì ưa 
cúng dường cô ấy mà!”£ 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách tỳ-kheo-m Đề-xá: “Sao cô 
sinh tâm ganh tỊ, mà nói: “Đàn-việt â ấy thuần thành, vì ưa cúng đường 
cô ấy mà!”?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
tỳ-kheo-ni Đê-xá: 


ˆ Chánh thực 4£; xem Phân I, Ch.v ba-dật-đề 32 & cht. 201. 

3 Päli, Pãc. 55. 7ăng kỳ: điều 90. 7hập tụng: điều 150. Căn bản: điều 133, 132. 

* Duyên khởi Päli: một tỳ-kheo-ni không muốn các tỳ-kheo-ni khác đến gia đình cư 
sĩ nhận cúng dường, bẻn nói với các cô: “Nhà đó có chó dữ, có bỏ hung tợn. Các 
cô chớ đến.” 
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“Cô làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Sao cô sinh tâm ganh tỊ, mà nói: “Đàn-việt ây thuân thành, vì ưa 
cúng dường cô ây mà!”?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo-ni nào, sanh tâm tật đỗ về gia đình,' ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trên. 
Tỳ-kheo-ni nào đối với nhà người sanh tâm tật đó nói: “Đàn-việt ấy 
[768c] thuân thành, vì hoan hỷ ưa cúng dường cô ây mà!” Nói rõ 
ràng, ba-dật-đê, nói không rõ ràng đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Sự thật là như vậy, người đàn-việt kia, chỉ có tâm 
tốt đối với cô ni kia nên cô ấy nói: “Đàn-việt ấy thuần thành, vì hoan 
hỷ ưa cúng dường cô ấy mà!” Hoặc nói vui chơi, nói vội gấp, nói 
một mình, nói trong mộng, muôn nói việc này lại nhâm nói việc 
khác. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIỀÊU 150. Thoa bột hương ˆ 


' PRli: kulamaccharin, “bủn xin về gia đình;” giải thích (vin. ¡v. 312): nói xấu một 
gia đình trước các tỳ-kheo-ni để các cô này không ai đến đó. Tăng kỳ: “Với tâm 
bủn xỉn, giữ gia đình người riêng cho mình.” 7hập tụng: hộ tích tha gia ?Š tị ‡b, 2. 

° Pãli, Pãc. 88. Ngữ phản: điều 153. Thập tụng: điều 164. Căn bản: điều 166 & 
167. 
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a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni dùng bột hương thoa 
vào mình. Các cư sĩ thây đêu cơ hiêm: “Các tỳ-kheo-ni này không 
biệt tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Dùng bột hương thoa vào 
mình, giông như bọn dâm nữ, tặc nữ không khác!” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô dùng các loại bột hương thoa vào mình?” 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Cô làm điêu sai quây, chăng phải oai nghị, 
chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao các cô dùng các loại bột hương 
thoa vào mình?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các I3 FhôO* -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, dùng bột hương" thoa vào mình, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, dùng hương bột thoa vào mình, ba-dật-đề 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc vì có chứng bệnh thế nào đó, hoặc bị cường 
lực. Thảy đêu không phạm. 


3 PRli: gandhavanneka nahãyeyya, “tắm bằng hưong liệu và phẩm màu.” 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 151. Xức dầu vừng (mè)! 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, [769al] nhóm sáu tỳ-kheo-mi dùng cặn 
vừng (mè) bôi thoa vào thân. Các cư sĩ thây đêu cơ hiêm: “Các tỷỳ- 
kheo-ni này không biết tàm quý, phạm bât tịnh hạnh. Bên ngoài tự 
xưng tôi biệt chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Lây 


†?? 


cặn vừng (mè) bôi thoa vào thân, như bọn tặc nữ, dâm nữ! 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Sao 
các cô dùng cặn vừng (mè) bôi thoa vào thân?” 

Tỳ-kheo-ni bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điêu sai quây, chăng phải oai 
nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-mI sao các cô dùng 
cặn vừng (mè) bôi thoa vào thân?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 

gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, dùng cặn vừng (mè) thoa chà vào thân, ba- 
dật-đề. 


' Pãli, Pãc. 89. 7hập fựng: điều 164; cf. điều 150 trên. Căn bản: điều 168. 

“ Hồ ma chỉ #JJ#*&šŸ. PAli: piZZZka, nước cặn vừng, bột vừng, tức vừng được 
nghiền nát thành bột. 

3 Päli: vãsitena piññãkena nahãyeyya, tắm bằng nước ướp vừng. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nào, dùng cặn dầu mè thoa chà trong thân, ba-dật-đè. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Vì có bệnh như thế nào đó; hoặc bị cường lực bắt. 
Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 152. Sai tỳ-kheo-ni xoa bóp ' 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni sai các tỳ-kheo-ni thoa 
bóp thân mình. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm: “Các tỳ-kheo-ni này 
không biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết 
chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sai các tỳ-kheo-nI 
thoa bóp thân mình, như bọn dâm nữ, tặc nữ!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô lại sai các ty-kheo-mI xoa bóp thân mình?” 

Tỳ-kheo-ni liền bạch chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch với đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này [769b] tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng 
phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao các cô lại sai các 
tỳ-kheo-ni xoa bóp thân mình?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 


' Pãli, Pãc. 90. 7ăng kỳ: đều 127. Thập tụng: điều 165 (cf. điều 153 & 154 dưới). 
Căn bản: điều 161. 
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đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, sai fỳ-kheo-ni thoa bóp thân mình, ba-dật- 
để. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, sai tỳ-kheo-ni thoa bóp thân mình, ba-dật-đề. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc bị cường lực 
bắt thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIÊU 153. Sai thức-xoa-ma-na xoa bóp ì 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni sai thức-xoa-ma-na 
thoa chà thân. Các cư sĩ thây đêu cơ hiêm: “Các tỳ-kheo-ni này 
không biệt tàm quý, phạm bât tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biệt 
chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sai thức-xoa-ma- 
na thoa chà trong thân, như bọn dâm nữ, tặc nữ không khác!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 

“Sao các cô lại sai thức-xoa-ma-na thoa bóp thân?” 


Tỳ-kheo-ni liền bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 


° Khải ma 3#/Ÿ. Päli: uuưnaddäpeyya parimaddäpeyya, tự mình chà xát (chà đầu) 
và nhờ người khác chà xát. 
3 Pãli, Pãc. 91. Tăng kÿ: điều 129. Thập tụng: điều 165. Căn bản: 162. 
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Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô lại sai thức-xoa-ma-na thoa bóp thân?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 


đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T }-kheo-ni nào, sai thức-xoa-ma-na thoa bóp thân thể, ba- 
dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


Tỳ-kheo-ni nào, sai thức-xoa-ma-na thoa chà thân thể, [769c] ba-dật- 
đề. Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc mắc bệnh thế nào đó, hoặc bị cường lực bắt thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 154. Sai sa-di-ni xoa bóp ' 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-mi sai sa-di-ni xoa chà 
thân thê. Các cư sĩ thây đêu cơ hiêm: “Các tỳ-kheo-nmi này không biệt 
tàm quý, phạm bât tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. 


! Päli, Pãc. 92. Ngữ phẩn: điều 128. Thập tụng: điều 165. 
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Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sai sa-di-ni xoa chà thân thê 
giông như bọn dâm nữ tặc nữ không khác!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, chê trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô lại sai sa-di-nI xoa chà thân thê?” 


Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao các cô lại sai sa-di-nI 
xoa chà thân thể?” 


Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, sai sa-di-ni xoa chà thân thể, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Ty-kheo-ni nào, sai sa-di-ni xoa chà thân thể, ba-dật-đề 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc mắc bệnh thế nào đó, hay bị cường lực bắt thì 
không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 155. Sai phụ nữ bạch y xoa bóp 


° Päli, Pãc. 93. 7ăng ky: điều 126 (cf. điều 130). 
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a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni sai phụ nữ bạch y xoa 
chà thân thể. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm: “Các tỳ-kheo-ni này không 
biết tàm quý, phạm bắt tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Sai phụ nữ bạch y thoa 
chà thân thẻ, giống như bọn dâm nữ tặc nữ!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, [770a1] ưa học giới, biết tàm quý, chê trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: 
“Sao các cô lại sai phụ nữ bạch y xoa chà nơi thân thể?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-nI sao các cô lại 
sai phụ nữ bạch y xoa chà nơi thân thê?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ- 
kheo:“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì t-kheo- -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 

1ỳ-kheo-ni nào, sai phụ nữ bạch y xoa chà thân thể, ba-dật- 

đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, sai phụ nữ bạch y xoa chà thân thê, ba-dật-đề. Tỳ- 
kheo, đột-kiêt-la, Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi, đột-kiêt-la. Đó gọi 
là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hay bị cường 
lực bắt thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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ĐIẾU 156. Mặc váy lót ! 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà có ý nghĩ, mặc 
váy lót” cho mình phông lên.” Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm: “Các tỳ- 
kheo-mi này không biệt tàm quý, phạm bât tịnh hạnh. Bên ngoài tự 
xưng tôi biệt chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Mặc 


|?? 


váy lót cho mình phông lên, giông như bọn dâm nữ tặc nữ! 
Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Thâu-la-nan-đà rằng: “Tại 
sao cô lại có ý nghĩ quấn y mặc váy lót cho mình phồng lên?” 


Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Thâu-la-nan-đà: “Các cô làm điêu sai quây, chăng phải oai 
nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-nI lại có ý 
nghĩ mặc váy lót, khiên cho mình phông lên?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“T-kheo-ni này là nơi trồng nhiều [770b] giống hữu lậu, là người 
đâu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-nl kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)-kheo-ni nào, mặc váy lót,` ba-dật-đề. 


' Pãli, Pãc. 8ó. C£. Ngũ phân: điều 205 & 206. 

? Trữ khỏa y [3b- dỳ+“Ƒ]##&, quần chẽn bó đùi. Pãli: saghãy¿ váy hay quần đùi. 

3 Duyên khởi Pãli (Vin.iv. 339): một nữ tín chủ nhờ một ni cô mang một cái váy lót 
đến cho người khác. Cô ni vì không tiện bỏ váy vào bát, nên mặc vào người. Giữa 
đường, giây lưng đứt, váy bị tuột. Mọi người chê cười. 

* C£ Ngũ phần, điều SIeC “.., mặc y theo cách kỹ nữ...”, điều 206: “... mặc y theo 
cách phụ nữ bạch y.. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Váy lói: dùng lông mịn, hoặc vải kiếp-bối, hoặc câu-giá-la, hoặc cỏ 
nhũ hiệp, hoặc sô-ma, hoặc băng tơ tăm, tât cả đêu ba-dật-đê. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có bệnh thế nào đó, bên trong quấn y bệnh, 
ngoài mặc niết-bàn-tăng, kế đó mặc ca-sa; hoặc bị cường lực đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 157. Chứa đồ trang sức 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni chứa những thứ của 
phụ nữ dùng, để trang điểm thân, như vòng, xuyến và những thứ sử 
dụng cho chỗ xấu.” Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm: “Các tỳ-kheo-ni này 
không biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết 
chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Chứa các đồ trang 
sức của phụ nữ như vòng, như xuyến và những đồ sử dụng cho chỗ 
xấu, giống như bọn dâm nữ, tặc nữ!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô lại chứa những đồ trang sức của phụ nữ như vòng, như xuyên 
và những đồ sử dụng cho chỗ xấu?” 

Các tỳ-kheo-ni liền bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thê Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 


Ì Päli, Pãc. 87. Ngữ phản: điều 158 (cf. điều 161 & 162). Thập tụng: điều 160. Căn 
bản: điều 170. 
® Hán: ôi xứ Ä*/#š, những chỗ được gọi là “xấu” trên thân phụ nữ. 
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quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng 
phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tỳ-kheo-m sao lại 
chứa những đồ trang sức của phụ nữ như vòng, như xuyên và những 
đô sử dụng cho chỗ xâu?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì tỳ-kheo-mi kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
1)-kheo-ni nào, chứa những đồ trang sức của phụ nữ, ba- 
dật-đề. 
Thế Tôn [770] vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ- 
kheo-ni gặp phải mạng nạn, phạm hạnh nạn, nghi không dám mang 
những đồ trang sức như vậy để chạy trốn. Phật dạy: “Từ nay trở đi, 
nêu gặp mạng nạn, phạm hạnh nạn, cho phép mang những đồ trang 
sức đề tâu thoát.” 


Từ nay trở đi nên kết giới như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, chứa' những đồ trang sức của phụ nữ, ba- 
dật-đê. Trừ trường hợp đặc biệt. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, chứa đồ trang sức của phụ nữ như vòng, xuyên, các 
thứ dùng đê sử dụng cho những nơi xâu, cho đên dùng vỏ cây làm 
tóc, tât cả đêu ba-dật-đê. 


Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc có bệnh như thế nào đó, hoặc mạng nạn, phạm 
hạnh nạn, mang đê chạy, hoặc bị cường lực bắt đêu không phạm. 


' Päli, Pac. §7: ¡#hälankãram dhãreyya, mang (đeo) đồ trang sức phụ nữ. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 158. Mang dép, cầm dù ? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni mang đép da,` cầm dù 
đi đường. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm: “Các tỳ-kheo-ni này không 
biết tàm quý, phạm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Mang dép da, cầm dù đi 


{?? 


đường, giông như bọn dâm nữ, tặc nữ! 
Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Sao 
các cô mang dép da, câm dù đi đường?” 
Tỳ-kheo-ni liền bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 
“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao các cô mang dép da, câm dù đi đường?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến cẩu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
1)-kheo-ni nào, mang dép da, cẩm dù đi ngoài đường, ba- 
dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ-kheo- 


° Päli, Pãc. §4. Ngữ phân: điều 142. Thập tụng: điều 14§. Tăng kỳ: điều 112. Căn 
bản: điều 157 & 158. 
3 Cách tỉ #/#Ÿ. PRli: „pãhana, giày đép (chung các thứ). 
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ni ở chỗ tiêu thực, đại thực, hoặc tập hợp vào ban đêm, hoặc khi 
thuyết giới. Trên đường đi, gặp lúc trời mưa thâm ướt, làm hư hoại 
sắc y mới nhuộm. Đức Phật dạy: 

[771a| “Từ nay trở đi, vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ, cho phép làm dù 
bằng vỏ cây, băng lá, bằng tre để che trong Tăng-già-lam.” 


Bấy giờ có các tỳ-kheo-ni gặp lúc trời mưa đi chân không, bị bùn 
làm bản chân, làm bần y, làm bân tọa cụ. Đức Phật dạy: “Từ nay trở 
đi, vì hộ thân, hộ y, hộ tọa cụ cho phép làm guốc để mang trong 
Tăng-g1à-lam.” 
Các tỳ-kheo-ni tuy làm guốc đề mang, nhưng vẫn cứ làm bần y, làm 
bân chân, làm bân tọa cụ. Đức Phật dạy: “Từ nay trở đi cho phép bên 
dưới mang băng vỏ cây. Vỏ cây bị rớt thì dùng dây buộc lại. Nêu bị 
đút, cho phép dùng cước, hoặc lông hoặc vỏ cây bó dính nơi chân.” 
Từ nay trở đi nên kết giới như vầy: 

Tỳ-kheo-ni nào, mang dép da, cầm dù đi, ba-dật-đề Trừ 

những trường hợp đặc biệt. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, mang đép, cầm dù đi, ba-dật-đề. Trừ những trường 
hợp đặc biệt. 
Tỳ-kheo-ni mang dép, tùy theo đi trong phạm vi một thôn, mỗi mỗi 
thôn đêu ba-dật-đê. Nơi không có thôn, vùng a-lan-nhã, đi mười lý 
thì một ba-dật-đê. Đi dưới một thôn, đột-kiêt-la. Dưới mười lý, đột- 
kiêt-la. Đi trong phạm vi một giới, đột-kiêt-la. 
Phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi mà không đi, tất cả 
đêu đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc bệnh như thế nào đó; hoặc vì hộ thân, hộ 
y, hộ ngọa cụ; ở trong Tăng-già-lam; làm dù băng vỏ cây, băng lá, 
băng tre, dùng đê che mà đi. Hoặc vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ nên 
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làm guốc đép để đi trong Tăng-già-lam thì không phạm. Hoặc bị 
cường lực bắt, hoặc bị trói nhôt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, 
mang guôc dép, câm dù đi. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIẾU 159. Ngồi xe cộ đi đường ˆ 

a. Duyên khởi 

[771b7|Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni, cưỡi xe đi trên 
đường. Các cư sĩ thây đêu cơ hiêm: “Các tỳ-kheo-ni này không biệt 
tàm quý, phạm bât tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. 
Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Cưỡi xe đi ngoài đường như 


I?? 


bọn dâm nữ, tặc nữ! 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Sao 
các cô cưỡi xe đi trên đường?” 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các cô cưỡi xe đi trên 
đường?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ- 
kheo:“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tÿ-kheo -ni kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)-kheo-ni nào, ngôi xe cộ đi đường, ba-dật-đề. 


' Bản Hán, hết quyền 29. 
° Päli, Pãc. §5. Wgñ phẩn: điều 141. Tháp tụng: điều 145. Tăng kỳ: điều 111. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ-kheo- 
ni già yếu, suy nhược, bị bệnh, khí lực ốm gây, không thể đi từ trú xứ 
này đến trú xứ kia được. Đức Phật dạy: “Từ nay trở đi, cho phép đi 
bằng xe kéo bộ,) tất cả xe người nữ”.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo-nI có nạn sự, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, 
nghỉ không dám ngồi xe chạy. Đức Phật dạy: “Từ nay trở đi gặp phải 
các nạn như vậy, cho phép ngồi xe mà chạy.” Từ nay nên nói giới 
như vầy: 


Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh, ngôi xe cộ mà đi, ba-dật-để. 
Trừ trường hợp đặc biệt. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Xe cộ:`: có bốn loại, cộ bằng VOI, CỘ bằng ngựa, cộ bằng xe, cộ do 
người đi bộ. 
Ty-kheo-ni nào không bệnh, [771] cưỡi một trong các loại xe đi, tùy 
theo cương giới của thôn đã đi, môi thôn, một ba-dật-đê. Nêu a-lan- 
nhã không có thôn, đi mười lý, một ba-dật-đê; dưới một thôn hay 
dưới mười lý, đột-kiêt-la. Nêu đi trong giới vức một gia đình, đột- 
kiêt-la. Phương tiện muôn đi mà không đi, hẹn mà không đi, tât cả 
đêu đột-kiêt-la. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc có bệnh thế nào đó, đi xe các loại cho người 
nữ;ˆ hoặc mạng nạn cỡi xe đê chạy, hoặc bị cường lực bắt dân đêu 
không phạm. 


' Hán: bộ vãn thặng (thừa) 33#,. 

? Hán: nhất thiết nữ thặng —-3+#£. Có lẽ loại xe chỉ dành cho phụ nữ. Các bộ 
không thấy đề cập loại xe này. Đoạn dưới, nói là chủng chủng nữ thặng 44Ê-++#£ 
(Để bản: an %; Tống-Nguyên-Minh: nữ +). 

3 Thừa (hay thặng) #, chỉ chung các phương tiện chuyên chở: xe, cộ, kiệu, cáng. 
PãlI: yãna, định nghĩa: vayha, kiệu đi núi, ra/ha, xe do con vật kéo, sakdƒa, Xe tải, 
sandamänikä, chiến xa, sivikä, cáng, pa/ank¡, kiệu. 

* Xem cht. 350 trước. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIẾU 160. Vào thôn không mặc tăng-kỳ-chi 
a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni không mặc tăng-kỳ- 
chí” đi vào trong thôn nên đê lộ ngực, nách, vú, eo lưng. Các cư sĩ 
thây đêu cơ hiêm: “Các tỳ-kheo-ni này không biệt tàm quý, phạm bât 
tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Nhưng như vậy có 
gì là chánh pháp? Không mặc tăng-kỳ-chi mà vào trong thôn, giông 
như tặc nữ, dâm nữ!” 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-m: “Sao 
các cô đi vào thôn mà không mặc tăng-kỳ-chi, đê lộ ngực, nách, vú, 
eo lưng như vậy?” 
Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oaI 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các cô đi vào thôn mà 
không mặc tăng-kỳ-chị, đê lộ ngực, nách, vú, eo lưng như vậy?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết 
giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)ỳ-kheo-ni nào, đi vào trong thôn mà không mặc tăng-kỳ chủ, 

ba-dật-đề. 


Š Pãli, Pãc. 96. Ngữ phản: điều 181. 
° Tăng-kỳ-chi 4##%4 &. Căn bản: tăng-khước-kỳ. PalI: saikicchã (yém), định nghĩa 
(Vin. iv. 345): áo che ngực, phần từ xương cổ xuống, rốn trở lên. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Thôn: như trên đã giải. 

Tỳ-kheo-ni nào, không mặc tăng-kỳ-chi mà vào trong cửa ngõ thôn, 
ba-dật-đê. Một chân ngoài cửa một chân trong cửa, phương tiện mà 
không vào, hẹn vào mà không vào, tât cả đêu đột-kiêt-[772a1] la. 


Tỳ-kheo (2). đột-kiết-la. ! Thức-xoa-ma-na, sa-dI (?), sa-di-m, đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hoặc dưới 
nách có ghẻ; hoặc không có tăng-kỳ-chi; hoặc giặt nhuộm chưa khô; 
hoặc bị mất; hoặc cất chỗ quá kiên cô; hoặc bị cường lực bắt; hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh. Thảy đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIẾU 161. Xẫm tối đến nhà cư sĩ 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-VvỆ. 

Bấy giờ tỳ-kheo- -ni Thâu-la-nan-đà, xâm tối rồi còn đến nhà cư sĩ, 
tìm chỗ ngồi mà ngồi. Ngồi trong giây lát, không nói với chủ mà mở 
cửa ra đi. Trước đó có bọn trộm đã để tâm muốn trộm lấy của nhà cư 
sĩ này, gặp lúc cửa mở, không người, chúng liên vào tóm thâu tài vật 
mang đi. 

Bấy giờ, cư sĩ hỏi rằng: “Khi xâm tối, ai đã mở cửa ra đi?” 

Đáp răng: “Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà.” 

Cư sĩ liền cơ hiềm nói: “Tỳ-kheo-ni này không biết tàm quý, phạm 
bât tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Nhưng như vậy 


' Người địch đo quán tính thuộc lòng, nên nói như vậy. 
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có gì là chánh pháp? Cùng với kẻ trộm đồng mưu lấy trộm tài vật của 
tôi; piông như tặc nữ, dâm nữ!” 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Thâu-la-nan-đà: “Sao lúc 
xâm tối cô lại đến nhà cư sĩ?” 


Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Thâu-la-nan-đà: 
“Cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên 
làm. Sao lúc xẩm tối cô lại đến nhà cư sĩ?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Ty-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo-ni nào, xẩm tối đến nhà cư sĩ, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Báy giờ có tỳ-kheo-nI 
muốn làm việc Phật, Pháp, Tăng, hoặc có vị cân nuôi bệnh, hoặc 
được đàn-việt mời, nghi không dám đến. Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi, nếu có người mời thì cho phép đến.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 

T)-kheo-ni nào, xẩm tối đến [772bJ nhà bạch y, mà không 

được gọi trước, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, xâm tối đến nhà bạch y, trước không được gọi, bước 
vào cửa, ba-dật-đê. Một chân ngoài cửa, một chân trong cửa, phương 
tiện muôn đi mà không đi, hẹn đi mà không đi, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo-ni đên nhà bạch y, ở lại một thời gian ngăn, không nói với 
chủ mà bỏ đi ra cửa, ba-dật-đêề. 
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Phương tiện muốn đi mà không đi, hẹn mà không đi, tất cả đều đột- 
kiết-la. Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc vì việc Phật, Pháp, Tăng, hay việc nuôi bệnh, 
hoặc được mời đi, hoặc bị cường lực bắt, hay bị trói dẫn đi, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, trước không được kêu mà đi; đến nhà kia, 
trong một giây lát, trước khi đi nói với chủ; hoặc nhà kia bị hỏa hoạn 
nên sập ngã; hoặc có rắn độc, có giặc cướp, có thú dữ, hay bị sức 
mạnh cưỡng bắt; hoặc bị trói dẫn ra, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, 
không nói với chủ mà đi ra. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 162. Mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc xâm tối 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một vị trong nhóm sáu tỳ-kheo-ni, vào 
lúc xâm tối, không nói với ai mà mở cửa Tăng-già-lam bỏ đi. Kẻ 
trộm thấy, liền khởi lên ý nghĩ: “Ta sẽ cướp lấy tài vật của già-lam 
này.” Nghĩ xong chúng liền vào cửa đoạt cướp hết tài vật. Bấy giờ 
các tỳ-kheo-ni cùng hỏi nhau rằng: “Lúc xâm tôi, ai mở cửa bỏ đi mà 
không nói?” Liền sau đó được biết, một trong những vị của nhóm sáu 
tỳ-kheo-ni mở cửa đi ra. Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu 
dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Lúc xâm tối, sao cô mở cửa bỏ đi mà không 
nói với ai hết?” 

Tỳ-kheo-ni liền thưa với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Cô làm điều sai trái, chăng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-ni lúc xâm 
tối mở cửa bỏ đi mà không nói với ai?” 

[772c| Sau khi bằng vô SỐ phương tiện quở trách, đức Phật bảo các 
tỳ-kheo: 
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“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc xấm tối, ba- 
dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Các tỳ-kheo-ni có việc 
Phật, Pháp, Tăng, hoặc nuôi bệnh, nghi không dám mở cửa đi. Đức 
Phật dạy: “Từ nay cho phép chúc thọ.” 
Từ nay, nói giới như vầy: 
1)-kheo-ni nào, mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc xẩm tối, mà 
không dặn lại các f)-kheo-ni khác, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào mở cửa Tăng-già-lam ra đi lúc xâm tối, mà không 
dặn dò lại, ba-dật-đê. Một chân bên trong, một chân bên ngoài, 
phương tiện muôn đi mà không đi, hay hẹn mà không đi, tât cả đêu 
đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc vì việc Phật, Pháp, Tăng, hay việc nuôi bệnh, 
dặn dò rôi đi; hoặc Tăng-già-lam bị phá hoại, hoặc bị rắn độc, hoặc 
giặc cướp, ác thú, hoặc bị cường lực bắt, hay bị cột trói dẫn đi, hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, không dặn dò mà đi. Thảy đều không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIẾU 163. Mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc mặt trời lặn ' 


' Ngũ phân: điều 169. 
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a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ có một vị trong nhóm sáu tỳ-kheo-ni mở cửa 
Tăng-già-lam ra đi lúc mặt trời lặn, mà không dặn ai. Vào lúc ây, có 
một tên tủ vượt ngục, từ xa thấy Tăng-già-lam mở cửa bèn chạy vào 
trốn. Các người giữ ngục truy tầm, đến hỏi các tỳ-kheo-ni: “Có thấy 
tên tù hình dáng như vậy chạy đến đây hay không?” 
Vì không thấy nên các tỳ-kheo-ni trả lời: “Không thấy.” 
Người giữ ngục tìm kiếm khắp nơi trong Tăng-già-lam, bắt được tên 
tù vượt ngục. Các cư sĩ thây cơ hiêm: “Các tỳ-kheo-ni này nói láo 
không biệt hô thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Nhưng 
như vậy có gì là chánh pháp nào? Thây giặc cướp mà nói không 
thây!” 
Các tỳ-kheo-ni hỏi nhau, xem ai đã mở cửa bỏ đi lúc mặt trời lặn. 
Sau đó, được biệt là một vị trong nhóm sáu tỳ-kheo-nI lúc mặt trời 
lặn đã mở [773a1]| cửa Tăng-già-lam mà đi ra. 
Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, quở trách một vị trong nhóm sáu tỷ- 
kheo-mi: “Sao cô mở cửa đi ra lúc mặt trời lặn mà không dặn a1?” 
Tỳ-kheo-ni liền thưa với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách một vị trong nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điêu sai quây, 
chăng phải oali nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chăng phải hạnh tùy thuận, làm điêu không nên làm. Tại sao các cô 
mở cửa bỏ đi vào lúc mặt trời lặn mà không dặn ai?” 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)ỳ-kheo-ni nào, mở cứa Tăng-già-lam đi ra lúc mặt trời lặn, 

ba-dật-đề. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Các tỳ-kheo-ni vì việc 
Phật, Pháp, Tăng, hay việc nuôi bệnh, nghi không dám đi. Đức Phật 
dạy: 
“Từ nay trở đi, cho phép “dặn lại' rồi đi.” 
Từ nay nên nói giới như vây: 

T)ỳ-kheo-ni nào, mở cứa Tăng-già-lam đi ra lúc mặt trời lặn 

mà không dặn lại, ba-dật-đê. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trên. 
Tỳ-kheo-ni nào, mở cửa Tăng-già-lam đi ra lúc mặt trời lặn mà 
không dặn lại, ba-dật-đê. Một chân ở trong, một chân Ở ngoài, 
phương tiện muôn đi mà không đi, hẹn đi mà không đi, tât cả đêu 
đột-kiêt-la. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: vì việc Phật, Pháp, Tăng, việc nuôi bệnh, chúc thọ 
rôi mới đi, hoặc Tăng-già-lam bị hoại, hay bị phát hỏa, hoặc có giặc 
cướp, có thú dữ, có răn độc ở trong, hoặc bị cường lực bắt, hay bị cột 
trói dân đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không dặn dò mà đi thì 
không phạm. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIÊU 164. Không tiền hậu an cư 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo-mi không hạ an cư. Các tỳ-kheo- 
ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học 
giới, biết tàm quý, quở trách [773b] các tỳ-kheo-ni: 


“Sao các cô không hạ an cư?” 
Tỳ-kheo-ni liền bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức 
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Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Thâu-la-nan-đà: 

“Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Tỳ-kheo-ni sao lại không hạ an cư?” 


Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


“T-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
T)-kheo-ni nào, không hạ an cư, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ có tỳ-kheo-ni vì 
việc Phật, Pháp, Tăng, hay nuôi bệnh, an cư không kịp, Phật dạy: 
“Từ nay trở đi, có những nhân duyên như vậy thì hậu an cư.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, không tiền an cư, không hậu an cư, ba-dật- 
đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trên. 
T-kheo-ni nào không tiền an cư đột-kiết-la; không hậu an cư ba-dật- 
đê. 
Sự không phạm: Tiền an cư; hoặc vì việc Phật, Pháp, Tăng, hay nuôi 
bệnh thọ hậu an cư. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIÊU 165. Trao cụ túc người nữ bệnh nhị đạo 
a. Duyên khởi 
Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỷ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có các tỳ-kheo-ni nghe đức Thê Tôn chê 
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giới, được độ người thọ giới cụ túc, bèn độ người đường đại tiện, tiêu 
tiện thường són; đàm dãi thường rỉ chảy, cho thọ giới cụ túc. Người 
được độ thân bị làm bẩn, y bị làm bẩn, ngọa cụ bị làm bẩn. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ-kheo-ni: 

“Sao các cô độ người, đường đại tiện, tiểu tiện thường són; đàm đãi 
thường rỉ chảy, khiến bị làm bần thân, làm bắn y, làm bần ngọa cụ, 
chăn?” 

Các tỳ-kheo-mi liền bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách các tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. [773c] Tỳ-kheo-ni sao lại 
độ người, đường đại tiện, tiểu tiện thường són, đàm dãi thường rỉ 
chảy, khiến bị làm bân thân, làm bẩn y, làm bần ngọa cụ, chăn?” Sau 
khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, độ người có đường đại tiễu tiện thường són, 
đàm dãi thường rỉ chảy, cho thọ giới cụ túc, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Có các tỳ-kheo-nmi không 
biết họ có đường đại tiện, tiểu tiện són hay không són; đàm dãi, có rỉ 
chảy, hay không rỉ chảy. Sau mới biết, nên có vị tác pháp sám ba- 
dật-đê, hoặc nghi. Phật dạy: “Không biệt thì không phạm.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết người nữ đường đại tiểu tiện thường 
sốn, đàm dãi thường rÍ chảy, mà trao cho thọ giới cụ túc, ba- 
dật-đề.` 


' C£. Ngũ phân, điều 178: “... người nữ kinh nguyệt ra mãi...” 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nào biết người mà đường đại tiện tiểu tiện thường són, và 
đàm dãi thường tiệt ra, mà độ cho thọ giới cụ túc; ba lân yêt-ma 
xong, Hòa thượng mi ba-dật-đê; hai lân yêt-ma xong, ba đột-kiêt-la; 
một lân yêt-ma xong, hai đột-kiêt-la; bạch rôi, đột-kiêt-la; bạch chưa 
xong, đột-kiêt-la; trước khi chưa bạch, cạo đâu, cho thọ giới, tập 
chúng đủ chúng, tât cả đêu đột-kiêt-la. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc tin lời người đáng tin, hay 
tin lời của cha mẹ, cho thọ giới cụ túc rôi, sau đó mới sanh bệnh. 
Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIỂU 166. Trao cụ túc người hai hình ? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có tỳ-kheo-nmi độ người hai hình, lúc đại tiêu 
tiện có tỳ-kheo-ni thây, bạch với chư tỳ-kheo-m. 

Chư tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sông hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách các tỳ-kheo-ni: “Sao các cô 
độ người hai hình?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các ty-kheo-mI: 

“Các cô làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-mi lại độ người hai hình?” 


? Ngũ phân: điều 1176. 
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Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, [774al] đức Phật bảo các 
tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu 
trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, độ người hai hình thọ giới cụ túc, ba-dật-đề 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Có các tỳ-kheo-ni không 
biệt họ có hai hình hay không hai hình. Sau mới biệt họ có hai hình, 
nên tác pháp sám ba-dật-đê, hoặc nghi. Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết người hai hình mà trao cho giới cụ túc, 
ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Hai hình:` hình nam và hình nữ. 
Ty-kheo-nI nào biết người hai hình mà cho họ thọ giới cụ túc, yết-ma 
xong ba lân, Hòa thượng ni ba-dật-đê; hai lân yêt-ma xong, ba đột- 
kiêt-la; một lân yêt-ma xong, hai đột-kiêt-la; bạch xong một đột-kiêt- 
la; bạch chưa xong đột-kiêt-la; trước khi chưa bạch, cạo đâu cho thọ 
giới, tập chúng, chúng đủ, tât cả đêu đột-kiêt-a. 
Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Trước không biết, hoặc tin lời nói của người kia, 
hoặc tin lời người đáng tin, hay tin lời cha me họ, cho thọ giới cụ túc 
rôi, sau đó mới biên thành hai hình thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Nhị hình —Z#. Ngữ phẩn: nhị căn —†É.. 
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ĐIÊU 167. Thọ cụ túc người hai đường hiệp lại 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp- -cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có các tỳ-kheo-ni độ người hai đường hiệp 
lại thọ giới cụ túc, lúc đại tiện tiêu tiện các tỳ-kheo-ni thấy. 


Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ-kheo-ni: “Tại sao các 
cô lại độ người hai đường hiệp lại cho thọ giới cụ túc?” 

Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các ty-kheo-mI: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-mi lại độ người hai đường hiệp lại 
cho thọ giới cụ túc?” Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức 
Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


[774b| Muốn nói giới nên nói như vầy: 


1)-kheo-ni nào, độ người hai đường hiệp lại, cho thọ giới cụ 
túc, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Khi ấy, các tỳ-kheo-ni 
không biệt họ có hai đường hiệp lại hay không, sau mới biết, nên có 
vị tác pháp sám ba-dật-đê, hoặc có vị nghi. Đức Phật dạy: 


“Không biết thì không phạm.” Từ nay nên nói giới như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, biết người hai đường hiệp lại, cho thọ giới 
cụ túc, bqa-dật-đề. 


' Ngũ phân: điều 171. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trên. 

Hai đường hiệp lại: đường đại tiêu tiện không tách riêng ra. 
Tỳ-kheo-ni nào, biết người hai đường hiệp lại, mà độ cho thọ giới cụ 
túc, tác pháp yết-ma lân thứ ba xong, Hòa thượng ni ba-dật- đề; yết- 
ma xong lần thứ hai, ba đột- -kiết-la; yết-ma lần thứ nhất, hai đột-kiết- 
la; bạch xong, một đột-kiêt-la; bạch chưa xong, đột-kiêt-la, trước khi 
chưa bạch, cạo đâu, cho thọ giới, tập chúng, đủ chúng, tât cả đêu đột- 
kiêt-la. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc tin lời nói của họ, hoặc tin 
lời người đáng tin, hay tin lời của cha mẹ họ, cho thọ giới rôi sau hai 
đường mới hiệp. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 168. Trao cụ túc cho người mắc nợ? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-Vvệ. Bấy giờ, có các tỳ-kheo-ni nghe đức Thế Tôn chế 
giới cho độ đệ tử, bèn độ người mắc nợ và các người có bệnh cho thọ 
giới cụ túc. Thọ rồi, chủ nợ đến bắt đem về, còn người bệnh thì cần 
người chăm sóc không thê rời xa được. 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ-kheo-ni: “Đức Thế 
Tôn chế giới cho phép độ người. Sao các cô lại độ người mắc nợ cho 
chủ nợ đến bắt về; còn người bệnh thì phải cần người chăm sóc, 
không thê rời xa được?” 


Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các ty-kheo-mI: 


° Ngũ phân: điều 125 & 121. 
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“Các cô làm điều sai trái, chắng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-ni lại độ người mắc nợ cho chủ nợ 
đến bắt về; còn người bệnh thì phải cần người chăm sóc, không thể 
lia xa được?” 


Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, [774e] đức Phật bảo các 
tỳ-kheo: 

“T-kheo-mi này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, độ người mắc nợ và có bệnh, trao cho giới 
cụ túc, bqa-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Các tỳ-kheo-ni không 
biệt họ có mặc nợ hay không, có bệnh hay không, sau mới biệt là họ 
có mặc nợ và có bệnh, nên có vị tác pháp sám ba-dật-đê, hoặc nghi. 
Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
T)-kheo-ni nào, biết người có mắc nợ và có bệnh mà cho thọ 
giới cụ túc, ba-dật-đề ` 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Mắc nợ: cho đến chỉ mắc nợ một tiền, là 1 phần trong 16 phân. 
Bệnh: cho đến thường bị bệnh nhức đầu. 


Ty-kheo-nI nào biết người mắc nợ và người có bệnh mà độ cho thọ 
giới cụ túc, ba lân yêt-ma xong, Hòa thượng mi ba-dật-đê: hai lân yêt- 


' Ngũ phân, điều 125: “...người nữ bệnh thường xuyên...”; điều 127: “... người nữ 
mắc nợ...” 
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ma xong, ba đột-kiết-la; một lần yết-ma xong, hai đột-kiết-la; bạch 
xong, một đột-kiêt-la; bạch chưa xong, đột-kiêt-la; trước khi chưa 
bạch, cho cạo tóc, cho thọ giới, tập chúng, chúng đủ, tât cả đêu đột- 
kiêt-Ìa. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc tin lời nói của người ấy, 
hoặc tin lời người đáng tin, hay tin lời cha me họ, hoặc cho thọ giới 
cụ túc rồi, mới mắc nợ hay bệnh. Thảy đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 169. Học kỹ thuật của thế tục tà mạng ' 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni học tập chú thuật để tự 
nuôi sông. Chú thuật gôm có chú chi tiết, chú sát-lợi, hoặc chú khởi 
thi quỷ, hoặc học biết tướng chết, biết bói chuyển cầm thú luận, biết 
âm thanh của các loài chim. 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách các tỳ-kheo-ni rằng: ““Ƒại sao 
các cô lại học tập các kỹ thuật như vậy, cho đến biết âm thanh của 
các loài chm?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni rằng: 

“Các cô làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, [775al] chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-mI lại học tập các kỹ thuật như 
vậy, cho đến biết âm thanh của các loài chim?” 


Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


' Tăng kỳ: điều 82. 
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“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, học kỹ thuật của thế tục để nuôi sống, ba- 
dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Kỹ thuật: cũng như trước đã nói. 
Ty-kheo-ni nào, học tập các kỹ thuật, cho đến biết âm thanh của các 
loài chim nói rõ ràng ba-dật-đê, nói không rõ đột-kiêt-la. Tỳ-kheo, 
đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là 
phạm. 
Sự không phạm: Nếu học chú để trị bệnh trùng ở trong bụng, hoặc trị 
ăn không tiêu, học thơ, học tụng; học lý luận của đời đê hàng phục 
ngoại đạo; hoặc học chú độc vì hộ thân, không vì sự nuôi sông thì 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU170. Dạy bạch y chú thuật của thế tục ? 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni dùng kỹ thuật thế tục 
dạy cho các bạch y, nói: “Các ngươi chớ nên hướng về mặt trời, mặt 
trăng và miễu thờ thần mà đại tiểu tiện. Cũng đừng hướng về mặt 
trời, mặt trăng, nơi thờ thần, đồ rác rưới và những nước bân rửa đồ 
đạc. Đừng hướng đến mặt trời mặt trăng, nơi thờ cúng thần mà duỗi 
chân. Hoặc muôn xây cất phòng nhà, CY cấy gieo trồng nên hướng 
về mặt trời mặt trăng, nơi thờ thân miếu.” 


? Tăng kỳ: điều 83. 
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Lại nói: “Ngày nay trúng sao đó là tốt nên cày cấy, nên cất nhà, nên 
thuê người làm, nên cạo đầu con nít, nên đề tóc, nên cạo râu tóc, nên 
cất chứa của cải, nên đi xa.” 

Các tỳ-kheo-ni nghe biết; trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: 
“Sao các cô lại đem kỹ thuật như vậy để dạy cho bạch y, nói: “Các 
ngươi biết chăng? Các người đừng nên hướng, về mặt trời mặt trăng, 
nơi miễu thờ cúng thần mà đại tiểu tiện, cho đến, nên đi xa?”” 
Tỳ-kheo-ni liền bạch với chư tỳ-kheo. Chư tỳ-kheo đến bạch lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni rằng: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, [775b| chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni, sao các cô lại đem kỹ 
thuật dạy các nhà trưởng giả, nói: “Người biết chăng? Đừng hướng 
đến mặt trời, mặt trăng mà đại tiêu tiện, cho đến, nên xuất hành đi 


Là x4 


xa. 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 

gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, dùng chú thuật của thế tục mà dạy bạch y, 
ba-dật- đề. ! 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Kỹ thuật: như đã giải trước. 

Nếu cần nói thì nên nói với người kia rằng: Đừng nên hướng đến 

tháp của Như Lai và tháp của Thanh văn mà đại tiêu tiện và vât đô 


' Tăng kỳ, ïbid.: “... dạy nghề thuốc...” 
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những thứ không sạch; cũng đừng nên hướng đến tháp của Như Lai 
và tháp của Thanh văn mà duỗi chân ngồi. Nếu muốn cất phòng xá 
và cày bừa gieo trồng nên hướng đến tháp của Như Lai và tháp của 
Thanh văn. Lại không được nói ngày nay trúng sao đó là tốt, nên cất 
nhà, nên gieo giông, nên thuê người làm, nên cạo tóc cho con nít, nên 
cạo tóc, nên đề tóc. Mà nên nói răng, nên vào trong chùa tháp, cúng 
dường Tăng tỳ-kheo thọ thực; mông 8, I4, 15 là những ngày hiện 
biến hóa.' Tỳ-kheo-ni kia đem những kỹ thuật của thế tục để dạy cho 
bạch y như vậy, cho đến, nên xuất hành đi xa, nói rõ ràng ba-dật-đẻ, 
nói không rõ ràng, đột-kiết-la. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu nói, đừng hướng đến tháp của Như Lai và 
Thanh văn, đại tiểu tiện, đồ các đồ rác bẩn; cũng đừng hướng đến 
tháp của Như Lai và Thanh văn duỗi chân ngôi. Nếu muốn cày cấy 
gIeO trồng, xây cất phòng nhà nên hướng đến tháp của Như Lai, cho 
đến pháp thọ thực, hoặc nói vui đùa nói gấp vội, nói một mình, nói 
trong mộng, muốn nói việc này lại nói việc khác. Thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIÊU 171. Bị đuổi mà không đi ? 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở nước Châu-na-hy-la. Bấy giờ, nhóm sáu 
tỳ-kheo-ni bị đuôi mà không đi. Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị 
thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: [775c] “Tại sao các cô bị đuôi mà không 
đi?” 


' Nơi khác, gọi là ngày “thần biến.” Ngày chư thiên hiện thần biến đi tuần hành 
nhân gian. 
? Ngũ phân: điều 172. 
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Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 

“Các cô làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao cô bị đuôi mà không đi?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


“T-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo-ni nào, bị đuổi mà không đi, ba-dật-đề.` 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Nếu Tỳ-kheo-ni nào bị đuôi mà không đi, ba-dật-đẻ. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: BỊ đuổi đi liền; hoặc tùy thuận không chống trái, hạ 
ý sám hôi, câu giải yêt-ma đuôi; hoặc bị bệnh; hoặc không có bạn đê 
cùng đi; hoặc đường sá bị trở ngại; hoặc bị nạn giặc, hoặc thú dữ, 
hoặc nước lụt, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị nhốt trói, hoặc mạng 


nạn, phạm hạnh nạn, nên bị đuổi mà không đi. Thảy đều không 
phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 172. Hỏi nghĩa tỳ-kheo không xin phép ˆ 


3 Ngũ phân, ibid, “... bị yết-ma khu xuất...” 
* Päli, Pãc. 95. Vgữ phẩn: điều 186. Thập tụng: điều 158. Căn bản: điều 169. 
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a. Duyên khởi 


Một thời. đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-Vvệ. Bảy giờ, có tỳ-kheo-ni An Ấn, đại trí tuệ, hỏi nghĩa 
các tỳ-kheo. Các vị tỳ-kheo bị hỏi, không thê trả lời được nên hỗ 
thẹn. 


Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo-ni An Án: “Sao cô 
ý có trí tuệ nhiều, hỏi nghĩa các tỳ-kheo, khiến quí vị không thể trả 
lời được, nên hỗ thẹn?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-ni An Ấn: 

“Cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Sao cô ở có trí tuệ nhiêu, hỏi nghĩa các tỳ-kheo, khiên quí vị 
không thê trả lời được, nên hô thẹn?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Ty-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên [776a1| phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các lỷ-Kheo- -mI 
kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, hỏi nghĩa kinh các tỳ-kheo, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Các tỳ-kheo-ni đến ngày 
giáo thọ không biệt đên ai đê câu giáo thọ; nghi, không biệt đên nơi 
nào đề hỏi nghĩa?. Đức Phật dạy: “Pừ nay trở đi, muôn hỏi nghĩa 
phải xin phép trước, sau đó mới hỏi.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
T)-kheo-ni nào, muốn hỏi nghĩa với t)-kheo, không xin phép 
trước mà hỏi,` ba-dật-đề. 


LTị hập tụng: “... chưa được cho phép, mà hỏi Kinh, Luật, Tì-đàm...” 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nào hỏi nghĩa với tỳ-kheo, không xin phép mà hỏi; nói rõ 
ràng, ba-dật-đê. Nói không rõ ràng đột-kiêt-la. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. 
Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước xm phép sau mới hỏi; hoặc đã thường hỏi; 
hoặc quen thân; hoặc người thân hậu nói: “Cô cứ hỏi đi, tôi sẽ xin 
phép giùm cô”; hoặc vị kia thọ giáo với vị này; hoặc hai người đêu 
đên thọ giáo nơi người khác; hoặc người kia hỏi người này trả lời; 
hay hai người cùng tụng hoặc nói cho vui, nói vội, nói chỗ vắng, nói 
trong mộng, hay muốn nói việc này, nhằm nói việc khác. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

ĐIẾU 173. Gây phiền phức kẻ ở trước người đến sau 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni, người ở trước kẻ đến 
sau, người đến sau kẻ Ở trước. Ỷ Muốn gây phiền phức người kia, nên 
đi kinh hành, đứng, ngồi, nằm trước mặt người kia. 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo- -_m: “Tại 
sao, các cô người ở trước kẻ đến sau, trước mặt tỳ-kheo-mi muốn gây 
phiền phức bằng cách kinh hành, đứng, ngồi, nằm?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 


” Xem điều 92 trên. 

3 Tiên trụ hậu chí, hậu chí tiên trụ #‡‡44 #4 # #,‡*: mình ở trước, người đến 
sau; hoặc mình đến sau, người ở trước (tại một trú xứ). Xem điều 92 & cht. 141 & 
142. 
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“Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao, các cô kẻ ở trước người đến sau, trước mặt 
tỳ-kheo- -ni khác muốn gây phiền phức bằng cách đi kinh hành, đứng, 
ngồi, nằm?” 


Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
[776b|?Sáu Tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 


kheo-m kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu 
trụ.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, kẻ ở trước người đến sau, người đến sau kẻ 
Ở trước, vì muốn gây phiền phúc người kia, đi kinh hành, 
đứng, ngôi, nằm trước mặt người ấy, ba-dật-đề. 


Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Có tỳ-kheo-ni kia không 
biệt (họ) ở trước hay không phải ở trước, (họ) đên sau hay không 
phải đên sau; sau mới biệt, nên tác sám ba-dật-đê, hoặc nghi. Phật 
dạy: “Không biệt thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T}ỳ-kheo-ni nào, biết kẻ ở trước người đến sau, người đến sau 
kể ở trước, vì muốn gây phiền phúc vị kia, bèn đi kinh hành, 
đứng, ngôi, nằm trước mặt, ba-dật-đề. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nào biết kẻ ở trước người đến sau, người đến sau kẻ ở 
trước, vì muôn gây phiên vị kia, nên kinh hành, đứng, ngôi, năm 
trước mặt họ, ba-dật-đê. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Trước không biết, hoặc có hỏi, hoặc cho phép kinh 
hành; hoặc là bậc Thượng tọa, hoặc xem nhau kinh hành, hoặc muôn 
kinh hành, hoặc là quen biệt, hoặc người quen biệt nói: “Cô cứ kinh 


hành. Tôi sẽ nói giùm cho cô”; hoặc bị bệnh té xuống, hoặc bị cường 
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lực bắt, hoặc bị trói cột, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 174. Xây tháp trong Tăng-già-lam có tỳ-kheo 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- -đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một vị tỳ-kheo-ni, nỗi 
tiếng được nhiều người biết, qua đời. Các tỳ-kheo-ni xây tháp trong 
Tăng-già-lam của tỳ-kheo. Chư mi tập trung những hòn đá rửa chân ở 
mọi nơi của đại Tăng đập ra để xây tháp. Có khách tỳ-kheo đến, vì 
không biết là tháp của tỳ-kheo-ni, nên lễ bái. 


Các tỳ-kheo-ni nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách các tỳ-kheo-ni: “Sao các 
cô lại xây tháp trong Tăng-già-lam của đại Tăng, khiến cho khách tỳ- 
kheo đến không biết nên lễ bái?” 


Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai trái, chăng phải oai 
nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều [776c| không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-nI 
lại xây tháp trong Tăng-già-lam của đại Tăng, khiến cho khách tỳ- 
kheo không biết nên lễ bái?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“T-kheo-mi này là nơi trông nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
T)ỳ-kheo-ni nào, xây tháp trong Tăng-già-lam của t)-khco, 
ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ-kheo-ni 
đôi với trong Tăng-già-lam cũ, không có tỳ-kheo, nên hư hại, muôn 
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xây tháp, nhưng nghi. Phật dạy: “Không phạm.” 
Từ nay trở đi, nên nói giới như vầy: 
T)-kheo-ni nào, xây tháp trong Tăng-già-lam có tỳ-kheo, ba- 
dật-đề. 
Các tỳ-kheo-ni lại không biết có tỳ-kheo hay không có tỳ-kheo nên 
hoặc sám ba-dật-đê, hoặc nghi. Phật nói: “Không biết thì không 
phạm.” 
Từ nay, giới này nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, biết Tăng-già-lam có tỳ-kheo, mà xây tháp, 
ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni biết có tỳ-kheo trong Tăng-già-lam mà xây tháp, cứ theo 
môi việc lây đá rửa chân, gạch ngói, những lọn cỏ nhiêu hay ít; môi 
một thứ là một ba-dật-đê. Tỳ-kheo, đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa- 
đi, sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: Nếu trước không biết, hoặc Tăng-già-lam cũ bị hư 
hại; hay xây tháp trước, Tăng-già-lam lập sau thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
ĐIÊU 175. Không lễ bái tỳ-kheo mới thọ giới ' 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn chế giới, khiến tỳ-kheo-ni dù 
là 100 tuổi mà thấy tỳ-kheo mới thọ giới, cũng phải đứng dậy nghĩnh 
đón, lễ bái, cung kính, hỏi chào, trải tọa cụ mời ngôi. Song có các tỳ- 
kheo-ni kia không đứng dậy nghĩnh đón lễ bái, cung kính, hỏi chảo. 


' Ngũ phân: điều 179. 
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Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ-kheo-ni: 


“Đức Thế Tôn chế giới, khiến tỳ-kheo-ni dù là 100 tuổi, nhưng khi 
thấy tỳ-kheo mới thọ giới, cũng phải đứng dậy nghĩnh đón cung kính, 
lễ bái, hỏi chào, trải tọa cụ mời ngôi. Sao các cô không đứng dậy 
nghĩnh đón?” 


Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp [777a1] Tăng tỳ-kheo, 
quở trách các tỳ-kheo-n1: 

“Các cô làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao các cô thấy tỳ-kheo mới thọ giới không đứng 
dậy nghinh đón, lễ bái, cung kính, hỏi chào, trải tọa cụ mời ngôi, cho 
dù đã 100 tuổi?” 


Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“T-kheo-mi này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 

gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, dù 100 tuổi, thấy tì-kheo mới thọ giới mà 
không đứng dậy nghĩnh đón, cung kính lê bái, hỏi chào, ba- 
dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo-m kết giới như vậy. Có vị nhất tọa thực, 
không ăn thức ăn làm pháp dư thực, hoặc có bệnh, hay ăn chưa đủ 
no nên không đứng dậy chào, nghi. Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép nói: “Sám hối Đại đức, con có nhân duyên 
như vậy, như vậy nên không đứng dậy nghĩnh đón Đại đức.” 


Từ nay nên nói giới như vây: 


' Một lần ngồi ăn, đứng dậy TÔI, không ăn lại nữa. Dù có làm phép dư thực. Xem 
Phần I, Ch. v. ba-dật-đề 35. 
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Tỳ-kheo-ni nào, thấy f)-kheo mới thọ giới phải đứng dậy 
nghỉnh đón, cung kính lễ bái, hỏi chào mời ngôi. Nếu không 
làm vậy, trừ có nhân duyên, ba-dật-đề. 


b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nào thấy tỳ-kheo không đứng dậy, ba-dật-đề. Trừ nhân 
duyên. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: Nếu đứng dậy nghĩnh đón; hoặc nhất tọa thực, hoặc 
không ăn thức ăn làm pháp dư thực, hoặc bị bệnh, hay vì ăn chưa đủ 
no, nói: “Sám hôi Đại đức, con có nhân duyên như vậy, như vậy nên 
không đứng dậy nghĩnh đón.” Hoặc bị bệnh té xuông đât, hoặc bị 
cường lực băt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn. Thảy đêu không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIỂU 176. Đi uốn éo làm duyên 
a. Duyên khởi 


Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, . rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni quấn y uốn éo thân 
hình đi, vì làm đẹp. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm: 


“Các ty-kheo-ni này không biết hồ thẹn, phạm vào phạm hạnh. Bên 
ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh 
pháp? Vì muôn làm đẹp, vừa đi, vừa uôn éo thân hình như bọn dâm 
nữ, tặc nữ vậy!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có VỊ thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi: “Sao 
[777b] các cô vì muôn làm đẹp, vừa đi, vừa uôn éo thân hình, giông 
như bọn dâm nữ, tặc nữ vậy?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
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Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-mi: 

“Các cô làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 


không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-ni, vì muốn làm đẹp, vừa đi vừa uốn 
éo thân hình?” 


Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“T-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 

gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo-ni nào, vì muốn làm đẹp mà vừa đi vừa uỗn éo thân 
hình, ba-dật-đề. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo-ni nào, vì muốn làm duyên làm đẹp, vừa đi, vừa uốn éo thân 
hình, ba-dật-đê. Ty-kheo, đột-kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di- 
ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: vì mắc phải chứng bệnh nào đó; hoặc vì bị người 
đánh phải tránh né, hoặc bị VOI dữ xông đên, hoặc gặp giặc, hoặc gặp 
thú dữ, hoặc bị gai gôc phải lây tay đỡ; hoặc lội qua nước sông, hay 
mương rãnh, vũng bùn; hoặc muôn cho y được tê chỉnh, khỏi bị cao 
thâp so le như vòi con voi hay lá cây đa-la; hoặc xêp thành lăn nhỏ 
nhăn nhó nên phải xoay mình ngó bên tả bên hữu. Thảy đêu không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 177. Trang điểm hương thơm 

a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 

thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-nI tự mình trang sức 
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chải tóc,' thoa hương thơm vào mình, các cư sĩ thấy, chê cười nói: 
Chúng ta là phụ nữ tự trang sức thân hình, chải tóc, thoa hương thơm 
vào người. Các tỳ-kheo-nmi này mà cũng lại làm như vậy!” Do đó, họ 
sanh tâm khinh mạn không cung kính. 

Các tỳ-kheo-mi nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các 
cô đã xuất gia, sao lại trang sức thân hình như vậy?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Các cô làm điều sai trái, chăng phải oai 
nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. [777c| Nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni, các cô đã xuất gia, sao lại trang sức thân hình? ”Sau khi bằng vô 
số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo-ni nào, trang điểm, thoa hương thơm như phụ nữ, 
ba-dật-đề. 

b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


Tỳ-kheo-ni nào, trang điểm thoa hương thơm vào mình như phụ nữ, 
cứ tính một chấm là một ba-dật-đề. Tỳ-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa- 
ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh thế nào đó; hoặc cha mẹ mắc 
bệnh, hay bị trói nhôt, mình phải tăm rửa chải tóc cho; hoặc người 


My/ hập tụng, các điều 167-172: tự mình và nhờ người chà đầu; tự mình và nhờ 
người chải tóc; tự mình và nhờ người bện tóc. Ngữ phần, điểu 203: làm eo nhỏ; 
điều 204: các hình thức trau chuốt thân hình; điều 207: ngắm nghía thân mình; điểu 
208: soi kiếng. 
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ưu-bà-di tín tâm bị bệnh, hay bị nhốt trói, mà tắm rửa cho họ; hoặc bị 
cường lực. Thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


ĐIÊU 178. Sai nữ ngoại đạo xoa hương 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni Giả-ca-chiên-đà-thâu-na là 
chị ruột của một nữ tu ngoại đạo. Tỳ-kheo-ni kia sai em mình là 
ngoại đạo xoa chà hương thơm cho mình. Các cư sĩ thấy chê cười, 
nói: “Tỳ-kheo-ni này không biết hồ thẹn, phạm vào phạm hạnh. Bên 
ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sai 
em mình là ngoại đạo xoa chà hương thơm cho mình, giống như bọn 
dâm nữ, tặc nữ!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, quở trách tỳ-kheo-ni Già-ca-chiên-đà- 
thâu-na: “Sao cô lại bảo em gái cô là ngoại đạo xoa chà hương thơm 
vào mình?” 

Tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo-ni Già-ca-chiên-đà-thâu-na: “Cô làm điều sai trái, 
chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, 
chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm.Tại sao tỳ-kheo- 
ni lại bảo em gái mình là ngoại đạo xoa chà hương thơm cho mình?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo-ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người 
đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 

gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp [778al1] cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)ỳ-kheo-ni nào, sai nữ ngoại đạo xoa chà hương thơm cho 
mình, ba-dật-đề. 
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b. Giới tướng 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo-ni nào, sai nữ ngoại đạo thoa chà hương thơm vào thân, ba- 
dật-đê. 

Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc bệnh thế nào đó, hoặc bị cường lực bắt. 
Thảy đêu không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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CHƯƠNG V 
BA-LA-ĐÈ ĐÈÉ-XÁ-NH 
ĐIỀU 1 


a. Duyên khởi 

Một thời, đức Bà-già-bà ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni xin bơ” để ăn. Các cư 
sĩ thây, cơ hiêm, nói: “Fỳ-kheo này không biệt hô thẹn, câu xin 
không nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. Nhưng 
Như vậy có gì là chánh pháp? Xin bơ đê ăn, như bọn tặc nữ dâm nữ 
không khác!” 

Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-ni: “Sao 
các cô lại xin bơ đê ăn ?” 

Quở trách rồi, tỳ-kheo-ni thiêu dục liền bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo đên bạch lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập 
hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 

“Các cô làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao tỳ-kheo-ni lại xin bơ để ăn?” 

Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các tỳ-kheo-nI này là nơi trông nhiêu giông hữu lậu, là những người 


' Bản Hán không ghi chương. Chỉ ghi chú nhỏ ở cuối thiên ba-dật đề: “Đã nói xong 
178 pháp ba-dật-đề.” Bản Việt đặt thành chương riêng biệt đề thống nhất hình thức 
với luật tỳ-kheo. Thiên này có 8 điều, tất cả đều biệt giới. Ngữ phần 14 (tr.100a16), 
phần ii, thiên thứ 5, “Ni luật hối quá pháp,” 8 pháp ba-la-đề đề-xá-ni. Tăng kỳ 40 
(tr.544a08): tám pháp đề-xáni. Thập „ng 47 (tr.345a23). Căn bản nỉ 20 
(r.l016a27): “Đệ tứ bộ ba-lađề đề-xáni pháp” Päl, Viniv. 346, 
Bhikkhunivibhanga, “5S. Pafidesaniyakam.” 

° Hán: tô #£. PAli: sappi, thục tô, tô nhũ, hay đề hồ. Giải thích: các loại tô làm từ 
sữa bò, sữa sơn dương, hay sữa trâu. 
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đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo-ni nào, xi bơ để ăn, phạm pháp đáng chê trách 
phải sắm hội. Nên đến các tf)-kheo-nl khác nói: “Thưa đại tỷ, 
tôi phạm pháp đáng chê rách, làm điều không nên làm. Nay 
đến đại tỷ xin sám hối. “° Đây gọi là pháp hồi quá. 


Thế Tôn vì các tỳ-kheo-ni kết giới như vậy rồi, có vị nghi, không 
dám vì người bệnh xin, chính mình bệnh cũng không dám xin, người 
khác vì mình xin cũng không dám dùng. Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép, mình bệnh được xin, vì người bệnh được 
xin, người khác vì mình xin được dùng.” 
Từ nay nên nói giới như vây: 
1)-kheo-ni nào, không bệnh mà xin bơ để ăn, phạm pháp 
đáng chê trách phải sắm hội. Nên đên các tỳ-kheo-ni khác 
nói: “Thưa đại Ø, tôi phạm pháp đáng chê trách, làm điêu 
không nên làm. Nay tôi đên đại tý sám hồi.” Gọi là pháp hôi 
quả. 
b. Giới tướng 
1)-kheo-ni: nghĩa như trên. Tỳ-kheo-ni nào, không bệnh mà xin bơ 
đê ăn, một miêng nuôt là một ba-la-đê đê-xá-m. 
Ty-kheo, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó 
gọi là phạm. 
Sự không phạm: Vì mình có bệnh, vì người bệnh mà xin, hoặc người 
khác vì mình xin, hay mình vì người khác xin, hoặc không xin mà 
được. Thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


3 PRli: gãrayham dhammam äãpajjim asappäyam päfidesaniyam, phạm pháp đáng 
bị chê trách, không thích đáng, cân phải phát lô. 
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ĐIỀU 2 - ĐIÊU 8 


2. Xim dẫu, 3. Xin mật, 4. Xin mật mía, 5. Xin sữa, 6. Xin sữa 
đông, 7. Xin cá, ð. Xin thịt; (...) cũng như xin bơ không 
khác." 
Bốn giới trên của tỳ-kheo, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Bốn giới dưới, tỳ-kheo, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di- 
ni, đột-kiết-la. 


Chúng học giới, cùng đại Tăng không khác. Nên không chép ra." 


* Xin § thứ, Tứ phần, Ngũ phần, Tăng kỳ: tô, du, mật, hắc thạch mật, nhũ, lạc, ngư, 
nhục B£>h # X6 # ýLI# &, RỊ. Thập tụng: nhũ, lạc sanh tô, thục tô, du, ngư, nhục 
bô ýLH& +#£ 3t#kìh 6 BỊ Hồ. PRH: sappi, dadhi, tela, madhu, phãnita, maccha, 
mamsa, khia. 

Ÿ Bản Hán, hết quyền 30. 
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